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LỜI NÓI ĐẦU 


Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục (64b): 


Dại học thì cản két hợp ly luận khoa học với thực hành, ra sức 
học tdp lý luận và khoa học tiên tiền của các nước, kết hợp với thực 
tiền nước ta để thiết thực giúp ích cho công cuộc xây dựng nước nhà. 
Trung học thì cần đảm báo cho học trò những trí thức phổ thông chắc 
chán, thiết thực, thích hợp với nhí câu và tiền đồ xảy dựng nước nhà... 

lản tuyên ngón toàn câu về giáo dục đại học trong thế kỷ 21 do 
UNEISCO công bó mạng nội dụng: Các trường đại học nên giáo đục 
vứnh viên trở thành các công dán được thông tín tốt, tích cực, tận ty 
tà có khả nàng đóc ldp suy nghĩ, phản tích các vấn để của vã hội, áp 
dụng chúng và chị trách nuệm trước xử hội (55a). 

Giáo dục thế giới đi vào thế kỷ 21 dựa trên bốn cột trụ: học để 
biết, học để làm, học để cùng chung sống và học để tự khẳng định 
mình (15). Hiện nay trên sách báo nhiều nước đã xuất hiện khái niệm 
người công đán toàn cát (56g), điệu đó có nghĩa là chúng ta phải suy 
nghĩ vẻ mục tiêu, chiến lược của hoạt động giáo đục, một hoạt động- 
xu cho đến cùng- dù ở mọt mảnh đất nào, cũng sẽ chịu trách nhiệm 
lớn nhất đối với sự hình thành tư cách và phẩm chất người công dân 
trên mảnh đăt đó. 

Xuất phát từ thực tiên nước ta, với mục tiêu kinh tế - xã hội rõ 
ràng, người công dân toàn câu trong điều Kiện Việt Nam phải như thế 
nào để đáp ứng được sư phát triển của đất nước. nói cách khác, nền 
giáo dục nói chung và giáo dục chuyên nghiệp phải ra sao để đạt mục 
đích đã định hướng, hoà nhập với cộng đồng khu vực và thế giới. 
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Các báo cáo tham luận tại Điển đàn Quốc tế về Giáo dục Việẻ, 
Nam **Đổi mới Giáo dục đại học (GDĐRH) và hội nhập quốc tế” họp ta 
Hà Nội trong các ngày 22, 23/6/2004 (116, tr. 6, 8, 9): 

Xu thế của GDĐH Việt Nam là dần dần chuyển từ nền giáo dục 
tính hoa sang nên giáo dục cho số đông (giáo dục đại chúng)... 

.. ở các chương trình dạy nghề bậc cao;... phân luồng các 
chương trình GDĐH theo hai hướng: chương trình định hướng nghiér 
cứu (truyền thống) và chương trình định hướng thực hành, ứng dụng 
và nghề nghiệp (mới); ... náng tỷ trọng giáo dục định hướng thực hàn! 
và dạy nghề bậc cao trong toàn hê thống giáo dục đại học - cao đẳng 
lên gấp 4-5 lần giáo dục định hướng nghiên cứu. 

Nền giáo dục chuyên nghiệp nước ta đã có trên 50 năm phát triểr 
theo nhiều giai đoạn khác nhau. Các nhà giáo dục học cũng đã tham 
khảo nhiều sách báo nước ngoài để tìm hiểu những đặc thù của lý luậr 
giáo dục chuyên nghiệp. Tuy nhiên, việc nghiên cứu có hệ thống lý luậr 
giáo dục chuyên nghiệp còn bị hạn chế, chưa có những quan điểm thống 
nhất về nội dung và phương pháp. 

Tác giả cố gắng trình bày một sế vấn đề về lý luận giáo dục 
chuyên nghiệp và cho rằng guyềén tắc giáo dục kỹ thuật tổng hợp d 
V.I. Lânin đề xuất là cơ sở của giáo dục chuyên nghiệp. Đồng thời tác 
giả đã phân tích, tổng hợp những thông tin hiện đại về đổi mới phương 
pháp dạy - học trong các trường đại học và chuyên nghiệp. 

Sách không tránh khỏi thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý, phẻ 
bình, tác giả xin chân thành cảm ơn. 


Hà Nội, tháng Mạnh Xuân năm Giáp Thái: 


(203) 
Nguyên Quang Huỳnh 
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PHẦN THỨ NHẤT 


MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN 
GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


Chương 1 


ĐẠI CƯƠNG VỀ CƠ SỞ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA 
NÊN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


I.. TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG 
CHUYÊN NGHIỆP 


Trong xã hội nguyên thuỷ chỉ có người lao động phổ thông, dùng 
sức cơ bắp để làm việc, kiếm đồ ăn, thức uống, mọi người đều làm 
việc giống nhau, tuỳ thuộc vào sức khoẻ của bản thân mà có năng suất 
lao động khác nhau. Sau đó, từ khi chuyển sang nghề chăn nuôi và 
nghề nông thì phán công xã hội xuất hiện. Lúc đầu là những công xã 
khác nhau và sau đó thì cả những thành viên riêng lẻ trong các công xã 
bắt đầu chuyên làm những công việc sản xuất nhất định, nghĩa là xuất 
hiện những người lao động chuyên nghiệp. Ta hiểu người lao động 
chuyên nghiệp là người chuyên làm một nghề nào đó, không kể là 
nghề đơn giản hay phức tạp, thì người lao động chuyên nghiệp 
(NLĐCN) đã xuất hiện cùng với sự phân công xã hội. Dần dần cùng 
với sự phát triển của lực lượng sản xuất, sự phân công xã hội càng 
được đẩy mạnh, thì cũng xuất hiện nhiều nghề sử dụng công cụ hoặc 
áp dụng phương pháp sản xuất ngày càng phức tạp, đòi hỏi những 
người lao động đó phải có một hệ thống tri thức, kinh nghiệm hoặc kỹ 
năng, kỹ xảo nhất định. Những người muốn làm được các nghề này 
phải mất nhiều thời gian học tập và do đó cũng không thể dễ dàng đổi 
nghề được. Như vậy sự chuyên làm một nghề đối với những người lao 
động lúc này, một mặt là do sự phân công xã hội, mặt khác là do tính 
chất phức tạp và khó khăn của nghề đó, đòi hỏi họ phải ổn định lâu 
đài ở một nghề (35). Từ đó, thuật ngữ lao động chuyên nghiệp thường 
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dùng để chỉ những người lao động chuyên làm những nghề phức tạp và 
khó khan, đòi hỏi phải có thời gian học tập nhất định mới làm nghề 
được. Ngày nay đôi khi người ta vân dùng thuật ngữ ?do đóng chuyên 
nghiệp để chỉ những người chuyên làm một nghề nào đó, không kể là 
nghề đơn giản hay phức tạp. Khi để chỉ những NLĐCN làm những nghề 
phức tạp, cần phải có thời gian đào tạo thì người ta dùng thuật ngữ gười 
lao động chuyên nghiệp có nghề để phân biệt với những người lao động 
phổ thông (hoặc lao động chuyên nghiệp với nghề đơn giản). Trong sách 
này tác giả dùng thuật ngữ /aø động chuyên nghiệp để chỉ những người 
lao động đã được đào tạo ở các trường chuyên nghiệp. 

Đi ngược lại lịch sử, chúng ta thấy, ngay từ cuối thời kỳ đồ đá 
(4000 - 3000 năm trước công nguyên) đã có những người thợ chuyên 
làm các đồ đá phức tạp như các loại công cụ thông thường (rìu, lưỡi 
mác, đao, búa...), các dụng cụ làm đất (cuốc, liểm, dụng cụ làm đất 
gieo hạt...), các dụng cụ săn bắn hay vũ khí (cái lao, cái chuỳ). Khi chế 
tạo các sản phẩm này, người thợ đã phải dùng các phương pháp cưa, 
mài, đánh bóng... Cũng trong thời kỳ này đã có nghề kéo sợi, dệt vải 
thô sơ. Những nghề nói trên tuy dùng công cụ và áp dụng phương pháp 
sản xuất đơn giản, nhưng đòi hỏi phải có sự khéo léo về chân tay và 
phải có ít nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng phải có những người 
chuyên làm các nghề đó lâu dài. 

Tiếp theo đó là các thời kỳ dồ đồng, đồng thau và đồ sát, loài 
người đã biết dùng lửa nung chảy kim loại và đúc các công cụ. Những 
nghề này tuy sử dụng các công cụ không phức tạp lắm (các lò, bẻ...), 
nhưng vì phương pháp sản xuất phức tạp và hồi đó phải tiến hành sản 
xuất dựa trên sự mò mâm lâu ngày mà tích luỹ kinh nghiệm, nên cũng 
cần có những NLĐCN ổn định lâu dài. Thành tựu về nấu luyện sât đã 
tạo cơ sở cho việc chế tạo những công cụ sản xuất ngày càng phức tạp 
và có độ bền cao, làm cho năng suất lao động ngày càng được nâng 
cao, sức sản xuất phát triển và gắn liền với đó là sự phát triển của phân 
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công lao động xã hội, của khoa học-kỹ thuật và nói chung, của mọi 
mặt trong toàn xã hội. Kết quả là số NLĐCN ngày càng tăng và càng 
được phân hoá thành nhiều ngành, nghề và trình độ rất khác nhau. 


II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH NỀN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP (GDCN) 


Tuy NLĐCN đã xuất hiện rất sớm trong lịch sử, nhưng trong 
một thời gian lầu dài, nền giáo dục chuyên nghiệp vẫn chưa ra đời. 
Việc đào tạo những NLĐCN chủ yếu vẫn được tiến hành theo kiểu 
kèm cập, truyền tay, ngay trong quá trình sản xuất. Nguyên nhân 
của tình hình này là do trình độ của sức sản xuất lúc bấy giờ, tuy đã 
đạt được một trình độ cao so với thời kỳ nguyên thuỷ, nhưng vân 
chưa tạo được sự chuyển biến cách mạng trong nền kinh tế đã tồn 
tại từ lâu với frình độ sản xuất thủ công, chế độ sản xuất nhỏ và cơ 
cấu kinh tế rời rạc, phân tán. Trong nên kinh tế đó chưa có nh cầu 
lớn và thường xuyên về những NLĐCN cùng ngành, nghề và do đó 
cũng chưa thể xuất hiện hệ thống các trường chuyên nghiệp được. 
Chỉ từ khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện và phát triển, 
thành thị ngày càng mọc lên nhiều, thương nghiệp phát triển, giao 
thông mở rộng... thì ở thành phố có những lớp, trường chuyên 
nghiệp đầu tiên. Và đặc biệt, từ khi chủ nghĩa tư bản bước vào thời 
kỳ máy móc và đại công nghiệp, nền sản xuất từ chế độ nhỏ trở 
thành lớn, trình độ kỹ thuật từ thủ công lên cơ khí, thì các trường 
chuyên nghiệp được mở ra ngày càng nhiều và nền GDCN được 
hình thành (khoảng cuối thế kỷ thứ XVIII) với nhiệm vụ đào tạo 
những NLĐCN, trước hết cho nhu cầu sản xuất ở các công xưởng 
và cho thương nghiệp. Dân dần về sau, cùng với sự phát triển của 
khoa học-kỹ thuật, sản xuất và các hoạt động văn hoá, xã hội... nền 
GDCN ngày càng được mở rộng cả về quy mô, ngành nghề và cấp 
học nhằm đào tạo các loại laœ- động›chuyện,nghiệp cho mọi ngành 
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hoạt động trong xã hội. Ngày nay tất cả các nước có trình độ kinh 
tế phát triển đều có một nền GDCN hoàn chỉnh. 

Ở nước ta, trước Cách mạng tháng Tám, dưới ách thống trị của đế 
quốc và phong kiến, nền kinh tế rất lạc hậu và thấp kém, nên không có 
nền GDCN (tuy cũng có lẻ tẻ một số trường chuyên nghiệp). Sau cách 
mạng tháng tám và trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, việc phát 
triển và xây dựng kinh tế theo quy mô lớn và dựa trên cơ sở khoa học- 
kỹ thuật tiên tiến chưa được thực hiện nên cũng chưa hình thành được 
nền GDCN, mặc dù trong kháng chiến chúng ta có mở thêm một sô 
trường chuyên nghiệp. Từ sau khi miền Bác được hoàn toàn giải phóng 
và bước vào thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội, việc khôi phục 
và phát triển kinh tế được đẩy mạnh, thì nền GDCN mới hình thành. 
Một hệ thống các trường chuyên nghiệp, từ các trường đào tạo công 
nhân đến các trường trung học và đại học chuyên nghiệp ra đời, không 
ngừng phát triển (tính đến đầu năm 1970, ở miền Bắc nước ta có gần 
40 trường, lớp đại học; 285 trường, lớp trung học chuyên nghiệp trung 
ương và địa phương, hàng trăm trường, lớp đào tạo công nhân các loại) 
(35). Tính đến năm 2002, số trường đại học, cao đảng, trung học 
chuyên nghiệp và dạy nghề rất lớn (98). 


H. CÁC CẤP ĐÀO TẠO 


Nền giáo dục chuyên nghiệp ở nước ta cũng như ở nhiều nước 
khác gồm có bốn cấp đào tạo: cấp sau đại học (thạc sĩ và tiến s1), cấp 
đại học và cao đẳng, cấp trung cấp chuyên nghiệp và cấp dạy nghề, có 
nhiệm vụ đào tạo các loại lao động chuyên nghiệp cho mọi ngành hoạt 
động của xã hội. Các ngành này được chia ra thành hai khu vực: khu 
vực sđn xuất vật chất (các ngành sản xuất công, nông nghiệp, giao 
thông vận tải, xây dựng, tin học...) và khu vực sẩn xưát tin h thản (các 
ngành văn hoá, nghệ thuật, y tế, giáo dục...). Các lao động chuyên 
nghiệp trong các ngành này lại chia ra: bộ phận kÿ thuật (nghiệp vụ) và 
bộ phận quản lý (35). 
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Để hiểu rõ căn cứ của sự phân chia nền giáo dục chuyên 
nghiệp ra bốn cấp nói trên, chúng ta hãy xem xét đại thể về quá 
trình phân hoá người lao động trong khu vực sản xuất vật chất của 
xã hội trong lịch sử. 

Trước đây, khi còn ở trình độ sản xuất thủ công và cá thể, người 
lao động muốn làm ra các sản phẩm thì tự mình đảm nhiệm các công 
việc của gười thiết kẻ, người công nghệ, người công nhản và cả người 
quan lý nữa, tức là một mình đảm nhiệm hang công việc của toàn bộ 
quá trình sản xuất. Có thể làm được như vậy là vì số lượng sản phẩm 
của họ không nhiều, sản phẩm đơn giản, công cụ sản xuất thô sơ, nên 
trong thực tế một người có thể đảm nhiệm toàn bộ các công việc của 
một quá trình sản xuất: từ việc mua sắm nguyên vật liệu, dụng cụ đến 
thiết kế, lập quy trình công nghệ - những việc này thực ra họ cũng 
chăng cần thể hiện ra bản vẽ, văn bản gì cả, mà vừa làm, vừa nghĩ, vừa 
điều chỉnh; tất cà mọi việc tính toán đều xảy ra trong đầu óc của họ - 
rồi sử dụng công cụ để sản xuất, và cuối cùng, lại tự mình đem sản 
phẩm đi bán. 

Đến thời kỳ hiệp tác giản đơn tư bản chủ nghĩa, người lao động 
thủ công được tập hợp lại và làm việc trong những xí nghiệp của chủ 
tư bản. Lúc này công cụ sản xuất vẫn như cũ, mỗi người công nhân 
vẫn làm những công việc như trước đây khi họ còn làm ăn cá thể và tự 
do, /rừ công việc quan lý do chủ xí nghiệp phụ trách. Để làm việc này, 
chủ xí nghiệp phải có một số người giúp việc: đó là đội ngũ những 
NLĐCN vẻ quản lý kinh tế đầu tiên (quản lý kế hoạch sản xuất, quản 
lý lao động, quản lý vật tư, quản lý tài vụ). Về mặt kỹ thuật, do công 
cụ sản xuất còn đơn giản, toàn bộ công nghệ sản xuất một sản phẩm 
vân do một người công nhân phụ trách từ đầu đến cuối, nên yêu cầu 
quản lý kỹ thuật chưa đặt ra, trừ việc kiểm tra chất lượng sản phẩm. 
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Đến thời kỳ công trường thủ công, công cụ sản xuất tuy vân là 
thủ công, nhưng cách tổ chức sản xuất và tổ chức lao động đã thay đổi 
khác trước. Nếu trước đây, trong thời kỳ hiệp tắc giản đơn, người công 
nhân được phân công sản xuất toàn bộ một sản phẩm, thì nay họ chỉ 
được phân công chuyên làm một bộ phận của sản phẩm hay làm một 
công việc trong toàn bộ quá trình sản xuất ra một sản phẩm hoàn 
chỉnh. Gắn liền với cách tổ chức lao động này, bắt buộc phải có 
những người thoát ly sản xuất để làm công tác thiết kế sản phẩm, 
lập quy trình công nghệ và hướng dân thực hiện... tức là phải có 
những cán bộ kỹ thuật. Sản xuất ngày càng phát triển, nhu cầu về 
cán bộ kỹ thuật tăng lên và độ ngũ những NLĐCN về kỹ thuật được 
hình thành từ đó. Đội ngũ những người làm công tác quản lý trong 
sản xuất - đã hình thành trong thời kỳ hiệp tác giản đơn - lúc này 
cũng tăng lên nhiều hơn và nội dung công việc của họ cũng phức 
tạp hơn trước vì quy mô sản xuất được mở rộng. Tuy vậy, nền sản 
xuất thủ công, với hình thức tổ chức sản xuất phát triển nhất là 
công trường thủ công, cũng chỉ phân hoá người lao động đến mức 
ấy mà thôi: một bên là những người cóng nhân trực tiếp sử dụng 
công cụ sản xuất để làm ra sản phẩm, với hình thức lao động chân 
tay là chủ yếu; một bên là đội ngũ những cán bộ kỹ thuật và cán bộ 
quản lý, là những người gián tiếp sản xuất với hình thức lao động trí 
óc là chủ yếu, tuy mức độ chưa cao lắm. Như vậy, nếu xét riêng bộ 
phận kỹ thuật trong khu vực sản xuất vật chất ở dưới thời kỳ công 
trường thủ công chỉ gồm có “hai loại lao động chuyên nghiệp: người 
công nhán và người cán bộ kỳ thuật. 

Sự phân biệt giữa những NLUĐCN khác loại, trong trường hợp này 
rất để nhận ra, vì ca về hình thức lao động và về nhiệm vụ, người công 
nhân và người cán bộ kỹ thuật đều khác nhau. 

Trong môi loại lao động chuyên nghiệp, tuỳ theo tình hình phát 
triển của tổ chức và công cụ sản xuất lại có sự phân hoá ra bác. Những 


20 


người lao động cùng loại nhưng khác bậc thì có những nhiêm vụ 
chung giống nhau, nhưng khả năng giải quyết những vấn đề cụ thể thì 
khác nhau: người có bậc cao hơn thì thành thạo hơn hoặc có thể giải 
quyết những vấn đẻ cùng loại nhưng phức tạp hơn. 

Dưới thời kỳ công trường thủ công, trong giới hạn của công cụ 
sản xuất thủ công, phương hướng chủ yếu để nâng cao năng suất lao 
động là phản hoá và chuyên môn hoá công cụ lao động, và do đó làm 
xuất hiện những công nhân bộ phận, chuyên sử dụng một số loại công 
cụ nhất định ở trong một cơ cấu tổ chức sản xuất chặt chẽ. Trong cơ 
cấu đó tất nhiên có những công việc để, khó hoặc đơn giản, phức tạp 
khác nhau, vì thế mà cũng có sự phân hoá ra những công nhân bậc 
cao, thấp khác nhau. 


Nếu sự phân hoá thành bậc trong công nhân dưới thời kỳ công 
trường thủ công được đẩy mạnh do sự phân hoá và chuyên môn hoá 
công cụ lao động, thì sự phân hoá ấy trong đội ngũ cán bộ kỹ thuật 
cũng xảy ra nhưng với nhịp độ thấp hơn vì về căn bản công cụ sản xuất 
vẫn là thủ công, cơ sở khoa học- kỹ thuật của quá trình sản xuất không 
được nâng lên bao nhiêu. 

Từ khi nền sản xuất tư bản chủ nghĩa bước vào thời kỳ cơ khí 
hoá, thực hiện cách mạng kỹ thuật thì tình hình đội ngũ lao động 
chuyên nghiệp cũng có những chuyển biến lớn. Do có máy móc ra đời 
nên tính chất lao động cũng như yêu cầu về mặt nghề nghiệp đối với 
người công nhân có nhiều thay đổi. Tuy vậy nhiệm vụ của họ vẫn là sử 
dụng công cụ để trực tiếp sản xuất và ở trình độ sản xuất cơ khí hoá, 
hình thức lao động chủ yếu của họ vân là chân tay. 

So với nền sản xuất thủ công, nền sản xuất cơ khí hoá có đặc 
điểm là công cụ sản xuất phức tạp, tính vi hơn, cơ sở khoa học-kỹ 
thuật của quá trình sản xuất được nâng cao rõ rệt, năng suất lao động 
tăng lên nhảy vọt và do đó quy mô sản xuất mở rộng ra nhanh chóng. 
Tình hình đó làm cho thang công việc của những người làm công tác 
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kỹ thuật cũng như công tác quản lý được mở rộng cả về số lượng và 
chất lượng nghĩa là khối lượng công việc tăng lên rất nhiều, bao gồm 
cả những việc đơn giản và phức tạp, trải ra trên một dải liên tục, và 
ngày càng mở rộng về phía phức tạp. Sự mở rộng thang công việc đòi 
hỏi đội ngũ các cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý kinh tế, lúc đầu phải 
tằng nhanh sự phân hoá ra bậc, nhưng đến một lúc sự phân hoá ra bậc 
không thể đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển sản xuất, thì bất 
buộc phải có sự phân hoá ra cáp. 

Cách đây khoảng gần 130 năm, trong đội ngũ những người làm 
công tác khoa học-kỹ thuật, sự phân hoá đã làm xuất hiện bốn cáp: 

- Cấp thứ nhất bao gồm những người phụ trách những công việc 
tương đối đơn giản như can, vẽ lại các bàn thiết kế có sản, sáp xếp, bảo 
quản hồ sơ kỹ thuật... 

- Cấp thứ hai bao gồm những người phụ trách việc chuẩn bị kỹ 
thuật trực tiếp cho quá trình sản xuất, hướng dẫn công nhân thực hiện 
quy trình quy phạm, giải quyết những vấn để kỹ thuật cụ thể xảy ra 
trong quá trình sản xuất, tiến hành công tác quản lý kỹ thuật ở phân 
Xưởng... 

- Cấp thứ ba bao gồm những người phụ trách việc nghiên cứu 
thiết kế các loại máy móc, nghiên cứu giải quyết các vấn đẻ kỹ thuật 
phức tạp, khó khăn hoặc có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn, chỉ đạo kỹ 
thuật cả một quá trình sản xuất... 

- Cấp thứ tư bao gồm những người phụ trách nghiên cứu thiết kế 
các loại máy móc khó khăn phức tạp hơn cấp thứ ba; nghiên cứu đổi 
mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, xây dựng phương pháp nghiên 
cứu, có những phát minh mới đem lại hiệu quả kỹ thuật và kinh tế rõ 
rệt, có khi phát hiện những nguyên lý mới có tầm phổ biến rộng rãi... 

Ngày nay bốn cấp nói trên tương ứng với bốn loại lao động 
chuyên nghiệp về kỹ thuật thuộc các cấp sơ cáp, trung cấp. đại học và 
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sau đạt học"! Tên gọi môi loại lao động này cũng như nội dung các 
loại công việc phân cho họ, giữa các nước có thể khác nhau do trình độ 
phát triển kinh tế không đồng đều, nhưng nói chung bốn loại lao động 
chuyên nghiệp thuộc bốn cấp sơ, trung, đại học và sau đại học là sản 
phẩm tất nhiên của sền sản xuất cơ khí hoá. 

Trên đây chúng ta đã nói đến thang công việc của các quá trình 
sản xuất cơ khí hoá nói chung ở trong xã hội. Quá trình sản xuất ở 
từng xí nghiệp cũng có thang công việc riêng của nó. Tuỳ theo (rình 
độ cơ khí hoá và quy mô sản xuất của xí nghiệp, thang công việc của 
quá trình sản xuất ở đó có thể rộng hay hẹp và do đó, cần có đủ cả ba 
loại lao động chuyên nghiệp sơ, trung và đại học về kỹ thuật và quản 
lý hay chỉ cần hai (sơ và trung học) hoặc một loại (trung hoặc sơ học). 
Ở các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp quy mô nhỏ thì nhiều khi không 
cần một loại lao động chuyên nghiệp nào về kỹ thuật cả. 

Theo TS. Nguyên Cảnh Hồ (35), sơ đồ hình 1 cho chúng ta thấy 
đội ngũ những NLĐCN trong khu vực sản xuất vật chất được chia 
thành hai bộ phận rõ rệt: bộ phận những người trực tiếp sản xuất, tức là 
công nhán và bộ phận những người gián tiếp sản xuất, bao gồm các 
nhân viên quản lý và nhân viên kỹ thuật với ba cấp sơ, trung và đại học 
(ở các nhà máy lớn, kỹ thuật phức tạp hơn có cả thạc sĩ và tiến sĩ để 
giải quyết những vấn đề công nghệ mới, nghiên cứu và triển khai). 

Nền giáo dục chuyên nghiệp có nhiệm vụ đào tạo những NLĐCN 
bậc khởi điểm (riêng đối với công nhân, học sinh đào tạo ở trường ra 
có thể đạt bậc 2 hay 3) cho cả hai bộ phận nói trên. Tuy nhiên trong 
thực tế, tổ chức của nên giáo dục chuyên nghiệp chỉ bao gồm có bốn 
cấp đào tạo: cấp sau đại học, cấp đại học và cao đẳng, cấp trung cấp 


0) Đây là nói về những người có trình độ đại học. sau đại học vẻ kỹ thuật và 
quản lý kinh tế. Những người có trình độ đại học, sau đại học về một số 
ngành khoa học xã hội xuất hiện sớm hơn. Dưới chế độ phong kiến ở 
phương Đông cũng như phương Tây đều đã có những người có học vị đại 
học, sau đai học về triết học, chính trị, pháp luật... 
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chuyên nghiệp và cấp dạy nghề (công nhân). Sở di không có hệ đào 
tạo cấp sơ cấp vì yêu cầu đào tạo đối với các nhân viên sơ cấp học 
thường không cao, thời gian đào tạo ngăn (3, 6 hay 9 tháng), nhu cầu 
không nhiều và có tính chất riêng cho từng ngành, từng địa phương, 
nên không cần thiết có một cấp đào tạo để phục vụ chung cho toàn 
quốc. (Đôi khi người ta gọi cấp dạy nghề là cấp sơ cấp vì, nói chung ở 
trình độ sản xuất cơ khí hoá, việc đào tạo công nhân thường tiến hành 
trên cơ sở trình độ văn hoá cấp trung học cơ sở). 


— : — Nền sản xuất thủ 
Người thơ thủ công cá thê : ` 
công cá thể 


— Nền sản xuất thủ 
Người làm công tác Người công nhân công hiệp tác 
quản lý hiệp tác giản đơn 


bậc I 

bậc Ì bậc ] bào 

ậc 2 Si : : 

tác quản lý "4 ĐậcZ |Người kỹ | | nhan công |: Nền sản xuất 
Y,. trường thủ công trường 
thủ công 


Người làm công 


bậc 1, 2... bậc 1, 2... bậc 1, 2... bậc 1, 2... bậc 1, 2... bậc 1,2... bậc I, 2... 
Gián tiếp sản xuất Trực tiếp sản xuất 
Nền sản xuất hiện đại có ứng dụng công nghệ thông tin, bổ sung thêm 


Người công 
nhân kỳ thuật 


bậc l, 2... bặc l, 2... bặc I. 2... bậc 1. 2... 


KTV: kỹ thuật viên; NCV: nghiên cứu viên 
Hình 1. Sơ đồ tóm tắt quá trình phân hoá người lao động sản xuất 
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Giữa ba cấp day nghẻ, trung học chuyên nghiệp và đại học cùng 
một ngành học, khóng có mối quan hệ về hệ thông như giữa ba cấp 
tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, vì môi cấp đào tạo 
một loại lao động chuyên nghiệp có khả năng phù hợp với vị trí và 
nhiệm vụ của họ trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên những năm gần 
đây ở nước ta đã phát triển mạnh cấp đào tạo kỹ thuật viên cáp cao 
(KTVCC) trong các trường cao đảng (99) thì có việc đào tạo liền thông 
giữa cấp trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) và cao đẳng (CĐ), nghĩa là 
những người đã tốt nghiệp TCCN ra công tác một thời gian, có thể trở 
về trường cũ học bổ túc để nhận bằng cử nhân cao đàng của cùng một 
ngành học TCCN trước dây mà họ đã theo học. Tương tự, có sự liên 
thông giữa cấp cao đảng và đại học. 

Việc xuất hiện nhu câu đào tạo KTVCC là do phân hoá mục tiêu 
đào tạo (MTĐT) THCN. Cơ cấu lao động của nhiều ngành trong sản. 
xuất bao giờ cũng cần có một đội ngũ thợ trực tiếp sản xuất và một đội 
ngũ cán bộ trung gian, chỉ đạo sản xuất giải quyết các vấn đề về công 
nghệ, thiết bị và xử lý những sự cố kỹ thuật trong quá trình sản xuất. 
(Đội ngũ cán bộ kỹ thuật này trong nhiều năm do kỹ thuật viên TCCN 
đảm nhiệm). 

Sự tiến bộ nhanh của khoa học và công nghệ đã từng bước làm 
thay đổi nội dung và chất lượng lao động, khiến cho KTV TCCN đào 
tạo theo MTĐT trước đây ở nhiều linh vực không thể có đủ tri thức 
đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hiện tại, 
không phù hợp với nền kinh tế xã hội đổi mới. Nhu cầu của sản xuất 
của nhiều ngành kinh tế- kỹ thuật đang đòi hỏi một loại hình cán bộ 
kỹ thuật có trình độ lý thuyết chuyên môn và có khả năng thực hành 
cao hơn, đó là cán bộ cao đảng kỹ thuật. 

Đào tạo KTVCC là một xu hướng phù hợp với nhu cầu khách 
quan của nhiều ngành kinh tế-kỹ thuật, đang đòi hỏi phát triển nhanh 
chóng cả về số lượng và chất lượng. Kinh nghiệm của nhiều nước trên 
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thế giới và trong khu vực cũng chứng minh điều đó. Xuát hiện nhu cầu 
KTVCC tuỳ thuộc vào trình độ khoa học-kỹ thuật và công nghê của 
từng ngành. Tuy nhiên KTVCC đối với nước ta đang là một vấn đề 
mới cần được nghiên cứu thận trọng và đề ra những bước đi thích hợp. 

KTVCC là cán bộ kỹ thuật thực hành có trình độ học vấn cơ bản 
ở bác đại học, có khả năng thực hành cao. 

KTVCC là thuật ngữ chỉ người có bằng cử nhân cao đẳng kỹ 
thuật để phân biệt với cử nhân đại học (kỹ sư). Chức danh hai loại này 
khác nhau như sau: 

- Cử nhân đại học kỹ thuật là người được đào tạo ở bậc đại học, 
có kiến thức khoa học cơ bản vững vàng, có tiểm lực để phát triển 
thành nhân lực chuyên môn có trình độ cao, có khả năng soạn thảo, 
thiết kế ứng dụng các biện pháp khoa học- kỹ thuật để hình thành một 
sản phẩm mới, có năng lực tổ chức công việc cho một số người. 

- KTVCC là một cấp đào tạo thuộc bậc đại học (theo Nghị định 
90/CP), trình độ lý thuyết có thấp hơn so với đại học dài hạn, nhưng kỹ 
năng thực hành phải hơn hẳn. Đặc trưng cơ bản hoạt động nghề nghiệp 
của KTVCC là tổ chức sản xuất, chỉ đạo thực hiện quy trình sản xuất: 
thi công, khai thác hết tính năng, công suât máy móc thiết bị với năng 
suất cao; tổ chức lao động khoa học trong dây chuyền sản xuất; xử lý 
các sự cố thường gặp trong quá trình sản xuất... KTVCC giữ vai trò kỹ 
thuật viên phân xưởng, nhà máy thành viên hoặc làm cán bộ quản lý, 
trực tiếp điều hành sản xuất: quản đốc, đốc công, giám đốc xí nghiệp 
thành viên... 

Ở một số ngành có trình độ trang bị kỹ thuật và công nghệ cao, 
KTVCC có thể trực tiếp làm công nhân điều hành, công nhân áo trắng. 

Vì vậy, năng lực thực hành của KTVCC được rèn luyện theo hai 
hướng: 

- Có tay nghề thành thạo của một nghề (bậc thợ 3 - 4/7) và làm 
được một số nghề có liên quan ở trình độ đơn giản hơn; 
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- Có năng lực thực hành kỹ thuật viên bậc cao: tổ chức và quản lý 
sản xuất (Kỹ thuật và công nghệ, marketing, tổ chức lao động khoa 
học, giải quyết các sự cố thường gập trong sản xuất...) (99). 

Ở các nước công nghiệp phát triển người ta xem mối quan hệ 
giữa chức danh công việc và trình độ đào tạo như sau: 


Tiến sĩ ằ Cấp 
Kỹ sư tiến sĩ 


thạc sĩ 
Trường 
đại học 
Trường 
cao 
đảng 
Kỹ thuật Trung 
viên sản học 
bậc 


ĐH - đại học: CÐ - cao đẳng 
Hình 2. Các dạng nhân lực công nghiệp (99) 
(Vụ Đại học - Bộ GD& ĐT) 
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Nhà khoa Nhà khoa Nhà khoa Nhà khoa 
học học học 


me 4 
<S——\ ©$ 


Nhà công 
nghệ 


Kỹ thuật 
viên 


Các giai Tiền công Công nghiệp | Công nghiệp | Công nghiệp 
đoạn nghiệp nhấn mạnh nhấn mạnh nhấn mạnh 


về lao động về vốn về trí tuê 


Hình 3. Sơ đồ các loại hình lao động công nghiệp. 
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Sự phân bô lực lượng lao động - Nước công nghiệp (99) 


Nơi đào tạo A Hạng 
lÀ 
/\ 
Các đại học quốc gia /5%' 
Các trường đại học nước ngoài 


5% 


Các nhà khoa học/lý luận 


Các kỹ sư/thạc sĩ 
Các kỹ thuật viên 
ộ Các nhà quản trị kinh doanh 


Các trường cao đẳng cộng đồng 
Các trường cao đẳng ⁄ 24.5% 
chuyên nghiệp 


/ 


/ \ 
\ 


` š»»» ` 
Ề `» 35% \_ Công nhân không có 
Thực hành øơ gia đình NN ` kỹ năng 


Mô hình Singapore 


Sự phân bố lực lượng lao động - Nền kinh tế trôi dậy 


Nơi đào tạo Ạ\ Hạng 
l¡ 
Các đại Học quốc gia /5%\ Các nhà khoa học/lý luận 
Các trường đạihọc @ŠềỀà 


` 


» 


BHỚC HỌNG, Các kỹ sư/thạc sĩ 


Các trường của Bộ 
chuyên môn hoá 


Các kỹ thuật viên/quản 
trị kinh doanh 


Các trưởng dạy nghề Công nhân có tay nghề 


Công nhân làm việc trong dây 
_ chuyền tự động 
Thực hành 


ở gia đình | ` 


Mô hình Philippines 


8% 


Công nhân không có kỹ thuật 


Hình 4. Biểu thị sự phân bố lực lượng lao động ở nước công nghiệp 
(Singapore) và ở nước có nền kinh tế trỗi dậy (Philippines). 
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Đối với những người lao động thuộc khu vực sản xuất tỉnh thần, 
tuy đối tượng và nhiệm vụ công tác có những đặc điểm riêng, nhưng 
cùng với sự phân hoá những người lao động trong khu vực sản xuất vật 
chất theo trình độ phát triển của nền kinh tế, họ cũng được phân hóa 
dần dần và ở trong những nước có trình độ sản xuất có khí hoá đến 
mức độ nhất định, thì nói chung, họ cũng được chia ra bốn loại sơ, 
trung, cao và đại học. 

Do đối tượng phục vụ của những NLĐCN thuộc khu vực sản xuất 
tinh thần có những đặc điểm khác với các quá trình sản xuất vật chất 
nên khi nghiên cứu căn cứ của sự phân chia loại lao động chuyên 
nghiệp, phải phân tích kỹ đặc điểm của đối tượng phục vụ và thang 
công việc của quá trình phục vụ. Chẳng hạn, trong ngành y tế đối 
tượng phục vụ là người bệnh, nên phải hiểu được tổ chức mạng lưới y 
tế, sự phân công giữa các tuyến điều trị... thì mới thấy được căn cứ của 
việc phân chia ra các loại nhân viên y tế sơ cấp (y tá, dược tá...), trung 
cấp (y tá, y sĩ, dược sĩ trung cấp), đại học (bác sĩ, dược s1). Nếu chi 
đơn thuần nhìn vào yêu cầu chữa một số người bệnh nào đó tách khỏi 
mọi điều kiện kinh tế và tổ chức khác thì có thể cho ràng chỉ nên đào 
tạo bác sĩ thôi, vì nói chung người bác sĩ có khả năng chữa bệnh cao 
hơn người y sĩ; hoặc ở trạm xá ở xã cũng cần có bác sĩ, vì ở đó cũng có 
người bị bệnh nặng, nếu có bác sĩ thì việc chữa chạy được kịp thời và 
tốt ơn là chỉ có y sĩ hay y tá... Cũng tương tự như vậy người ta có thể 
nghĩ là chỉ nên đào tạo giáo viên có trình độ đại học để dạy cả tiểu 
học, trung học cơ sở, vì nói chung chất lượng giảng dạy sẽ cao hơn. 
Tất nhiên những mong muốn như vậy không có tính hiện thực trong 
điều kiện nền sản xuất cơ khí hoá. 


IV. CÁC NGÀNH HỌC 


Mỗi cấp đào tạo bao gồm một số trường chuyên nghiệp, có nhiệm 
vụ đào tạo một loại lao động chuyên nghiệp — công nhân, lao động 
chuyên nghiệp cấp trung cấp hay đại học cho mọi ngành, nghề trong 
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xã hội. Hiện nay ở nước ta nhiều trường đào tạo đa cáp như trường đại 
học có đào tạo cấp cao đảng, trường cao đẳng có cấp TCCN và DN, 
trường TCCN có cấp DN. Trường đại học và cao đảng lại có nhiều hệ: 
hệ chính quy, hệ cử tuyển (lớp riêng), hệ chuyên tu, hệ tại chức; liên 
kết đào tạo, đào tạo bảng 2, các hệ khác (hệ chính quy không tập 
trung, bán thời gian, đào tạo từ xa...) (98). Do đó mỗi cấp đào tạo được 
chia ra nhiều ngành học (hoặc nghề - đối với trường DN), mói ngành 
phụ trách việc đào tạo một loại lao động chuyên nghiệp cho một ngành 
sản xuất, công tác hay một nghề nhất định. Mỗi ngành học có mục tiêu 
đào tạo. kế hoạch và chương trình giảng dạy riêng. Ở mỗi trường 
chuyên nghiệp có thể có một hay nhiều ngành học. Những ngành học 
gần nhau (có công cụ, công nghệ hay sản phẩm của quá trình sản xuất 
đối tượng thuộc cùng một loại) thường được ghép lại thành nhóm 
ngành học hay ngành học rộng. Khái niệm ngành học rộng cũng chỉ 
có ý nghĩa tương đối vì sự phân hoá các ngành học xảy ra luôn, nên 
một ngành học được gọi là rộng khi bản thân nó được phân hoá ra 
thành những ngành học hẹp hơn, và môi ngành học hẹp này được gọi 
là rồng khi đến lượt bản thân nó được phân hoá. Chẳng hạn ngành 
(học) công nghê hoá chất là một ngành (học) rộng so với ngành (học) 
công nghệ hoá vô cơ và công nghệ hoá hữu cơ; nhưng bản thân ngành 
(học) công nghệ hoá hữu cơ lại là ngành (học) rộng so với các ngành 
công nghệ các hợp chất cao phân tử, công nghệ gia công cao su... Nói 
chung, trong quá trình phát triển của nền sản xuất cơ khí hoá, các 
ngành nghề sản xuất ngày càng phân hoá thành nhiều ngành, nghề sản 
xuất có thang công việc hẹp nhưng trình độ chuyên môn hoá cao, thì 
các ngành học cũng được chia ra ngày càng nhiều ngành học hẹp. Gần 
đây, do tác dụng của các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, một số ngành 
nghề sản xuất được gộp lại, thì các ngành học tương ứng cũng được 
gộp lại. 

Các hệ ĐH, CĐ, THCN thường có chung danh mục ngành học - 
ít nhất là ngành học rộng - vì trong nhiều trường hợp NLĐCN trung, 


ở] 


cao và đại học cùng phục vụ một thang công việc của một quá trình 
sản xuất nhất định. 

Sự phân chia các ngành học và việc quy định số lượng học sinh 
cần tuyển vào từng ngành không phải là tuỳ ý mà phải căn cứ vào tình 
hình phát triển của các ngành, nghề sản xuất, vào kế hoạch phát triển 
kinh tế, van hoá của Nhà nước. 

Giữa các ngành học của một cấp cũng như giữa các ngành học 
càng danh mục của những cấp khác nhau, có những mối quan hệ nhất 
định về nhiệm vụ, nội dung và số lượng đào tạo, phản ánh tình hình 
phân công lao động và trình độ khoa học- kỹ thuật của các ngành nghề 
sản xuất. Tổng hợp các mối quan hệ giữa các ngành học của một cấp 
đào tạo gọi là cơ cấu ngành học ngang; tổng hợp các mối quan hệ giữa 
các ngành học cùng danh mục thuộc những hệ đào tạo khác nhau, gọi 
là cơ cấu ngành học dọc; cả cơ cấu ngành học ngang và cơ cấu ngành 
học dọc tạo thành cơ cẩu ngành học của nền giáo dục chuyên nghiệp 
(gọi tất là cơ cấu của ngành học). 

Xác định một cơ cấu ngành học phản ánh đúng đản các yêu cầu 
trước mắt và lâu dài của các ngành kinh tế, văn hoá của xã hội là một 
vấn đề phức tạp và khó khăn, nhưng nếu làm tốt sẽ làm cho nền giáo 
dục chuyên nghiệp phát huy tác dụng to lớn đối với sự phát triển của 
sản xuất và xã hội. 


V. NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA NỀN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


Nền giáo dục chuyên nghiệp là sản phẩm tất nhiên của mọi nền 
kinh tế phát triển cao, không phụ thuộc vào chế độ xã hội. Nhưng mặt 
khác nó lại là một bộ phận của nền giáo dục xã hội, do đó cũng thuộc 
về thượng tâng kiến trúc xã hội và chịu sự chi phối trực tiếp của cơ sở 
kinh tế tức là của quan hệ sản xuất thống trị xã hội. Như vậy, chúng ta 
chỉ có thể hiểu rõ quy luật phát triển của nền giáo dục chuyên nghiệp 
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sau khi năm vững cơ sở kinh tế-xvd hội của nó, nghĩa là nắm vững tác 
dụng chi phối và ảnh hưởng của các vấn đề kinh tế-xã hội đối với nền 
giáo dục chuyên nghệp. 

Nền giáo dục chuyên nghiệp cũng như nền giáo dục phổ thông có 
đối tượng là con người - đặc biệt là thế hệ thanh niên - nên không thể 
không quan tâm đến các vấn đề tâmlý-giáo dục học. Tuy nhiên, do có 
nhiệm vụ đào tạo những NLĐCN, là những người cần được chuẩn bị 
để hoạt động trong những ngành, nghề cụ thể, có nội dung phức tạp, 
nên bên cạnh những vấn để tâm lý-giáo dục chung, nền giáo dục 
chuyên nghiệp phải nghiên cứu và giải quyết nhiều vấn đề tâm lý-giáo 
dục riêng, tức là những vấn để tâm lý-giáo dục của giáo dục chuyên 
nghiệ|). 

Nền giáo dục chuyên nghiệp bao gồm một mạng lưới rộng lớn 
các trường chuyên nghiệp thuộc đủ các hệ và có rất nhiều ngành học, 
giữa các hệ và các ngành học lại có nhiều mối quan hệ phức tạp. Hơn 
nữa nhiệm vụ, nội dung và quy mô đào tạo của các trường chuyên 
nghiệp - kể cả những trường ở trong cùng một cấp - lại khác nhau 
nhiều, nên các vấn đề rổ chức - quản lý của nên giáo dục chuyên 
nghiệp cũng rất phức tạp và nếu không được giải quyết tốt sẽ gây trở 
ngại lớn cho công tác đào tạo. Vì vậy vấn đề tổ chức - quản lý các cấp, 
các ngành học và nhất là các trường chuyên nghiệp, cũng là một bộ 
phận quan trọng trong đối tượng nghiên cứu của khoa giáo dục học 
chuyên nghiệp. 

Tóm lại, chúng ta cần nghiên cứu nền giáo dục chuyên nghiệp 
trên ba mặt: kinh tế-vd hội, tâm lý-giáo dục và tổ chức-quản lý. Mỗi 
mặt này bao gồm nhiều vấn đề phức tạp, trong cuốn sách này chỉ mới 
đề cập đến một số vấn đẻ chủ yếu của mặt kinh tế-xã hội, nội dung và 
phương pháp giáo dục mà thôi. 
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VỊ. CÁC CUỘC CÁCH MANG KHOA HỌC VÀ KỲ THUẬT 
1. Khoa học và kỹ thuật (35) 


Khoa học, một hình thái đặc biệt của ý thức xã hội, là hệ thống trì 
thức của loài người về thế giới xung quanh, cụ thể là về quy luật phát 
triển của giới tự nhiên, xã hội và tư duy. 

__ Đối tượng của khoa học là các dạng vận động của vật chất, và 
nhiệm vụ của khoa học là nghiên cứu các quy luật chi phối các vận 
động ãy. 

Quy luật là mối liên hệ có tính tất yếu và xác định giữa các thuộc 
tính của vật chất. 

Người ta gọi tổng hợp các mối liên hệ có tính quy luật chỉ phối sự 
ván động thực tế của một đối tượng là quy luật khách quan để phân 
biệt với gy luật khoa học là mối liên hệ có tính tất yếu và xác định 
giữa một cặp hay một nhóm thuộc tính của vật chất, được coi nÌư¿ cô 
láp khởi mọi thuộc tính khác. 

Quy luật khoa học là sự phán ánh từng bộ phận của quy luật 
khách quan ở trong tư duy. Với một số lượng quy luật khoa học nhất 
định, nếu biết lựa chọn và tổng hợp những quy luật khoa hợc thích 
hợp, con người có thể nhận thức được các quy luật khách quan chỉ 
phối các hiện tượng muôn màu muôn vẻ ở trong một phạm vi nhất 
định của thế giới khách quan. 

Kỹ thuật (technique) là nội dưng của công cụ sản xuất (hay nói 
chung của công cụ lao động). Kỹ thuật không phải là toàn bộ công cụ 
sản xuất với tất cả tính muôn hình muôn vẻ của nó (chẳng hạn trong 
công cụ sản xuất còn có các yếu tố mỹ thuật, kinh tế...), mà kỹ thuật 
chỉ là cái nội dung, cái yếu tố quyết định công dụng và tính năng của 
công cụ sản xuát, đặc biệt là tính năng đem lại năng suất lao động 
nhiều hay ít. Chính vì thế nên muốn cho công cụ sản xuất ngày càng 
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có tác dụng đối với sự phát triển của nó, không phải cứ tác động vào 
bất cứ yếu tổ nào của nó cũng được, mà phái tác động vào nói dung 
tức là vào yếu tö kỹ thuật. Công cụ có trình độ kỹ thuật càng cao, càng 
có khả năng đem lại năng suất lao động cao. Kỹ thuật thuộc về phạm 
trù vật chất, khác với khoa học là một yếu tố thuộc phạm vi tinh thần. 

Môi công cụ sản xuất thường có nhiều bộ phận kết hợp với nhau 
theo những điều kiện nhất định. Bộ phận nào trong công cụ sản xuất 
cũng đều cần thiết và có tác dụng nhất định trong việc bảo đảm các 
tiêu chuẩn đã đề ra cho công cụ như năng suất, độ chính xác, độ cững 
vững, tính an toàn... Các chi tiết máy và bộ phận máy phải có hình 
dạng và kích thước nhất định, phải được lắp ghép theo một trật tự và 
quan hệ được định trước nhằm tạo ra một kết cấu có những đặc tính 
mà cơn người mong muốn. Người ta gọi đó là kết cấu kỳ thuật của 
công cụ sản xuất. Kết cấu kỹ thuật của một công cụ sản xuất trước hết 
là do các tiêu chuẩn phản ánh các nhu câu của con người quyết định 
Đó là mặt kỳ thuật của công cụ sản xuất. 

Nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của nhiều công cụ 
sản xuất trong lịch sử, có thể thấy rõ rằng quá trình hình thành kết cấu 
kỹ thuật của nó bao giờ cũng xuất phát từ nhu cầu của con người: trải 
qua hoạt động thực tiên, con người rút được kinh nghiệm và cải tiến 
dần dần làm cho ngày càng có nhiều tiêu chuẩn đề ra được thoả mãn. 
Trong quá trình này, con người thường chưa vận dụng đến tri thức 
khoa học, vì trong một thời kỳ lịch sử lâu dài, nó chưa có đủ tri thức 
khoa học cần thiết để vận dụng. 

Ta cần chú ý rằng: ngoài các mối quan hệ cụ thể, có thể quan sắt 
được của kết cấu kỹ thuật, công cụ còn có mối quan hệ ẩn ràng, mà 
chỉ trong những điều kiện nhất định nào đó mới nhận thấy được. Đó là 
các mối quan hệ khoa học chỉ phối kết cấu kỹ thuật và sự vận động 
của nó khi con người sử dụng công cụ để tiến hành sản xuất. Nghiên 
cứu các mối quan hệ này chính là nghiên cứu mặt khoa học của công 
cụ sản Xuất. 
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Mọi bộ phận và chi tiết máy cấu thành công cụ sản xuất cũng đều 
có hai mặt khoa học và kỹ thuật. Mặt kỹ thuật bao gồm hình đáng, két 
cấu, vật liệu... của bộ phận hay chi tiết máy, các yếu tố này phải bảo 
đảm cho bộ phận hay chi tiết máy có được công dụng và tính năng do 
người chế tạo quy định trước. Còn mặt khoa học bao gồm các quy luật 
chi phối các yếu tố của mặt kỹ thuật, ràng buộc những yếu tố này phải 
ở trong những điều kiện nhất định, thì mới có được công dụng và tính 
năng cần thiết. Thí dụ quả pittông máy nổ có thể làm bằng gang hay 
nhôm, nhưng không thể làm bằng gỗ hay thiếc. Một cơ cấu đòn bẩy có 
thể có những hình dáng, kết cấu, vật liệu khác nhau, nhưng bao giờ 
trong đó cũng phải có ba yếu tố: điểm tựa, điểm đặt của lực cản và 
điểm đặt của lực động ở trong những mối quan hệ nhất định vẻ vị trí. 
Tóm lại, mỗi kết cấu kỹ thuật (chi tiết, bộ phận hay toàn bộ cái máy) 
bao giờ cũng được xác định bởi ba mặt sau đây: công dụng và tính 
năng do nhu cầu của con người quy định; mặt kỹ thuật do con người 
sáng tạo ra bao gồm các hình dáng, kết cấu, vật liệu... thoả mãn những 
điều kiện nhất định và mặt khoa học bao gồm các quy luật khách quan 
chi phối mặt kỹ thuật. Như vậy có nghĩa là mặt kỹ thuật của môi kết 
cấu được xác định bởi: 

- Nhu cầu của con người (cần có một kết cấu kỹ thuật có những 
cõng dụng và tính năng nào đó); 

- Các quy định khách quan ràng buộc kết cấu kỹ thuật phải ở 
trong những điều kiện nhất định. 

Thông thường một kết cấu kỹ thuật là do nhiều bộ phận khác 
nhau tạo thành, trong đó có những bộ phận có tác dụng quyết định trực 
tiếp, đối với các công dụng và tính năng của kết cấu, những bộ phận 
đó dược gọi là cơ sở kỹ thuật của kết cấu. Khái niệm cơ sở kỹ thuật là 
một khái niệm tương đối, nghĩa là khi nói đến cơ sở kỹ thuật, thì phải 
nói là cơ sở kỹ thuật của kết cấu nào (chi tiết, bộ phận hay toàn bộ cái 
máy, hệ thống máy). Những kết cấu kỹ thuật có công dụng, tính năng 
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giống nhau, và cơ sở kỹ thuật cũng giống nhau thì thuộc cùng mội 
loại. Mỗi loại bao gồm nhiều kiểu; các kết cấu kỹ thuật củng loại 
nhưng khác kiểu thì có cơ sở kỹ thuật giống nhau, còn các bộ phận 
khác có thể khác nhau. Ví dụ các hộp tốc độ truyền động cơ khí là 
thuộc về một loại, có cơ sở kỳ thuát là hệ thống các bánh răng ăn khớp 
với nhau, và gản liên vào đó là các trục mang bánh rãng và hộp chứa. 
Các kiểu hộp tốc độ chỉ khác nhau về độ to nhỏ, về cách bố trí cụ thể 
Các trục... 

Cơ sở kỹ thuật của một kết cấu bao giờ cũng chịu sự chi phối của 
một hệ thống quy luật khoa học nhất định, được gọi là cơ sở khoa học 
của kết cấu. Trong thực tế, đó là hệ thống các tri thức khoa học mà 
người cán bộ kỹ thuật phải vận dụng khi thiết kế một kết cấu kỹ thuật. 

Để thoả mãn một nhu cầu nào dó, con người có thể tạo ra những 
kết cấu có cơ sở kỹ thuật khác nhau, (và tương ứng là có những cơ sở 
khoa học khác nhau). Những kết cấu kỹ thuật có công dụng giống 
nhau, về tính năng có thể khác nhau nhiều hay ít, có cơ sở kỹ thuật và 
cơ sở khoa học khác nhau, thì (hưộc càng một hệ. Ví dụ máy nổ và 
máy hơi nước đều thoả mãn nhu cầu về năng lượng cơ học cho con 
người (công dụng giống nhau) nhưng tính năng, cơ sở khoa học- kỹ 
thuật có nhiều điểm khác nhau, nên thuộc cùng một hệ máy nhiệt, 
nhưng khác loại. Những kết cấu kỹ thuật có công dụng giống nhau, 
nhưng nguyên lý hoạt động khác nhau, nghĩa là cơ sở khoa học của nó 
bao gồm những quy luật thuộc những ngành khoa học cơ bản khác 
nhau, thì thuộc củng một dòng, nhưng khác hệ. Ví dụ máy nổ và động 
cơ điện là thuộc cùng một dòng cung cấp năng lượng cơ học, nhưng 
khác hệ (một bên là hệ máy nhiệt, một bên là hệ máy điện) (35). 

Tóm lại, những kết cấu kỹ thuật cá chung một công dụng thuộc 
cùng một dòng (ví dụ dòng máy phát lực, dòng máy công cụ...). Môi 
dòng (có chung công dụng) được chia ra thành nhiều hệ, mỗi hệ bao 
gồm những kết cấu kỹ thuật có 0guyên lý hoạt động giống nhau (ví dụ: 
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hệ các động cơ điện, hệ các máy phát lực nhiệt...). Môi hệ lại được 
chia ra thành nhiều /oï, mỗi loại bao gồm những kết cấu có cơ sở kỹ 
thuật (và cơ sở khoa học) giống nhau (ví dụ: loại động cơ điện một 
chiều, loại động cơ điện xoay chiềẻu...). Và cuối cùng môi loại lại bao 
gồm nhiều kiể¿ khác nhau. Những kết cấu kỹ thuật ở trong cùng một 
kiểu thì có kéf cấu toàn bộ giống nhau (ví dụ máy tiện kiểu T630, kiểu 
T18A, kiểu T14L... do Công ty Cơ khí Hà Nội chế tạo). 

Trên đây là sự phân loại chung các kết cấu kỹ thuật, trong môi 
dòng, mỗi hệ, mội loại cũng như trong mỗi kiểu có thể còn có những 
sự phân loại chi tiết nữa. 

Môi công cụ sản xuất là một kết cấu kỹ thuật bao gồm nhiều chi 
tiết, nhiều bộ phận, những chi tiết và bộ phận này lại thuộc những 
kiểu, loại hay hệ khác nhau trong dòng của chúng, cho nên sự phân 
loại các công cụ sản xuất, nhất là các công cụ hiện đại, rất phức tạp. 
Môi công cụ sản xuất, tuỳ theo trình độ kỹ thuật, có từ hai đến bốn bộ 
phận (công cụ thủ công có bộ phận truyền lực và bộ phận công tác; 
công cụ cơ khí có có bộ phận động lực, bộ phận truyền lực và bộ phận 
máy công tác; công cụ tự động là công cụ cơ khí có thêm bộ phận điều 
khiển như CAD/CAM, CNC), mỗi bộ phận đểu có cơ sở khoa học và 
cơ sở kỹ thuật riêng của nó. Cho nên cơ sở khoa học và cơ sở kỹ thuật 
của một công cụ sản xuất bao gồm cơ sở khoa học và cơ sở kỹ thuật 
của các bộ phận cấu thành của nó. Và khi cơ sở khoa học, cơ sở kỹ 
thuật của một trong các bộ phận của công cụ thay đổi - tức là bộ phận 
đó đổi loại - thì công cụ cũng đổi loại. Ví dụ hai máy tiện: một cái 
dùng cơ cấu thay đổi tốc độ cơ khí, một cái dùng thay đổi tốc độ bằng 
điện, thì hai máy tiện này thuộc loại khác nhau. Nhựng do các bộ phận 
ở trong công cụ sản xuất có tác dụng khác nhau đối với tính năng chủ 
yếu là nâng cao năng suất lao động, nên sự đổi loại của công cụ sản 
xuất cũng có những mức độ khác nhau, (wỳ theo sự đổi loại ấy phụ 
thuộc vào sự đổi loại của bộ phận nào. Nói chung khi sự đổi loại xảy 


38 


ra do bộ phản công tác của cóng cụ đổi loại, thì công cụ thường có 
thêm những tính năng mới hoặc có những chuyển biến về tính năng 
nâng cao nàng suất lao động. Chẳng han, máy tiện và máy phay thuộc 
loại khác nhau vì bð phán máy công rác của hai máy đó có cơ sở khoa 
học và cơ sở kỹ thuật khác nhau, và vì thế, máy tiện và máy phay có 
nhiều tính nãng khác nhau. Và khi công cụ đổi hệ, tức là nguyên lý 
hoạt động thay đổi, thì cơ sở kỹ thuật của bộ phận máy công tác bao 
giờ cũng phải thay đổi trong lúc cơ sở kỹ thuật của các bộ phận khác 
nhiều khi vân như cũ. Ví dụ: máy tiện (gia công bằng phương pháp cắt 
gọt kim loại) và máy rèn dập (gia công bảng áp lực) là thuộc hệ khác 
nhau. Hai máy này khác nhau chủ yếu ở bộ phận máy công tác (bộ 
phận trực tiếp biến đối phói thành sản phẩm) còn các bộ phận động lực 
(động cơ điện chạy máy), bộ phận truyền lực (hộp thay đổi tốc độ) có 
thể vẫn cùng thuộc một loại. 

Để nghiên cứu các công cụ sản xuất, có thể có nhiều căn cứ đề 
phân loại, và tuỳ theo nhiệm vụ nghiên cứu (để tổ chức sản xuất, tổ 
chức sử dụng, tổ chức đào tạo cán bộ, công nhân...) mà chọn căn cứ 
thích hợp. Thông thường trong công tác đào tạo cán bộ thiết kế người 
ta áp dụng cách phân loại công cụ sản xuất ra dòng, hệ, loại và kiểu 
dựa trên những căn cứ như đã trình bày ở trên. 

Trong rất nhiều cách phân loại, người ta nhận thấy có ba cách 
tương đối phổ biến, bao quát được hầu hết toàn bộ các công cụ sản 
xuất. Đó là cách phân loại theo công dụng, theo phương pháp sản xuát 
và theo mức độ thoát ly của con người ra khỏi hệ thống tác động(39). 

- Phân loại theo công dụng, thì có các máy phát lực (sản xuất ra 
năng lượng), máy cóng cự (sản xuất ra các loại máy khác) và máy 
công tác (sản xuất ra các loại vật phẩm khác ngoài hai loại trên). 

- Phân loại theo phương pháp sản xuất mà công cụ tham gia thực 
hiện thì có các công cụ cơ khí, công cụ hoá học, công cụ vật lý, công 
cu sinh học (như quá trình lên men được thực hiện trong thiết bị lên 
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men, tương tự như quá trình hoá học được thực hiện trong thiết bị phản 
ứng). Sự khác nhau giữa các công cụ này chủ yếu là bộ phận công tác, 
ở bản chất của quá trình biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm. 

- Phân loại theo mức độ thoát ly của con người khỏi hệ thống tác 
động thì có các công cụ thủ công, công cụ cơ khí và công cụ tự động 
(như các máy hệ CAD/CAM, CNC). 


2. Các cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật 

Các nhà tương lai học phương Tây như A. Tofler đã xem văn 
minh loài người trải qua ba làn sóng (80): 

Làn sóng thứ nhất chỉ cuộc cách mạng nông nghiệp cách đây 
hàng vạn năm như một đột biến căn bản trong lịch sử loài người. 

Làn sóng thứ hai chỉ hai cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
nhất và lần thứ hai (từ cuối thế kỷ XVII tới những năm 50 của thế kỷ 
XX) đã gây ra nhiều đảo lộn lớn về kinh tế và xã hội loài người; nền 
văn minh nông nghiệp đã chuyển sang nền văn minh công nghiệp (văn 
minh gốc kỹ thuật). 

Làn sóng thứ ba khởi đầu từ giữa những năm 50 của thế kỷ XX 
cho tới nay với cuộc cách mạng khoa học và công nghệ mới (cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ ba) đã làm đảo lộn hoàn toàn cục điện 
thế giới trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường giáo 
dục, đặc biệt là công nghệ thông tin đã xâm nhập vào tất cả các ngành 
và đời sống xã hội. 

Lịch sử công nghệ cho hay rằng, năng suất lao động của loài 
người đã có một bước nhảy vọt từ khi máy cóng tác ra đời (cụ thể là bộ 
phận kéo sợi trong máy kéo do Viát phát mình năm 1735) và từ đó bắt 
đầu cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất trong lịch sử loài người. 
Nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ nhất là thực 
hiện cơ khí hoá mọi ngành sản xuất, kể cả những ngành sản xuất theo 


40 


phương pháp lý, hoá hay sinh học. Cơ khí hoá các ngành sản xuất này 
có nghĩa là trang bị cho các ngành này những công cụ cơ khí để thực 


hiện các công việc phục vụ cho quá trình sản vuát chính. 


Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ hai được bắt đầu từ cuối thể 
kỷ XVII đến những năm 50 của thế kỷ XX. Về công cụ sản xuất ở 
nhiều nước đang mở rộng việc sử dụng các dây chuyền sản xuất tự 
động; về năng lượng, lần đầu tiên trong lịch sử loài người năng lượng 
hạt nhân đã được khai thác để phục vụ sản xuất; về vật liệu, đã xuất 
hiện chất dẻo, chất bán dân và nói chung các vật liệu sản xuất dựa trên 
lý thuyết chất rắn có nhiều tính chất cợ, lý, hoá học đặc biệt đang được 
sử dụng ngày càng rộng rãi trong ngành công nghiệp. 


Theo cấp độ tiến hoá của các nền văn minh có thể quan sát thấy 
nguồn lực đang dịch chuyển từ sức mạnh của bạo lực, của vũ khí, của 
tiền bạc (thuộc nền văn minh nông nghiệp, công nghiệp) sang sức 
mạnh của tri thức, trí tuệ (nền văn minh trí tuệ). Trong nền văn minh 
mới này, quyền lực không còn phụ thuộc sức mạnh vật chất và của cải 
có trong tay mà phụ thuộc vào những nguồn tri thức nắm được. Bởi 
vậy loài người đang quá độ sang một thời đại mới, trong đó trị thức có 
thuộc tính thực sự cách mạng. Đó là một thứ cửa cải mà bất kể nước 


nào, dù là yếu và nghèo nhất cũng đều có thể có và chiếm đoạt được. 


Trên thực tế ba nền văn minh không diễn ra một cách tách biệt 
trên cùng một trục thời gian mà chúng vừa nối tiếp, xâm nhập vào 
nhau. Ở các nước mới công nghiệp hoá (NIC) thì cả ba nền văn minh 
đều có mặt cùng một lúc. Vì vậy có thể coi lịch sử phát triển của thế 
giói từ Xưa tới nay chính là quá trình va chạm tương tác và giao thoa 
của ba nền văn minh nói trên. 
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Các dịch chuyển khoa học - kỹ thuật - công nghệ (KHKTCN) 
trong tiến trình ba cuộc cách mạng công nghiệp 


Các yếu 
tố tiến bộ 
KHKTCN 
1. Công 
cụ và 

phương 
tiện lao 
động 


Làn sóng thứ hai cách 
mạng công nghiệp lần l 
và 2 


Làn sóng thứ ba cách mạng 
công nghiệp lần thứ 3 


phổ biến 
nền sản xuất 
cơ khí trong 
các quy 
trình lao 
đông cơ bản 
sản xuất 
điện năng, 
động cơ 
điện, động 
cơ đốt trong, 
sản Xuất 
theo đại trà 
sản xuất 
thép trên 
quy mô lớn 


xuất hiện 
nền sản 
xuất cơ khí 


hình thành các hệ thống máy 
móc cơ giới tổng hợp, tự 
động hoá sản xuất linh hoạt 


điện khí hoá sản xuất, năng 
lượng nguyên tử, động cơ 
phản lực, lò phản ứng 
nguyên tử, công nghệ, kỹ 
thuật hạt nhân, năng lượng 
nhiệt hạch 


3. Đối 
tượng lao 
động 


sản Xuất 
gang và sắt 
trên quy 

mô lớn 


luyện kim chất lượng cao, 
sản xuất trên quy mô lớn 
nhôm và nhựa tổng hợp, các 
vật liệu mới, vật liệu siêu 
dẫn, cáp quane 
các hệ thống giao thông 
thống nhất, dây chuyền hoá 
hoạt động giao thông, máy 
bay phản lực, kỹ thuật tên 
lửa, tàu con thoi, kỹ thuật và 
công nghệ vũ trụ 


4. Giao 
thông vận 
tải 


giao thông 
đường sắt, 
đường 
thuỷ, bộ 
với sức kéo 
bằng hơi 
nước 
liên lạc 
bưu chính 
bằng 
người, 
ngựa, chim 
đưa thư 


các tàu chạy 
bằng động 

cơ đdiesel, Ô 
tô, máy bay 


3. Phương 
tiện liên 
lạc và 
quản lý 


liên lạc vô tuyến và điện tử, 
vị điện tử, tin học, vi tin học, 
viên thông, vũ trụ... 


truyền thông 
bảng điện 
thoại, điện 
tín 
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6. Nông 
nghiệp và 
thực 
phẩm 


7. Xây 
dựng và 
vật liệu 
xây dựng 


8. Trình 
độ và học 
vấn 


Nền văn 
mình 


xuât hiện 
các hệ 
thống canh 
tác nông 
nghiệp, 
chọn giống 
động vật và 
thực vật 

sự bá chủ 
lao 

động thủ 
công, gạch 
và gÕ 


hoạt động 
nghiên cứu 
của cá thể, 
cá nhân 


nông 
nghiệ 


1. Công cụ sản xuất 


a. Phương pháp sản xuát 


cơ giới hoá 
nông 
nghiệp, 
phân 
khoáng... 


những thiết 
bị, máy xây 
dựng đầu 
tiên, xuất 
hiện XI 
măng, bê 
tông... 

xuất hiện 
lao động 
nghiên cứu 


được chuyên 


môn hoá 
công 
nghiệp 


cơ giới hoá tổng hợp và hoá 
học hoá, công nghệ sinh 
học, hải đương học, vị sinh 
học, bắt đầu điều tiết các 
quá trình sinh học và sinh 
vật học phân tử 


các phương tiện xây dựng 
theo lối công nghiệp, sử 

dụng các vật liệu mới và vật 
liệu kết cấu mới 


khoa học là lực lượng sản 
xuất trực tiếp, công nghệ 
thông tin 


VỊI. MỐI QUAN HỆ GIỮA SỰ PHÁT TRIỀN CỦA CÔNG CỤ SẢN XUẤT VÀ 
NỀN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


Ta biết rằng mọi quá trình vận động vật chất nói chung và mọi 


quá trình sản xuất nói riêng, dù có muôn hình, muôn vẻ khác nhau, 


nhưng chung quy chỉ là các quá trình vận động của vật chất dưới bốn 
hình thức hay bốn dạng: cơ học, lý học, hoá học hay sinh học. Các quá 
trình vận động trong tự nhiên cũng như trong sản xuất thường là quá 
trình vận động phối hợp đồng thời hay liên tiếp nhau của những quá 
trình vận động có dạng khác nhau như cơ học và lý học, lý học và hoá 
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học, hoá học và sinh học... Cũng có khi số dạng vận động ở trong một 
quá trình lên đến ba hay bốn, nhưng thường chỉ có một hay hai dạng 
ø1ữ vai trò chủ yếu. 

Trong "lĩnh vực sản xuất, các dạng vận động nói trên, đơn độc hay 
phối hợp, là nội dung của các phương pháp sản xuất, do đó cũng có 
bốn phương pháp sản xuất cơ bản (cơ, lý, hoá, sinh) và các phương 
pháp phối hợp của bốn phương pháp cơ bản nói trên. Mọi công cụ sản 
xuất phải đều phải cấu tạo như thế nào để bảo đàm cho các phương 
pháp sản xuất phát huy được tác dụng làm biến đổi các nguyên vật liệu 
thành sản phẩm cần thiết. Do có bốn phương pháp sản xuất cơ bản nên 
cũng có bốn loại sản phẩm: cơ khí, vật lý, hoá chất và sinh vật. Sang 
thế kỷ XXI có nhiều công nghệ hiện đại xuất hiện như công nghệ 
nanô, vật liệu thông minh, rodopsin vi khuẩn... suy cho cùng cũng do 
bốn phương pháp sản xuất cơ bản mà ra, ở trình độ phát triển cao. Sản 
phẩm phần mềm là do kết hợp các nguyẻn lý của thuật toán, của lập 
trình và các quy trình sản xuất của công nghệ phần mềm, được thực 
hiện thông qua máy công tác là máy vị tính. Đó là phương pháp kết 
hợp cơ-lý và sử dụng công cụ toán học để giải quyết vấn đề. 

Các sản phẩm cơ khí là kết quả của quá trình vận động tương đối 
của các vật thể. Ví dụ: do sự chuyển động tương đối của dao cất và 
nguyên liệu (phôi) trong máy tiện, máy phay, chúng ta tạo ra được các 
sản phẩm có hình dạng mong muốn. Đó là các sản phẩm cơ khí. Tất 
nhiên trong quá trình cắt gọt, sẽ có các hiện tượng vật lý (phát nhiệt) 
và hoá học (sự oxy hoá kim loại nếu sự cắt gọt phát nhiệt nhiều), xảy 
ra kèm theo và ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình cắt gọt, nhưng sự vận 
động chủ yếu quyết định sự hình thành sản phẩm ở đây là sự vận động 
cơ học. Sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian cũng được 
coi là một loại sản phẩm cơ khí đặc biệt (như sản phẩm của ngành 
giao thông vận tải, của các máy quạt, máy bơm... ). 

Ngày nay, các máy gia công cơ khí có hệ điều khiển bằng 
computer: CNC (Computer Numerical Control) thế hệ mới nhất đã có 
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mặt và hoạt động ở Việt Nam từ năm 1993 và đã gây ân tượng mạnh mẽ 
cho các nhà doanh nghiệp nước ta (103); nhờ áp dụng máy vị tính, các 
máy cät gọt kim loại được điều khiển tự động có tên gọi là CAD/CAM: 
Computer Aided I)esignine/Computer Aided Manufacturing (thiết kế có 
hô trợ của máy vi tính/chế tạo có hô trợ của máy vi tính). 

Nội dung nghiên cứu của CAD/CAM bao gồm điện tử CAD, cơ 
sở dữ liệu thiết kế, công cụ phần mềm, sự phát sinh thông tin chế tạo, 
sau gia công, sự giúp đỡ của máy vi tính trong gia công và CNC. 
Module này (CAD/CAM) nhằm mục đích cung cấp sự hiểu biết quan 
niệm cơ bản về thiết kế cơ điện tử tự động, sự sáp nhập mặt cơ khí và 
điện tử và tiếp sau là sự phát sinh thông tin cho việc chế tạo. Module 
được hỏ trợ bằng các phương tiện thích đáng để chứng minh sự thiết kế 
tích hợp và môi trường chế tạo sau cùng về mặt cơ khí (102). 

Các sản phẩm vật lý là kết quả của các quá trình vận động vật lý 
(nhiệt, điện, quang, âm, nguyên tử)... Ví dụ như nam châm nhân tạo, 
nước đá, điện năng (trong các pin nhiệt điện), sản phẩm của một số 
quá trình nhiệt luyện... 

Các sản phẩm hoá học là kết quả của các quá trình vận động của 
các nguyên tử tạo thành phân tử. Ví dụ như các loại axit, badơ, muối; 
các loại cacbua, các chất dẻo... 

Các sản phẩm sinh học là các kết quả của các quá trình phát triển 
của thực vật như các loại hoa quả, hay của động vật như các loại thịt, 
trứng. Trong sản xuất bia, rượu đều có quá trình lên men: đây là quá 
trình sinh học. 

Sư phân loại trên là dựa vào phương pháp sản xuất chủ yếu đã tạo 
ra sản phẩm, vì trong thực tế ít khi có một quá trình sản xuất trong đó 
chỉ có một dạng vận động... Ngoài bốn loại sản phẩm cơ bản nói trên 
còn có một loạt các sản phẩm trung gian như cơ-Ìý (như quá trình sản 
xuất bảng phương pháp rèn dập nóng), lý-hoá, sinh -hoá (như sản xuất 
rượu bằng phương pháp lên men)... Có những sản phẩm có thể được 
tao ra bằng những phương pháp khác nhau, ví dụ: rượu có thể được sản 
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xuất bằng phương pháp hoá học (phương pháp tổng hợp) hoặc sinh - 
hoá (phương pháp lên men); điện có thể sản xuất bảng phương pháp 
cơ-lý (như trong các máy phát điện) hoặc hoá-Ìý (như trong các pm)... 
Môi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng, nên cần được lựa 
chọn cho phù hợp với mục đích các điều kiện sản xuất. 


b. Công cụ sản xuất (35) 


Cùng với việc sáng tạo ra công cụ sản xuất, con người bát đầu 
tách ra khỏi giới động vật, và cũng từ đó mới có quá trình sản Xuất, tức 
là quá trình hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra giá trị 
sử dụng, quá trình này bao gồm ba yếu tố: 

- Hoạt động có mục đích của con người tức là lao động; 

- Đối tương chịu sự tác động của lao động; 

- Công cụ sản xuất, là những kết cấu vật chất thích hợp được con 
người sử dụng để tác động lên đối tượng lao động. 

Thực ra trong quá trình sản xuất thì ba yếu tố này được chia ra 
thành hai hệ thông rõ rệt. Một bên là hệ thống người — công cụ sản 
xuát, nhất thiết phải gắn liền với nhau một cách hữu cơ trong quá trình 
sản xuất; chỉ có một trong hai yếu tố, hoặc có cả hai yếu tố nhưng giữa 
chúng không kết hợp với nhau theo những điều kiện nhất định, thì 
cũng không thể có quá trình sản xuất. Chúng ta gọi hệ thống này là hé 
thống tác động. Còn một bên là hệ thống các đối tượng lao động, bao 
gồm những yếu tố vật chất chịu sự tác động của công cụ sản xuất để 
trở thành sản phẩm có ích. Đó là các vật liệu đã có sản trong thiên 
nhiên hoặc đã phải trải qua một quá trình chế biến nhất định (nguyên 
liệu). Các nguyên vật liệu tạo thành hệ thống biến đổi. Tóm lại, trong 
mọi quá trình sản xuất bao giờ cũng gồm có hai hệ thống: hệ thống tác 
động và hệ thống biến đổi, kết hợp với nhau theo những phương pháp 
sản xuất nhất định để tạo thành những sản phẩm có ích. Mọi hệ thống 
tác động dù thô sơ hay hiện đại đều bao gồm bốn yếu tố: điều khiển, 
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động lực, truyền lực và công tác. Yếu tố điều khiển bảo đảm cho quá 
trình vân động của hệ thống và trực tiếp là của yếu tố công tác đi theo 
đúng phương pháp sản xuất. Yếu tố động lực thúc đẩy sự vận động của 
cả hệ thống tác động - biến đổi. Yếu tố truyền lực đần truyền năng 
lượng cản cho quá trình vận động được tập trung vào những nơi cần 
thiết, đặc biệt là những nơi xảy ra quá trình chuyển đổi nguyên vật liệu 
thành sản phẩm. Yếu tố công tác trực tiếp chuyển nguyên vật liệu 
thành sản phẩm mong muốn; sư vận động của nó do yếu tố điều khiển 
quyết định. Ví dụ trong hệ thống đơn giản nhất là cø/ ñ0gười — cái cưa 
thì yếu tố điều khiển và yếu tố động lực là ở phía người sử dụng, yếu 
tố truyền lực là khung cưa (hoặc cán cầm), yếu tố công tác là lưỡi cưa. 
Mỗi một yếu tố trong hệ thống tác động có những hình thức biểu hiện 
và những tính chất khác nhau tuỳ theo phương pháp sản xuất và trình 
độ của công cụ sản xuất. Trong phương pháp sản xuất cơ học, yếu tố 
công tác là một kết cấu vật chất do con người chế tạo ra (thường gọi là 
dụng cụ, ví dụ như lưỡi dao, mũi kim, cái đầu búa...) và do con người 
sử dụng trực tiếp hay gián tiếp để tác động lên đối tượng lao động, 
nhằm làm thay đổi hình dáng, kết cấu của đối tượng và chuyển nó 
thành sản phẩm cần thiết. 

Trong phương pháp sản xuất lý học và hoá học thì yếu tố công 
tác lại là các quá trình vật lý hay các phản ứng hóa học; vai trò của con 
người chỉ là tạo ra các điều kiện cần thiết để cho các quá trình vật lý 
hay hoá học xảy ra phù hợp với quy luật, để tạo ra sản phẩm. Ví dụ: để 
làm ra nước đá hay nam châm nhân tạo... con người không thể dùng 
phương pháp cơ học được (mặc dù có liên quan đến thiết bị và thanh 
nam châm), mà phải chế tạo ra những thiết bị để thực hiện quá trình 
lạnh đông, quá trình từ hoá bảng từ trường của đòng điện xảy ra; hoặc 
để làm ra axit sunfuaric cũng phải chế tạo ra thiết bị và máy thích hợp 
nhằm tạo điều kiện cho những phản ứng hoá học xảy ra, tạo thành sản 
phẩm mong muốn. 
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Do yếu tố công tác khác nhau, nên các yếu tố động lực và truyền 
lực của các hệ thống tác động dựa trên phương pháp sản xuất khác 
nhau cũng có những tính chất riêng. Động lực của phương pháp cơ học 
chủ yếu là lực cơ học, năng lượng cung cấp cho yếu tố công tấc là cơ 
năng (động năng, thế nâng), và yếu tố truyền lực là những kết cấu 
truyền lực hoặc truyền công cơ học (bánh răng, đai truyền, đòn bẩy...). 

Động lực của phương pháp lý học là yếu tổ trực tiếp tạo ra các 
quá trình vật lý, chủ yếu là lực vật lý và năng lượng cần cung cấp cho 
hệ thống, thường là điện năng hay năng lượng dưới dạng nhiệt. 

Yếu tố truyền lực ở đây là những kết cấu truyền nhiệt, truyền 
điện hoặc cản nhiệt, cản điện; sự kết hợp hai loại kết cấu này hướng 
năng lượng đến nơi cần thiết. Trong thực tế đó là các lò, các ống dẫn, 
dây dẫn, thùng chứa thích hợp... Ví dụ muốn tạo ra những biến đổi vật 
lý trong các tinh thể của kim loại để thay đối cơ tính của kim loại (tức 
là nhiệt luyện) thì phải đốt nóng kim loại; trong trường hợp này thì 
động lực là sức nóng (do đốt than hay dùng điên), yếu tố truyền lực là 
cái lò nhiệt luyện với kết cấu thích hợp để bảo đảm cho sức nóng được 
tập trung cung cấp cho kim loại, làm cho nhiệt độ của nó được nâng 
lên đến mức cần thiết. 

Động lực của phương pháp hóa học chủ yếu là “lực hoá học” (lực 
nguyên tử) và năng lượng cần cung cấp cho hệ thống cũng thường là 
năng lượng dưới dạng nhiệt, điện năng và cũng có khi là hoá năng, do 
ngay bản thân phản ứng hóa học giữa các vật liệu (hoá chất) của hệ 
thống biến đổi tạo ra, không phải cung cấp từ ngoài vào. Yếu tố truyền 
lực ở đây là những kết cấu truyền nhiệt, truyền điện hoặc cản nhiệt, 
cản điện và những kết cấu có tính chất đặc thù để thực hiện phản ứng 
hoá học nhất định. Trong thực tế đó là các lò, các ống dân, các thiết bị 
phản ứng..., nói chung đó là các thiết bị công nghiệp hoá chất.. 

Trong phương pháp sinh học, việc tạo ra sản phẩm là do sự phát 
triển tự nhiên của động vật hay thực vật, nên ở đây yếu tố công tác lại 
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chính là bản thân sư phát triển sinh học của động vật hay thực vật; 
động lực của sự phát triển là các lực sinh học. Còn năng lượng và 
nguyễn vát liệu cân thiết cho sự phát triển thì tuỳ theo yếu tố công tác 
là động vật hay thực vật, lại có những dạng và nguồn cung cấp khác 
nhau. Đối với thực vật, năng lượng là quang năng —- năng lượng của 
bức xạ mặt trời - tạo ra quá trình quang hợp nhờ đó các chất hữu cơ 
thực vật được tạo thành; đồng thời quang năng lại chuyển thành năng 
lượng hoá học tiềm tàng ở trong đó. Còn nguyên liệu cần thiết cho quá 
trình sản xuất một phần do thiên nhiên cung cấp (nước, đạm, cacbon, 
các khoáng chất khác...) và một phần do con người cung cấp (phân 
bón). 

Đối với động vật, năng lượng do nguyén vật liệu được cung cấp 
cùng một lúc dưới dạng thức ăn qua đường tiêu hoá của nó. 

Tóm lại, trong phương pháp sinh học, hệ thống tác động có 
những đặc điểm khác so với các phương pháp cơ, lý, hoá. 

Một là, hệ thống này bao gồm người và sinh vật (động vật, thực 
vật) hoạt động của con người và sự phát triển của sinh vật không gắn 
bó một cách trực tiếp như trong mối quan hệ giữa con người và công 
cụ sản xuất. Bản thân mỗi sinh vật vận động và phát triển theo những 
quy luật khách quan nhât định, độc lập với con người; con người chỉ 
có thể tác động đến sự phát triển của sinh vật một cách gián tiếp thông 
qua việc điều chỉnh năng lượng và nguyên liệu cung cấp cho nó, đồng 
thời cải tiến các điều kiện cần thiết cho sự sống của sinh vật: nhiệt độ, 
ánh sáng, điều kiện vệ sinh... 

Hai là, trong hệ thống này, các yếu tố công tác, truyền lực, động 
lực là những yếu tố sẵn có ở sinh vật và điều kiện sống của nó, không 
phải do con người sáng tạo ra. Con người muốn biết phương hướng 
điều chỉnh năng lượng và nguyên liệu cung cấp cho sinh vật dể điều 
khiển sự phát triển của nó, thì phải nắm được quy luật hoạt động của 
các yếu tố này. 
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Trên đây là những hình thức biểu hiên của các yếu tố công tác, 
động lực, truyền lực trong các hệ thống tác động của mọi quá trình sản 
xuất. Còn yếu tố điều khiển thì trong bất cứ phương pháp sản xuất nào, 
cũng phải là con người. Hiện nay con người đã chế tạo được những 
máy điều khiển (xibecnêtic) để giúp cho con người trong việc điều 
khiển quá trình sản xuất. 

Công nghệ sản xuất 

Phương pháp sản xuất khi được thực hiện ở trên những công cụ 
sản xuất cụ thể, được gọi là công nghệ sản vuất. Chẳng hạn, phương 
pháp sản xuất cơ-lý khi được thực hiện ở trên máy tiện được gọi là 
công nghệ tiện, trên máy phay gọi là công nghệ phay... 

Công nghệ sản xuất có quan hệ mật thiết đến tính chất và nội 
dung lao động của những người công nhân và cán bộ kỹ thuật phục vụ 
quá trình sản xuất tương ứng. Cho nên khi nghiên cứu công tác đào tạo 
cán bộ, công nhân cho một ngành sản xuất nào đó, trước hết cần hiểu 
rõ đặc điểm công nghệ sản xuất của nó, nghĩa là hiểu rõ phương pháp, 
công cụ sản xuất và nguyên vật liệu dùng trong ngành ấy. 

Những công nghệ sản xuất dựa trên phương pháp cơ học là chính, 
nếu công cụ là thủ công, thì đòi hỏi nhiêu về frình độ khéo léo tay 
chân của người sử dụng, vì ở đây họ trực tiếp tác động lên nguyên vật 
liệu, thông qua sự vận động của tay chân. Nhưng mật khác, do công cụ 
thủ công có kết cấu đơn giản, độ chính xác thấp, sự vận động không 
phức tạp nên yêu cầu về kiến thức khoa học-kỹ thuật lại ít. Do những 
đặc điểm nói trên nén lao động thủ công trong nhiều ngành sản xuất 
dựa trên phương pháp cơ học, có tính chất ngÓ!¿ thuật, phụ thuộc nhiều 
vào năng khiếu cá nhân. 

Nếu phương pháp sản xuất là cơ học, nhưng dùng công cụ cơ khí 
thì yêu cầu về trình độ khéo léo tay nghề nói chung đã giảm đi rất 
nhiều - tuy vân còn ở trong các khâu láp ráp và điều chỉnh phôi liệu, 
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dụng cu, kiểm tra sản phẩm... - vì nhiều động tác trong quá trình sản 
xuất do máy đảm nhiệm. Nói một cách khác, với công cụ sản xuất cơ 
khí, mức độ tham gia của con người trong hệ thống tác động của quá 
trình sản xuất đã giảm bớt nhiều so với trường hợp sử dụng công cụ 
thủ công: các yếu tố động lực, truyền lực, công tác đều do máy đảm 
nhiệm. Các đặc điểm chung của công cu sản xuất cơ khí là: 

- Phức tạp vì thường có nhiều bộ phận máy, môi bộ phận có 
những chỉ tiết máy lắp ghép với nhau theo những điều kiện chặt chẽ; 

- Chuyển động nhanh do không bị ràng buộc bởi những điều kiện 
sinh lý của con người như ở trong công cụ thủ công; 

- Độ chính vác của các chi tiết máy tương đối cao, vì có như vậy 
mới tạo ra được những chuyển động theo các yêu cầu chặt chẽ. 

Gán liên với những đặc điểm nói trên là độ cứig vững của máy phải 
được nâng lên, tức là phải có những nguyên liệu mới với những cơ tính 
mà nguyên liệu dùng trong nên sản xuất thủ công không thể có được. 

Những đạc điểm nói trên của công cụ sản xuất cơ khí đòi hỏi 
người sử dụng phải có những tri thức khoa học kỹ thuật nhất định, 
cùng với những kỹ năng, kỹ xảo để bảo đảm sự thống nhất của sự vận 
đông chân tay với sự vận hành của công cụ trong quá trình sản xuất. 
Lao động do đó mất tính chất nghệ thuật. 

Từ công trường thủ cỏng chuyển sang công xưởng đánh dấu một 
cuốc cách mạng kỳ thuật đây đủ, cuộc cách mạng này phá huỷ tài 
nghệ tích luy đã mấy trăm nắm của người thứ công (LÓT, tr. 521). 

Trong các công nghệ sản xuât dựa trên các phương pháp lý, hoá 
hay sinh học, do quá trình biến hoá đối tượng lao động là chính bản 
thân các sự vận động theo quy luật của các cấu tạo vi mô (phân tử, 
nguyên tử...) hay các tế bào nên lao động của người sản xuất ở đây chủ 
yếu là tạo ra các điều kiện cho sư vận động ãy phát triển theo một quy 
trình nhất định để đi đến tạo ra những sản phẩm mong muốn. Tính 
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chất của lao động ở đây nói chung là đơn giấn như đưa nguyên liệu 
vào lò, lấy sản phẩm ra, đóng mở cầu dao điện, van nước, van khí; 
hoặc thao tác theo quy trình như điều chỉnh nhiệt độ, áp suất; tổ chức 
trồng trọt, chăn nuôi... Yêu cầu chính đối với người sản xuất là phải 
nắm vững quy luật chi phối và các điều kiện ảnh hưởng tới phản ứng 
hoá học, các biến đổi vật lý, những sự phát triển sinh vật, phải biết 
cách điều khiển các quá trình sản xuất tương ứng ở trong những điều 
kiện cụ thể. Chính vì thế mà ở đây, ngoài trình độ khoa học-kỹ thuật, 
vai trò của kinh: nghiệm rất quan trọng. Thực ra các công nghệ sản xuất 
dựa trên các phương pháp lý, hoá và sinh học xuất hiện đã từ rất lâu 
trong lịch sử và trong những ngày đó, chính kính nghiệm là cơ sở duy 
nhất để con người điều khiển các quá trình sản xuất (luyện sắt, nấu 
gang, chăn nuôi, trồng trọt...). Dần dần trước sự phát triển của khoa 
học-kỹ thuật, vai trò của kinh nghiệm mới giảm dần, nhưng cho đến 
ngày nay, ở trình độ khoa học-kỹ thuật của nền sản xuất cơ khí hoá, 
vai trò đó vân còn rất lớn. 

Từ khi công cụ sản xuất tự động ra đời với bộ phận máy điều 
khiển, trong đó áp dụng lý thuyết của nhiều ngành khoa học: cơ, lý, 
hoá, sinh học, thì tính chất lao động của những người điều khiển các 
công nghệ sản xuất dựa trên bất kỳ phương pháp sản xuất nào, đều có 
những thay đổi cơ bản: lao động chân tay và lao động trí óc được kết 
hợp chặt chế ở trong mỗi người và vai trò cuả các tri thức rộng rãi về 
nhiều ngành khoa học-kỹ thuật giữ một vị trí rất quan trọng. 


Yêu cầu của công cụ sản xuất đối với người sử dụng 

Hai mặt khoa học và kỹ thuật của công cụ sản xuất quan hệ mật 
thiết với nhau, nhưng nếu con người chỉ nắm được mặt kỹ thuật thì vẫn 
có thể sử dụng được nó. 

Chúng ta biết rằng khi sử dụng công cụ để tiến hành sản xuất, 
con người và công cụ tạo thành một hệ thống gọi là hệ thống tác động 
bao gồm bốn yếu tố: điều khiển, động lực, truyền lực và công tác, có 
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quan hệ mật thiết với nhau và vận động theo những quy luật khách 
quan nhất định. Sư vận động của công cụ tuân theo quy luật khách 
quan, nhưng sở đi nó an nhịp với sự vận động chân tay của người sử 
dụng là vì sự vận động này cũng tuân theo quy luật. Người sử dụng có 
thể không có ý thức gì về vấn để này, nhưng họ đạt được kết quả trong 
việc điều khiến công cụ là nhờ luyện táp hoặc nhờ tích luỹ kính 
nghiệm tức là nhận thức được mật kỹ thuật mà không cần nhận thức 
được mặt khoa học của công cụ. Đó là trường hợp con người sử dụng 
những công cụ thủ công hoặc sử dụng máy móc nhưng nhiệm vụ chỉ là 
thực hiện những động tác theo quy trình đã định săn (như quy trình 
khởi động một cái máy nổ, quy trình vận hành lò quay nung clinker). 
Nếu chỉ nắm được mặt kỹ thuật của công cụ, khả năng của người lao 
động sẽ bị hạn chế và chi có thể làm việc được trong những điều kiện 
nhất định như sau. 

Thứ nhất, là điều kiện về mặt tổ chức sản xuát. Dù công cụ sản 
xuất là thủ công hay cơ khí, nếu chỉ nắm được mật kỹ thuật của công 
cụ sản xuất thì người sử dụng phải phụ trách toàn bộ quá trình làm ra 
một sản phẩm, nghĩa là họ phải làm việc theo kiểu cá fh£ hoặc hiệp tác 
giản đơn. Bởi vì chỉ trong điều kiện đó thì người lao động mới không 
cần đến mặt khoa học của công cụ, mà chỉ cần vận dụng kinh nghiệm 
bản thân và thông qua sự luyện tập mà giải quyết những sự không ăn 
khớp giữa công cụ và con người. Chẳng hạn, người thợ rèn thủ công 
làm ăn cá thể hay ở trong một hợp tác xã tiểu thủ công chuyên đi làm 
lại một số sản phẩm nào đó, thì có thể không cần tri thức văn hoá, 
khoa học nào cả mà vẫn có thể sản xuất tốt được. Trái lại, một người 
thợ rèn féy vấn sứ dụng cóng cụ th cóng, nhưng làm việc trong một 
nhà máy cơ khí, thuộc nền sản xuất cơ khí, tham gia thực hiện một số 
nguyên công nào đó trong toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất những 
sản phảm bát kỳ thì rõ ràng nếu chỉ năm được mặt kỹ thuật của công 
cụ thì không thể làm việc được. Họ phải có những tri thức khoa học 
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nhất định về công cụ, công nghệ và phương pháp sản xuất, nghĩa là 
phải nắm được cả mặt khoa học của công cụ. Đối với những người thợ 
cơ khí khác như tiện, phay, bào... tình hình cũng như vậy. 

Thứ hai, là điều kiện về công cụ. Nếu trong nền sản xuất cơ khí, 
công cụ là máy móc nhưng được cải tiến, kết hợp với sự cải tiến về tổ 
chức lao động, theo hướng đơn giản hoá đến mức cao nhất những động 
tác của người sử dụng, thì việc nắm mặt khoa học của công cụ cũng 
không cần thiết. Chẳng hạn, các công nhân đứng các máy chuyên 
dùng, các máy bán tự động và tự động, hoác các công nhân được phân 
công làm một vài công việc đơn giản trong một quá trình sản xuất theo 
kiểu dây chuyền. 

Tất nhiên sự đơn giản hoa động tác và giảm yêu cầu nắm mặt 
khoa học của công cụ sản xuất ở một loại lao động này chỉ có thể thực 
hiện được nếu có sự phức tạp hoá động tác ở một loại lao động khác: 
đó là các thợ điều chỉnh, sửa chữa, lắp ráp máy móc. Điều này cũng dễ 
hiểu, vì máy móc càng có trình độ cơ khí hoá và tự động hoá cao càng 
phức tạp và nhờ đó mới thay thế được nhiều động tác của con người. 
Nhưng máy móc càng phức tạp thì việc điều chỉnh, sửa chữa, lắp ráp 
càng khó khăn, đòi hỏi người thợ phải có nhiều kinh nghiệm, và cũng 
phải nắm được mặt khoa học của công cụ ở mức độ nhất định. Ngoài 
ra phải có nhiều cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ cao để thiết kế 
và chế tạo ra được những máy móc đó. 


Sự phát triển của công cụ sản xuái 

Lịch.sử phát triển của xã hội loài người gắn liền với lịch sử phát 
triển của công cụ sản xuất. Sự phát triển này, từ thời cổ xưa đến nay 
chỉ nhằm vào một mục đích: nâng cao năng suất lao động, giảm nhẹ sự 
lao động vất vả cực nhọc của con người trong quá trình sản xuất, 
nhưng chung quy lại, mục đích cơ bản là năng suất lao động. 

Với nền kinh tế kinh điển thì xem trọng năng suất lao động, 
nhưng với một nền kinh tế mới thì có những quy luật mới (76). Hiện 
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nay cuộc cách mạng kỹ thuật số đang được báo chí đăng tin trên trang 
nhất. Đăng sau những biến động đến chóng mặt, từ từ xoay chuyển và 
điều khiên chủ kỳ của những sản phẩm công nghệ tuyệt vời là một 
cuộc cách mạng có ý nghĩa sâu sác hơn, với tên gọi nên kinh: tế mạng. 
Trước hết, của cài trong thời đại mới sẽ bát nguồn r# cách tản chứ 
không phải từ 0ð hoá; điều này có nghĩa là của cải sẽ không được 
tạo ra từ việc làm hoàn hảo những thứ đã biết mà từ việc nắm vững 
bản chát những điều chưa biết đù cho không hoàn hảo. Theo Kevin 
Kelly (Hoa Kỳ - 76) thì vấn để của việc đánh giá năng suất là nó chỉ 
xem xét tới việc làm thế nào để người ta làm tốt những công việc sai 
lầm; cho nên bất cứ công việc nào có thể được đánh giá bảng năng 
suất thì nên loại bỏ đi. Peter Drucker nhận thức rằng trong thời đại 
công nghiệp, nhiệm vụ của mỗi công nhân là tìm tòi khám phá để làm 
công việc của mình tốt hơn; đó chính là năng suất. Nhưng trong nền 
kinh tế mạng, nơi máy móc thực hiện phần lớn công việc sản xuất của 
con người thì nhiệm vụ của môi công nhân không phải làm thế nào 
thuc liện đúng công việc mà cẩn làm những công việc đúng đắn nào? 
Trong thế kỷ XXI, chính việc thực hiện các công việc đúng đản tiếp 
theo đem lại hiệu quả hơn là làm tốt hơn những công việc giống nhau. 
Nhưng làm thế nào mà người ta có thể dễ dàng đánh giá được ý nghĩa 
sống còn của công việc tìm tòi khai phá? Điều này sẽ không thể hiện 
trên bảng tiêu chuẩn năng suất. 

Trong nền kinh tế mạng, năng suất không phải là sự trì trệ của 
chúng ta. Khả năng giải quyết những vấn đề kinh tế-xã hội của chúng 
ta về cơ bản sẽ bị hạn chế bởi thiểu sức sáng tạo trong việc tìm kiếm 
các có hội hơn là cổ găng lạc quan về các giải pháp. Theo Peter 
Drucker và George Gilder thì đừng tìm cách giải quyết van đề, mà hãy 
tìm các cơ hội. Khi các bạn giải quyết vấn đẻ, các bạn dang đầu tư vào 
điểm yếu của mình; khi các bạn tìm kiếm cơ hội, các bạn đang đặt hy 
vọng vào mạng. Tin tuyệt về nên kinh tế mạng là nó nâng cao thế 
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mạnh của loài người. Việc lặp lại, nối tiếp, sao chép và tự động hoá tất 
cả đều hướng tới tự do, trong khi sự đổi mới, tính nguyên bản và sức 
tưởng tượng vượt lên trên giá trị. 

Tâm trí của chúng ta sẽ bị hạn chế bởi những quy tầc cũ kỹ về 
tăng trưởng kinh tế và năng suất. Biết lắng nghe mạng có thể làm cho 
tâm trí ta thư giãn hơn. Trong nền kinh tế mạng không nẻn tìm cách 
giải quyết vấn đề, mà hãy tìm cơ hội (76). 

Tuy nhiên, nền kinh tế công nghiệp của nước ta vẫn trong giai 
đoạn chú trọng năng suất lao động. Để đạt mục đích này, con người 
phải cái tiến kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Cải tiến kỹ thuật tức là 
phát triển mặt kỹ thuật của công cụ sản xuất làm cho nó ngày càng 
thoả mãn được nhiều yêu cầu của con người như gọn, nhẹ, dê điều 
khiển, an toàn, cứng vững, chính xác hơn... Mặt kỹ thuật của công cụ 
sản xuất càng phát triển tức là công cụ càng tính xảo, thì công tác 
nghiên cứu khoa học càng có nhiều thuận lợi. 

Nghiên cứu khoa học là nhằm nhận thức ngày càng nhiều và sâu 
sác hơn các quy luật chi phối các dạng vận động của tự nhiên (cơ, lý, 
hoá, sinh). Có như vậy mới tạo ra được cơ sở vững chắc và rộng rải 
cho sự cải tiến kỹ thuật. Do đó, cả hai hoạt động cải tiến kỹ thuật và 
nghiên cứu khoa học hỗ trợ lẫn nhau và thúc đẩy sự phát triển của 
công cụ sản xuất. Sự phát triển này đã xảy ra rất phức tạp vì phụ thuộc 
vào rất nhiều yếu tố và đã đem lại rất nhiều kiểu, nhiều loại, nhiều hệ 
và nhiều dòng công cụ sản xuất khác nhau, muôn màu muôn vẻ. Tuy 
vậy, người ta cũng nhận thấy ở đây sự phát triển không phải là ngâu 
nhiên, mà trái lại, cũng tuân theo những quy luật nhất định. 

Công cụ sản xuất tự nó không thể làm ra cái gì cả. Chỉ khi nào nó 
được kết hợp với sự hoạt động của con người, tạo ra hệ thống tác động 
mới có thể chuyển đối tượng lao động thành những sản phẩm thoả mãn 
nhu cầu của con Igười. 
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Nội dung của sir chuyên hoá đối tượng lao động là phương pháp 
sản xuát (phương pháp cơ, lý, hoá, sinh hay các phương pháp kết hợp 
cơ-lý, lý-hoá, hoá-sinh), còn hình thức của nó là cóng nghệ xản xuất. 
Cùng một phương pháp sản xuất, có thể có nhiều công nghệ sản xuất 
khác nhau, tuỳ theo phương pháp sản xuất đó được thực hiện thông 
qua công cụ sản xuất nào. Chảnz hạn, cũng là phương pháp cơ học, 
nếu nó được thực hiện thông qua máy tiện thì hình thức biểu hiện là 
công nghệ tiện, thông qua máy phay là công nghệ phay... hoặc cùng là 
phương pháp cơ-lý, nếu được thực hiện thông qua máy búa thì hình 
thức biểu hiện là công nghệ rèn máy, thông qua máy dập nóng là công 
nghệ đập... 

Như vậy, gắn liền với một công cụ sản xuất cụ thể baø giờ cũng 


có một phương pháp sản xuất và mót công nghệ sản xuất nhất định. 


Mỗi đối tượng lao động, trong quá trình vận động để trở thành 
sản phẩm thường phải trải qua nhiều bước chuyển hoá trung gian theo 
một trình tự nhất định, gọi là gwy trinh công nghệ. Mỗi quy trình công 
nghệ là một sự kết hợp trong thời gian của các yếu tố vật chất thuộc 
công cụ sản xuất, đối tượng lao động và người lao động, theo trình tự 
và quan hệ nhất định. và nhiều khi cần có thêm một số công cụ phụ 
(đồ gá, dụng cụ ...). 

Trên một công cụ sản xuất, để làm ra cùng một loại sản phẩm, có 
thể áp dụng những quy trình công nghệ khác nhau, trong số đó thường 
có một quy trình ứói ưu, đem lại năng suất lao động cao hơn cả. Với 
một kiểu công cụ sản xuất nhất định, con người luôn luôn tìm cách cải 
tiến quy trình cỏng nghệ để nâng cao năng suất lao động. Nhưng đến 
một lúc nào đó thì mức tảng nâng suất bảng cách cải tiến quy trình 
công nghệ frén một kiểu công cụ sản xuất nhát định, có một giới hạn 
hay có một tiệm cận. Muốn vượt quá giới hạn đó, nhất định phải đổi 
mới kỳ thuật, nghĩa là phải thay công cụ san vuát, có năng suất cao 
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hơn. Có nhiều mức đổi mới kỹ thuật: mức thấp nhất là đới k¿¿¿, sau đó 
là đổi loại và sau nữa là đổi hệ. 

Trong thực tế, quá trình phát triển của các cỏng cụ sản xuất đã 
xảy ra như sau: một kiểu công cụ sản xuất bao giờ cũng tồn tại và 
được khai thác một thời gian dài hay ngắn, và trong thời gian đó biện 
pháp hợp lý nhất để nâng cao năng suất là cđi tiến quy trình công nghệ 
(công cụ sản xuất căn bản vẫn giữ nguyên, có thể được bổ sung thêm 
một số dụng cụ hay đồ gá). Đến một lúc nào đó khả năng tảng năng 
suất lao động bảng cách cải tiến quy trình công nghệ trên công cụ đó 
đã đạt đến giới hạn, thì muốn tiếp tục nâng cao năng suất, bắt buộc 
người ta phải đổi mới kỹ thuật, trước hết là đổi kiểu (trong thưc tế việc 
đổi mới kỹ thuật còn liên quan đến những vấn đề kinh tế). Do đó sẽ có 
những công cụ kiểu mới nhưng vẫn thuộc loại cũ ra đời. Trên các công 
cụ này, lại bắt đầu một chu kỳ mới về cải tiến quy trình công nghệ và 
đến lúc khả năng tăng năng suất bằng cách cải tiến quy trình đã hết thì 
lại có những kiểu công cụ khác xuất hiện. Đó là sự phát triển công cụ 
sản xuất theo chu kỳ trong phạm vi kiểu (chủ kỳ đổi kiểu). 

Sự thay đổi kiểu công cụ sản xuất có tác dụng nâng cao năng suất 
lao động, nhưng cũng chỉ đến một giới hạn nào đó thì năng suất không 
tăng hoặc tăng không đáng kể. Lúc đó, muốn tăng nãng suất, bắt buộc 
phải đổi loại công cụ sản xuất với nhiều trường hợp khác nhau, tuỳ 
theo sự đổi loại của công cụ gắn liền với sự đổi loại của bộ phận nào 
trong công cụ. Chẳng hạn, đối với một số công việc gia công mặt 
phẳng, nếu cứ làm ở trên máy bào, dù là kiểu nào đi nữa thì năng suất 
cũng shỉ có hạn, muốn vượt giới hạn đó thì phải chuyển sang làm trên 
máy phay. Máy bào và máy phay là hai loại khác nhau, nhưng ở trong 
cùng một hệ (hệ máy cắt gọt kim loại). Việc đổ? loại công cụ sản xuất 
tất nhiên gắn liền với việc đổi công nghệ sản vuát. 

Trong mỗi loại công cụ sản xuất, các chu kỳ đổi kiểu lại tiếp tục 
xảy ra và dẫn đến những sự đổi loại. Nhưng cũng như sự đổi kiểu, sự 
đổi loại không đem lại sự tăng năng suất mãi mãi, và đến một lúc nào 
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đó phải có sự đới hé thì mới phá bỏ được giới hạn năng suất. Đổi hệ 
tức là đới nguyẻn lý hoạt động của công cụ. Ví dụ nguyên lý sản xuất 
điện nâng bảng quá trình chuyển năng lượng dưới dạng nhiệt thành 
điện náng qua dạng trung gian là cơ năng (phương pháp cơ-lý) chỉ cho 
phép tận dụng hiệu suất nhiệt đến 42% là cùng, phổ biến là từ 30-35%; 
nếu áp dụng nguyên lý chuyển trực tiếp năng lượng dưới dạng nhiệt 
thành điện năng (phương pháp lý học) thì hiệu suất nhiệt có thể đạt 
đến 70, 80%. Hoặc nhờ thay đổi nguyên lý sản xuất từ đúc sang dập- 
hàn nên đã đạt được năng suất cao và giá thành hạ hơn rất nhiều khi 
gia công những chi tiết có công dụng như nhau. Ví dụ nếu sản xuất 
bảng phương pháp đúc (phương pháp lý học) một chi tiết máy thì trọng 
lượng của nó là I,§ kg, thời gian gia công là 9,6 phút; nếu gia công 
một chi tiết máy có công dụng tương tự bảng phương pháp dập-hàn 
(phương pháp cơ-lý) các chỉ tiêu tương ứng chỉ là 0,44 kg và 2,71 phút, 
tức là theo thứ tự giảm được 75,6% và 71,8%. Ngoài ra giá thành cũng 
giảm được 64%. 

Khi nói đến sự phát triển có tính chu kỳ của công cụ sản xuất, 
không nên hiểu rảng khi một kiểu, một loại hay một hệ công cụ sản 
xuất mới ra đời thì những kiểu, loại hay hệ cũ biến mất ngay. Cái cũ ở 
đây biến đi rất chậm hoặc vần tiếp tục tồn tại lâu dài vì có một số tính 
năng mà cái mới khóng có, nên trong thực tế ta thấy có rất nhiều kiểu, 
nhiều loại, nhiều hệ công cụ, cả mới, cả cũ đồng thời tồn tại với xu 
hướng là tỉ lệ cái mới ngày càng tăng cao. 

Việc nghiên cứu quy luật phát triển của công cụ sản xuất trong xã 
hội có ý nghĩa thực tiên quan trọng không những đối với công tác quản 
lý, chỉ đạo sản xuất mà cả đối với công tác tổ chức và xây dựng nền 
giáo dục chuyên nghiệp. 


Công cụ sản xuát cơ khí 


Do sự tiến bộ của khoa học-kỹ thuật, ngày nay có nhiều quá trình 
sản xuât dựa trên các phương pháp vật lý hay hoá học đã tạo ra thêm 
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nhiều sản phẩm mới, năng suất cao mà từ trước đến nay chưa bao giờ 
đạt được bằng phương pháp cơ học. Nhiều quá trình sản xuất trước đây 
chủ yếu dựa trên phương pháp cơ học, nay kết hợp với phương pháp 
vật lý hay hoá học, cũng đem lại nhiều kết quả tốt hơn (như sản xuất 
bằng phương pháp cơ-hoá, cơ-điện...). Tình hình này làm cho một số 
người nghĩ rằng, vai trò và tác dụng quan trọng của phương pháp sản 
xuất cơ học, cơ sở của ngành sản xuất cơ khí, sẽ ngày càng giảm bớt. 
Thực ra không phải như vậy vì hai lý do: I- mọi quá trình sản xuất lý 
học hay hoá học, bao giờ cũng phải có những thiết bị nhất định, bảo 
đảm cho các quá trình lý, hoá học xảy ra theo đúng phương pháp, như 
các lò, các thùng chứa, ống dân... muốn chế tạo các thiết bị này phải 
có ngành chế tạo cơ khí hoá chất; 2- trong mọi quá trình sản xuất bất 
cứ theo phương pháp cơ, lý, hoá hay sinh học, bao giờ cũng có sự dịch 
chuyển cơ giới của hệ thống chuyển đổi (đập, rửa quặng, đưa nguyên 
vật liệu vào lò, đưa thành phẩm ra, làm đất...), sự dịch chuyển này 
cũng cần phải có công cụ hoạt động theo phương pháp cơ học (xẻng, 
đòn bẩy, cần trục, xe vận chuyển...). Chất lượng của các loại công cụ 
này, trong những điều kiện nhất định có tác dụng quyết định việc mở 
rộng quy mô sản xuất và nâng cao năng suất lao động. 

Công cụ sản xuất cơ khí có ba loại chính, xếp theo thứ tự năng 
suất lao động của hệ thống tác động từ thấp lên cao: công cụ thủ công, 
nửa cơ khí và cơ khí. Trong mỗi loại, tất nhiên lại có thể chia ra nhiều 
trình độ cao thấp khác nhau. Chúng ta hãy xét đặc điểm và chất lượng 
của từng loại. 

Chúng ta đã biết công cụ sản xuất nào cũng kết hợp với người sử 
dụng tạo thành hệ thống tác động có bốn yếu tố: điều khiển, động lực, 
truyền lực và công tác. Sự khác nhau giữa các loại công cụ thủ công, 
nửa cơ khí và cơ khí, chính là ở các yếu tố động lực và công tác; còn 
yếu tố điều khiển ở cả ba loại đều ở con người và yếu tố truyền lực thì 
ở phía công cụ sản xuất. 
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Nêu hệ thống tác động nào mà động lực là sức người và yếu tổ 
công tác là một hay nhiều dung cụ do con người /c tép; sử dụng (qua 
tay hay chân), thì công cụ sản xuất tương ứng là công cụ thủ công, Ví 
dụ đơn giản: cái kim khâu. Nếu yếu tố công tác là một hay nhiều dụng 
cụ do con người sử dụng gián trếp qua một bộ phân gọi là máy công 
tác thì còng cụ sản xuất tương ứng là công cự nửa cơ khí. Ví dụ: máy 
khâu đạp chân. 

Nếu yếu tố công tác là một máy công tác, nguồn động lực là sức 
máy (máy nö, động cơ điện...) thì công cụ sản xuất tương ứng là công 
cụ cơ khí. Ví dụ: máy khâu chạy bảng động cơ điện (35). 

Trong bộ 7w bản, Karl Marx đã phân tích về quá trình công 
nghiệp, đưa nền sản xuất từ thủ công sang công nghiệp lớn, và vạch rõ 
nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng đó là sự phát mình ra máy công 
tác. Marx đã nói vẻ máy công tác như sau: “Máy công tác là một thứ 
máy, sat khi đã nhận được một sự chuyển động thích đáng, thì với 
những dụng cụ của nó, nó cũng làm những công việc giống nh công 
vệc mà người lao động đã làm trước kia với những công Cụ tương tự. 
Máy công tác thay thể công cụ giản đơn, khi mà dụng cụ do bàn tay 
con người làm ra lại do máy móc sử dụng. Thế là một cuộc cách mạng 
đã được thực hiện ngay khi con người vận còn là nguyên động lực” 
(100). Máy công tác sở dĩ có thể làm cho năng suất lao động rất cao là 
nhờ ở những kết cấu thích hợp, có thể có một trong hai hình thức tác 
động sau đây: I- Làm cho nhiều dụng cụ giống nhau đồng thời tác 
động vào đối tượng lao động, môi dụng cụ làm thay bàn tay của một 
người. Ví dụ: kéo sợi dây bằng xa quay tay thì một người chỉ kéo được 
một sợi thôi, nhưng nếu cũng người ấy sử dụng máy kéo sợi kiểu cổ 
nhất thì có thể cùng một lúc kéo 12 đến 18 sợi, nhờ có bộ phận máy 
công tác; 2- Làm cho nhiều chỉ tiết máy đồng thời hoặc liên tiếp hoạt 
động theo những phương hướng và tốc độ nhất định nhằm thực hiện 
những động tác mà trong sản xuất thủ công, bàn tay con người thực 
hiện một cách chậm chạp. Ví dụ: bộ phận khâu của máy khâu có nhiều 
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chi tiết khác nhau, chuyển động theo những phương hướng và tốc độ 
khác nhau, để thực hiện rất nhịp nhàng, đều đặn, không nhầm lần một 
chút nào các động tác giữ vải, đâm lỗ, xuyên chỉ, xiết chỉ đẩy vải đi... 
với một tốc độ rất cao. Cùng với việc dùng máy công tác và dùng sức 
máy phát lực thay thế sức người trong công cụ sản xuất con người đã 
sáng tạo ra công cụ cơ khí, hoàn thành quá trình chuyển yếu tổ động 
và yếu tổ công tác từ người sang công cụ, nhờ đó mà đạt được năng 
suất lao động rất cao. Vì vậy, ngày nay người ta nói nội dung chủ yếu 
của cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ nhất là thực hiện cơ khí mọi 
ngành sản xuất, kể cả những ngành sản xuất theo phương pháp lý, hoá 
hay sinh học. Cơ khi hoá các ngành sản xuất này có nghĩa là trang bị 
cho các ngành này những công cụ cơ khí để thực hiện các công việc 
phục vụ cho quá trình sản xuát chính. Năng suất lao động ở các ngành 
sản xuất phi cơ khí phụ thuộc một mặt ở việc rút ngăn thời gian của 
các quá trình lý, hoá học và sinh học trên cơ sở nhận thức được ngày 
càng sâu sắc hơn quy luật chi phối các quá trình đó, mặt khác là ở việc 
cơ khí hoá các công việc phục vụ; bởi vì các yếu tố công tác và động 
lực ở các quá trình sản xuất này không cân đến sức lao động của con 
người, nên việc sử dụng lao động ở đây chủ yếu là để phục vụ cho quá 
trình sản xuất chính như chuẩn bị vận chuyển, đưa nguyên vật liệu vào 
lò, làm đất, dẫn nước... Chính vì vậy mà trong lúc chưa cải tiến rút 
ngắn được thời gian của quá trình sản xuất lý, hoá hay sinh học (ví du: 
rút ngắn thời gian của phản ứng hoá học ở trong lò nấu gang) thì việc 
cơ khí hoá các khâu phục vụ có tầm quan trọng lớn để tăng năng suất 
lao động. 

Chúng ta cũng đã nói về vai trò quan trọng của công cụ cơ khí là 
bộ phận máy công tác. Cũng cần nói thêm về tác dụng của các yếu tố 
động lực và truyền lực và mối quan hệ của chúng với yếu tố công tác. 

Loài người biết dùng sức súc vật, dùng các lực lượng tự nhiên 
như sức gió, sức nước để thay cho sức người đã từ rất lâu (cách đây 
hơn 2000 năm) và biết dùng sức hơi nước từ rất sớm (1618). Hồi đó 
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máy phát động chủ yếu được dùng trong các quá trình sản xuất thứ yếu 
hoặc các quá trình chuẩn bị, đòi hỏi phải có sức lao động của nhiều 
người. Việc dùng các máy phát động thay cho sức người có giảm nhẹ 
được một phần sự vất vả, có làm cho nâng suất lao động tăng lên và do 
đó đã có tác dụng nhất định trong việc thúc đẩy sản xuất phát triển, 
nhưng không thể đưa đến một sự tăng năng suất lao động vượt bậc 
trong mọi ngành sản xuất được. Nhưng từ khi có máy công tác, đồng 
thời với việc chuyển hình thức tổ chức sản xuất từ công trường thủ 
công sang công xưởng tư bản chủ nghĩa, tập trung tại một địa điểm 
nhiều máy công tác, vai trò của máy phát động trở nên hết sức quan 
trọng, vì thông qua máy công tác, nó đã làm cho khả năng tăng năng 
suất của các máy này tăng lên gấp bội. Marx đã vạch rõ: ... ngay máy 
hơi nước trong thời kỳ công trường thủ công thì từ lúc phát mình ra 
vào cuối thế kỷ I7 cho đến đầu năm 1780, cũng không dân đến một 
cuộc cách mạng nào trong công nghiệp cả. Trái lại, chính việc sáng 
tạo ra máy công tác lại khiến cho máy hơi nước đã được đổi mới trở 
thành cẩn thiết (100). 

Yếu tố truyền lực là bộ phận không thể thiếu được ở trong bất cứ 
công cụ nào từ thủ công cho đến cơ khí, nhờ có nó năng lượng mới được 
truyền được tới bộ phận công tác, đồng thời cũng giúp cho lao động của 
con người được dễ dàng, thuận lợi hơn. Ví dụ, nhờ có các kiểu puli, 
bánh răng, khớp nối, các cơ cấu truyền lực dùng dầu, khí nén... mà con 
người có thể truyền cơ năng đến các bộ phận công tác một cách nhẹ 
nhàng, và do đó, các yếu tố truyền lực cũng góp phần nâng cao năng 
suất của công cụ, nhưng chỉ ở trong một mức độ giới hạn. 

Cóng cụ sản xuất tự động 

Trong khoảng 50 năm lại đây, người ta nói đến cuộc cách mạng 
kỹ thuật lần thứ hai, với những thành tựu xuất sắc trong nhiều ngành 
khoa học - kỹ thuật. Về công cụ sản xuất ở nhiều nước đang mở rộng 
việc sử dụng các dây chuyền sản xuất tự động; về năng lượng, lần đầu 
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tiên trong lịch sử loài người nãng lượng hạt nhân đã được khai thác để 
phục vụ sản xuất; vẻ vật liệu, có chất dẻo. bán dân và nói chung các 
vật liệu sản xuất dựa trên lý thuyết chất răn có nhiều tính chất cơ, lý, 
hoá học đặc biệt đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công 
nghiệp. Nhưng nội dung chủ yếu của cuộc cách mạng kỹ thuật lần thứ 
hai, chính là vấn đê 0# động hoá quá trình sản xuát với những công cụ 
sản xuất tự động ghép lại thành những dường dây tự động, đường dây 
này hoạt động trên nguyên tắc về tính liên tục, có năng suất cao hơn 
hẳn so với quá trình sản xuất cơ khí. Công cụ sản xuất tự động là công 
cụ sản xuất cơ khí có thêm bộ phận máy điểu khiển, máy này đảm 
nhiệm việc kiểm tra và điều khiển quá trình sản xuất, thay thế một 
phần lao động trí óc của con người và có nhiều khi còn làm thêm 
những việc vượt ra ngoài khả năng của con người. Ví dụ có những quá 
trình sản xuất xảy ra quá nhanh, trong những điều kiện nguy hiểm cho 
con người ở trong những thiết bị kín (như nhiệt độ, ấp suất quá cao hay 
quá thấp, hiện tượng phóng xạ, chất độc hoá học...) mà với giác quan 
và khả năng suy nghĩ của con người, không thể theo dõi, kiểm tra để 
điều chỉnh kịp thời. Các công cụ sản xuất dựa trên các phương pháp lý 
hay hoá học được trang bị máy điều khiển để kiểm tra và điều khiển 
quá trình sản xuất và các quá trình phục vụ, bảo đảm sự hoạt động 
nhịp nhàng, chính xác của toàn bộ quá trình. Những công cụ sản xuất 
có máy điều khiển quá trình sản xuất chính được gọi là công cụ nửa tự 
động, nếu cả quá trình phục vụ (đưa phôi liệu lên máy, đưa nguyên 
liệu vào lò, tháo chỉ tiết khỏi máy, tháo và đưa sản phẩm ra lò...) đều 
được máy điều khiển, thì gọi là cóng cụ t động. Nguyên lý của các 
máy điều khiển là sự liên hệ ngược; đó là hiện tượng phổ biến trong 
giới sinh vật, con người đã biết từ lâu. Nhưng con người chỉ vận dụng 
nguyên lý ấy để làm thành máy điều khiển yếu tố cộng tác khi yếu tố 
này đã chuyển từ người sang máy, vì máy chỉ điều khiển được máy, 
không thể điều khiển được người. Do đó chỉ có thể thực hiện tự động 
hoá trên cơ sở cơ khí hoá. Xét về mặt cấu tạo, yếu tố điều khiển của hệ 
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thống tác động của quá trình sản xuất cơ khí vốn do người phụ trách 
thì ở hệ thống tác động của quá trình sản xuất tự động đã được chuyển 
sang cho máy (máy điều khiển), và nhờ đó, một lần nữa đã làm cho 
năng suât lao động của con người tăng nhảy vọt, đánh dấu một giai 
đoạn cách mạng kỹ thuật mới. Như vậy, lịch sử phát triển các quá trình 
sản xuất từ thủ công đến tự động chính là lịch sử con người phấn đấu 
để chuyển dần nhiệm vu phụ trách các yếu tố động lực, công tác và 
điều khiển sang cho máy và đó cũng chính là lịch sử con người đấu 
tranh để tự giải phóng khỏi sự ràng buộc của tự nhiên; mỗi lần con 
người tự giải thoát được một nhiệm vụ là một lần năng suất lao động 
tăng cao. Nhưng trong lịch sử, người ta chỉ nói đến hai cuộc cách 
mạng kỹ thuật tương ứng với hai lần con người tự giải thoát khỏi hai 
yếu tố của hệ thống tác động: yếu tố công tác và yếu tố điều khiển, vì 
sự thay thế động lực của người bàng động lực của máy chỉ phát huy 
tác dụng mạnh mẽ khi đã có máy công tác. 

Còn yếu tố truyền lực trước sau thì vẫn ở công cụ sản xuất, vai trò 
của nó rất quan trọng, đã được nhiều lần cải tiến cùng với sự phát triển 
của công cụ sản xuất, nhưng không phải là yếu tố quyết định sự tăng 
năng suất lao động. 

Sau đây là bản tóm tắt nội dung của các yếu tố của hệ thống tác 
động phân loại theo công cụ và phương pháp sản xuất. Riêng các yếu 
tố của quá trình sản xuất theo phương pháp sinh học, do có những đặc 
điểm rất khác biệt nên không trình bày ở đây. 


Động lực Truyền lực Công tác 


Người, súc vật | Kết cấu truyền | Tay người trực 
lực cơ học đơn | tiếp 
giản (lò, ống điều khiển 
dân, thùng 
chứa... ) 
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Người 
+ máy 
vị tính 


Người + các 
lực 
Người+các lực 
hoá học 


Máy + các lực 


Máy + các lực 


Máy+ các lực 
vật lý 


Máy + các lực 
hoá học 
Máy vị tính 


Kết câu thích 
hợp 


Kết cấu truyền 
lực 

cơ học, thuỷ 
lực, 

khí nén 

Kết cấu thích 
hợp 

(lò, ống dắn, 
thùng chứa...) 


Kết cấu truyền 
lực cơ học, 
thuỷ lực, khí 
nén 


Kết cấu thích 
hợp 

(lò, ống dẫn, 
thùng chứa...) 


Lệnh và sự 
tương tác giữa 
các con chịp 
điện tử 


Qúa trình biên 
đổi vật lý 

Các phản ứng 
hoá học 

Tay người điều 
khiển dụng cụ 
gián tiếp qua 
máy công tác 


Quá trình biến 
đổi vật lý 


Các phản ứng 
hoá học 

Máy điều 
khiển dụng cụ 
gián tiếp qua 
máy công tác 


Quá trình biến 
đổi vật lý 


Các phản ứng 
hoá học 

Tay người điều 
khiển và các 
chương trình 
tư động 


VII. KHÁI NIỆM VỀ CÔNG NGHỆ VÀ BẢN CHẤT CỦA CÔNG NGHỆ 
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 


Hàm sản xuất thể hiện quan hệ kinh tế cơ bản, đó là quan hệ giữa 
sản lượng và đầu vào (gồm tiền vốn, công nghệ, lao động và quản lý). 
Nó cho biết sản lượng tối đa có thể sản xuất được với số lượng đầu vào 
cho trước. Tất cả các nước muốn phát triển kinh tế - xã hội đều phải 
tiến hành công nghiệp hoá và hiện đại hoá để tối ưu hoá giá trị của 
hàm sản xuất đó. Yếu tố quyết định cho sự thành công của chiến lược 
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công nghiệp hoá và hiện đại hoá chính là sự thành công trong việc thu 


hút vốn, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhán lực. 
1. Khái niệm vẻ công nghệ nói chung 


Trong thời kỳ đầu công nghiệp hoá tư bản chủ nghĩa người ta 
quen dùng khái niệm kỳ rhuár với nghĩa nó là phương tiện vật chất như 
công cụ, năng lượng, vật liệu được con người sáng tạo và sử dụng 
trong sản xuất và dịch vụ. Tiếp đó, xuất hiện khái niệm công nghệ với 
nghĩa rất hẹp là các phương pháp, giải pháp trong các dây chuyền sản 
xuất và xây dựng. 

Từ những năm 60 trở lại đây do mua bán công nghệ được sôi 
động trong kinh doanh quốc tế nên được hiểu theo nghĩa rộng hơn. 
Hiện nay dang tồn tại những quan niệm khác nhau về công nghệ. 
Song, chưa có sách vở nào kể cả **Arlas - Cóng nghệ" đưa ra một định 
nghĩa chuẩn xác vẻ công nghệ. Mở đầu phần tóm tắt chung của A¿/as - 
Công nghệ do tổ chức ESCAP (Uỷ ban Kinh tế Xã hội châu Á - Thái 
Bình Dương) đã định nghĩa là rò chơi của người giàu, ước mơ của 
người "nghèo, chìa khoá của người khón ngoan. Và còn là phương tiện 
hữu hiệu duy nhất cho việc chuyển đổi tài nguyên thiên nhiên thành 
các nguồn lực xản xuất hoặc các hàng hoá kinh tế. Quá trình chuyển 
đổi tài nguyên thiên nhiên về thời gian, không gian và hình thức chiếm 
Vị frÍ trọng tảm của các quá trình tăng trưởng kinh tế liện đại. Hoặc 
một định nghĩa khác: công nghệ là tổng hợp các kiến thức, kỹ năng, 
các bí quyết, phương tiện kỹ thuật, phương pháp được dùng để chuyển 
hoá các nguồn lực xử dụng trong sản xuất hoặc dịch vụ công nghiệp, 
dịch vụ quản lý. 

a. Những thành phản của công nghệ 


Công nghệ pồm bốn thành phần cơ bản có sự tác động đồn» bộ qua 
lại với nhau để tạo ra bất kỳ một sự biến đổi mong muốn nào, đó là: 
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- Thành phần công nghệ hàm chứa kỹ thuật (T): bao gồm công 
cụ, máy móc, thiết bị, vật liệu, xe cộ... hay còn gọi là phương tiện 
(phần kỹ thuật). Đó là phần cứng của công nghệ. 

- Thành phần công nghệ hàm chứa con người (H): bao gồm 
những kinh nghiệm, kiến thức uyên thâm, kỹ năng, kỹ xảo, tay nghề 
thành thạo, khéo léo, có tính sáng tạo và đạo đức trong lao động (năng 
lực và phẩm chất) hay còn gọi là năng lực (phần con người). 

- Thành phần công nghệ hàm chứa thông tin (I): bao gồm đữ liệu, 
thuyết minh, dự án, mô tả, thiết kế, sáng chế, phương pháp, giải pháp 
kỹ thuật, các sự kiện giúp con người phát triển năng lực và phẩm chất 
hay còn gọi là dữ kiện (phần thông tin). 


Tổ chức (O) 


—*>Phần mề -®=— Phần cứng _—* 


Hình 5. Mối quan hệ hữu cơ của các thành phần công nghệ 


- Thành phần công nghệ làm chứa tổ chức (O): bao gồm thể hiện 
trong thiết chế tổ chức, các thẩm quyền, trách nhiệm, sự liên kết, phối 
hợp, quản lý, các kế hoạch, các chính sách hay còn gọi là cơ cấu (phần 
tổ chức). Ba bộ phận sau (H, /, Ó) gọi là phản mềm của công nghệ. 

Mối quan hệ của bốn thành phần công nghệ có quan hệ hữu cơ 
với nhau, ta có thể biểu diễn theo sơ đồ hình 5. 
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Thành phần kỹ thuật (7) tuy là cốt lõi của hoạt động chuyển giao, 
nhưng nó do thành phần (//) con người läp đặt, vận hành. 

Thành phần con người (//) là yếu tô chìa khoá của hoạt động sản 
xuất nhưng lại phải hoạt đông theo hướng dân, theo bí quyết do thành 
phần (/) cung cấp. 

Thành phản thông tin (7) là cơ sở hướng dân con người vận hành 
thiết bị và đưa ra các quyết định trong quản lý. 

Thành phần tổ chức (Ó) có nhiệm vụ liên kết các thành phần nêu 
trên nhưng cũng do con người tạo động lực nâng cao hiệu quả của sản 
xuất kinh doanh. 


b. Sự khác nhau về khái niệm công nghệ và khái niệm khoa học 

- Về khoa học nó là thông tin thuần tuý, tự nó không có ứng dụng 
thực tê, còn đối với công nghé, cốt yếu là ứng dụng. 

- Vẻ quan điểm kinh tế, kiến thức khoa học là của chung có thể 
được phổ biến rộng rãi, còn thông tin công nghệ là của riêng. Điều đó 
có nghĩa là kiến thức khoa học không thể bị chiếm hữu, còn kiến thức 
công nghệ có thể là sở hữu riêng, là một thứ hàng hoá được mua bán 
trên thị trường. 

- Về khoa học chỉ đơn giản là sự theo đuổi bản thân chân lý, 
còn công nghệ có mục tiêu là thực hiện trực tiếp việc áp dụng có ích 
các nguyên lý và các định luật khoa học vào cuộc sống con người 
hoặc vào quá trình sản xuất. Như vậy khoa học sản sinh ra kiến thức, 
còn công nghệ tạo thuận lợi cho việc sản xuất ra của cải vật chất và 
dịch vụ xã hội. 

Người ta còn phân biệt khoa học và công nghệ qua bốn yếu tố sau: 
Khoa học 
- im tòi phát hiện chân lý 


Yếu tÔ 


- Áp dụng nguyên tắc, quy luật 
(nguyên tắc quy luật tự nhiên | vào cuộc sống, quá trình sản 


và xã hội): 


xuất: 


+ Trả lời câu hỏi 'kow—wv° | + Trả lời câu hỏi '“know'- hon?” 
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Tạo ra trí thức dưới dạng tiềm 
năng (cơ bản) 


- Được truyền bá rộng rãi qua 
biên giới (quốc tế) 

- Đánh giá bằng giá trị thực 
chất 


Tăng cường khả năng sản xuất 
ra vật chất phục vụ sự phát 
triển của xã hội 

- Gắn với bản quyền và giá cả 
(mặt hàng thương mại) 

- Đánh giá bằng mục tiêu kinh 
tế - xã hội, mua bán, chuyền 


nhượng theo luật (pháp lệnh 

chuyền giao công nghê) 
Thời gian hoạt động từ trung 
hạn đến dài hạn 


Thời gian ngắn hơn, đáp ứng 
một nhu cầu cụ thể (chương 
trình, dư án) 


Các hoạt động khoa học được đánh giá bằng thước đo trực cảm, 
nó đòi hỏi khoảng thời gian giải quyết dài hơn. Các hoạt động công 
nghệ, thước đo lại là phần đóng góp đối với việc giải quyết các mục 
tiêu kinh tế - xã hội, nó đòi hỏi thời gian giải quyết thường ngắn hơn. 
Các nhiệm vụ, chương trình, dự án nhằm đạt được các mục tiêu đề ra 
là rất cụ thể và có hiệu quả. 

Nhìn lại lịch sử phát triển của khoa học và công nghệ, chúng ta 
thấy rằng trong giai đoạn đầu phát triển sản xuất của xã hội, con người 
thông qua hoạt động thực tiễn của sản xuất đã tích lũy được kiến thức 
và kinh nghiệm thực tế, từ đó đúc kết thành lý luận, dẫn tới sự ra đời 
của khoa học. Điều đó có nghĩa là ở giai đoạn đầu của hoạt động sản 
xuất thì công nghệ đi trước khoa học; chúng ta có thể biểu diễn mối 
quan hệ này dưới dạng đạo hàm như sau: 

d(SX) Ặ d(CN) 2 d(KH) 

dị dị dị 
trong đó: SX - sản xuất; CN - công nghệ; KH - khoa học; r - thời gian. 

Trong giai đoạn cách mạng khoa học và công nghệ, nhờ có những 

phát minh lớn của khoa học vật lý và sinh học, nhiều ngành công nghệ 
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mới ra đời như công nghệ điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ vật 
liệu, công nghệ sinh học... lại là những kết quả trực tiếp của việc ứng 
dụng các thành quả của hoạt đông nghiên cứu cơ bản, chúng ta có thể 
biểu diễn dưới dang đạo hàm như sau: 
d(SX)  d(CN) d(KH) 
ĐA Exx- cản” LIẾ CV ~a:] xó 4k, 2U, 53đi (ba hi,. 
củ cũ ch 

Trong giai đoan đầu phát triển sản xuất của xã hội thì công nghệ 
do một doanh nghiệp từ thực tiên của sản xuất sáng tạo ra. Nhưng ở 
giai đoạn cách mạng khoa học và công nghệ thì phần lớn các sáng tạo 
công nghệ là do kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các viện 
nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng lớn. 

Tuy có sự phân biệt giữa khoa học và công nghệ như đã nêu trên, 
nhưng mối quan hệ giữa hai lĩnh vực này ngày càng trở nên gắn bó 
hơn. Do đó các nước chậm phát triển là những nước đi sau với khả 
năng kinh tế - tài chính có hạn cần phải đặt ra mục tiêu chiến lược phát 
triển công nghệ như thế nào để kế thừa và chọn lọc các thành tựu khoa 
học và đặc biệt là công nghệ tiên tiến và hiện đại trên thế giới, từ đó 
giải quyết được các yêu cầu kinh tế-xã hội cấp thiết cho đất nước mình 
một cách có hiệu quả nhất. 

2. Những đặc trưng của công nghệ 

a. Công nghệ là một công cụ để biến đổi tài nguyên thiên nhiên 
thành hàng hoá có ích. Bàng lao động và óc sáng tạo của mình, con 
người tạo ra nhiều thành quả về khoa học và công nghệ ứng dụng vào 
mọi lĩnh vực để biến nguồn tài nguyên thiên nhiên thành những sản 
phẩm phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng hàng ngày. 

b. Công nghệ là công cụ để điều hoà môi trường. Đây chính là 
đặc trưng rất quan trọng và đang được quan tâm nhiều trong thời kỳ 
hiện nay. 

c. Công nghệ là imnặt hàng được mua và bán trên thị trường. Trong 
nền kinh tế thị trường, công nghệ luôn được coi là hàng hoá, mà đã là 
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hàng hoá thì tất yếu có cầu, có cung và có thị trường tiêu thụ hàng hoá 
đó. Thị trường này chỉ được hình thành và phát triển cùng với cuộc 
cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện đại, khi mà từ đó chất xám đã thực 
sự được coi là một thứ hàng hoá, được ;mwa, bán, trao đối và cần được 
khai thác, đầu tư. 

d. Công nghệ là kiến thức vì nó có những bí quyết về kỹ thuật và 
quản lý. Nó phủ nhận cách nhìn công nghệ như là những thứ phải nhìn 
thấy được. Nó cần phải được đào tạo và trau dồi kỹ năng cho con 
người, đồng thời phải cập nhật các kiến thức sản có mới sử dụng có 
hiệu quả công nghệ. 

Như vậy công nghệ là một bộ phận không thể thiếu được trong 
công cuộc cách mạng khoa học-kỹ thuật hiện nay. Ngày nay, vượt 
khỏi khuôn khổ chật hẹp trước đây, khi mà công nghệ được coi là luôn 
phải gắn với quá trình sản xuất, bằng cách nhìn tổng quan và khái quát 
người ta đã mở rộng khái niệm và những ứng dụng công nghệ ra các 
linh vực khác như dịch vụ và quản lý. 


3. Những thuộc tính cơ bản của công nghệ 


Công nghệ có những thuộc tính riêng, nó quy định và ảnh hưởng 
trực tiếp đến quá trình chuyền giao công nghệ. Nó có ba thuộc tính cơ 
bản: 

a. Công nghệ mang tính hệ thống, nó thể hiện ở chỗ không thể 
cắt công nghệ ra thành từng phần riêng lẻ, bởi vì, môi công nghệ có 
được một loại sản phẩm có số lượng và chất lượng với tiêu hao vật tư 
và lao động nhất định. Nó thể hiện ở quy mô sản xuất, dịch vụ, chất 
lượng sản phẩm và chi phí sản xuất. 

b. Công nghệ mang tính su thể, nó là một hàng hoá đặc biệt vì 
chỉ tồn tại và phát triển như mọt thể sống khi bảo đảm cung cấp các 
yếu tố đầu vào, có môi trường, có thích nghi hoá, có bảo dưỡng, duy 
trì và hoàn thiện. 
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c. Công nghệ mang tính thông tra. Nó đồi hỏi có sự can thiệp và 
bảo hộ của hệ thống pháp luật trong và ngoài nước. Đồng thời nó cũng 
đòi hỏi các kỹ năng lình hoạt và các kinh nghiệm trong việc đàm phán 
ký kết và thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ. 


4. Các hình thức đói mới cong nghệ 


Nhìn chung đối mới công nghệ có những hình thức rất phong phú 
tuỳ theo tính chất, phạm vi của đổi mới công nghệ hay mối quan hệ 
giữa đối mới công nghệ và đổi mới các yếu tố đầu vào. 

a. Xét tính chát, phạm vì đổi mới công nghệ 

- Đổi mới mang tính chất tiệm tiến. Đó là hình thức đổi mới từng 
phần, cải tiến kỹ thuật từng giai đoạn của quy trình công nghệ. 

- Đổi mới mang tính nhảy vọt, đột biến, nhằm đem lại sự biến đổi 
sâu sắc trong sản xuất kinh doanh. Đó là hình thức đổi mới căn bản 
mang tính đồng bộ và có hệ thống. 

Theo Frederic Betz thì có bốn hình thức đổi mới: đổi mới nhảy 
vọt (radical innovation), đổi mới dần dần (incremental innovation), đổi 
mới hệ thống (system ¡innovation) và đổi mới công nghệ thế hệ sau 
(next øeneration technology Innovation). 


b. Xét theo mối quan hệ giữa đổi mới công nghệ và đổi mới các yếu 
tố đầu vào 

- Đổi mới công nghệ đi thẳng, tức là làm cho cả hai yếu tố lao 
động (L), máy móc thiết bị (vốn Á) cùng được tiết kiệm theo tỷ lệ 
thuận. 

- Đổi mới công nghệ đi xiên, tức là làm cho yếu tố giá không 
thay đổi, tỷ số tối thiểu giữa máy móc thiết bị (vốn) và lao động sẽ 
tăng lên, song lao động sẽ được tiết kiệm. Trong trường hợp này, để 
tạo ra cùng một lượng đầu ra thì chi phí lao động sẽ ít hơn là chi phí 
máy móc thiết bị. 
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Việc sử dụng các hình thức đổi mới công nghệ phụ thuộc vào 
năng lực công nghệ, khả năng vốn, cơ cấu quản lý, đặc điểm kỹ thuật 
ngành của từng doanh nghiệp. 

Š. Trình độ công nghệ mới 

Có thể chia các công nghệ mới theo bốn mức trình độ như sau: 
a. Công nghệ hiện đại 

Là công nghệ đã phối hợp, sử dụng các thành tựu của công nghệ 
thông tin (điều khiển tự động, điện tử, vi điện tử), công nghệ sinh học, 
công nghệ vật liệu mới vào quá trình sản xuất với thiết bị công nghệ ở thế 
hệ thứ IV (chế tạo trong những năm cuối thập kỷ 80, đầu thập kỷ 90 của 
thế kỷ XX). 

b. Công nghệ tiên tiến 

Là công nghệ có trình độ tự động, điện tử, vi điện tử ở mức cao; 
tự động toàn bộ thiết bị hoặc một công đoạn sản xuất. Thiết bị công 
nghệ thuộc đầu thế hệ IV và thế hệ III (chế tạo trong thập kỷ 80). 

c. Công nghệ trung bình tiên tiến 

Là công nghệ có mức độ tự động cơ khí - điện tử cao (cơ khí là 
chủ yếu) với thiết bị công nghệ cuối thế hệ II, đầu thế hệ III (chế tạo ở 
cuối thập kỷ 70, đầu 80). 

d. Công nghệ trung bình 

Là công nghệ có mức độ tự động cơ khí khá (tự động một số thao 
tác trên thiết bị công nghệ hoặc trong công đoạn sản xuất), với thiết bị 
công nghệ cuối thế hệ I, đầu thế hệ II (chế tạo ở cuối thập kỷ 60, đầu 
70 của thế kỷ XX) (TS. Ngô Văn Quế 104). 


IX. CƠ CHẾ TÁC ĐỘNG CỦA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỚI PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 


Thực tế ở nhiều nước chứng minh ràng, sự phát triển dựa trên cơ 
sở công nghệ đã thể hiện vai trò và tầm quan trọng ngày càng tăng của 
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khoa học và công nghệ (KH & CN) đối với sự phát triển kinh tế - xã 
hội của một quốc gia. Người ta đã tổng kết và khái quát tác động của 
hoạt động KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một nước 
trên ba phương diện: 

- Cơ cấu lại nên sản xuất, nền nông nghiệp; 

- Nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế; 

- Đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế và sự phồn vinh của đất 
nước. 

Hợp lực của các phương diện tác động nói trên là sức mạnh kinh 
tế, năng lực cạnh tranh của một nước. Người ta thường ví von một cách 
hình ảnh rằng đó là tác động thúc đẩy của KH&CN (S & T push) đối 
với phát triển kinh tế - xã hội. Có thể biểu diễn sự tác động nói trên 
dưới dạng hình 6. 

Năng lực cạnh tranh 


Cơ cấu lại 
nền kinh tế 


Hoạt động KH 
và CN 


Nâng cao năng suất 
hiệu quả nền kinh tê 


Phát triển KT 
-XH 


Đảm bảo tăng 
trưởng kinh tế 
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Sức mạnh kinh tế 


Hình 6. Tác động của hoạt động KH & CN tới sự phát triển kinh tế 


Sự phát triển kinh tế - xã hội, về phần mình, lại tạo ra những nhu 
cầu về phát triển KH&CN, tác động lôi kéo các hoạt động KH&CN 
vận động theo các nguyên lý, quy luật của cơ chế thị trường. Ở phương 
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diện tác động này người ta nói rằng đó là tác động lôi kéo của nhu cầu 
thị trường (demand pull) đối với hoạt động KH&CN. Sơ đồ nêu trên có 
thể được mở rộng có tính đến cả tác động thúc đẩy và lôi kéo tương tác 
lẫn nhau cũng như những tác nhân tác động từ nền kinh tế thế giới và 
khu vực (cơ hội, thách thức...) như sau (hình 7): 


Năng lực cạnh tranh 


Cơ cấu lại 
nên kinh tế 


Phát triển 
KT -XH 


Hoạt động 
KHvàCN 
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Sức mạnh kinh tế 
Nhu cầu về phát 
triển KH và CN 


Hình 7. Tác động thúc đẩy - lôi kéo của KH & CN và phát triển kinh tế 


Tác động lối kết Kinh tế thế giới 


à khu vực 
- Cơ hội 
- Thách thức 


Ý tưởng nêu trên cũng đã được nhiều tài liệu nghiên cứu và phát 
triển, để cập và mô tả dưới các dạng sơ đồ khác nhau. Xin nêu ra đây 
một sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa KH&CN với thị trường, trích dẫn 
từ cuốn sách Khoa học và Công nghệ - lực lượng sản xuất hàng đầu 
của GS.TSKH Vũ Đình Cự (107, tr. 23) (hình 8). 
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Nhu câu mới 


Triển khai 


Công nghệ mới 


Nhu cầu thị trường xã hội 


| Khoa học và công nghệ - học và đông | Khoa học và công nghệ - 


Ệ 
» 
` 
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Hình 8. Quan hệ KH & CN với Thị trường 

Trong thực tế đã điễn ra rất nhiều mối liên hệ thể hiện cơ chế tác 
động của KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như sự 
tác động trở lại của phát triển kinh tế - xã hội đối với phát triển 
KH&CN. Sự phát triển của KH&CN đã không chỉ đem lại sự phồn 
vinh về vật chất cho con người mà điều quan trọng hơn là đã làm thay 
đổi cả phương thức sản xuất, phương thức quản lý đời sống xã hội của 
con người, dân đến những thay đổi lớn lao của kinh tế và xã hội, văn 
hoá trong nhiều thập kỷ qua. Nhờ có KH&CN mà loài người đã từng 
bước chuyển dịch vị thế của mình từ thế giới tự nhiên của thời kỳ sơ 
khai sang thế giới công nghệ. Dựa theo các đặc trưng công nghệ mà 
người ta đã chia lịch sử phát triển kinh tế - xã hội của loài người ra 
thành Š giai đoạn như sau: 

- Săn bát và hái lượm; 

- Du canh và trồng trọt; 

- Nông nghiệp và khai mỏ; 

- Chế tạo và chế biến; 

- Tổng hợp và tái tạo. 

Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của 
công nghệ thông tin và với sự xâm nhập, lan toả sâu rộng của công 
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nghệ này tới tận từng gia đình, thay đổi cả phương thức quan hệ xã hội 
của con người, đã xuất hiện những đặc trưng cho việc chuyển sang giai 
đoạn xã hội trí tuệ và thông tin. Sự phát triển của khoa học công nghệ đã 
dẫn đến sự thay đổi cái cốt lõi của nền sản xuất xã hội là cơ sở công 
nghệ của sản xuất. Chính sự thay đối này đã là tác nhân cơ bản, chủ yếu 
thúc đẩy sự ra đời của các hình thái kinh tế - xã hội khác nhau. Khoa 
học kinh tế chính trị Marx - Lênin cũng đã chỉ ra rằng môi hình thái 
kinh tế - xã hội đều dựa trên một nền tảng kỹ thuật đặc trưng. Lênin 
cũng đã từng nhắc chúng ta nhiều lần rằng Cơ sở kinh tế duy nhất có thể 
có được của chủ nghĩa xã hội là đại công nghiệp cơ khí (108). 

Trong lý luận về tiến bộ khoa học-kỹ thuật, người ta phân biệt 
hai hình thức: tiến hoá và cách mạng. 

Đặc trưng của hình thức tiến hoá của tiến bộ khoa học - kỹ thuật là 
trong các giai đoạn lịch sử khác nhau thì sử dụng cùng một nguyên tắc 
khoa học-kỹ thuật, nhưng có điều ở giai đoạn sau thì sâu sác hơn, phát 
triển hơn ở giai đoạn trước. Khi nguyên tác đó đã được khai thác triệt để 
thì phải chuyển sang nguyên tắc khác và thời đại cách mạng tiến bộ 
khoa học-kỹ thuật bát đầu. Cụ thể, những thành tựu khám phá của khoa 
học tự nhiên cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20 đã dân đến cuộc cách mạng 
công nghệ, mang lại những ứng dụng trong sản xuất kinh doanh, làm 
thay đổi mang tính chất cách mạng đời sống kinh tế-xã hội. 

Đó là sự khám phá cấu trúc bên trong của vật chất và tổng thể vũ 
trụ. Khoa học vật lý đã đi sâu vào tầng thứ 5 của vật chất: phân tử; 
nguyên tử; hạt nhân và điện tử; proton và neutron; 6 hạt quark và 6 hạt 
peptone. Những thành tựu này được áp dụng trong phát triển công 
nghệ bán dân, đồng vị phóng xạ. laser... hiện đang được sử đụng rộng 
rãi trong tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh tế. 

Đé là những khám phá mới về trạng thái sống. Các bộ môn khoa 
học: tế bào, di truyền học, sinh hoá học, vi sinh học, vi rút học đã 
khám phá ra những hiểu biết mới về tính kế thừa. các cơ chế tế bào và 
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sự liên kết giữa chúng. Những thành tựu khoa học này đã dẫn đến sự ra 
đời của các công nghệ mới: kỹ thuật gen, nuôi cấy tế bào, kỹ thuật 
enzim... 

Giữa hai loại hình tiến bộ khoa học-kỹ thuật nói trên tồn tại mối 
liên hệ gán bó hữu cơ trong hoạt động kinh tế và được khái quát hoá 
thành hình 9 sau: 


Hệ số 
hiệu quả 


Vốn đầu tư 


Hình 9. Mối liên hệ giữa tiến hoá và cách mạng khoa học-kỹ thuật 


Đường cong (1) biểu thị hình thái tiến hoá của tiến bộ khoa học- 
kỹ thuật. Khi hiệu quả của nó bắt đầu giảm, người ta phải chuyển sang 
hình thức tiến bộ khoa học-kỹ thuật khác dựa trên nguyên tắc mới và 
có hiệu quả hơn đường cong (2). 

Mối liên hệ nói trên cho phép chúng ta rút ra kết luận rằng, để 
tăng cường kinh tế một cách bền vững và có hiệu quả, các nước đều 
cần tới ít ra là 3 hoạt động KH & CN như sau: 

- Nghiên cứu cơ bản (basic research) ; 

- Nghiên cứu - thử nghiệm (pilot - study) ; 

- Thiết kế - ứng dụng (application - design). 

Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của đất nước mà trong mỗi giai 
đoạn phát triển, hoạt động khoa học và công nghệ này hoặc khác được 
chú trọng, nhấn mạnh. Ví dụ như Nhật Bản trong giai đoạn xây dựng 
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kinh tế sau chiên tranh thế giới thứ hai đã rât chú trọng tới hoạt động 
nghiên cứu - thử nghiệm và thiết kế - ứng dụng nhằm nhanh chóng tạo 
ra sản phầm cho nhu cầu của xã hội và đồng thời lựa chọn một số lĩnh 
vực khoa học nhất định (điện tử, vật liệu mới, cơ khí chính xác...), tập 
trung những nhà khoa học giỏi nhảm tìm kiếm những nguyên lý khoa 
học làm cơ sở cho hình thái cách mạng trong tiến bộ khoa học và công 
nghệ áp dụng trong sản xuất. Nhờ vậy mà những sản phẩm của Nhật 
Bản luôn được đổi mới không chỉ nhờ những tiến bộ của công nghệ mà 
còn nhờ những thay đổi có tính chất cách mạng (khác hẳn về nguyên 
lý hoạt động), đảm bảo tính cạnh tranh cao và lợi nhuận độc quyền cho 
các công ty Nhật Bản. Hiện nay và trong tương lai gần, Nhật Bản rất 
chú trẹng tới nghiên cứu cơ bản nhằm tạo cơ sở và đón đầu cho cuộc 
cách mạng khoa học và công nghệ mới, được dự báo sẽ diện ra trong 
những thập niên đầu của thế kỷ 2I khi mà xã hội loài người chuyển 
sang nền văn minh trí tuệ (106). 


X. LAO ĐỘNG 


Con người với tư cách dù là chủ thể quản lý hay là đối tượng 
quản lý thì nó vẫn luôn luôn là chủ thể của hành động, nhận thức và 
tác động vào thế giới khách quan, có nhiệm vụ xây dựng và phát triển 
kinh tế - xã hội. Nếu tạo điều kiện tốt, hợp quy luật thì con người sẽ 
trở nên kỳ diệu, mọi tiềm năng sáng tạo trong con người sẽ được khơi 
dậy. Ngược lại thì không thể phát huy được tiểm nãng con người trong 
sản xuất- kinh doanh và xây dựng đất nước. 

1. Những yếu tố thúc đấy con người tích cực làm việc 

Những động cơ và những động viên (kích thích) là những đòn 
bẩy chủ yếu thúc đẩy con người làm việc. Một mặt là những động viên 
(kích thích) được coi là do những n+guyẻn nhân thúc đẩy tác động từ 
bên ngoài, đó là những lợi ích vật chất và tính thần như tiền lương, 
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khen thưởng. Ä⁄đ khác, động cơ là do những nguyên nhân thúc đẩy 
tác động từ bén rronp như: 

- Các nhu cầu bảo đảm cho con người về ăn, mặc, ở; 

- Các nhu cầu tình thần liên quan đến sự hiểu biết môi trường 
xung quanh và xu hướng muốn vươn tới khám phá mọi khả năng của 
CON người. 

Nhụ cẩu là đóng cơ kích thích từ bên trong thúc đẩy con người 
làm việc 

Theo K. Marx thì con người sinh ra không làm cái gì khác ngoài 
việc tìm mọi cách để thoả mãn một trong các nhu cầu của anh ta. Nhu 
cầu dẫn đến những ước muốn đòi hỏi cần được thoả mãn để sống và 
hoạt động. Sự thoả mãn nhu cầu được coi là những nguyên nhân thúc 
đầy tác động từ bên trone, là nguồn gốc của tính tích cực và óc sáng 
tạo, là động cơ thúc đẩy con người làm việc. 

Bản chất con người có hai thuộc tính: tự nhiên và xã hội; con 
người tự nhiên chịu sự chi phối của các quy luật tự nhiên, tạo cơ sở vật 
chất cần thiết cho sự sống, không có nó thì con người không thể tồn tại 
trong cuộc sống xã hội; con người xã hội được hình thành thông qua 
giáo dục, rèn luyện, giao tiếp và lao động. 

Hai mặt tự nhiên và xã hội trong con người luôn luôn tồn tại và 
tác động, ràng buộc, chi phối ¡ân nhau trong sự thống nhất và đấu 
tranh giữa các mặt đối lập. Chính vì vậy, nhu cầu của con người cũng 
có cả hai loại tự nhiên và xã hội. Nhu cầu tự nhiên còn gọi là nhu cầu 
vật chât như ăn, mặc, ở, chảm sóc sức khoẻ... Nhu cầu xã hội còn gọi 
là nhu cầu tinh thần như học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ, xu 
hướng mong muốn được người khác và công đồng chú ý, kính nể, có 
tín nhiệm trong tập thể, có danh vị trong xã hội... 

Động cơ lao động xuất phát từ hệ thống nhu cầu về vật chất và tinh 
thần là yếu tố kích thích bên trong của con người. Họ lao động với inục 
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đích nhằm thoả mãn các nhu cầu của bản thân, gia đình, tập thể và xã 
hội, trước tiên là của bản thân người lao động. Nhu cầu của con người 
rất đa dạng và ngày càng tăng, tuỳ theo không gian và thời gian mà có 
những nhu cầu khác nhau. Nếu giải quyết đúng và hợp lý, thoả mãn 
những nhu cầu nói trên là nguồn động lực mạnh mẽ trong lao động. 

Những động viên (kích thích) được coi là do những nguyên nhân 
thúc đẩy tác động từ bên ngoài đối với người lao động, đó là những lợi 
ích vật chất và tinh thần như tiền lương, khen thưởng... 

Sau khi con người tham gia lao động, cần đáp ứng kịp thời nhu 
cầu dinh dưỡng mới có thể tái sản xuất sức lao động một cách bình 
thường. Nếu tiền lương không đủ sống thì người lao động ít thiết tha 
gắn bó với công việc và tất nhiên dân tới năng suất lao động giảm vì 
những nhu cầu của con người về ăn, mặc, ở và các nhu cầu khác được 
giải quyết đều phải thông qua tiền lương. Do đó tiền lương thực tế có 
tầm quan trọng đối với việc tái sản xuất sức lao động; còn tiền lương 
danh nghĩa ở thời điểm nào đó nó cũng đánh giá và xác định vị trí của 
con người trong xã hội. Qua điều tra về động cơ lao động, người ta 
thấy mức tiền lương bao giờ cũng có vị trí hàng đầu trong các động cơ 
chủ yếu nhất của người lao động. 


2. Phân loại lao động 


Từ xưa đến nay và sau này cũng vậy, mọi quá trình sản xuất đều 
bao gồm ba yếu tố: lao động của người, đối tượng lao động và tư liệu 
lao động, trong đó cái đầu tiên là quan trọng nhất. Lao động là hoạt 
động có mục đích của con người; trong quá trình lao động, con người 
phải tiêu phí sức lực vật chất và tình thần, tức là tiêu phí sức lao động, 
nhờ đó mới làm ra của cải vật chất cần thiết. 

Sức lao động tiêu phí trong các quá trình sản xuất không giống 
nhau trên nhiều mặt. Để tiện cho việc nghiên cứu về lao động, người ta 
tiến hành phán loại lao động. 
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Lao đóng giản đơn là lao động được tiến hành mà người lao động 
không cần vận dụng nhiều trị thức, kinh nghiệm hay kỹ nàng kỹ xảo 
phúc tạp. nghia là lao động đó không cân trải qua thời gian đào tạo 
đáng kể. Trong trường hợp ngược lại là ao động phức tạp. 

Tính chất giản đơn hay phức tap của lao động biểu hiện ở nội 
dung của sức lao động trong quá trình sản xuất, nội dung này tuỳ 
thuộc chủ yếu ở công cự sản xuất. Lao động của người thợ nguội làm 
ra một sản phẩm chính xác là lao động phức tạp, vì họ phải có tay 
nghề thành thạo, phải vận dụng nhiều kinh nghiệm, nghĩa là họ phải 
được đào tạo lâu dài (trong nhà trường và trong thực tiễn sản xuất) mới 
có thể làm được. Tuy vậy, công cụ sản xuất của họ lại rất đơn giản 
giữa, búa, đục...) và chính vì công cụ sản xuất đơn giản nên trong 
trường hợp này lao động của họ trở nên phức tạp. Để làm ra một sản 
phẩm cùng loại đó, nếu người thơ nguội sử dụng một máy bán tự động 
với nhiệm vụ đưa phôi vào và lấy sản phẩm ra thì lao động của họ sẽ 
lại rất đơn giản (với điều kiện máy đã được điều chỉnh sản). Tất nhiên 
không phải bao giờ lao động của người dùng máy cũng dơn giản. Nói 
chung, máy móc càng phức tạp và có năng suất cao, thì muốn điều 
khiển được nó, người lao động càng phải có nhiều tri thức khoa học - 
kỹ thuật và kinh nghiệm, nghĩa là lao động của họ càng trở nên phức 
tạp. Nhưng trong quá trình sử dụng một cái máy hay một hệ thống 
máy phức tạp, cũng có thể có những công việc đơn giản mà những 
người lao động ít được tập cũng có thể phụ trách được. Cho nên để xếp 
một lao động vào loại dơn giản hay phức tạp, phải phân tích cụ thể 
nhiệm vụ và các điều kiện tâm sinh lý của người lao động khi tham gia 
quá trình sản xuất. 

Căn cứ vào tính chất của phương tiện lao động và nội dung của 
sức lao động, có thể chia các lao động phức tạp ra bốn loại: 

- Lao động về quản lý, lãnh đạo; 

- Lao động về khoa hoc - kỳ thuật: 
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- Lao động về nghệ thuật; 

- Lao động về sử đụng công cụ lao động (chủ yếu là công cụ sản 
xuất). 

Xét về hình thức biểu hiện của sức lao động, người ta phân biệt 
hai hình thức lao động phổ biến là zo động chân tay và lao động trí 
óc. Trong thực tế, ở bất cứ người lao động nào, khi hoạt động cũng 
phải có sự kết hợp của hai hình thức lao động chân tay và lao động trí 
óc, nhưng tuỳ theo mức độ vận dụng các năng lực của chân tay (cũng 
gọi là năng lực vật chất) là chủ yếu mà họ được coi là người lao động 
trí óc hay người lao động chân tay. Tiêu chuẩn phân loại này nhiều khi 
cũng khó áp dụng vì có những hoạt động đòi hỏi người lao động phải 
vận dụng với mức tương đương cả hai loại năng lực vật chất và tinh 
thần. Chẳng hạn những người thợ sửa chữa máy móc phức tạp, nhiều 
khi phải suy nghĩ rất nhiều để tìm ra nguyên nhân và đề xuất phương 
pháp sửa chữa, đồng thời họ cũng phải lao động chân tay vất vả để 
tháo, lắp, khiêng vác các dụng cụ, các bộ phận máy... Cho nên cần có 
một căn cứ khác để phân loại: đó là tính: chát của sản phẩm. Sản phẩm 
chính của những người lao động chân tay có tính chất vật chát, còn 
sản phẩm chính của những người lao động trí óc có tính chất tỉnh thần. 
Những sản phẩm có tính chất vật chất là những sản phẩm kết quả của 
các biến hoá về hình dạng, về các tính chất vật lý, hoá học, sinh học và 
những sự di chuyển cơ học của các đối tượng vật chất. Đó là sản phẩm 
của các ngành sản xuất công, nông nghiệp, giao thông vận tải, xây 
dựng, thuỷ lợi... mà người ta xếp chung vào một khu vực gọi là khu 
vực sản xuất vất chất. Tất nhiên không phải mọi người lao động ở 
trong khu vực sản xuất vật chất đều là lao động chân tay. Chỉ có những 
người mà sản phẩm trực tiếp của họ có tính chất vật chất mới thuộc 
loại lao động chân tay. Đặc điểm chung của loại lao động này là quá 
trình lao động của họ thường là quá trình sử dụng ít hay nhiều công cu 
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để tác đóng vào môt đồi tượng vật chất nào đó, theo một quy trình nhất 
định, quy trình này có thể do người khác vạch sản. 

Những sản phâm có tính chất tính thần là những kết quả có hệ 
thống của sự suy nghĩ, tức là của hoạt động trí óc dựa trên sự vận dụng 
các trị thức của nhiều ngành khoa học và các kinh nghiệm, có tác dụng 
phục vụ lợi ích của xã hội hay một tập thể, một giai cấp nào đó. Những 
kết quả đó biểu hiện ở nội dung của các hình thái ý thức xã hội (tư 
tưởng, chính trị, pháp quyền, đao đức, khoa học, triết học, tôn giáo, 
nghệ thuật...) và ở các phương pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động sản 
xuất và đời sống (phương pháp chế tạo một sản phẩm, phương pháp 
sửa chữa một cái máy, phương pháp chữa bệnh cho một người...). 

Những ngành hoạt động làm ra các sản phẩm tỉnh thần được xếp 
chung vào một khu vực gọi là kJiw vực sản xuất tỉnh thần (bao gồm các 
ngành làm công tác chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học - kỹ thuật, 
giáo dục, y tế...). Cũng như ở trong khu vực sản xuất vật chất, trong 
khu vực sản xuất tình thần cũng có cả hai loại lao động trí óc và chân 
tay cùng làm việc, tất nhiên ở đây tỷ lệ những người lao động trí óc 
cao hơn. 

Hai khu vực sản xuất vật chất và tình thần sẽ tồn tại mãi mãi, 
nhưng sự tồn tại những người lao động trí óc và lao động chân tay với 
tiêu chuẩn phân loại vừa nói trên chỉ có tính chất lịch sử, với các trình 
độ sản xuất thủ công và cơ khí. Với sự tiến bộ của khoa học và công 
nghệ, việc tự động hoá dần dần nền sản xuất sẽ tạo ra cơ sở vật chất để 
xoá bỏ sự phân chia ra những người lao động với hình thức trí óc hay 
chân tay là chủ vêu. Tất nhiên không một hình thức lao động nào, trí 
óc cũng như chân tay, mất đi, mà sẽ thực hiện sự kết hợp ở trong mỗi 
người lao động cả hai hình thức đó. 

Ngoài hai hình thức lao động chân tay và trí óc, sự ra đời của máy 
móc đã làm xuất hiện một hình thức lao động thứ ba gọi là lao động 
thân kinh, trong đó có sư tiêu hao năng lượng cho sư duy trì một trạng 
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thái tâm lý như tập trung sự chứ ý ở một giác quan nào đó (tập trung 
nhìn, nghe, ngửi, nếm...) hoặc chờ đợi và phản ứng nhanh. Chẳng hạn 
những công nhân đứng ở bàn điều khiển các hệ thống bán tự động; họ 
không phải lao động chân tay vất vả, không phải suy nghĩ nhiều, 
nhưng thần kinh của họ rất căng thăng vì phải theo dõi chăm chú các 
kim đồng hồ, các tín hiệu ở các phân xưởng báo về và tuỳ theo các tín 
hiệu đó mà phát lệnh kịp thời cho các bộ máy điều khiển ở xa bằng 
những động tác đơn giản (như ấn nút, quay bánh xe, đóng cầu dao), 
nhưng phải rất kịp thời. Một phần lao động của những người lái các 
loại xe, tàu... cũng thuộc loại lao động thần kinh. Các lập trình viên 
ngồi trước máy vi tính cả ngày cũng phải rất tập trung mắt nhìn màn 
hình, thần kinh cũng thuộc loại căng thẳng. 

Sự phân loại lao động ở trên sẽ giúp ích cho chúng ta trong việc 
nghiên cứu đặc điểm lao động của từng loại lao động chuyên nghiệp, 
nhưng cần luôn luôn nhớ rằng mọi sự phân loại đều có tính chất tương 
đối; không nên nghĩ rằng có những ranh giới dứt khoát giữa các loại và 
hình thức lao động. 


a. Các nghề 

Nghề là các hoạt động lặp đi lặp lại của người lao động nhằm 
hoàn thành những nhiệm vu nhất định do sự phân công lao động xã hội 
quy định. 

Trong khu vực sản xuất vật chất, nghề là các hoạt động của người 
lao động trong khi sử dụng công cụ sản xuất tác động vào đối tượng 
lao động theo một công nghệ nhất định để làm ra sản phẩm. Như vậy, 
môi nghề có ba đặc trưng: công cụ sản xuất (và các dụng cụ, phụ tùng 
kèm theo), công nghệ sản xuất và sản phẩm. Sự phân loại các nghề có 
thể dựa vào một trong các đặc trưng đó. 

Dựa trên công cụ sản xuất, có thể phân các nghề ra ba loại: nghề 
thủ công, nghề cơ khí và nghề máy tự động. Tất nhiên sự phân loại này 
là dựa trên công cụ sản xuất chủ yếu của nghề, bởi vì môi nghề có thể 
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dùng đến nhiều loại công cụ, trong đó :ihườing có cả công cụ thủ công, 
cơ khí và cả tự động nữa. 

Khi nghiên cứu các nghề sử dụng nhiều thứ công cụ sản xuât và 
làm ra nhiều loại sản phẩm khác nhau, người ta đựa trên công nghệ sản 
xuất để phân loại. Chảng hạn trong nghề rẻ», người công nhân phải 
dùng nhiều thứ cõng cụ như đe, kìm, búa, bàn là... và sản phẩm họ làm 
ra cũng gồm rất nhiều loại, khác nhau về hình dáng, độ to nhỏ, công 
dụng... nên trong trường hợp này người ta lấy đặc trưng về cóng nghệ 
rèn để phân biệt nghề rèn với các nghề khác. Đó là công nghệ sản xuất 
dùng áp lực để làm biến dạng kim loại đã được đốt nóng. Trong công 
nghiệp cơ khí, cách phân loại các nghề dựa trên cêng nghệ sản xuất 
được áp dụng rộng rãi. Ví dụ: các nghề nguội, gò, hàn, đúc, tiện, phay, 
bào... đều thuộc vào trường hợp phân loại theo công nghệ sản xuất. 

Đối với các nghề chuyên làm ra một loại sản phẩm (hoặc nhiều 
sản phẩm nhưng trong đó có một sản phẩm chủ yếu) thì người ta dựa 
trên sản phẩm để phân loại. Ví dụ: nghề làm gạch, nghề làm nón, nghề 
thổi thuỷ tỉnh, nghề vận hành lò nung clinker... 

Ngoài ra, đối với các nghề không làm ra sản phẩm cụ thể, mà là 
tạo ra những sự di chuyển không gian của những vật thể nào đó, hoặc 
chỉ làm một công việc, giải quyết một yêu cầu trong toàn bộ quá trình 
sản xuất ra một sản phẩm hoàn chỉnh, thì người ta thường dùng tên 
công việc để chỉ tên nghề. Ví dụ: nghề đốt lò xe lửa, nghề mài mũi 
kim (trong dây chuyền sản xuất kim)... 

Sự phân chia các nghẻ ở trong xã hội một mặt tuỳ thuộc ở cách tổ 
chức và phân công lao động xã hội, và mát khác ở tiến bộ khoa học - 
kỹ thuật. 

Ở cùng một trình độ kỹ thuật, nếu thay đối cách tổ chức và phân 
công lao động thì danh mục các nghề cũng sẽ thay đổi. Chẳng hạn, 
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công trường thủ công, thì có sự phản hoá nghề. Ví dụ: trong hiệp tác 
giản đơn, để làm ra kim khâu chỉ có một øghể là nghề làm kim khâu 
(gọi tên nghẻ bảng sản phẩm). Bởi vì ở trong một đơn vị hiệp tác, mỗi 
người thợ làm toàn bộ các công việc, sử dụng nhiều thứ công cụ, theo 
nhiều phương pháp để biến nguyên liệu (những sợi dây thép) thành 
những cái kim hoàn chỉnh, Trong công trường thủ công, người ta tổ 
chức và phân công theo cách môi người thợ chỉ chuyên làm một vài 
công việc trong toàn bộ quá trình sản xuất ra cái kim hoàn chỉnh. Ví 
dụ: có người chuyên cát sợi đây thép, có người chuyên làm việc đột 
trôn kim, có người chuyên mài mũi kim... và như vậy từ nghề làm kim 
đã phân hoá ra các nghề cắt sợi dây thép, nghề đột trôn kim, nghề mài 
mũi kim... Trong trường hợp này ta có sự phân hoá một nghề rộng 
thành nhiều nghề hẹp, hay nói cách khác là những nghề sau có trình 
độ chuyên môn hoá cao hơn những nghề trước. Xét về mặt tên gọi, ta 
thấy có sự thay đổi vẻ cách chỉ tên nghề: nghề trước !ấy sản phẩm làm 
đặc trưng chính còn các nghề sau lấy công việc làm đặc trưng chính. 

Các tiến bộ khoa học - kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến sự thay đổi 
danh mục các nghề. Trong lịch sử, các tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã 
có hai thời kỳ ảnh hưởng trái ngược nhau đến sự thay đổi danh mục 
các nghề. Trong thời kỳ công nghệ chuyển từ thủ công lên cơ khí, đã 
xảy ra tình hình xuất hiện nhiều nghề mới (do sự xuất hiện thêm nhiều 
công cụ sản xuất, nhiều công nghệ sản xuất, nhiều loại sản phẩm mới) 
và sự phân hoá nhiều nghẻ rộng thành nhiều nghề hẹp do áp dụng lối 
sản xuất đây chuyền hoặc do việc thay các máy vạn năng bảng các 
máy chuyên dùng. 

Trong thời kỳ công nghệ phát triển từ trình độ cơ khí hoá thấp lên 
trình độ cơ khí hoá cao và chuyển sang tự động hoá thì lại xảy ra tình 
hình ngược lại: nhiều nghề chuyên môn hẹp được nhập lại dân dân 
thành những nghề chuyên môn rộng hơn. 
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Nghẻ của những người lao động sản xuất tinh thần có những đặc 
trưng hơi khác so với các nghề sản xuất vật chất. Người lao động sản 
xuât tình thần phải làm việc với những phương tiện, phương pháp riêng 
và làm ra những sản phẩm tình thần thuộc rất nhiều loại Khác nhau như 
các cóng trình khoa học, các sáng kiến cải tiến vẻ kỹ tthuật, các tác 
phâm văn học, nghệ thuật... Cho nén cũng khó có một quy tác chung 
về cách đặt tên gọi các nghề trong khu vực sản xuất tình thần, ngoài 
trường hợp những nghề có sản phâm xác định như nghề viết văn, nghề 
soạn kịch, nghề soạn nhạc... hoạc những nghề bao gồm những công 
việc xác định như nghề dạy học, nghề thầy thuốc, nghề thiết kế máy... 
Nói chung, đối với những người lao động sản xuất tinh thần, người ta 
thường phân loại theo „g¿uh: hoạt động mà họ phục vụ: cán bộ, nhân 
viên ngành y tế, ngành thương nghiệp, ngành tài chính... (35). 

Theo dự báo của tờ 7zne, My (AFP/Time, 6/2000 - 54), sang thế 
kỷ 21 có khoảng 10 nghẻ sẽ biến mất và có 10 nghề sẽ phát triển thịnh 
hành. Những nghẻ dự kiến phát triển như sau: 

|. Nghé thiết kế mô cơ thể, hay còn gọi là thiết kế các bộ phận 
nội tạng con người. Bảng kỹ thuật này, người ta có thể tạo được các 
nguồn vật liệu để thay thế cho cơ thể con người, từ việc nuôi cấy da 
cho tới nuôi cấy các mõ để tạo ra các bộ phận nội tạng quan trọng 
khác của cơ thể như tim, gan, thận, thay thế khi các bộ phận này trong 
cơ thể bị hỏng. 

2. Nghề bác šĩ canh nóng, hay còn gọi nôm na là người nông dân 
thông thạo kỹ thuật canh tác các loại giống mới đi theo kỹ thuật biến 
đổi gien (GM), họ có thể hiểu được bệnh tình của các loại cây trồng 
cũng như các loại gia súc vật nuôi, từ đó tự chữa chạy được các loại 
bệnh tật cho cây trồng hay cho động vật, không cần phải thuê mướn 
các dịch vụ chuyên môn. 

3. Nghề lặp trình øien: Hiện nay người ta đang hoàn tât bản đồ 
gien của con người và nhờ vào bản đồ này người ta có thể lập trình sơ 
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đồ gien của từng người phục vụ cho việc chân đoán bệnh và sản xuất 
ra các loại thuốc chữa bệnh mang tính đặc trưng cho từng người dựa 
vào hệ thống gien của họ. 

4. Nghề giám sát thực phẩm biến đổi gien: Do thức phẩm biến 
đổi gien ngày càng phát triển, nó mang lại cả lợi ích lân tác hại nên 
công việc giám sát là hết sức cần thiết, nhằm hạn chế những rủi ro 
dáng tiếc có thể xảy ra đối với con người. 

5. Nghề báo vệ dữ liệu cá nhân: Công nghệ thông tin không 
ngừng phát triển, trong đó các thông tin cá nhân ngày càng xuất hiện 
nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Để hạn chế nạn tin 
tặc (hacker) người ta phải cần đến nghẻ này; đây là những người thạo 
việc nắm được các bí quyết bảo vệ các thông tin cá nhân trên mạng 
không cho những kẻ khác truy cập hay phá hoại. 

6. Thợ sản tìm dữ liệu: Đây là nghề mới lạ, giống như nghề săn 
tin hay sản ảnh trong giới báo chí, những người săn tìm đữ liệu có 
nhiệm vụ tìm kiếm các thông tin có giá trị cao từ những nguồn thông 
tin đồ sộ để cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu. 

1. Nghề sửa chữa thiết bị dán dụng từ xa: Những người này có 
nhiệm vụ chuyên sửa chữa các thiết bị dân dụng điện tử bằng kỹ thuật 
từ xa thông qua mạng điện toán internet. 

§. Nghề diện viên thực- do: Đây là một khái niệm rất mới nói về 
nghề diễn viên đóng các phim màn ảnh rộng hay các phim chiếu trên 
TV hoặc internet, tóm lại là người ta có thể can thiệp, dàn dựng và cho 
ra đời những bộ phim theo ý muốn của con người. 

9. Nghề chế tạo máy tính thông mình: Trong tương lai nghề này 
vẫn phát triển mạnh, người ta có thể tạo ra những chiếc máy tính thông 
minh thay thế cho con người. 

10. Nghề kỹ sư trí rưệ: Những người này sẽ có đầu óc thông 
minh, có khả năng chuyển đổi những kiến thức hay kinh nghiệm 
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chuyền môn của con người thành những phần mềm nhỏ gọn để tiện 
cho việc lưu giữ và sử dụng lầu dài (54). 

Để hiểu rõ hơn vẻ các nghề, chúng ta cần nắm vững thêm một số 
khái niêm nữa. 

Thang công việc của một nghề là tập hợp tất cả các công việc của 
một nghề từ đế đến khó, từ đơn giản đến phức tạp. Thang công việc 
được chia ra các bậc. Khả năng của mô! người thợ được đánh giá bằng 
bác thơ của họ. Bậc thợ nói lên khả năng của mỗi người thợ có thể làm 
được những công việc nào ở trên thang công việc của nghề. Bậc thợ 
trên bao trùm hoàn toàn bậc thợ dưới, nghĩa là người thợ có bậc cao 
phải làm được tất cả các công việc của các bậc thấp hơn, ngoài những 
công việc do bậc của mình quy định. Tuỳ theo từng nghề, thang công 
việc có thể rộng hẹp khác nhau, do đó số bậc thợ của các nghề cũng 
khác nhau. 

Giữa những người cùng ở trong một bậc thợ, mức độ thành thạo 
có thể khác nhau; người có trình độ thành thạo cao hơn được gọi là có 
tay nghề cao hay thành thạo (trong phạm vi bậc thợ đó). Danh từ :hợ 
giỏi hay thợ lành nghề là để chỉ những người vừa có bậc thợ cao vừa 
có tay nghề thành thạo. 

Nội dung nghề nghiệp của một người lao động (chân tay cũng 
như trí óc) là các công việc mà họ phải đảm nhận ở một vị trí nhất định 
trong dây chuyền sản xuất hay công tác. Nội dung nghề nghiệp của 
những người lao động thuộc cùng một nghề có thể khác nhau trong 
một phạm vi nhất định, (tất nhiên ở đây không kể trường hợp những 
người bị phân công trái ngành, nghẻ). Đối với công nhân, sự khác 
nhau thường là một số công việc phụ. Chảng hạn hai người công nhân 
tiện cùng một bậc thợ, một người làm việc ở một nhà máy cơ khí lớn, 
trình độ chuyên môn hoá cao, còn một người làm việc ở một xưởng cơ 
khí địa phương, quy mô nhỏ, trình độ kỹ thuật thấp, thì nội dung nghề 
nghiệp của họ sẽ có những điểm khác nhau: người công nhân làm việc 
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ở xưởng cơ khí lớn chỉ chuyên làm công việc tiện, còn các việc mài, 
sửa đao, sửa chữa máy... đều đã có tổ chức chuyên môn phụ trách; 
người công nhân làm việc ở xưởng cơ khí nhỏ, có khi ngoài công việc 
tiện còn phải tự mài sửa lấy dao, sửa chữa lấy máy... 

Sư khác nhau về nội dung nghề nghiệp giữa những cán bộ kỹ 
thuật cùng cấp, cùng bậc và cùng một ngành học có thể có một phạm 
vi rộng hơn. Chẳng hạn, cũng là kỹ sư cơ khí nhưng tuỳ theo vị trí 
công tác và sự phân công của tổ chức, có người chuyên làm công tác 
thiết kế máy, có người chuyên làm công tác công nghệ, có người 
chuyên làm công tác thí nghiệm... Đi vào chi tiết hơn thì những kỹ sư 
có nhiệm vụ giống nhau (ví dụ cùng làm công tác thiết kế, công nghệ 
hay thí nghiệm) nhưng nếu công tác ở những đơn vị có ¿wy mô và 
trình độ kỳ thuật khác nhau, thì nội dung nghề nghiệp của họ cũng 
khác nhau. 

Nói chung, nội dung nghề nghiệp của mỗi người lao động tuỳ 
thuộc không những ở vị trí của họ trong dây chuyền sản xuất hay công 
tác mà còn tuỳ thuộc ở quy mô tổ chức và trình độ khoa học - kỹ thuật 
của đơn vị nơi họ làm việc. Cần chú ý rảng nội dung nghề nghiệp của 
môi người lao động là do sự quy định của tổ chức lao động (khách 
quan) khác với khđ năng là một yếu tố thuộc chủ quan của họ, cho biết 
họ có thể hoàn thành được những loại công việc nào. Nếu khả năng 
của một người lao động không bao trùm nội dung nghề nghiệp, thì có 
nghĩa là sẽ có những công việc thuộc phạm vi trách nhiệm nhưng họ 
không làm được. 

Vấn đề xác định nội dung nghề nghiệp của người cán bộ cũng 
như công nhân có một tầm quan trọng lớn trong khi xây dựng mục tiêu 
đào tạo và chương trình giảng dạy cho các hệ và ngành học. 

Nội dung chuyên môn của một nghề là khối lượng kiến thức, kỹ 
năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cần thiết cho việc thực hành nghề đó. 
Tuỳ theo khối lượng này nhiều hay ít, người ta chia ra nghề chuyên 
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món cao, chuyên môn va hay chuyến môn tháp. Nghệ chuyên môn 
cao đò! hỏi người thợ học nghẻ phải được đào tạo dài ngày và tốn kém 
hơn so với các nghé chuyên môn vừa hay thấp. 

Những nghề chuyên môn cao nhưng thang công việc hẹp được 
gọi là nghệ chuyền món hoá cao; ngược lại được gọi là nghề chuyền 


món hoá thấp. 
b. Cơ cáu lao động ở các cơ sở sản xuát 


Mỗi cơ sở sản xuất phải có dù các điều kiện sản xuất mới hoạt 
động được. Các điều kiến sản xuất bao gồm êm vụ sản xuất, cơ sở 
vật chát và kỹ thuật của sản vuát, tổ chức sản xuất và tổ chức lao động 
của quá trình sản xuát. 

Nhiệm vụ sản xuất quy định rõ số lượng và chất lượng sản phẩm 
mà doanh nghiệp phải bảo đảm sau những thời gian nhất định theo kế 
hoạch, thị trường. Cơ sở vật chất và kỹ thuật của sản xuất bao gồm số 
lượng, trình độ kỹ thuật của công cụ và công nghệ sản xuất; tổ chức 
sản xuất quy định các vấn đề tổ chức quá trình không gian (tức là các 
bộ phận cấu thành, các hình thức chuyên nghiệp hoá và kết cấu của 
doanh nghiệp) và tổ chức quá trình thời gian của sản xuất (tức là quá 
trình từ khi phôi liệu vào cho đến khi ra thành phẩm); tổ chức lao động 
quy định các hình thức quan hệ giữa ba yếu tố của quá trình sản xuất 
(sức lao động, công cụ lao động và đối tượng lao động). 

Điều kiện sản xuát của môi cơ sở sản xuất quy định cơ cấu lao 
độn của nó, tức là quy định tổng số người lao động tham gia trực tiếp 
và gián tiếp quá trình sản xuất của doanh nghiệp, số người lao động 
thuộc từng ngành, nghẻ, từng cấp (đại học, trung, sơ cấp), từng bậc 
(bậc l1, 2, 3...), sự phân công và quan hệ công tác giữa những người đó. 
Nói chung điều kiện sản xuất quy định cơ cấu lao động lúc ban đầu, 
tức là lúc doanh nghiệp vừa mới xây dựng xong và bát đầu sản xuất. 
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Căn cứ vào nhiệm vụ sản xuất, vào cơ sở vật chãt - kỹ thuật của doanh 
nghiệp, tuỳ theo tổ chức sản xuất và tổ chức lao động sẽ áp dụng, 
người ta tính ra nhu cầu về các loại lao động và quy định vị trí, nhiệm 
vụ của từng người ở trong quá trình sản xuất, tức là bố trí cơ cấu lao 
động của doanh nghiệp. Điều quan trọng là rong nền kính tế thị 
trường như câu lao động phải dựa trên mối quan hệ cung - cầu sức lao 
động. Tiên lương được coi là giá cả sức lao động, hình thành trên thị 
trường theo nguyên tắc thoả thuận. 

Nguyên tắc của việc bố trí cơ cấu lao động là khả năng của môi 
người lao động phải rộng hơn hay bằng nội dung nghề nghiệp của họ, 
nghĩa là bất cứ người nào ở trong doanh nghiệp đều phải làm được mọi 
công việc mà nhiệm vụ công tác hay sản xuất đề ra. Chẳng hạn ở trong 
một doanh nghiệp chưa có bộ phận chuyên môn cung cấp và sửa chữa 
dụng cụ cất gọt như dao tiện, dao bào... nếu người thợ tiện, thợ bào 
không biết tự mài sửa lấy dụng cụ cho mình thì sẽ khó mà sản xuất tốt 
được; một công việc mà cần có công nhân bậc cao làm lại bố trí một 
công nhân bậc thấp thì chất lượng sản phẩm và năng suất sẽ không bảo 
đảm. Hoặc ở một quá trình sản xuất sử dụng nhiều công cụ thủ công 
lại bố trí người lao động được đào tạo đề phục vụ quá trình sản xuất cơ 
khí, thì họ cũng không thể làm việc tốt được. Cũng sẽ không có lợi nếu 
một người lao động có nội dung nghề nghiệp rộng, nhưng lại bố trí họ 
vào một vị trí chuyên môn hoá cao, thường xuyên chỉ làm đi làm lại 
một loại công việc nào đó thì không tận dụng hết tài năng của họ. 
Trong thực tế, một sự phù hợp hoàn toàn giữa kha năng và nội dung 
nghề nghiệp của tất cả những người lao động là điều không thể có 
được. Chi có thể có sự phù hợp nhiều hay ít mà thôi. Sự phù hợp sẽ 
càng nhiều, nếu giữa khả năng và nội dung nghề nghiệp của những 
người lao động tham gia quá trình sản xuất đó không có sự chênh lệch 
nhiều quá. Sự chênh lệch dược thể hiện trên hai chiều: chênh lệch dư 
và chênh lệch //¿£ về khả năng. 
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Trong trường hợp thứ nhất, khả năng của những người lao động 
sẽ không được tận dụng. Chảng hạn, một doanh nghiệp có nhiều thợ 
lành nghề nhưng lại chỉ làm những sản phẩm có độ phức tạp và độ 
chính xác thấp. Trong trường hợp thứ hai, thì chất lượng và năng suất 
sẽ thấp vì có nhiều công việc phức tạp và khó, vượt quá khả năng của 
những người lao động. Hướng phấn đấu chung là nhằm đạt được 
trường hợp chénh lệch dự tới thiểu. 

Đề đánh giá khả năng chung của một cơ cấu lao động người ta 
thường dùng chỉ tiêu về cáp bác công nhân bình quản thực tế (bậc thợ) 
(CBCNBQTT). Muốn có cấp bậc công nhân bình quân thực tế, người 
ta lấy trung bình cộng các CBCNBQTTT có mặt ở doanh nghiệp. 

Trình độ kỹ thuật chung của nội dung nghề nghiệp của một 
doanh nghiệp có những điều kiện sản xuất nhất định cũng có thể xéc 
định được bảng cách phân tích nội dung công nghệ của quá trình sản 
xuất, từ đó vạch ra những công việc với bậc thợ tương ứng, sau đó lấy 
số trung bình công của các bậc thợ ấy thì được cáp bác công việc bình 
quân (công nghé) của doanh nghiệp. Chẳng hạn, để gia công một chỉ 
tiết cần trải qua 3 nguyên công: nguyên công l cần có công nhân bậc 
3 mới làm được, nguyên công 2 cần có công nhân bậc 4, nguyên cônz 


ì : 3+4+2 
3 cần có công nhân bậc 2, thì CBCNBQ công việc là: x>ĩ“a =3 


Nguyên tắc chung của việc bố trí cơ cấu lao động đòi hỏi 
CBCNBOTT phải cao hơn CBCN công việc bình quân, tất nhiên cũng 
không nên cao hơn nhiều quá. Trong ví dụ nêu trên, nếu trong flực rế 
ta bô trí một công nhân bậc 4 thực hiện nguyên công l, một công nhân 
bậc 6 thực hiện nguyên công 2 và một công nhân bậc 2 thực hiện 

4+6+2 
nguyên công 3 thì CBCNBOTTT là: >. can = 4 lớn hơn cấp bậc công 
việc bình quân, do đó có hy vọng rảng quá trình sản xuất chi tiết nói 
trên sẽ được thực hiện tôt. 
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Sự so sánh các chỉ tiêu CBCNBQTTT với cấp bậc công việc bình 
quân chỉ cho phép đánh giá một cách khái quát quan hệ giữa khả năng 
và nội dung nghề nghiệp chung của những người lao động ở trong một 
đơn vị sản xuất nhưng chưa bảo đảm chác chăn môi công việc của quá 
trình sản xuất sẽ được hoàn thành tốt, cho nên khi bố trí cơ cấu lao 
động phải phân tích cụ thể quá trình sản xuất và bảo đảm ở bất kỳ 
công việc nào cáp bác công nhản thực tế cũng phải lớn hơn cấp bác 
công việc. Thuật ngữ công nhân ở đây có thể hiểu theo nghĩa rộng hơn 
là cán bộ hoặc nhân viên. 


XI. SỨC LAO ĐỘNG - NHÂN TỔ QUYẾT ĐỊNH TRONG SẢN XUẤT 
KINH DOANH 


1. Thế nào là sức lao động 


Toàn bó các thể lực và trí lực ở trong thân thể cũng nh trong 
nhân cách sinh động của một con người, thể lực và trí lực mà con 
người phải hoạt động để sản xuất ra những vật có ích; đó là khái niêm 
về sức lao động của Karl Marx và ông đã nêu ra: Sức lao động chỉ tồn 
tại khi người đó sống, nghĩa là sức lao động là sản phẩm của lịch sử, 
nó luôn luôn được hoàn thiện, phát triển nhờ thường xuyên được duy 
trì và khôi phục lại sau môi quá trình lao động. Đó là tất yếu khách 


quan của quá trình tái sản xuất xa hội (105). 


2. Sức lao động là hàng hoá trong nên kinh tế thị trường xã hội 
chủ nghĩa (XHCN) 


Trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành 
theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước XHCN đã tạo nên 
nhu cầu lao động trong xã hội, nếu người có sức lao động, có nghề, có 
chuyên môn nghiệp vụ mà chưa có việc làm hoặc làm không đủ, họ 
tìm đến những doanh nghiệp có nhu cầu lao động và công việc hợp 
đồng lao động thoả thuận với nhau trên cơ sở thuận mua, vừa bán để 
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hai bên cùng có lợi. Các quan hệ thuê mướn đó là biểu hiện cụ thể của 
thị trường sức lao động, đương nhiên thị trường này được hình thành. 

Trong nên kinh tế hàng hoá XHCN vận hành theo cơ chế thị 
trường thì sức lao động không chỉ là công cụ để tồn tại mà còn là tiêu 
chuẩn để trả công lao động. Chủ nghĩa xã hội không xoá bỏ hai điều 
kiện chủ yếu để sức lao động trở thành hàng hoá: 

- Người lao động có quyền tự do cá nhân; 

- Người lao động không có quyên sở hữu vì tư liệu sản xuất vân là 
sở hữu của Nhà nước hay của tập thể chứ không phải là của riêng 
người lao động. 

Mặt khác lao động thuê mướn là lao động xã hội cần thiết và 
được xã hội chấp nhận thông qua thị trường chứ không phải lao động 
biên chế suốt đời, không làm cũng có ăn (kể cả tiền lương danh nghĩa 
cũng như tiên lương hiện vật). Như vậy, xét về mặt lý luận và thực tiễn 
trong nền kinh tế thị tường XHCN thì sức lao động là hàng hoá. Đặc 
trưng của thị trường lao động là tiền lương và tiền công, cho nên thị 
trường sức lao động có khác với thị trường hàng hoá khác và thị trường 
chứng khoán. Do đó, sức lao động là một hàng hoá đặc biệt. 


3. Lao động làm chủ và lao động làm thuê 


Trong nên kinh tế hàng hoá vận hành theo cơ chế thị trường, tất 
yếu buộc phải thừa nhận: tự do mua bán sức lao động, phạm trù sở hữu 
sức lao động và từ đó phải công nhận sức lao động làm thuê. Phạm trù 
hàng hoá, thị trường sức lao động và do đó lao động làm thuê không 
chỉ cần thiết mà còn có lợi: do được tính đúng, tính đủ mọi chi phí sản 
xuất, lô lãi được phản ánh chính xác, nhất là chức năng bù đắp tái sản 
xuất sức lao đông trở thành động lực kích thích năng suất lao động và 
nâng cao đời sống, bảo đảm tái sản xuất sức lao động. 

Ở Nhật Bản, hệ thống làm thuê suốt đời đã giữ một vị trí đặc biệt. 
Hệ thống này được duy trì chủ yếu ở những doanh nghiệp lớn. Chế độ 
làm thuẻ suót đời đã tạo ra cho nhà kinh doanh những lao động tích 
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cực, rung thành, sản sàng lao động quên mình. Chế đõ làm thuê này 
đã đem lại lợi ích cho cả nhà kinh doanh lần người làm thuê. Ngay từ 
những ngày đầu vào làm việc, người công nhân đã tin tưởng rảng, 
chừng nào doanh nghiệp còn hoạt động thì mình còn được bảo đảm 
việc làm. Sau khi đã làm việc đến tuổi 55 (ở một số doanh nghiệp tới 
tuổi 60) họ sẽ về hưu và được doanh nghiệp trả cho họ những khoản 
tiền trợ cấp nghỉ việc đáng kể (khoảng IŠ triệu yên). 

Những yếu tổ của chế độ làm thuê suốt đời đã có trong lịch sử 
nhiều thế kỷ của nước Nhật. Ngày nay người công nhân Nhật tiếp 
nhận chế độ làm thuê suốt đời như một nghĩa vụ và mong muốn được 
như vậy, bởi vì mất việc làm được coi như một tai hoa, không chỉ thiệt 
hại về kinh tế mà còn bị ha thấp phẩm giá. Bị sa thải thì sẽ mất tri thức 
(không có điều kiện tiếp xúc với sản xuất luôn được đổi mới), mất kỹ 
năng nghề nghiệp và năng lực làm việc, mất luôn cả nhiệt tình lao 
động truyền thống của bản thân. Về bản chất, đối với các công nhân 
Nhật làm thuê suốt đời là một tác nhân manh mẽ cho những sức mạnh 
động lực của họ, bảo đảm tương lai cho họ vì chế độ làm việc này gắn 
liền với việc trả lương theo thứ bậc thâm niên, là một phương tiện động 
lực. Bản chất của chế độ tiền lương là ở chỗ mức lương phụ thuộc trực 
tiếp vào thời gian công tác liên tục. Cứ môi năm thâm niên thì tiền 
lương lại được tự động bổ sung thêm. 

Ở Nhật, sự đánh giá lao động của người công nhân được bắt 
nguồn từ truyền thống tôn trọng người lớn tuổi hơn. Người ta thừa 
nhận rằng, trong sản xuất cũng như trong đời sống thì người nhiều tuổi 
hơn, nhìn chung tỏ ra uyên bác và phát triển năng lực toàn diện hơn. 

Ngày nay, trong thời kỳ có sự tác động của cuộc cách mạng khoa 
học công nghệ, làm cho lực lượng sản xuất có sự nhảy vọt, xuất hiện 
sở hữu vốn cổ phần không chỉ có nhà tư bản mà có cả công nhân nữa, 
nên đã có hiện tượng ngày càng nhiều những người có sở hữu vốn 
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cũng vân đi làm thuê (do quy luật về lợi ích tác động) bát đầu này sinh 
hiện tương vừa làm chủ vừa làm thuê, làm thuê cho mình cho những 
người khác và cho Nhà nước. 


4. Quan hè cung - câu sức lao động 


Việc tuyển dụng và quản lý lao động theo cơ chế thị trường phải 
vận dụng quan hệ cung - câu sức lao động mà lập kế hoạch lao động 
theo khối lượng sản xuất - kinh doanh; có như vậy trong lĩnh vực sắp 
xếp việc làm mới có thể chuyển từ một kênh duy nhất (khu vực sở hữu 
Nhà nước) sang nhiều kênh (khu vực Nhà nước, tập thể và tư nhân), 
tạo ra được nhiều chö làm việc cho người lao động trong xã hội. 

a. Cung lao động và định mức lương (109) 

- Cung lao động 

Quyết định cung lao động của từng cá nhân phụ thuộc vào mức 
lương và các yếu t6 khác như số tiền cần phải chi tiêu trong gia đình, 
món nợ cần phải trả... Ở đây, chúng ta tập trung chú ý đến mức lương. 
Chúng ta hãy xem xét cư xử của người lao động khi mức lương tăng 
thì khuynh hướng của họ là muốn làm việc nhiều hơn hay ít hơn (thời 
gian). 

Cán chủ ý là sự mong muốn của người lao động phụ thuộc vào 
mức lương thật bằng mức lương danh nghĩa chỉa cho giá sản phẩm họ 
mua bảng lương chứ không phải là lương danh nghĩa. Đường cung lao 
động có thể có hai trường hợp như hình 12. 

Trong hình 12a đường cung lao động đốc lên, nghĩa là mức lương 
thật càng tầng, người lao động càng muốn làm việc nhiều hơn. Nhưng 
trong hình 12b, lúc đầu ở mức lương thấp thì cư xử của người lao động 
giõng như hình a, nhưng khi mức lương vượt quá trị số Rrˆ,., người lao 
động muốn làm việc ít hơn nhưng có thu nhập cao hơn. Như vậy, một 
sự gia tăng mức lương có thể dẫn đến tăng giờ lao động hoặc giảm giờ 
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Hình 10a 


h Cung lao động 
Mức lương 


(đồng/giờ) 


O qị 


3; Lượng lao động 
(giờ/tuần) 


Hình 10b 


G1ỡ lao động 


Hình 10. Đường cung lao động 


lao động. Người lao động vừa muốn có thu nhập cao để mua hàng hoá 
lại vừa muốn có thời gian để giải trí, nghỉ ngơi. Khi mức lương tăng, 
mỗi giờ dành cho giải trí phải hy sinh một số tiền lớn hơn khi mức thu 
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nhập thấp. nghĩa là chi phí cơ hội cho một giờ giải trí tăng lên. Sự gia 
tăng chi pìí cơ hội kích thích người lao động thay thế sự chi tiêu cho 
giải trí và vì vây họ muốn làm việc nhiều hơn (hiệu quả thay thế). 
Nhưng có một sự đến bù hiệu quả thu nhập vì bây giờ người lao động 
có thể tiêt dùng nhiều hàng hoá cũng như giải trí hơn vì lương tăng 
người lao động có thu nhập cao hơn với thời gian làm việc ít hơn, vì 
vậy hiệu cuả thu nhập có thê dân đến số giờ lao động sẽ giảm xuống. 

- Hiệi quả thay thế và thu nhập do tăng mức lương 

HìnI I1 biểu diễn sự tối ưu hoá lợi ích cung lao động của một 
người lao lộng (ông A). 


=< 


U 
Lao động 


Tiêu dùng (đồng/tuần) 
= 
„>> 


H" H 
Hình 11. Sự tối ưu hoá lợi ích cung lao động của một người lao động 


Giả sử ông A ngủ 8 giờ một ngày, còn lại chia cho lao động và 
giải trí. Mếu ông không giải trí số tiền thu nhập để tiêu dùng là M, và 
nếu ông thông lao động số giờ nghỉ là H (ví dụ trong một tháng) và 
không céthu nhập để chi tiêu. 

Để ối đa hóa lợi ích, ông A phải chọn điểm A tiếp điểm của 
đường đang ích U và đường ngân sách MH. Tại A thu nhập của ông là 
M* và gờ giải trí là H* (giờ ông A phải làm việc là H - H*). Bây giờ 
giả sử míc lương tăng lên điểm M sẽ dời đến M' (hình 12) và đường 
ngân sác) mới là M`H, điểm tối ưu mới là A". Dùng đường ngân sách 
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giả M,H, song song với đường M°H và tiếp xúc với đường đảng ích U, 
tại B. Đoạn M*M; là hiệu quả thay thế, khi lương tăng ông A muốn 
làm việc nhiều hơn và đoạn MạM,. là hiệu quả thu nhập, lúc này ông 
ưu tiên cho giải trí. 


Hình 12. Mức lương tăng lên từ điểm M (hình 11) đến điểm M' 


Cung lao động đối với một thị trường một cách tổng quát cũng 
dốc lên (như hình 10 a) nhưng số lượng lao động phụ thuộc vào mức 
lương tương đối giữa các ngành đó so với mức lương của các ngành 
khác (109). 

Đường cung lao động dài hạn của thị trường đàn hồi hơn đường 
cung lao động ngắn hạn. 

b. Cầu lao động 

Mức cầu của lao động tức là số lượng người lao động được tiếp 
nhận vào làm việc không hoàn toàn do nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ 
nào đó quyết định. Vì tiền lương càng cao thì số lượng cầu về lao động 
càng ít (xem hình 13); cho nên các doanh nghiệp có sức cạnh tranh 


đều lựa chọn việc thuê nhân công để cân bằng tiền công. 
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Mức lương 
(đồng/g1ở) 


Câu lao động 


q; q Lương lao động 
(giơ/tuân) 


Hình 13. Đường.cầu lao động 


Đường cầu lao động phụ thuộc vào ảnh hưởng độ co giãn của 
đường cầu thị trường đối với sản phẩm và dịch vụ của các doanh 
nghiệp. Mức cầu của thị trường càng ít co giãn thì việc giảm tiền công 
thông qua việc cung ứng sản phẩm sẽ càng làm giảm giá thị trường 
nhiều hơn. 

Chủ doanh nghiệp sẽ tiếp nhận thêm lao động khi mà người lao 
động góp phần vào giá trị sản phẩm nhiều hơn là giá trị mà người lao 
động lấy đi, có nghĩa là phải tạo thêm lợi nhuận cho doanh nghiệp ra 
sao? Ta hãy lãy ví dụ sau đây. 

Trong một doanh nghiệp dệt, một công nhân dệt được 2,5m 
vải/giờ; 2,5 m vải này là sản phẩm hiện vật cận biên (marginal 
property product - MPP) của người thợ dệt. Đến lúc tuyển dụng 
thêm người thứ ba thì @y luật năng suất cận biên giảm dân bãt đầu 
chi phối. 

Do đó doanh nghiệp không thể tuyển dụng vào xưởng đệt bao 
nhiêu theo ý muốn được vì số máy dệt có hạn. Nếu doanh nghiệp có 
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thể bán vải với giá 4000 đ/m thì sản phẩm doanh thu cận biên 
(marginal revenue product - MRP) của người thợ đệt là 2,5m/giờ x 
4000 đ = 10.000 đ/giờ tức là MRP = MPP x giá cả (P). Để xác định số 
lao động cần tuyển ta hãy xem bảng phân tích dưới đây: 


Xác định lượng lao động cần tuyển vào làm việc tại doanh nghiệp dệt 


Sốthợ | Số sản ná Giá trị 

dệt phẩm hàng 

(người) | (m/giờ) hoá 
(1000 
đ/giờ) 


Doanh nghiệp tuyển thêm công nhân cho đến khi sản phẩm doanh 
thu cận biên (MRP) của người công nhân tuyển thêm đó vẫn còn lớn 
hơn chi phí cho tiền công. Sau khi thuê thêm công nhân thứ ba, quy luật 
lợi nhuận giảm dần bắt đầu xuất hiện. Việc tuyển thêm người bát đầu 
làm giảm dần sản phẩm hiện vật cận biên và vì vậy làm giảm sản phẩm 
doanh thu cận biên của nó. Tuyển dến 5 công nhân thì còn thu được lợi 
nhuận; nếu tuyển 6 người sẽ bị lỏ; vì vậy mức tối ưu về công nhân là 5 
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người. Nếu ở địa phương này người lao động đồng ý với mức tiền lương 
là 2000 đ/giờ thì mức tôi ưu về công nhân là 6 người. 

Hình 14 đường MRP cho biết người chủ doanh nghiệp sẽ tuyển 
lao động với số lượng bao nhiêu ở các mức lương khác nhau (TS. Ngô 
Văn Quế - 105). 


Mức lương 
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Hình 14. Đường sản phẩm doanh thu cận biên (MRP) 


Một doanh nghiệp chỉ chấp nhận trả tiền công cho người lao động 
không vượt quá giá trị sản phẩm doanh thu cận biên của họ, nếu không 
doanh nghiệp sẽ bị lô vốn. Tuy nhiên việc giảm tiên lương trong thực 
tế là rất khó vì phần lớn các nước đều quy định mức tiên lương tối 
thiểu do sự đấu tranh của công nhân để đảm bảo cho họ có mức sống 
nhất định. Nhưng việc nâng tiền lương tối thiểu lên lại bị các quy ước 
về lợi nhuận tối đa chi phối cản trở. Vì vậy mức tiền lương tối thiểu 
được nâng lên sẽ có xu hướng làm giảm nhu cầu về lao động (xem 
hình 15). 
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Lương lao động 
z (giờ năm) 
Hình 15. Tiền lương tối thiểu 

Hình 15 cho ta thấy khi tiền lương tối thiểu vượt quá tiền lương 
cân bằng thì sự dư thừa về lao động sẽ xảy ra. Do đó sẽ có một số công 
nhân được hưởng mức lương cao hơn, nhưng một số công nhân khác bị 
thất nghiệp. Cho nên, Nhà nước phải có chính sách trợ cấp thất nghiệp 
để trợ giúp cho người lao động trong lúc chưa tìm được việc làm (105). 


XI. SỰ PHÁN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG CỦA CON NGƯỜI 
1. Sự phân công lao động 


Cho đến nay, xã hội loài người đã trải qua 3 thời kỳ phân công 
lao động xã hội lớn: 

a. Thời kỳ chăn nuôi tách ra thành ngành sản xuất, tạo ra năng 
suất lao động cao hơn đáng kể, xuất hiện sản phẩm thăng dư (dư thừa), 
thúc đẩy sự ra đời của sở hữu tư nhân và xã hội có phân chia giai cấp. 

b. Thời kỳ thủ công nghiệp tách ra khỏi sản xuất nông nghiệp, 
làm ra sản phẩm dùng để trao đổi, dân tới sự xuất hiện trên quy mô 
rộng lớn sản xuất hàng hoá. 
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c. Thời kỳ thương nghiệp tách ra thành một ngành kinh tê, thúc 
đấy hình thành thị trường. Sư mở rồng quy mô và các mối quan hẻ thị 
trường phức tạp đã dân tới sự xuất hiện nén kinh tế thị trường, tạo 
thành đóng lực mạnh mẽ thúc đây kinh tế và xã hội phát triển với nhịp 
độ nhanh chóng. 

Một thời kỳ phân công lao động xã hội mới, lần thứ tư, đang 
manh nha và được dự báo sẽ điện ra rõ nét trong tương lai rất gần với 
những đặc trưng là nghiên cứu khoa học, hay nói rộng hơn là hoạt 
động khoa học và công nghệ được tách ra khỏi hệ thông sản xuất xã 
hội thành một ngành kinh tẻ, tạo thành một cuộc cách mạng khoa học 
- công nghệ tác động vào hệ thống kinh tế, làm thay đổi sâu sắc toàn 
bộ đời sống kinh tế - xã hội - văn hoá - chính trị. 

Chúng ta muốn duy trì sự tăng trưởng kinh tế của đất nước ở mức 
khoảng 9-10%e/năm trong một thời gian dài (25 - 30 năm). Nhưng nếu 
như xét đến thực trạng công nghệ sản xuất còn lạc hậu một vài thế hệ 
so với mức trung bình tiên tiến của thế giới và của khu vực, tốc độ đổi 
mới công nghệ chỉ vào khoảng 8 - 10%/năm, thấp hơn I,5 - 2 lần so 
với tốc độ nói chung của khu vực và của thế giới thì có lẽ không nhiều 
người lãm trong chúng ta tin vào khả năng hiện thực của con số tăng 
trưởng kinh tế 9 - I0%/năm nói trên được duy trì trong 2 - 3 thập kỷ 
liên. Đó là chưa kể tới trình độ học vấn, trình độ nghề nghiệp... trung 
bình của nguồn nhân lực, tới khả năng huy động vốn, khả năng tích 
luỹ còn rất khiêm tốn của nền kinh tế. Đã từng có những lời cảnh báo 
của các chuyên gia trong và ngoài nước rằng sự tăng trưởng kinh tế với 
tốc độ cao trong một thập kỷ qua ở Việt Nam mới chủ yếu dựa trên 
các yếu tố chiều rộng (extensive factors) chứ chưa phải là các yếu tố 
chiều sâu (intensive factors), trong đó khoa học và công nghệ là nhân 
tố quan trọng nhất. Đã có những dấu hiệu rất đáng lo ngại ràng Việt 
Nam đang mất dần đi lợi thế so sánh về nhân lực vì trình độ tay nghề 
không đáp ứng yêu cầu tiếp thu và sử dụng các thiết bị khoa học và 
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cóng nghệ mới, tiên tiến. Thực trạng nguồn nhân lực kỹ thuật như vậy 
chắc chắn sẽ có tác động tiêu cực đối với sự tãng trưởng tiếp tục ở mức 
độ cao của nền kinh tế. Cơ chế tác động của nhân lực kỹ thuật đối với 
các mục tiêu/nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội có thể được khái quát 
hoá theo hình 16 (106). 


Yêu cầu 
năng lực 
nhân lực 
kỹ thuật 


Yêu cầu/nhiệm vụ theo thời gian 


Hình 16. Quan hệ yêu cầu năng lực nhân lực kỹ thuật và yêu 

cầu/nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 

Ở hình 16 này chúng ta thấy đồ thị có đạng tương tự như ở sơ đồ 
9 biểu thị mối liên hệ giữa tiến hoá và cách mạng khoa học - kỹ thuật 
đã trình bày ở phần trước. Sự tương tự này cho phép rút ra kết luận 
rằng sự tác động của yêu cầu năng lực nhân lực kỹ thuật đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội vừa mang tính chất tiến hoá, vừa mang tính 
chất cách mạng. Điều đó có nghĩa là, kJjử yêu cầu / nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đặt ra cao đến một mức nào đây thì năng lực nhân lực 
kỹ thuật phải được phát triển mang tính chất cách mạng về chất lượng 
lao động, ví dụ nhự cách mạng trong năng lực sứ dụng công nghệ 
thông tin trong các thao tác, các kỳ năng lao động. 

Kinh nghiệm thực tế của các nước phát triển trên thế giới cũng 
chỉ rõ xu hướng này. Ví dụ, ở Mỹ vào cuối những năm 80, 60% số chỗ 
làm việc trong nền kinh tế đòi hỏi nhân lực kỹ thuật được đào tạo với 
trình độ chuyên môn TCCN và ĐH. Trong thập kỷ 90, tỷ lệ này lên tới 
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70%. Đến ram 2000, thì 1/3 số chô làm việc mới trong nhiều ngành 
kinh tế, chỉ yéu là các ngành công nghề/công nghiệp “không khói” sẽ 
chỉ dành ch› cac lao đông kỹ thuật với trình độ đại học. Những số liệu 
thống kê ở Mỹ cho thay lao động có trình độ thấp hoạc không được 
đào tạo tươe ứng với yêu cầu phát triển của sản xuất luôn luôn chiếm 
ty lệ 50% tcng số người thất nghiệp (1 10). 

Ở nướ: ta, kết quả điều tra lao động - việc làm năm 2005 như 
sau (57d): 

Theo tết quả của Ban chỉ đạo điều tra Lao động - Việc làm, tại 
thời điểm đều tra 1-7-2005, lực lượng lao động của cả nước là gần 45 
triệu người tăng 2,6% so với một năm trước. Đồng bảng sông Hồng và 
đồng bằng :ông Cửu Long là hai vùng có lực lượng lao động chiếm tỷ 
lẻ cao nhất Tỷ lệ mù chữ của lực lượng lao động cả nước là 4%, trung 
học phổ th¿ng 21,2%. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cả nước là 24% 
(chỉ tăng tiêm 2,2% so với một năm trước). Trong 8 vùng lãnh thổ, 
vùng có tỷ ê lực lượng lao động đã qua đào tạo cao nhất là Đông Nam 
bộ (37,4%)và thấp nhất là Tây Bắc (13,5%). 

Về cơcấu lao động, cả nước có 24,6 triệu người làm ở khu vực Ï 
(nông, lâm \ghiệp và thuỷ sản - chiếm 56,8%), 7,7 triệu làm ở khu vực 
[I (công ngiiệp và xây dựng - chiếm 17,9%) và I1 triệu làm ở khu vực 
II (dịch vụ chiếm 25,3%). Vùng có cơ cấu tiến bộ nhất là Đông Nam 
bộ (lần lượ 27,8% - 30,9% - 41,3%) còn vùng có cơ cấu lạc hậu nhất 
vân là Tây 3ác và Tây Nguyên. 


a. Sự ›hản cóng nghề 


Sự phim công lao động xã hội phân chia nhiệm vụ sản xuất cho 
các linh vự: và các vùng kinh tế, các ngành và các cơ sở sản xuất, kinh 


doanh, các ›ô phận trong từng đơn vị này và cuối cùng, cho từng nhóm 
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người lao động. Gắn liền với sự phân chia nhiệm vụ sản xuất là sự 
phân phối lực lượng sản xuất, tức là sự phân phối công cụ sản xuất và 
người lao động sử dụng công cụ sản xuất. Giữa công cụ sản Xuất và 
người sử dụng có những mối quan hệ rất mật thiết, có ảnh hưởng đến 
toàn bộ sự phân công lao động xã hội. Theo K. Marx, ``kao động được 
tổ chức, được phản công một cách khác nhau tẻỳ theo những công cụ 
mà lao động sử dụng. Cát cối vay chạy bảng tay giả định một sự phản 
công khác với cái cối xay chạy bằng hơi nước" (111). 

Nội dung chủ yếu của các mối quan hệ về mặt tự nhiên giữa công 
cụ sản xuất và người sử dụng là sự rương xứng giữa trình độ kỹ thuật 
của công cụ và khả năng của từng người sử dụng. Đây là vấn đề lớn 
đối với những người hoạt động trong linh vực giáo dục chuyên nghiệp, 
cần nghiên cứu sự tương xứng này. Để chuẩn bị cho việc nghiên cứu 
này, chúng ta cần hiểu rõ sự phản công nghề, là một trong những hình 
thức của phân công lao động xã hội. 

Mỗi cơ sở sản xuất, kinh doanh tập hợp một số đông người lao 
động, trong đó mỗi người được xác định trước hết bởi chức vụ. Chức 
vụ là danh liệu nói lên vị trí của người lao động trong tổ chức của cơ 
sở sản xuất, kinh doanh, tức là nói lên các mối quan hệ của họ đối với 
quá trình sản xuất, kinh doanh và đối với những người lao động khác ở 
trong đơn vị. Các mối quan hệ này gồm có: phương thức tác động lên 
quá trình sản xuất, kinh doanh, phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn và trách 
nhiệm. 

Trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh thường có ba lcại chức vụ: 
chức vụ chỉ huy hay lãnh dạo, quản lý như giám đốc, quản đốc, trưởng 
phòng, trưởng ban... ; chức vụ chuyên viên hay chuyên gia như kỹ sư, 
kỹ thuật viên THCN, cán sự... và chức vụ sứ dụng kỹ thuái, nghiệp vụ 
như công nhân, nhân viên kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ... 
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Người chỉ huy có quan hệ gián fiểp với các quá trình sản xuất, 
kinh doanh thông qua việc để ra phương hướng và phối hợp các hoạt 
động của những người lao động thuộc quyền họ phụ trách. 

Người chuyên viên có quan hệ với các quá trình sản xuất, kinh 
doanh thông qua các sẩn phẩm tỉnh thần cùa họ (các đề án, các phát 
minh, sáng kiến. các kế hoạch...). Các sản phẩm này là căn cứ của việc 
tổ chức quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong quá trình lao động, các 
chuyên viên chịu sự chỉ đạo của người chỉ huy về quan điểm và 
phương hướng. Đối với những người lao động khác, người chuyên viên 
có những mối quan hệ phối hợp hay hợp tác. 

Những người sử dụng kỹ thuật, nghiệp vụ được chia ra hai loại: 
công nhân và nhân viên (Kỹ thuật hay nghiệp vụ). Người công nhân sử 
dụng công cụ sản xuất để làm ra các sản phẩm vật chất. Họ thực hiện 
các đề án, kế hoạch, cuy trình công nghệ... do các chuyên viên vạch 
ra, dưới sự chỉ đạo toàn diện của người chỉ huy (như tổ trưởng sản 
xuất, đốc cóng, quản đốc...) và sự hướng dân về kỹ thuật, nghiệp vụ 
của các chuyên viên (kỹ sư, kỹ thuật viên, cán sự). Người nhân viên 
(kỹ thuật hay nghiệp vụ) sử dụng các phương tiện kỹ thuật hay nghiệp 
vụ (như các dụng cụ vẽ, đo đạc, tính toán, các biểu mẫu, sổ sách, máy 
vị tính...) để tạo ra nhũng điều kiện vật chất hay tinh thần, phục vụ sự 
hoạt động của người chỉ huy, người chuyên viên Eay người công nhân. 
Sự hoạt động của các nhân viên dựa theo những phương pháp, quy 
trình, quy tác... đã có sản. Họ chịu sự chỉ đạo toàn diện của những 
người chỉ huy (tổ trưởng, trưởng ban, trưởng phòng...) và được các 
chuyên viên giúp đỡ, hướng dân về mặt kỹ thuật hay nghiệp vụ. 

Sự phả:i công chức vụ nói trên chỉ có tính chất tương đối, vì trong 
thực tế môi người lao động, ngoài chức vụ chính của mình, thường còn 
đảm nhiệm một phần những công việc thuộc chức vụ khác. Chẳng hạn 
giám đốc có khi phải trực tiếp xây dựng các để án, các kế hoạch...; 
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trưởng phòng kỹ thuật ngoài các công việc chỉ đạo, thường cũng trực 
tiếp làm một số công việc kỳ sư. 

Những người lao động ở các chức vụ chỉ huy và chuyên viên còn 
được chia ra nhiều cấp chức vụ khác nhau. Loại chức vụ chỉ huy được 
chia ra nhiều cấp khác nhau tuỳ theo hệ thống tổ chức của đơn vị, như 
giám đốc, phó giám đốc; trưởng, phó phòng, ban; quản đốc, phó quản 
đốc... Loại chức vụ kỹ sư có: kỹ sư, kỹ sư chính, kỹ sư cao cấp. Ở các 
viện có: nghiên cứu viên, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao 
cấp. Chức danh chuyên viên có: chuyên viên, chuyên viên chính, 
chuyên viên cao cấp. Ở các trường đại học và cao đẳng có: giảng viên, 
giảng viên chính, phó giáo sư, giáo sư... Môi cấp chức vụ lại được chia 
ra nhiều bác, dựa trên trình độ thi hành chức vụ cao hay thấp. 

Những người ở cùng một chức vụ (hay cấp chức vụ) thường có 
chức năng khác nhau. Đó là sự phán công chức năng. Chức năng cho 
biết fíahh chất và kết qua chung của sự hoạt động của người lao động. 
Chẳng hạn, những người công nhân có các chức năng khác nhau như: 
sản xuất, sửa chữa, điều chỉnh, kiểm tra... Các kỹ sư có những chức 
năng khác nhau như thiết kế, chế tạo, nghiên cứu, hưởng dân thi 
công... Tuỳ theo trình độ chuyên môn hoá trong sự phân công, một 
người có thể kiêm hai hay nhiều chức năng. 

Chức năng cho biết tính chất và kết quả chung của người lao 
động, nên cũng cho biết những điểm chung nhất trong khả năng của 
người lao động, cần thiết cho việc thực hiện chức năng đã được phân 
công. Chẳng hạn, những người có chức năng thiết kế phải có kỹ xảo vẽ 
kỹ thuật, sử dụng thành thạo chương trình autocad trên máy vi tính, 
tính toán, có khả năng tưởng tượng không gian, nắm vững các quy tắc 
thiết kế... 

Sự phân công chức năng chưa xác định được nội dung và két qua 
cụ thể của lao động ở mỗi người cán bộ, công nhân viên, cho nên cần 
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phải cụ thể hoá chức năng của mỗi người lao động, tức là xác định rõ 
nhiệm vụ của họ, Đó là sự phán công nhiệm vụ. Nhiệm vụ của mỗi 
người lao động nói lên yêu cầu của xã hội nói chung và của cơ sở sản 
xuất nói riêng đối với sự hoạt động của họ, sự hoạt động này phải đưa 
lại những kéf qd nhất định. 

Kết quả của các hoạt động sản xuất vật chất có thể được phân ra 
ba loại chính sau đây: 

Loại thứ nhất là những sản phẩm hoàn chỉnh, có thể đem sử dụng 
ngay một cách độc lâp hay lắp ghép với nhau nhằm thoả mãn những 
nhu cầu nhất định của xã hội hay của cơ sở sản xuất. 

Loại thứ hai là những sự biến đổi hình dáng hay trạng thái của 
nguyên vật liệu, gọi là những biến đổi công nghệ. Phải trải qua nhiều 
biến đổi công nghệ thì nguyên vật liệu mới trở thành sản phẩm (hay 
chi tiết) hoàn chỉnh. 

Loại thứ ba là những di chuyển không gian, tuy không gây ra 
những sự biến đổi của nguyên vật liệu, nhưng rất cần cho việc tạo ra 
sản phẩm với chất lượng nhất định. Đó là kết quả của các hoạt động 
như lắp ráp máy, kiểm tra, vạch dấu, vận hành máy... 

Tương ứng với ba loại kết quả nói trên theo thứ tự có ba hình thức 
phân công nhiệm vụ: phân công theo sản phẩm, phân công theo cóng 
nghệ và phân công theo nội dung lao động. 

Phân công theo sản phẩm là hình thức phân công của thời kỳ hiệp 
tác giản đơn (mỗi người lao động có nhiệm vụ làm ra những sản phẩm 
hoàn chỉnh, ví dụ đóng toàn bộ một cái tù, làm hoàn chỉnh cái đục...) 
và cũng là hình thức phân công của tổ chức sản xuất với máy tự động. 
Trong trường hợp sau, hình thức phân công vừa là theo sản phẩm, vừa 
là theo nội dung lao động, vì người công nhân thường có nhiệm vụ vận 
hành một vài cô máy tự động (phân công theo nội dung lao động - vận 
hành máy) để làm ra những sản phẩm nhất định, thường là những chi 
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tiết máy (phân công nhiệm vụ theo sản phẩm). Còn phân công nhiệm 
vụ theo công nghệ là hình thức phân cöng phổ biến của nền sản xuất 
cơ khí (quá trình làm ra một sản phẩm hoàn chỉnh phải trải qua nhiều 
bước công nghệ như đúc, rèn, tiện, phay, bào, mài... ). 

Đối với các hoạt động sản xuất tình thần, việc phân loại kết quả 
phức tạp hơn, chúng ta sẽ nói ở đoạn sau. 

Sự phân công lao động ở trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, 
đối với xã hội, chỉ có thể đạt đến mức quy định chức vụ, chức năng và 
nhiệm vụ cho từng nhóm người. Chức năng và nhiệm vu của môi nhóm 
người xác định chuyên nghiệp của họ, tức là xác định nội dung tri 
thức, kinh nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo mà họ cần có để hoàn thành được 
nhiệm vụ. Sự phân công tiếp theo để tiến tới định rõ nhiệm vụ của từng 
người lao động, phải do từng cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm nhiệm. 

Qua những điều đã nói ở trên, chúng ta thấy rằng: ở trong mỗi cơ 
sở sản xuất, kinh doanh phải trải qua ba lần phân công (phân công 
chức vụ, phân công chức năng và phân công nhiệm vụ) mới xác định 
được nhiệm vụ, từ đó xác định được khả năng tương ứng của những 
nhóm người lao động nhất định. Người ta gọi chung cả ba sự phân 
công nói trên là sự phản công nghề, vì chỉ sau khi tiền hành cả ba sự 
phân công ấy, mới có thể xác định được nội dung, tính chất và kết quả 
lao động của từng nhóm lao động, tức là xếp những người lao động 
vào các nghề. Vì vậy, danh hiệu để chỉ một người lao động thường 
gồm có các yếu tố sau đây: chức vụ - chức năng - nhiệm vu - ngành 
sản xuất. Ví dụ: ông X là kỹ sư (chức vụ) thiết kế (chức năng) thiết bị 
và máy hoá chất (nhiệm vụ: thiết kế máy sấy thùng quay) ngành công 
nghiệp hoá chất (ngành sản xuất). Trường hợp có sự phân công nhiệm 
vụ theo công nghệ thì trong danh hiệu không phân biệt rõ các yếu tố 
chức năng và nhiệm vụ. Ví dụ anh Y là công nhân (chức vụ) nguội sửa 
chữa thiết bị hoá chất (chức năng và nhiệm vụ: sửa chữa thiết bị hoá 
chất) ngành công nghiệp hoá chất (ngành sản xuất). Những người ở 


114 


trong cùrg một nghẻ, tuỳ theo khả năng, được xếp vào các bác nghề 
khác nhai. Môi bắc nghề tập hợp những người cùng nghề có khả năng 
tương đưcng. 

Đối với và hội, những người cùng nghề và cùng bậc được phân 
công những nhiệm vụ giống nhau, thể hiện ở nội dung các 00ét+ chuẩn 
bặc nghề 


b. Sự phén công lao động trong thực tế sản xuất 

Thự: tế trong các doanh nghiệp chứng minh rảng, tính không 
đồng đều vẻ quy mô tổ chức và trình độ công nghệ của các ngành sản 
xuất là nzuồn gốc gây ra sự phán tán về nội dung nghề nghiệp của 
những người lao động thuộc cùng một nghề. Điều đó có nghĩa là: 
những người tuy có khả năng tương đương (cùng nghề, cùng bậc) 
nhưng ở trong các quá trình sản xuất thực tế lại được phân công 
những nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Chẳng hạn, hai người cùng là thợ 
nguội bậ: khởi điểm, mới tốt nghiệp ở trường ra, nhưng một người 
được phân công sản xuất dụng cụ, một người được phân công sản 
xuất chi tiết máy. 

Đó là sự phân công lao động trong thực tế sản xuất. Sự phân công 
này cần tiến hành theo các phương thức sau đây. 

Một lẻ, phải bảo đảm môi người lao động trong ngày làm việc 
của họ,luôn luôn có đủ công việc làm, giảm đến ít nhất giờ chết. Nói 
cách khác, phải bảc đảm sự tương xứng giữa khả năng và nhiệm vụ của 
môi người lao động. 

Hai là phải cố gắng khai thác đến mức cao nhất khả năng sẵn có, 
đồng thời cïing không nên phân công vượt ra ngoài khả năng của mỗi 
người lao đong, tức là bảo đảm sự tương xứng giữa khả năng và nhiệm 
tụ của môi 1gười lao động. 

Ba là, phải cố gắng phân công như thế nào để người lao động 
nhanh chóm đạt được sự thành thạo (kỹ xảo) trong công việc (thường 
đó là xu hương chuyên môn hoá cao độ trong sự phân công). 
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Bốn là, phải cố gắng ổn định đến mức cao nhất tổ chức lao động, 
tránh xáo trộn nơi làm việc của công nhân. 

Để bảo đảm hiệu quả kinh tế, hiện nay nhiều doanh nghiệp khoán 
sản phẩm cho từng bộ phận, mỗi đơn vị lại khoán sản phẩm cho công 
nhân, dựa trên việc khoán doanh thu cho từng bộ phận. Do đó sự phân 
công lao động sẽ đa dạng, không theo các phương hướng trên. 

c. Công việc và các yếu tố đặc trưng của công việc 

Muốn làm tôt việc phân công lao động trong sản xuất, chúng ta 
cần phân tích các quá trình lao động thành công việc. Công việc là một 
quá trình lao động được đặc trưng về sôi dung bởi bốn yếu tế: đối 
tượng, kết qud, phương pháp, phương tiện và về tính chất bởi ba yếu 
tố: độ phức tạp, độ khó khăn và độ nặng nhọc (3Š). 

Chúng ta sẽ lần lượt xem xét các yếu tố đặc trưng nói trên đối với 
các công việc sản xuất vật chất và tỉnh thần. 

Các công việc sản xuất vật chất 

Để làm ra những sản phảm theo yêu cầu của doanh nghiệp, môi 
công nhân phải trải qua nhiều công việc sản xuất vật chất khác nhau. 
Các công việc sản xuất vật chất là những quá trình lao động dẫn đến 
kết quả là những sự biến đổi về hình dáng trạng thái, bản chát hay vị 
trí không gian của những đối tượng vật chất nhất định, phù hợp với 
nhưng mục đích đã định trước. Công việc là một khái niệm có (ính 
tương đối, tuỳ theo người ta lấy cái gì là khởi đâu (đâu vào) và cái gì 
là kết quả (đầu ra) trong toàn bộ các quá trình trực tiếp hay gián tiếp 
gây ra sự chuyển hoá của một đối tượng lao động, nhằm tạo ra một kết 
quả hoàn chỉnh, theo yêu cầu của một nhiệm vụ cụ thể nào đá. Do đó, 
có thể có những công việc lớn bao gồm nhiều quá trình chuyển hoá 
khác nhau, và có những công việc nhỏ bao gồm ít quá trình chuyển 
hoá hơn. Chẳng hạn, có thể chia quá trình lao động của một người 
công nhân trong khi sản xuất một chiếc bulông (nhiệm vụ cụ thể) ra 
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các công việc: rèn phôi, tiện, làm ren. Nhưng bản thân từng công việc 
như rèn phôi lại có thẻ được chia ra những cóng việc nhỏ hơn như: 
nhóm lò, nung phôi, chôn thép... Công việc nhỏ nhất là công việc có 
quá trình lao động liên tục, không gián đoạn về thời gian, không thay 
đổi về tính chát, phương pháp và phương tiện lao động. Công việc nhỏ 
nhất còn được gọi là đóng tác. Do tính tương đối của công việc nên có 
thể chia quá trình lao động để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể ra 
những công việc lớn hay nhỏ là tuỳ theo yêu cầu của công tác nghiên 
cứu. Chảng hạn, đối với nhà nghiên cứu về tổ chức lao động thì phân 
tích quá trình lao động cho đến công việc nhỏ nhất (động tác) và đến 
cả thành phần động tác là rất cần thiết, còn đối với những người 
nghiên cứu về nội dung đào tao thì có thể phân chia quá trình lao động 
thành những công việc tương đối lớn hơn. 

Các công việc sản xuất vật chất được chia ra làm ba loại: công 
việc chính, công việc phụ và công việc phục vụ. Công việc chính là 
công việc trực tiếp góp phần tạo ra kết quả mà nhiệm vụ yêu cầu. Công 
việc phụ tuy không trực tiếp tạo ra kết quả nhưng là một khâu không 
thể thiểu trong dãy các công việc dẫn đến kết quả chung (ví dụ trong 
quá trình tiện một chỉ tiết, người công nhân phải tháo, lắp, trở đầu chi 
tiết, đó là những công việc phụ). Công việc phục vụ tạo ra những điều 
kiện cần thiết cho việc tiến hành các công việc chính và phụ. Tính chất 
của một nhiệm vụ cụ thể thường do tính chất của công việc chính 
quyết định, nên việc phân loại các nhiệm vụ cụ thể là dựa vào sự phân 
loại các công việc chính mà người lao động phải tiến hành để hoàn 
thành các nhiệm vụ đó. 

Để nghiên cứu mỏt công việc sản xuất vật chất, cần nói rõ các 
yêu tổ đặc trưng sau đây: 

Đối tượng công việc bao gồm những yếu tố vật chất và kỹ thuật 
trực tiếp chịu sự tác đông của lao động, sự tác động này có thể gây ra 
những sư biến đổi về hình dáng, trạng thái, bản chất hay vì trí không 
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gian. Ví dụ: một khối thép bị người công nhân rèn đánh búa trở nên 
dẹt (biến đồi hình dáng); một chi tiết máy được người công nhân nhiệt 
luyện làm cho trạng thái các tinh thể thay đối và trở nên cứng hơn 
(biến đổi trạng thái); trong lò oxy hoá SO; thành SO, người công nhân 
đã thao tác để biến đổi bản chất; một đống quặng được người lao động 
chuyển vị trí, đưa từ ngoài vào trong xưởng (biến đổi vị trí không 
gian). Khối thép, chi tiết máy, khí SO;, đống quặng nói trên là đối 
tượng của các công việc tương ứng (công việc rèn, tôi, thao tác lò, vận 
chuyển). 

Kết quá công việc là kết quả của quá trình tác động của lao động 
lên đối tượng công việc. Như đã nói trên, tuỳ theo chúng ta chọn cái 
nào là kết quả trong các trạng thái chuyển hoá trung gian của đối 
tượng lao động, thì chúng ta cũng sẽ có công việc tương ứng. Kết quả 
công việc có thể là một trạng thái trung gian của một đối tượng lao 
động trong quá trình biến đổi trở thành kết quả của việc hoàn thành 
một nhiệm vụ cụ thể (công việc chính), nhưng nhiều khi kết qủa của 
công việc là một sản phẩm hoàn chỉnh, cần thiết cho quá trình lao 
động trong công việc tiếp theo (công việc phục vụ). Chẳng hạn, để 
hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể là làm ra một cái trục giữa của xe đạp 
với những tiêu chuẩn kỹ thuật xác định, người thợ tiện phải tiến hành 
nhiều công việc như mài dao, lắp phôi, lắp và điều chỉnh đao cho máy 
chạy, tiện thô, tiện tính, cắt đứt. Trong các công việc đó chỉ có các kết 
quả của các công việc tiện thô, tiện tinh là tạo ra những trạng thái 
trung gian trong quá trình biến khối thép thành một sản phẩm (trục xe 
đạp) như nhiệm vụ đã đặt ra. Còn kết quả của các công việc khác đều 
chí là nhảm tạo ra những điều kiện của các công việc tiếp theo. Sự 
khác nhau chủ yếu giữa công việc và nhiệm vụ cụ thể là ở chỗ, đối với 
một người lao động nào đó, kết quà của việc hoàn thành một nhiệm vụ 
cụ thể là ;mực tiêu cuối cùng của một chu kỳ lao động của họ, và khi 
đạt được mục tiêu đó, họ đã làm tròn nhiệm vụ đối với tổ chức, đối với 
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xã hội, mặc dù sản phẩm của họ còn phải tiếp tục trải qua nhiều sự 
biến đổi tiếp theo, trước khi trở thành sản phẩm hoàn chỉnh. Còn kết 
quả các công việc của họ mặc dù có thể giống kết quả hoàn thành 
nhiệm vịt cua một người khác, chỉ là những bước trung gian trong quá 
trình tiến lên hoàn thành nhiệm vụ, nên chỉ có giá trị đối với bản thân, 
chưa có giá trị đối với tổ chức, đối với xã hội. Ví dụ: một công nhân 
được giao rrhiệm vụ sản vưát bịúlóng, Khi người đó làm ra được dù số 
bulông quy định đạt các yêu cầu kỹ thuật, là họ đã hoàn thành nhiệm 
vụ. Một công nhân khác được giao nhiệm vụ sửa chữa máy, và có thể 
sửa chữa được máy, họ cũng phải làm ra một số bulông với số lượng 
và các yêu cầu kỹ thuật giống như đối với người công nhân nói trên. 
Trong trường hợp này làm bulông là một công việc (phục vụ) và các 
bulông được sản xuất ra là kết qua của cóng việc (phục vụ), không 
phải là kết quả của việc hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy, tuỳ theo cách 
phân công lao động, nhiệm vụ cụ thể của mỗi người có thể bao gồm 
nhiều hay ít công việc. Trong tổ chức sản xuất dây chuyền, có nhiều 
khi một công nhân được giao nhiệm vụ rất hẹp, đến mức nhiệm vụ cụ 
thể của họ cũng chỉ gồm có một, hai công việc. Chẳng hạn, có công 
nhân suốt ngày chỉ làm nhiệm vụ xiết chặt một số êcu trên các bộ phận 
máy lần lượt đi cua trước mặt. Nhiệm vụ cụ thể này chỉ gồm có một 
công việc là xiết chặt êcu (tất nhiên công việc này cũng có thể phân ra 
một số công việc nhỏ hơn như lắp khoá vào êcu, vặn, xiết và rút khoá 
ra). Chất lượng của kết quả công việc (tức là chất lượng của công việc, 
biểu hiện ở chỏ kết quả được tạo ra, có đạt đầy đủ các tiêu chuẩn đã đề 
ra hay không. 

Ngoài những đặc trưng nói trên (đối tượng, kết quả), công việc 
còn được đặc trưng bởi phương pháp và gắn liền vào đó là phương tiện 
mà người lao động sử dụng để tiến hành công việc. Trong lĩnh vực sản 
xuất vật chất, phương pháp sản xuất (phương pháp cơ học, vật lý, hoá 
học, sinh học hay các phương pháp kết hợp) và phương tiện là các máy 
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móc, dụng cụ... mà người lao động sử dụng. Hai công việc cùng dựa 
trên một phương pháp nhưng người thợ có thể dùng phương tiện lao 
động khác nhau., tức là áp dụng công nghệ khác nhau... Ví dụ: cũng là 
công việc cắt ren bulông theo phương pháp cơ học, nhưng phương tiện 
có thể là bộ bàn ren thủ công, có thể là máy tiện... Vấn đề phương tiện 
có quan hệ rất nhiều đến việc phân chia nhiệm vụ và công việc, tức là 
đến việc phân công lao động. Chẳng hạn, hai người thợ cùng được giao 
nhiệm vụ sản xuất bulông, nhưng một người sử dụng công cụ thủ 
công, còn người kia đứng máy tự động thì nội dung các công việc của 
hai người sẽ khác nhau rất nhiều. 

Các công việc, xét trong mối quan hệ với các yếu tố tâm - sinh lý 
của người lao động, còn được đặc trưng bởi các yếu tố: độ phức rạp, 
độ khó khăn và độ nặng nhọc, tức là những yếu tố đặc trưng về ¿ính 
chất công việc. 

Độ phức tạp của công việc nhiêu hay ít biểu hiện ở mức độ vận 
dụng các kinh nghiệm và sự khéo léo tay chân nhiều hay ít của công 
nhân khi lao động. Cần chú ý là mức độ phức tạp của công việc tuỳ 
thuộc chủ yếu ở phương tiện mà người lao động sử dụng để tiến hành 
công việc. Có những công việc nếu dùng công cụ thủ công thì công 
nhân phải có bậc nghề cao, nhưng nếu dùng máy tự động thì người sử 
dụng có thể chỉ là một công nhân đào tạo ngán ngày. 

Độ khó khăn của công việc tuỳ thuộc ở những điều kiện cần thiết 
cho việc hoàn thành công việc có đầy đủ hay không. Công việc càng 
khó khăn, người giải quyết càng phải có sự chịu đựng hoặc có sự nô 
lực lớn về tinh thần và tâm lý (như phải suy nghĩ, tìm tòi, phải kiên trì, 
nhân nại...). 

Độ nặng nhọc của công việc tuỳ thuộc vào mức độ tiêu phí sức 
lực vật chất hay tinh thân trong quá trình lao động. 

Ba đặc trưng nói trên nói chung, độc lập với nhau, nghia là có 
những cóng việc phức tạp nhưng ít khó khăn và không nặng nhọc. hoặc 


120 


có những công việc khó khan nhưng không phức tạp... Trong quá trình 
hoàn thành một nhiệm vu cụ thể, người lao động phải trải qua nhiều 
công việc với các độ phức tạp, độ khó khăn và độ nặng nhọc khác nhau. 
Công tác đào tạo phải nhãm vào những công việc có các độ phức tạp, độ 
khó khăn và độ nạng nhọc cao nhât mà học sinh khi ra trường có thể gặp 
phải để bồi dưỡng cho họ những khả nâng tương xứng. 


Các công việc sản xuát tỉnh thản 


Trong các hoạt động sản xuất tình thần (hoạt động của những 
người chỉ huy, chuyên viên) việc phân chia nhiệm vụ và công việc còn 
phức tạp hơn nhiều, vì sản phẩm ở đây không phải là những sự vật hay 
hiện tượng cụ thể, mà chỉ là những yết fố trừu tượng phản ánh dưới 
hình thức ngôn ngữ và những ký hiệu từng mặt của những sự vật hay 
hiện tượng cụ thể. Ví dụ: người kỹ thuật viên làm ra một bản thiết kế 
một chỉ tiết máy theo những yên cầu về công dụng và điều kiện kỹ 
thuật nào đó. Đó là một sản phẩm tính thần biểu hiện duới hình thức 
một bản vẽ, phản ánh một mặt của chi tiết máy trong thực tế (sẽ chế 
tạo): đó là hình dáng, kích thước và các mối quan hệ không gian khác 
của chi tiết máy. Bản thiết kế không phản ánh được. chỉ tiết máy với 
toàn bộ tỉnh cụ thể của nó, ví dụ như trạng thái và các mối quan hệ về 
cơ, lý, hoá học trong nội bộ chi tiết máy, quá trình tạo ra chi tiết máy... 

Có thể phân các sản phẩm tỉnh thân ở trong khu vực sản xuất vật 


chất ra làm năm loại chính sau đây!" 


Loạt thứ nhất là những sản phẩm phản ánh các mối quan hệ thời 
gian của những quá trình sản xuất. Đó là những bẩn để án về công 
nghệ sản xuất, về qi\y trình công nghệ, các phương pháp và biện pháp 
giải quyết các vấn đẻ trong thức tế... 


°°Ở trong khu vực sản xuất tỉnh thần, lại có sự phân loại khác như: sản 
phẩm phản ánh hiện thực dưới hình thức nghệ thuật (văn, thơ, nhạc. kịch, 
hoa...). sản phẩm phản ánh những hình thái ý thức của xã hội... 
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Loại thứ lai là những sản phẩm phản ánh các mối quan hệ không 
gian của các kết cấu vật chất kỹ thuật. Đó là các bản thiết kế các công 
trình xảy dựng, các máy móc, dụng cụ, các mặt bằng xưởng máy... 

Loại thứ ba là những sản phẩm phản ánh tổng hợp các mối quan 
hệ giữa đối tượng lao động, công cụ sản xuất và người lao động, phản 
ánh sự biến động của từng mặt và toàn bộ quá trình sản xuất. Đó là các 
công trình của các chuyên viên về kinh tế, tổ chức, quản lỷ sản xuất. 

Loại thứ tr là những sản phẩm phản ánh những mối quan hệ chỉ 
phối toàn bộ sự phát triển của một tổ chức hay quá trình sản xuất, các 
mối quan hệ này hướng dẫn sự hoạt động của các loại lao động ở trong 
tổ chức hay quá trình sản xuất. Đó là các chủ trương, phương hướng 
công tác, các ý kiến chỉ đạo của những người chỉ huy. 

Loại thứ năm là những sản phẩm phản ánh những quy luật của tự 
nhiên hay xã hội. Đó là các công trình nghiên cứu về khoa học, kỳ 
thuật, kinh tế, xá hội... 

Tương ứng với năm loại sản phẩm nói trên là năm loại chức năng 
theo thứ tự là chức năng công nghệ, thiết kế, quản lý kính tế, lãnh đạo 
và chỉ đạo, nghiên cứu khoa học. 

Môi loại chức năng tập hợp một số người lao động, giữa những 
người này lại có sự phán công nhiệm vụ. 

Để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, những người lao động sản 
xuất tinh thân cũng phải trải qua nhiều công việc. Khái niệm công việc 
ở đây khó xác định hơn. Trước hết chúng ta cần hiểu rõ nội dung của 
các hoạt động sản xuất tinh thần. Các hoạt động lao động sản xuất tinh 
thần truy rất phức tạp, nhưng chung quy lại đều bao gồm ba giai đoạn 
chính: 

- thu thập thông tín, tức là thông qua các giác quan, máy vị tính, 
các hoạt động chân tay kết hợp với hoạt động tư duy để nắm được tình 
hình thực tế, các kinh nghiệm, các dữ liệu... Việc thu thập thông tin 
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được thực hiện trong các hoạt động như đ@uớn sát, điều tra tÍuức 
"glêm, Hglến cứu tài liệu... 

- XW lý thông tín là quả trình sản xuất tính thản chính; trong quá 
trình này hoạt động tư duy, xuât phát từ nhiệm vụ được giao và căn cứ 
vào vốn tri thức. kinh nghiệm sản có, tiến hành phân tích và tổng hợp 
các thông un thu thập được để làm ra sản phẩm cần thiết (bao gồm 
một tổng hợp các khái niệm, phán đoán, suy lý gắn liền với nhau một 
cách hữu cơ và theo một hệ thống nhất định). 

- thể hiện sản phẩm: vì sàn phẩm ở đây là tỉnh thần nên cần được 
thể hiện ra, thông qua ngôn ngữ (các báo cáo, để án, phần mềm ứng 
dụng...) và các ký hiệu khác (hình vẽ, mô hình...). 

Trong quá trình lao động để hoàn thành một nhiệm vụ cu thể, các 
giai đoạn nói trên có thể được thực hiện xen kẽ và quan hệ mật thiết với 
nhau nhất là các giai đoạn thứ hai và thứ ba. Do đặc điểm nói trên nên 
việc phân chia một nhiệm vụ cụ thể thành công việc ở đây chỉ có thể 
thực hiện khi kết quả của công việc phản ánh một bộ phận có kết cấu 
nội bộ tương đối hoàn chỉnh và có những mối quan hệ có thể xác định từ 
trước với các bộ phận khác của kết quả chung khi nhiệm vụ được hoàn 
thành. Ví dụ: nhiệm vụ thiết kế một cái máy tiện có thể được phân chia 
ra các công việc thiết kế bảng máy, thiết kế hộp tốc độ, thiết kế bàn 
dao... nếu mối quan hệ giữa các bộ phận đó trong bản thiết kế toàn bộ 
cái máy tiện đã được xác định trước. Điều kiện nói trên đòi hỏi giữa 
những người được phân công phụ trách các công việc của một nhiệm vu 
phái có quan hệ với nhau, dưới sự chỉ đạo của một người phụ trách 
chung toàn bộ nhiệm vụ. Đây là điểm khác với sự phân công lao động 
giữa những người lao động sản xuất vật chất - nhất là ở các dây chuyền 
gián đoạn - giữa những người này sự phân công có thể phát triển đến 
mức rất cao, và giữa họ xét về mặt lao động không có quan hệ với nhau 
(mối người chỉ cần làm công việc của mình, không cần biết công v'ệc 
của người đã làm trước hoặc người sẽ làm sau mình). 
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Do sự khác nhau về bản chất của sản phẩm (một bên là vật chất, 
một bên là tinh thần) nên nội dung của các yếu tố đặc trưng công việc 
sản xuất tinh thần cũng khác nội dung các yếu tố đặc trưng công việc 
sản xuất vật chất. Hơn nữa, các giai đoạn khác nhau của quá trình lao 
động sản xuất tính thần cũng có những yếu tố đặc trưng công việc có 
tính chất khác nhau. 

Trong giai đoạn thụ thập thông tin, đối tượng công việc là những 
yếu tố vật chất hay kỹ thuật, từ đó người lao động rút ra những thông 
tin cần thiết cho giai đoạn sau như hình dạng, trạng thái, chất lượng, số 
lượng, vị trí, các mối quan hệ... Những thông tin này, hoặc được giữ ở 
trong óc hoặc được thể hiện ra bằng ngôn ngữ, ký hiệu, là kết quả của 
công việc. Phương pháp của công việc trong giai đoạn này là cách 
thức tiến hành các hoạt động chân tay và trí óc (bảt đầu từ đâu, theo 
thứ tự nào, kết hợp với nhau ra sao...) nhằm đạt được mục đích đã đề 
ra. Phương tiện ở đây là những máy móc, dụng cụ có tác dụng bổ sung 
cho giác quan và trí óc con người trong việc thu thập các thông tin. 

Trong giai đoạn xử lý thông tin - giai đoạn sản xuất tính thần 
chính - mọi yếu tố đặc trưng của công việc đều là rrừu tượng. Đối 
tượng công việc là những thông tin đã thu thập được ở giai đoạn mội, 
còn kết qud là những sản phẩm thuộc về một trong các loại đã kể ở 
trên. Các loại sản phẩm tỉnh thần chung quy lại phản ánh những mối 
quan hệ tồn tại trong các đối tượng vật chất (các sự vật, hiện tượng, 
quá trình, các phong trào, tổ chức...) đđ có sản (trường hợp các bản 
báo cáo tình hình, báo cáo tổng kết, thống kê...) hoặc những mối quan 
hệ mà các đối tượng vật chất sể được rao ra cần chứa đựng (trường hợp 
các bản thiết kế, các bản quy trình công nghệ, các bản kế hoạch công 
tác...). Phương pháp của công việc ở đây chính là phương pháp suy 
nghĩ và phương tiện là các loại trí thức, kinh nghiệm và máy vị tính. 

Trong giai đoạn thể hiện sản phẩm, đối tượng công việc là những 
sản phẩm tinh thần do quá trình xử lý thông tin tạo ra, kết quả là 
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những biểu hiện vật chất của sản phẩm đó (thể hiện ở ngôn ngữ nói 
hay việt, ở các ký hiệu dưới mọi hình thức). Phương pháp của công 
việc là phương pháp trình bày và phương tiến là những kỹ năng, kỹ xảo 
thể hiện (vẽ, trình bày băng ngôn ngữ viết hay nói, thể hiện bảng mô 
hình, máy vi tính... ). 

Ngoài các yếu tố đặc trưng về nội dung, các công việc sản xuất 
tinh thần cũng có các yếu tổ đặc trưng về tính chất (độ phức tạp, độ 
khó khăn và độ nặng nhọc của công việc). Độ phức tạp của các công 
việc sản xuất tinh thần có khác so với các công việc sản xuất vật chất ở 
chỗ nó biểu hiện chủ yếu ở mức đó vận dụng nhiều hay ít các trí tÍức 
khoa học, các kinh nghiệm và ở trình độ cao hay tháp của chất lượng 
tư duy, cần thiết cho quá trình sản xuất tính thần. Độ phúc tạp của các 
công việc sản xuất tính thần phụ thuộc vào khối lượng và mức độ phức 
tạp của các mối quan hệ chứa đựng trong sản phẩm. Các độ khó khăn, 
độ nặng nhọc của công việc sản xuất tỉnh thần có những biểu hiện 
tương tự như đối với công việc sản xuất vật chất. 

Sự phân tích các yếu tố đặc trưng của các công việc sản xuất vật 
chất và tinh thần nói trên cho ta thấy sự khác nhau giữa hai loại công 
việc, đồng thời cũng cho thấy rõ điều kiện cơ bản để chuyển hoá loại 
công việc này sang công việc kia: đó là frình độ kỹ thuật của công cụ 
sản xuất. Trình độ này càng cao, người lao động càng được thoát ly 
khỏi hệ thống tác động của quá trình sản xuất (tức là hoạt động phối 
hợp của công cụ sản xuất và người lao động) thì càng có nhiều công 
việc sản xuất vật chất được thay thế bằng công việc sản xuất tinh thần. 

Trong khi phản công lao động, người ta thường phải phản loại 
công việc. Mỗi yếu tố đặc trưng công việc đã nói ở trên đều có thể 
dùng làm căn cứ để phân loại như loại công việc chuẩn bị dụng cụ 
(phân loại theo kết quả công việc), loại công việc tiện trên máy tiện 
vạn năng (phân loại theo phương pháp và phương tiện của công 
việc)..., loại công việc có độ phức tạp cao (phân loại theo độ phức 
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tạp)... Vận dụng cách phân loại nào trong khi phân công lao động là 
phải căn cứ vào tình hình cụ thể của tổ chức và quá trình sản xuất và 
theo bốn phương hướng phân công đã nói ở trên. 
d. Ảnh hưởng của sự phát triển sản xuất đến sự phản công lao động 

Sự phát triển của sản xuất, biểu hiện ở sự tăng thêm sản phẩm của 
xã hội, có thể xảy ra trong các trường hợp: gwy mô sản xuất mở rộng 
hoặc năng suất lao động tăng lên. Trong thực tế, hai trường hợp này 
thường xảy ra đồng thời, nhưng để tiện cho việc nghiên cứu, chúng ta 
giả thiết có sự phát triển sản xuất với các trường hợp: l- quy mô sản 
xuất mở rộng, năng suất lao động không tăng; 2- năng suất lao động 
tăng, quy mô sản xuất như cũ; 3- quy mô sản xuất và năng suất lao 
động đều tăng (35). 

Trường hợp Ì 

Quy mô sản xuất mở rộng nhưng năng suất lao động không tăng 
do trình độ kỹ thuật sản xuất vân như cũ. Quy mô sản xuất mở rộng, 
nhưng năng suất lao động không tăng, đối với một nước có nghĩa là sẽ 
xuất hiện thêm nhiều cơ sở sản xuất, nhưng trình độ kỹ thuật nói 
chung vẫn như cũ. Nếu quy mô sản xuất mở rộng đến một mức nào đó, 
sẽ xảy ra sự phân công lại giữa các cơ sở sản xuất, và cũng có thể làm 
xuất hiện những ngành mới. Ví dụ, trước đây ngành cơ khí chỉ có một 
vài nhà máy cơ khí, có nhiệm vụ sản xuất nhiều loại máy móc khác 
nhau như máy công cụ, máy nổ, máy công tác... Nay vì có thêm nhiều 
nhà máy cơ khí mới được xây dựng, nên cần phân công chuyên môn 
hoá sản xuất, ví dụ một số nhà máy chuyên sản xuất máy công cụ, một 
số chuyên sản xuất máy móc cho ngành công nghiệp tiêu dùng... Nếu 
số nhà máy chuyên sản xuất một loại sản phẩm nào đó tăng lên nhiều, 
thì có thể được tách ra thành một ngành (phân ngành) mới, ví dụ 
ngành chế tạo máy công cụ. Sự phân công lại giữa các cơ sở sản xuất 
trong trường hợp này chủ yếu có ảnh hưởng đến nội dung nghề nghiệp 
của các cán bộ kỹ thuật về thiết kế sản phẩm. 


126 


Trong tửng cơ sở sản xuát, nếu quy mô mở rộng nhưng trình độ 
kỹ thuật và mặt hàng sản xuất không thay đổi (tăng thêm máy móc 
cùng loại) thì cũng dân tới sự phân cöng lại ở một số bộ phận phục vụ 
cho sản xuất, vì khôi lượng từng loại công việc phục vụ tăng lên, cho 
phép thực hiện việc phân công chuyên môn hoá ngày càng hẹp hơn. 
Chẳng hạn, do quy mô nhà máy cơ khí mở rộng, số lượng dụng cụ cần 
cho các công nhân đứng máy tăng lên và do đó khối lượng công việc 
chuẩn bị dụng cụ cũng tăng lên; đến một mức nào đó, có thể phân 
công riột số công nhân chuyên môn phụ trách công việc này. Tại 
những nhà máy cơ khí quy mô nhỏ hơn, khối lượng công việc chuẩn bị 
dụng cụ ít, nếu giao cho một người chuyên môn phụ trách sẽ không sử 
dụng hết thời gian lao động hàng ngày (vi phạm phương hướng l đã 
nói ỏ mục trên), nèn bát buộc phải giao thêm cho họ nhiều loại công 
việc khác. Như vậy, sự thay đổi quy mô của các cơ sở sản xuất chủ yếu 
có quan hệ đến các công nhán và cán bộ phục vụ sản xuất. Những 
công nhân được phân công theo công nghệ nói chung không chịu ảnh 
hưởng của sự mở rộng quy mô hoặc chuyên mỏn hoá mặt hàng sản 
xuất của doanh nghiệp. 

Trường hợp thu hai 

Quy mô sản xuất như cũ nhưng năng suất lao động tăng. ở đây có 
ba trường hợp như: 

- năng suất lao động tăng nhờ thực hiện phân công chuyên môn 
hoá hẹp (như từ phân công theo kiểu hiệp tác giản đơn sang phân công 
kiểu công trường thủ công), còn công cụ và công nghệ sản xuất nói 
chung vẫn như cũ; 

- nãng suât lao dộng tăng nhờ cải tiến công nghệ, còn cách phân 
công và công cụ sản xuất nói chune vân như cũ; 

- năng suất lao động tăng chủ yếu nhờ sử dụng kỹ thuật mới 
(công cụ có kiểu, loại hay hệ mới). 
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Trường hợp thứ ba 

Quy mô sản xuất mở rộng đồng thời năng suất lao động cũng 
tăng, chủ yếu nhờ sử dụng kỹ thuật mới. Sự phát triển sản xuất trong 
trường hợp này có thể có những ảnh hưởng rất phức tạp đến sự phân 
công lao động, tuỳ theo mối tương quan về „ức và tóc độ phát triển 
của sản xuất và của năng suất lao động. 

Tính nhiều vẻ của sự phát triển sản xuất tuy có những ảnh hưởng 
phức tạp đến sự phân công lao động, nhưng cũng có thể nêu lên một số 
nhận xét sau đây. 

Một là, sự phát triển của sản xuất trong mọi trường hợp - ít nhất là 
ở trình độ khoa học kỹ thuật sản xuất hiện nay không làm thay đổi sự 
phân chia các chức vụ ra ba loại ở trong từng cơ sở sản xuất như đã nói 
ở trên (phân công theo sản phẩm, phân công theo công nghệ, phân công 
theo nội dung lao động). Chỉ có nội dung, tính chất lao động và tỷ lệ về 
số lượng lao động giữa các loại đó (kết cấu đội ngũ lao động) - nhất là 
giữa loại thứ hai và thứ ba - và trong nội bộ từng loại là thay đổi. 

Hai là, sự phát triển của sản xuất trong mọi trường hợp không 
xoá bỏ các chức năng trong quá trình sản xuất (như thiết kế, công 
nghệ, kiểm tra, điều chỉnh, sản xuất, sửa chữa...) mà chỉ gáy ra sự di 
chuyển chức năng. Có hai trường hợp chính: 

- khi sản xuất phát triển chủ yếu là do mở rộng quy mô, thì 
thường có sự phân tán về chức năng, cũng tức là sự chuyên môn hóa về 
chức năng. Chẳng hạn khi quy mô doanh nghiệp còn nhỏ, một cán bộ 
kỹ thuật có thể kiêm các chức năng thiết kế, công nghệ, hướng dẫn sản 
xuất..., nhưng khi quy mô doanh nghiệp mở rộng, thì họ có thể chỉ 
chuyên về một trong các chức năng như thiết kế, công nghệ hay hướng 
dẫn sản xuất. Hoặc một công nhân ở doanh nghiệp nhỏ có khi phải 
kiêm các chức năng sản xuất, sửa chữa, kiểm tra... Nhưng nếu làm việc 
ở một doanh nghiệp lớn, họ chỉ có thể chuyên làm một chức nâng như 
sản xuất, sửa chữa, kiểm tra... 
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- 4h sản xuất phát triển chủ yếu là do áp dụng máy móc với trình 
độ kỹ thuật ngày càng cao, thì sẽ xảy ra sư chuyển bớt một số chức 
năng vốn là của người lao động sang cho máy móc, đồng thời xư¿f 
hiện củức năng quản lý và vận hành các máy móc ấy. Chàng hạn, khi 
chuyề: chức năng kiểm tra bàng dụng cụ và mát thường sang cho máy 
kiểm ta tự động, thì xuất hiện chức năng quản lý và vận hành máy đó. 

L+ là, sự phát triển của sản xuất (ở trình độ kỹ thuật cơ khí) trona 
đại đa số trường hợp dân đến sự chuyên môn hoá cao nhiệm vu, làm 
cho phạm vi nhiệm vụ của mỗi người lao động hẹp lại. Trong tổ chức 
sản xuất dây chuyền, sự thu hẹp này có thể đến mức nhiệm vụ của 
người :ông nhân chỉ còn gồm có một vài công việc đơn giản. 

Trong các trường hợp tổ chức sản xuất khác, sự chuyên môn hoá 
nhiệm vụ tiền hành theo các phương hướng sau đây: 

- Nếu trước đây người lao động được phân công nhiệm vụ theo 
sản phẩm, thì sự chuyên môn hoá cũng sẽ theo một loại sản phẩm nào 
đó (phàn loại theo độ chính xác, theo độ lớn, theo công dụng... của sản 
phẩm) Ví dụ: anh X là công nhân (chức vụ) sản xuất (chức năng) 
khuôn đập (nhiệm vụ sản xuất khuôn dập). Nay do sự phân công phát 
triển, :nh X được chuyên môn hoá chỉ sản xuất một loại khuôn nào đó, 
chẳng hạn khuôn dập nguội, khuôn đập nóng, khuôn dập đồ lớn, 
khuôn dập đồ nhỏ... 

- Nếu trước đây người lao động được phân công nhiệm vụ theo 
công :phé, thì sự chuyên môn hoá có thể được tiến hành theo hai 
hướng 1. Chuyên môn hoá theo một loại sản phẩm nào đó là đối tượng 
của céng nghệ. Ví dụ công nhân tiện (công nghệ) phụ tùng ôtô, công 
nhân đúc (công nghệ) píttông. Phụ tùng ôtô, píttông... là những sản 
phẩm đối tượng của công nghệ tiện, công nghệ đúc... 2. Chuyên môn 
hoá theo một loại công cụ để thực hiện công nghệ. Ví dụ: công nhân 
hàn (công nghệ) hơi (công cụ là máy sinh khí axêtylen) công nhân hàn 
(công nghệ) điện (công cụ là máy hàn điện); công nhân tiện (công 


129 


nghệ) rêvonve (sử đụng máy tiện kiểu rêvonve), công nhân tiện (công 
nghệ) đứng (sử dụng máy tiện đứng... ). 

- Nếu trước đây người lao động được phân công nhiệm vụ theo 
nội dung lao động (ví dụ: công nhân vận hành máy nổ) thì sự chuyên 
môn hoá sẽ tiến hành theo một loại đối tượng nào đó của lao động. Ví 
dụ: công nhân vận hành máy nổ étxăng, công nhân vận hành máy nổ 
điêzen... 

Bốn là, khi sản xuất phát triển chủ yếu nhờ đổi mới kỹ thuật (hay 
công nghệ) thì sự phân công lao động cũng như tỉnh chất lao động sẽ 
có nhiều thay đổi lớn. Nếu phương pháp sản xuất chuyển từ cơ học 
sang vạ lý, hoá học hay sinh học (công cụ sản xuất đổi hệ) thì lao 
động của người công nhân sẽ chuyển từ hình thức trực tiếp tạo ra sản 
phẩm sang hình thức phục vụ cho quá trình sản xuất irực tiếp, quá 
trình này bây giờ do các biến đổi vật lý, hoá học hay sinh học gây ra. 
Tình hình này làm thay đổi tính chất lao động rất nhiều, theo xu hướng 
giảm bớt yêu cầu về sự vất vả và khéo léo tay chân, nhưng thường lại 
tăng thêm yêu cầu về sự hiểu biết lý thuyết. Ví dụ: khi chuyển phương 
pháp gia công một chi tiết máy trên máy tiện sang phương pháp gia 
công trên máy dập. 

Nếu công cụ sản xuất chuyển dần từ thủ công sang cơ khí hay từ 
cơ khí sang tự động, thì con người sẽ được giải phóng dần khỏi hệ 
thống tác động của quá trình sản xuất, khối lượng công việc chân tay 
được giảm bớt, nhưng khối lượng công việc trí óc nói chung lại tăng 
lên, tuy trong một số trường hợp máy móc có thể thay thế được cả một 
số công việc trí óc. Tình hình này đòi hỏi khả năng của những người 
lao động phải có nhiều thay đổi. 

Nói chung, sự đổi mới kỹ thuật có thể gây ra những sự thay đổi 
sâu sắc trong sự phân công lao động, kể từ sự phân công chung trở đi, 
và do đó cũng gây ra những thay đổi lớn trong nội dung và tính chất 
lao động của các loại cán bộ, công nhân viên. 


130 


2. Sự phản công lao đóng và khả năng của con người 


a. Các yêu tở cau thành khả năng của con người 


Kha năng con người là một thuộc tính tâm lý do năm yếu tố sau 
đây cấu thành: chính trị - tình thản, trì thức, kinh nghiệm, kỹ năng - kỹ 
! và chất lượng tư duy. Yếu tố chính trị - tỉnh thần quyết định 
động cơ, mục đích hoạt động và tính cách con người; yếu tố tri thức 
bao gồm những mối quan hệ có tính quy luật, có giá trị phổ biến; yếu 
tố kinh nghiệm bao gồm những tri thức cảm tính thu nhận được bằng 
giác quan và những mối quan hệ hướng dân sự hoạt động của con 
người nhàm đạt đến những mục đích nhất định trong những điều kiện 
thực tế; yếu tố kỹ năng - kỹ xảo nói lên mức độ thành thạo trong việc 
sử dụng các công cụ lao động và nói chung trong việc thực hành các 
phương pháp; yếu tổ chất lượng tư duy quyết định chất lượng của quá 
trình sản xuất tinh thần. 


xảo 


Khái niệm khả năng bao giờ cũng tương ứng một nhiệm vụ nhất 
định, không có khả năng nói chung. Ví dụ khả năng thiết kế trên máy 
vi tính, khả năng sửa chữa ötô... Để tạo thành một khả năng tương ứng 
với một nhiệm vụ nào đó, các yếu tố cấu thành khả năng phải có 
những nội dung thích hợp, và giữa những nội dung này có những mối 
quan hệ cân đối nhất định. Tuy vậy môi yếu tố cấu thành vẫn có tác 
dụng riêng đối với sự phát triển của khả năng. Có thể nêu lên các tác 
dụng chủ yếu của từng yếu tố cáu thành khả năng như sau: 

Sự phát triển của yếu tố chính trị - tinh thân có một tác dụng 
chung là nâng cao chất lượng của việc hoàn thành mọi loại nhiệm vụ, 


Đc, Kỹ năng là sự vận dụng tri thức vào các hoạt động thực tiên, cũng tức là 


sự thực hiện các phương pháp, nhưng chưa thành thạo. Kỹ xảo là kỹ 
năng đã được đã được và thành thạo. ở đây dùng thuật ngữ ghép kỹÿ năng 
- kỹ xảo để nói về sự thực hiện các phương pháp ở nhiều mức độ thành 
thao khác nhau. 
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nâng cao khả năng giải quyết các công việc có độ khó khăn cao, nâng 
cao khả năng giải quyết những vấn đề thuộc về quan hệ xã hội, và khả 
năng xác định những quan điểm, phương hướng chung của các loại 
công việc có độ phức tạp cao. Nói chung yếu tổ này chiếm vị trí ưu thế 
trong khả năng của những chức vụ chỉ huy. Về nội dung, yếu tố này là 
một tổng hợp phức tạp của nhiều yếu tố tâm lý - xã hội, chư yếw được 
hình thành thông qua hoạt động thực tiền. Cho nên, đối với các chức 
vụ chỉ huy, chỉ có những lớp bồi dưỡng, bổ túc từng mặt là chủ yếu, 
khó có những trường mà học viên tốt nghiệp sẽ giữ chức vụ chỉ huy 
100%. 

Đặc điểm của yếu tố tri thức là có tính xác định về nội dung và 
chủ yếu được hình thành thông qua việc học tập ở trường hoặc qua 
việc đọc sách. Các tri thức cần bồi dưỡng cho một loại đối tượng nào 
đó được thể hiện trong các chương trình giảng dạy của những ngành 
học tương ứng. Sau khi ra trường, hình thức chủ yếu để mỗi người lao 
động tiếp tục bồi dưỡng yếu tố tri thức của mình là đọc sách. Hoạt 
động thực tiễn (trừ hoạt động của nghiên cứu khoa học) nói chung 
không làm cho vốn trì thức (khoa học kỹ thuật) được tăng thêm. Nhưng 
một vốn tri thức khoa học kỹ thuật nhất định có thể làm cơ sở cho mỗi 
người hoàn thành nhiều công việc khác nhau. 

Tri thức khoa học, do tính khái quát và phổ biến của nó, là cơ sở 
để con người tiến lên nắm được nguyên lý hoạt động và cơ sở khoa học 
của những kiểu công cụ sản xuất thuộc nhiều loại, nhiều hệ khác nhau. 
Tri thức kỹ thuật phản ánh những két cấu và cơ sở kỹ thuật của những 
kiểu, loại và hệ công cụ sản xuất khác nhau, tạo điều kiện cho con 
người nắm được rộng rãi nhiều phương tiện lao động. 

Nói chung, vốn tri thức khoa học kỹ thuật rộng là điều kiện để 
con người nắm được nhiều loại công việc. Còn chiều sâu của vốn tri 
thức là cơ sở của việc thực hành những công việc phức tạp; ở trong kỹ 
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thuật, đó là những công việc làm ra sản phẩm hay sử dụng phương tiện 
có độ dung sai Kết câu hẹp. 

Yếu tố kinh nghiêm, đo tính chất đặc thù muôn vẻ của nó và luôn 
luôn găn liên với những mục tiêu và các hoàn cảnh cụ thể trong khi 
thực hiện các mục tiêu đó, nên tuy có tính xác định, thường không thể 
quy định rõ nội dung trong các chương trình giảng dạy của các ngành 
học. Kinh nghiệm có thể được hình thành một cách gián tiếp thông 
qua việc truyền đạt bảng ngôn ngữ (nghe giảng, đọc sách). Loại kinh 
nghiệm này đã có tính chất khái quát và phổ biến đến một mức nào đó 
nên khi sử dung, đòi hỏi phải có hoạt động tư duy tích cực. Phần chủ 
yếu trong vốn kinh nghiệm của môi người là kinh nghiệm trực tiếp đo 
sự tích luy của từng cả nhân trong quá trình hoạt động thực tiên. Điều 
kiện để có vốn kinh nghiệm phong phú là hoạt động thực tiễn về nhiều 
mặt, nhiều vẻ trong một thời gian nhất định, nói chung càng dài càng 
tốt. Đồng thời còn phải có chất lượng tư duy tốt để có thể biết rút ra 
kinh nghiệm từ các mối quan hệ phức tạp của thưc tiên. Kinh nghiệm 
trực tiếp đo được rút ra từ thực tiên những loại công việc nhất định nên 
nói chung nó có tác dụng chủ yếu nâng cao khả năng thực hành những 
công việc trong các loại đó, với độ phức tạp ngày càng cao. Kinh 
nghiệm không giúp mở rộng khả năng thực hành những công việc 
khác loại (có phương pháp và phương tiện khác). 

Cần chú ý là ở trong các công việc sản xuất vật chất, kinh nghiệm 
có vai trò nhiều hay ít là tuỳ thuộc ở 0rừih độ kỹ thuật của công cụ sản 
xuất. Công cụ càng có trình độ kỹ thuật cao (cơ khí, tự động) thì vai 
trò của kinh nghiệm trong khả năng của người sử dụng nói chung càng 
giảm, vì máy móc đã thay người trong việc giải quyết nhiều công việc 
có độ phức tạp cao. 

Ngày nay có những máy móc tự động do công nhân đào tạo ngắn 
ngày điều khiển có thể làm ra những sản phẩm mà trước đây, nếu sử 
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dụng công cụ thủ công, cần có những công nhân lành nghề có nhiều 
kinh nghiệm mới sản xuất được. 

Kỹ năng - kỹ xảo là yếu tố không thể thiếu được đối với môi 
người, ở trong mọi hoạt động sản xuất vật chất cũng như tinh thần, vì 
đó là sự thực hiện phương pháp. Nó có tính xác định về nội dung và 
chất lượng, và bao giờ cũng phải được hình thành thông qua biện pháp 
thực hành ở trong hay ngoài nhà trường. Chất lượng của yếu tố kỹ 
năng - kỹ xảo biểu hiện ở sự thành thạo và khéo léo trong công việc, 
góp phần quyết định nãng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Mỗi 
loại công việc dựa trên những phương pháp và phương tiện nhất định 
quy định nội dung của kỹ năng - kỹ xảo tương ứng. 

Giữa những kỹ năng - kỹ xảo khác nhau có những mối quan hệ về 
sự hình thành. Người ta nhận thấy có những kỹ năng có thể tạo ra điều 
kiện thuận lợi cho việc hình thành những kỹ năng khác; đó là những kỹ 
năng cơ bản. Và nói chung một sự phong phú về kỹ năng (nắm được 
nhiều loại kỹ năng khác nhau) tạo điều kiện nắm nhanh chóng những 
kỹ năng mới. Giữa các kỹ nang - kỹ xảo công việc sản xuất vật chất và 
công việc sản xuất tinh thần không có mối quan hệ về sự hình thành. 

Chất lượng tư duy là một yếu tổ đặc trưng cho tình hình hoạt 
động của trí óc trong quá trình nhân thức của môi người, và cũng 
chính thông qua các quá trình nhận thức trong khi học tập và hoạt 
động thực tiễn mà nó được bồi dưỡng nâng cao lên. Chất lượng tư đuy 
càng cao, càng làm cho tính sáng tạo của khả năng càng cao. 

Chất lượng tư duy không có nội dung xác định nên không thể quy 
định mức độ yêu cầu cụ thể ở trong chương trình giảng dạy của các 
ngành học. 

Do có những yếu tố cấu thành với những đặc điểm nói trên, nên 
khả năng có ba đặc tính quan trọng: 

I.Với một khả năng nhất định, tức là khả năng hoàn thành một - 
nhiệm vụ nào đó - nhiêm vu này quy định một hê thống các yếu tố cấu 
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thành khả năng có nội dung và cơ cấu nhãt định - con người có thể 
hoàn thành được nhiều nhiệm vụ cụ thể khác nhau thuộc phạm vì 
nhiệm vụ ttơng tứng với khả năng. Ví dụ: một học sinh đã được đào tạo 
để có khả năng vẻ nghẻ tiện thì lúc ra trường họ có thể tiện nhiều chi 
tiết khác nhau mà có khi ở trường họ chưa được tiện qua lần nào. 

2. Với một khả năng nhất định, trong quá trình con người vận 
dụng để hoàn thành những công việc cụ thể tương ứng, thì nói chung 
các yếu tố cấu thành khả năng, trừ yếu tố tri thức, đều tự phát triển lên, 
giúp cho con người có thể giải quyết những công việc cụ thể cùng loại, 
nhưng có độ phức tạp, độ khó khăn và độ nặng nhọc ngày càng cao. 
Biểu hiện của sự tự phát triển này là sự nâng dần bác nghề của mỗi 
người trong quá trình hoạt động thực tiễn. | 

3. Cũng có khi sư phát triển của khả năng có thể đạt đến mức 
giúp cho người lao động có thể nám được những nghề mới, khác với 
nghề họ đã được đào tạo. Dó là trường hợp khả năng có một vốn tri 
thức khoa học, kỹ thuât sàu rộng và các yếu tố cấu thành khác phát 
triển phong phú, nhất là yếu tố chất lượng tư duy. 

Chính nhờ có những đặc tính nói trên nên những người lao động 
chuyên nghiệp mới có thể thích ứng được với sự phân công lao động 
luôn luôn phát triển, rạặc dù lúc tốt nghiệp ở trường ra, họ chỉ có khả 
năng hoàn thành các nhiệm vụ thuộc bậc nghề khởi điểm, và thực tế 
cũng chỉ mới được tập dượt hoàn thành một số nhiệm vụ cụ thể của 
nghề đó mà thôi (thông qua các kỳ thực tập). 

Nghiên cứu một cách tổng quát thì sự phát triển của khả năng 
được thể hiên ở trên hai mặt số lượng và chát lượng. Mặt số lượng của 
khả năng, thường gọi là điện kha năng (profile khả năng) là số loại 
công việc mà một người lao động có thể thực hiện được. Để bồi dưỡng 
cho học sinh có một diện khả năng nhất định, thì ngành học chuyên 
nghiệp phải có một điền đào fgo (profile đào tạo) tương ứng. 


Mặt chất lượng của khả năng, thường gọi là bác khả năng, biểu 
hiện ở độ phức tạp, độ khó khan và có độ năng nhọc cao nhất của công 
việc mà người lao động có thể hoàn thành. 

Đánh giá khả năng của một người lao động là phải nói rõ cả hai 
mặt chất và lượng, tức là phải nói rõ bác và điện khả năng, trong thực 
tế, đó là bậc nghề (trong công nhân là bậc thợ). Người có bậc nghề cao 
thì có điện và bậc khả năng cao hơn người có bậc nghề thấp hơn, 
nghĩa là có thể làm được tất cả các công việc thuộc nhiệm vụ của 
người này. 

Giữa bậc và điện khả năng của môi người có mối quan hệ biện 
chứng (thống nhất và mâu thuân) giữa số và chất lượng. Tính thống 
nhất giữa bậc và diện khả năng có nghĩa là một bậc khả năng bao giờ 
cũng phải thông qua một diện khả năng nào đó mới thể hiện được, và 
một diện khả năng thì bao giờ cũng gán liền với một bậc khả năng 
nhất định. 

Mối quan hệ này xác định một tình hình là: nếu diện khả năng quá 
hẹp (chuyên môn hoá quá hẹp) thì bậc khả năng cũng khó được nâng 
cao, nghĩa là khả năng nắm các công việc có độ phức tạp cao bị hạn chế. 
Do đó mọi sự chuyên môn hoá nghề nghiệp cần được tiến hành trên cơ 
sở một trình độ văn hoá kỹ thuật và nghề chung nhất định. 

Tính mâu thuẫn giữa bậc và diện khả năng biểu hiện ở chỗ: nếu 
diện khả năng hẹp tức là số loại công việc trong một nghề ít thì có điều 
kiện để người công nhân nắm vững công việc và nâng cao sự thành thạo 
tay nghề. Ngược lại, nếu diện khả năng rộng, thì khả năng giải quyết 
những công việc phức tạp, tức là bậc khả năng lại khó được nâng cao. 

Khi nghiên cứu về mối quan hệ giữa bậc và diện khả năng, cần 
quan tâm đầy đủ đến tính mâu thuẫn thống nhất biện chứng nói trên đề 
tránh những sai lầm khi vận dụng vào việc phân công lao động và 
nghiên cứu công tác đào tạo. 
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Sư phát triển của phản công lao động xã hội, như chúng ta đã 
biết, cuối cùng tuỳ thuộc ở sư phát triển của công cụ sản xuât, sự phát 
triển này quy dịnh sự thay đối của hai mới quan hé: quan hệ giữa 
người lao động và công cụ sản xuất và quan hệ giữa những người lao 
động với nhau trong quá trình sử dụng công cụ sản xuất. 

Mối quan hệ giữa người lao động và công cụ sản xuất thay đối 
theo quy luật: trình độ kỹ thuật của công cụ càng cao, mức độ thoát ly 
của con người ra khỏi hệ thống tác động của quá trình sản xuất càng 
lớn, nghĩa là lượng các công việc sản xuất vật chảt trước đây do người 
lao động phụ trách được chuyển sang cho máy càng nhiều, số công 
việc sản xuất tính thần cũng càng ngày càng tăng lên. Trình độ kỹ 
thuật của công cụ sản xuất ngày càng cao, có nghĩa là các dung sai kết 
cấu của kỹ thuật ngày càng hẹp, độ phức tạp ngày càng cao, đòi hỏi 
vốn tri thức khoa học kỳ thuật của người lao động ngày càng ››hải sâu 
rộng hơn, đồng thời chất lượng tư duy phải phát triển tương xứng. Còn 
đối với các yếu tố kỳ năng - kỹ xảo, kinh nghiệm thì phải có một sự 
chuyển biển về nội dung: từ những kỹ năng - kỹ xảo và kinh nghiệm 
về các công việc sản xuất vật chất, chuyển dần sang kỹ năng - kỹ xảo 
và kinh nghiệm về các công việc sản xuất tình thần. 

Mối quan hệ giữa những người lao động trong quá trình sử dụng 
công cụ sản xuất thay đổi tuỳ thuộc vào trình độ kỹ thuật của công cu 
sản xuất và quy mô của sản xuất. Sự thay đổi này ảnh hưởng chủ yếu 
đến điện khả nàng của người lao động. Nói chung, trình độ kỹ thuật 
thấp và gắn liên vào đó là quy mô sản xuất nhỏ, thì trình độ phân công 
chuyên môn hoá thấp nghĩa là diện khả năng rộng, và ngược lại. 

b. Mối quan hè giữa khả năng con người và sự phát triển từ khả 
năng đên hiện thực trong các đổi tương khách quan 

Khả năng con người là một khái niệm phản ánh một trạng thái của 
con người trong mối quan hệ với một cập khả năng-hiện thục nhất định 
trong thế giới khách quan. Trang thái này có những đặc điểm sau đây: 
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- Không tồn tại độc lập mà bao giờ cũng phải gắn liền với một 
cặp kha năng-hiện thực nhất định. Như vậy có nghĩa là không có cái 
khả năng nói chung mà bao giờ cũng là cái khả nàng hoàn thành một 
nhiệm vụ, giải quyết một nhu cầu nào đó, tức là cái khả năng làm cho 
một khả năng chuyển thành hiện thực trong thế giới khách quan. 

- Do đặc điểm nói trên, nên khi ở trong thực tế khách quan, khả 
năng chưa chuyền thành hiện thực, thì khả năng hữu quan của con 
người cũng chưa thể nhận thức được một cách trực quan, mà chỉ có thể 
nhận thức được bàng phán đoán. 

- Khả năng của con người tương ứng với một cặp khả năng-hiện 
trực nào đó trong thế giới khách quan không phải bẩm sinh đã có, mà là 
kết quả của một quá trình hoạt động, thông qua quá trình đó các quy 
luật và nói chung, quá trình phát triển đặc thù của loại khả năng-hiện 
thực ấy được phản ánh và tồn tại ở trạng thái tiềm tàng trong đầu óc con 
người. Vậy, khả năng chính là một hình thức đặc biệt phản ánh thế giới 
khách quan của bộ óc con người, nhưng đảy không phái là sự phản ánh 
một sự vật hay luiện tượng, mà là sự phản ánh quá trình phát triển đặc 
thù của nhưng cặp khả năng-hiện thực. Chính nhờ đó mà chúng ta có 
thể nghiên cứu khả năng con người thông qua việc nghiên cứu quá trình 
phát triển khả năng-hiện thực trong các đối tượng khách quan. 

- Xét về mặt tâm lý, thì khả năng là do kết quả của nhiều quá 
trình tâm lý (quá trình nhận thức, tình cảm, ý chí), các quá trình này 
xảy ra khi con người hoạt động tức là tác động vào thế giới khách quan 
để chuyển khả năng thành hiện thực. Do đó khả năng con người bao 
gồm trong nó những yếu tố của cả nhận thức, tình cảm và ý chí, những 
yếu tố này phản ánh những phương diện khác nhau của quá trình phát 
triển từ khả năng đến hiện thực trong thế giới khách quan. 

c. Hiện thực của khả năng con người: phương thức hoạt động 


Khả năng con người, cũng như khả năng tồn tại trong các đối 
tượng khách quan, là một khái niêm luôn luôn tồn tại với khái niêm 
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đói lập là hiện thực của nó; hiện thực đó chính là phương thức hoạt 
động. Chúng ta đã biết, thông qua phương thức hoạt động, con gnười 
mới tác động lên các đối tượng khách quan và làm cho những khả 
năng nhất định chuyền thành hiện thực mong muốn. Phương thức hoạt 
động bao gồm các bước: xác định mục đích, xây dựng phương pháp và 
thực hiện phương pháp. Thực chất của hai bước đầu là sự tạo ra Ở rong 
đu óc quá trình phát triển đi ngược từ hiện thực đến khả năng của đối 
tượng khách quan, nhờ đó mà đến bước thứ ba con người mới biết cần 
làm gì để tạo ra những điều kiện cần thiết cho quá trình phát triển từ 
khả năng đến hiện thực xảy ra rong thu(c tế. Các quá trình xảy ra trong 
đầu óc và hoạt động của con người không phải là tự nhiên mà có. 
Trước khi xảy ra, nó đã phải tồn tại, nhưng ở dưới khá năng, do những 
yếu tố tâm lý nhất định nào đó, tức là những điều kiện bao l.àm khả 
năng ấy, tạo ra. 

Đến đây chúng ta thấy rõ hơn nữa mối quan hệ giữa khả năng con 
người với quá trình phát triển từ khả năng đến hiện thực trong thể giới 
khách quan: hiện thực của khả năng con người (tức là phương thức 
hoạt động) chính là điều kiện để khả năng trong các đối tượng khách 
quan phát triển trở thành hiện thực đã được quy định trong khả nãng 
của con người. Nhưng khả nãng con người muốn phát triển thành hiện 
thực, thành phương thức hoạt động cũng phải có điều kiện. Điều kiện 
đó là sự đòi hỏi của nhu cầu cá nhân hay của nhiệm vụ. Cé thể biểu 
diên các mối quan hệ giữa khả năng và hiện thực của con người và khả 
năng & hiện thực trong các đối tượng khách quan theo sơ đồ sau: 


KHẢ NĂNG 
(tong các đối tuợng khách quan) 
Khảnăãng  điểu kiện --> Hiệnthực  = xu 
(conngười) (nhu cầu, (phương thức điêu kiện 
nhiệm vụ) hoạt động) Hiện thực 


(phù hợp với đòi hỏi của 
nhu cầu, nhiệm vụ) 
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Vậy, kha năng hoàn thành một nhiệm vụ nhát định của một người 
nào đó, là những điều kiện do các yếu tổ tâm lỳ của người ây tạo ra 
cho phép họ thúc đẩy một khả năng trong các đối tượng khách quan 
phát triển thành hiện thực đúng như nhiệm vụ đã quay định. 

d. Khả năng con người và các chỉ số IQ, EQ và AO (57c) 

Lâu nay người ta vân thường lấy chỉ số thông minh (IQ - 
intelligence quotient) làm thước đo để khẳng định sự thành công của 
những nhân vật nổi tiếng trên thế giới. Theo cách nghĩ ấy, người có chỉ 
số IQ cao sẽ giải quyết được mọi vấn đề trong cuộc sống, kể cả trong 
những tình huống bất ngờ một cách tối ưu nhất. Đến nay, đã có rất 
nhiều những doanh nghiệp đưa việc kiểm tra chỉ số này vào công tác 
tuyển dụng. Và hầu hết, thậm chí đại đa số những người được tuyển 
vào làm việc đều có chỉ số thông minh cao hơn những người khác. 

Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến cho rằng, yếu tố quan trọng nhất 
quyết định sự thành công của môi chúng ta chính là chỉ số trí thông 
mình cảm xúc (EQ - emotional intelligence quotient). Theo họ, IQ chỉ 
quyết định được tối đa 20% con đường đi đến thành công, còn lại là rất 
nhiều yếu tố khác như thiên thời, địa lợi... Làm việc trong lĩnh vực 
kinh doanh, IQ chỉ khiến bạn được chọn vào làm việc, được chọn vào 
những công việc cụ thể, phù hợp, còn để thăng tiến thì yếu tố quyết 
định lại là EQ. Vậy EQ là gì? Năm 1990, Peter Salovey (đại học Yale) 
và John Mayer (đại học New Hampshire), Mỹ, đã đề cập đến thuật ngữ 
này với ý nghĩa mô tả những phẩm chất như hiểu cảm xúc bản thân, 
đồng cảm được với cảm xúc người khác và điều chỉnh cảm xúc nhằm 
đưa ra quyết định. Do đó, thật không lạ khi giới quản lý, điều hành Âu 
- Mỹ đã đưa ra nhiều yếu tố khi tuyển nhân viên trong đó có những 
điều phải tránh như quan hệ công tác tồi, quá tham vọng, xung đột với 
cấp trên... Và cũng thật nguy hiểm đối với những người có chỉ số EQ 
thấp khi họ vô cđm trong công việc dân đến cái ngưỡng cuối cùng chỉ 
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là hoàn thành cóng việc chứ không tốt hoặc xuất sác, mà đó chính là 
yếu tö tôi quan trọng trên con đường thăng tiến. 

Song, lại có nhiều người cho răng chỉ số bản lĩnh, vượt khó, vượt 
qua hoàn cảnh (AO - adversiry quotilent) mới là yếu tố quyết định. 
Theo họ, trong cuộc sông, trong công việc không phải lúc nào cũng 
bình ổn, suôn sẻ mà nó luôn nảy sinh nhiều biến động, khó khăn và 
AQ chính là cải giúp ta chuyển cái khó thành cái dễ, điều bất lợi thành 
có lợi. 

Gần đây người ta lại để cấp tới hai chỉ số khác là chỉ số hiếu học CỌ 
(curiosity quotlenL) và z## sở đưm mẻ PQ (passion quotlent). Hai chỉ số 
này công lại quan trọng hơn cả chi số thông minh: CQ + PQ > IỌ. 

Nhà báo Mỹ nói tiếng Doc Searks viết ràng: Công việc rất quan 
trọng, nhưng trí tò mò ham hiểu biết còn quan trọng hơn. Không ai 
học chăm bằng một đứa trẻ tò mò ham hiểu biết. 

Vay, xét cho đến cùng, yếu tổ nào mới có vai trò quyết định? Các 
nhà khoa học và chuyên gia tâm lý cho rằng, để đạt được thành công 
mỹ mãn thì phải có đủ cả ba yêu tổ trên. Tuy nhiên, đòi hỏi như vậy 
thì thật không thực tế. Mỗi thứ là một điểm mạnh của mỗi người khi 
có nó. Chảng hạn, khi nói về giới trẻ Việt Nam hiện nay, một số nhà 
khoa học Mỹ và Nhật bản cho rằng: trong một xã hội ổn định, không 
có biến cô lớn như chiến tranh, xung đột thì thanh thiếu niên Việt Nam 
có chỉ số AQ thấp. Trẻ em Việt Nam nổi tiếng thông minh và có cảm 
xúc nên trong hầu hết các cuộc thi Olympic, đặc biệt trong các môn 
khoa học cơ bản đều đạt giải cao nhưng lại rất ít người sau này thành 
công trong ứng dụng, nhất là lĩnh vực kinh doanh. Rất nhiều cán bộ, 
nhân viên trẻ thường tỏ ra bất mãn, chán chường và bỏ cuộc khi gặp 
một công việc, một tình huống khó. Đó là một nhược điểm lớn trên 
con đường đạt tới vinh quang trong sự nghiệp. Trên thực tế, không có 
chỉ số nào có vai trò quyết định mà nó chỉ quan trọng, bổ sung cho chỉ 
số kia khi ta hướng tới thành công. 
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Chương 2 


GIÁO DỤC KỸ THUẬT TỔNG HỢP - 
CƠ SỞ CỦA GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 


I. VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA NGUYÊN TÁC GIÁO DỤC KỲ THUẬT TỒNG 
HỢP TRONG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO 


I. Bản chất của tư tưởng kỹ thuật tổng hợp, theo V.I. Lênin, là 
găn liền với đời sống, lao động sản xuất, với việc xây dựng chủ nghĩa 
xã hội. Nguyên tác này đòi hỏi phát triển cao nhất những năng lực của 
con người, giúp họ vận dụng kiến thức vào thực tiễn, hướng họ vào nền 
sản xuất xã hói, đòi hỏi ở họ tình thần sẵn sàng và có khả năng tham 
ø1a vào việc xây dựng đât nước. 

2. Chính vì thế giáo dục kỹ thuật tổng hợp là nguyên tác chủ đạo, 
cùng với nguyên tác phát triển toàn diện nhân cách xã hội chủ nghĩa, 
nó chi phối cả mục dích và nội dung của nền giáo dục phổ thông, cả 
phương pháp và hình thức dạy học, giáo dục cho thế hệ trẻ ở nhà 
trường phổ thông. Đây chính là nguyên lí giáo dục cơ bản của nhà 
trường xã hội chủ nghĩa (học - hành, giáo dục - lao động sản xuất, nhà 
trường - xã hội). 

3. Nguyên tác giáo dục kỹ thuật tổng hợp là cơ sở của việc giáo 
dục lao động, của việc giáo dục hướng nghiệp và dạy nghề ở trường 
phổ thông. 

4. Nói cách khác, giáo dục lao động, giáo dục hướng nghiệp, dạy 
nghề, cùng với giáo dục phổ thông đều nhất thiết phải quán triệt tư 
tưởng kỹ thuật tổng hợp cả vẻ nội dung, phương pháp và hình thức tổ 
chức thì mới đạt được mục tiêu đào tạo con người phát triển toàn diện. 
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Lênin kiẻn quyết bảo vệ và phát triển tư tưởng về sự cần thiết 
phải kết hợp giáo dục với lao động sản xuất cho thanh thiếu niẻn. 

a. Ngay từ đầu năm 1907, trong cuốn Những điển hình về kế 
hoạch không tưởng của phái dân tuý, Lênin đã viết “... Người ta không 
thể hình dung được một xã hội lí tưởng tương lai mà trong đó việc dạy 
học lại không kết hợp với lao động sản xuất của thế hệ trể: ca việc dạy 
học và trí dục thoát l¡ lao động sản xuất, cả việc lao động sản xuất 
không đi song song với dạy học và trí dục đều không thể đạt được tới 
trình độ luện đại cần thiết của kỹ thuật và trí thức khoa học” (108B). 

Lúc đó Lênin phê phán phe dân tuý không tưởng Yuzakov muốn 
xây dựng một nhà trường hôn hợp giai cấp ngay dưới chính thể Sa 
hoàng. Lênin đã đưa ra ý kiến, ngay từ lúc đó, về việc thành lập trường 
phổ thông lao động thống nhất, trong đó học sinh vừa học kiến thức 
khoa học nghiêm túc, vừa lao động. 

b. Tháng 4-5/1917, trong Những tài liệu khảo sát của cương lĩnh 
Đảng, Lênin đã đề cập đến khái niệm 0rí dục kỹ thuật tổng hợp khi bổ 
sung khái niệm này vào dự thảo do N.K.Krupskaia biên soạn: Phái 
bảo đảm nền trí dục phổ thông và kỹ thuật tổng hợp (tìm liểu về lí 
thuyết và thực tiễn tắt cả những ngành chủ yếu của nền sản xuất không 
mất tiền và cưỡng bách cho tất cả trẻ em gái trai đến l6 tuổi) gắn chặt 
việc dạy học với lao động-va hội sản xuất của trể em. 

c. Sau Cách mạng Xã hội Chủ nghĩa tháng Mười, khi chính quyền 
Xôviết được thành lập, Lênin luôn luôn đòi hỏi Bộ Giáo dục phải lãnh 
đạo ngay việc thực hiện nhà trường kỹ thuật tổng hợp mặc dù lúc đó 
chưa có chút kinh nghiệm gì và đất nước còn gặp muôn vàn khó khăn 
thiếu thốn. 

Từ đó cương lĩnh của Đảng (B) Liên Xô đều quán triệt tư tưởng 
của Lênin về giáo dục kỹ thuật tổng hợp và về việc xây dựng nhà 
trường phổ thông thống nhất thực hiện lao động kỹ thuật tổng hợp ở 
Liên Xô. 
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d. Như vậy thực chất, theo Lênin, giáo dục kỹ thuật tổng hợp là 
kêt hợp lí luận với thực tiên, đạy học với lao động, lao động trí óc với 
lao đóng chân tay để hình thành thế giới quan và đạo đức của con 
người mới phát triển toàn diện. 

Lênin còn cho ràng nhà trường kỹ thuật tổng hợp sẽ giúp tạo ra 
cơ sở cho việc xảy dựng xa hội không có giai cáp... Cân nói rằng phải 
thực luện kỳ thuát tổng hợp ngay tức khắc. 

d. Năm 1921, N.K. Krupskaia đã cụ thể hoá tư tưởng của Lênin 
về giáo dục kỹ thuật tổng hợp trong định nghĩa sau đây mà tác giả cho 
ràng vân có giá trị cho tới ngày nay: 

Nhà trường kỳ thuật tổng hợp phải cung cấp hiểu biết về toàn bộ 
nền sản xuất nông nghiệp, nền công nghiệp khai thác-chế biến với các 
ngành chủ yếu của nó: luyện kim, dệt, hoá chất. Sự tìm liểu đó phải 
được thực liện nh xách giáo khoa, tranh vẽ, tham quan các viện bảo 
tàng, triển lãm, nhà máy, công xưởng bằng cách tham gia vào sản 
vưát, Phương thức cuối càng này đặc biệt quan trọng... Nhà trường kỹ 
thuật tổng hợp phải vũ trang cho học sinh kĩ năng đi sâu vào tới môi 
công việc một cách đúng đắn, kĩ năng học tập trong quá trình công 
tác, kĩ nàng làm việc một cách tự giác, sáng tạo, kĩ năng ứng dụng 
những kiến thức lý thuyết vào thuc tiên, kĩ năng học được nghề đã 
chọn một cách có cơ sở và nhanh chóng... 

Nhà trường kỹ thuật tổng hợp chuẩn bị cho lao động. Nhưng nó 
không phải chỉ chuẩn bị kĩ năng lao động cá thể, nó phải giáo dục kĩ 
năng lao động tập thể, và ở đây điều quan trọng nhất - đó là kĩ năng tự 
tổ chức vấn để lao động. 

H. BẢN CHÁẢT VÀ NHỮNG NHIỆM VỤ CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC KỸ 
THUẬT TỒNG HỢP (25, TR. 74) 

a. Xét về mặt khái quát, theo GS Nguyên Ngọc Quang, giáo dục 

kỹ thuật tổng hợp là thông qua toàn bộ quá trình đào tạo và bằng quá 
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trình đó mà làm cho học sinh linh hội được, cả về lý thuyết lẫn thực 
Liễn, những cơ sở khoa học của nền sản xuất hiện đại: tổ chức cho các 
em tham gia lao động sản xuất cùng với công nông, trên cơ sở đó giáo 
dục hướng nghiệp. 

Như vậy, nguyên tắc kỹ thuật tổng hợp đòi hỏi phải gắn liền 
thống nhất khoa học với kỹ thuật, kinh tế và xã hội trong toàn bộ nội 
dung và phương pháp đào tạo ở nhà trường phổ thông nhằm thực hiện 
được mục tiêu đào tạo toàn diện. 

b. Giáo dục kỹ thuật tổng hợp có ba nhiệm vụ cơ bản sau đây: 

- Cho học sinh tìm hiểu cả về lý thuyết lần thực tiễn những 
nguyên tắc cơ sở của nền sản xuất hiện đại; 

- Tổ chức giáo dục lao động, lao động sản xuất và tham gia Ở 
mức độ vừa sức vào lao động xã hội của công nông và người lớn; 

- Trên cơ sở đó tiến hành giáo dục hướng nghiệp. 

Ba nhiệm vụ cơ bản trên đây gắn bó khang khít với nhau thành 
một thể hoàn chỉnh, chúng thâm nhập vào nhau, bổ sung cho nhau. 

c. Những nhiệm vụ cụ thể của giáo dục kỹ thuật tổng hợp 

Ba nhiệm vụ cơ bản trên có thể ch! tiết hoá và cụ thể hoá như sau: 

1. Cho học sinh tìm hiểu trong sự thống nhất hữu cơ: 

- - Nền sản xuất hiện đại; 

- - Nền kỹ thuật, công nghệ hiện đại; 

-. Việc ứng dụng khoa học vào nền kinh tế để nâng cao đời sống 

xã hội, tăng cường quốc phòng. 

2. Trên cơ sở đó hình thành một cách có hệ thống tổ hợp những 

khái niệm chung về nền kinh tế hiện đại, bao gồm: 

- _ Kiến thức về sự thống nhất của sản xuất, kỹ thuật - công nghệ 

và khoa học (xem hình I7); 

- - Về tổ chức lao động; 

- Về quản lý sản xuất, 
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Khoa học 


Kỹ thuật 


San xuât Công nghệ 


Nền kinh tế hiện đại 


Hình 17. Tổ hợp những khái niệm chung về nền kinh tế hiện đại 


3. Trang bị cho học sinh những kĩ năna kĩ xảo kĩ thuật tổng hợp. 
khái quát có tính chuyển tải cao (áp dụng cho nhiều lĩnh vực sản xuất, 
dịch vụ, kinh tế). Chảng hạn: tính toán, đo lường, thực nghiệm, vẽ kĩ 
thuật, mộc, nguội, nghề nóng đơn giản, kế hoạch hoá, thiết kế, xây 
dựng, mô hình hoá bằng sơ đồ (graph), lập quá trình algorithm, ngoại 
suy, kể cả phong cách lao động công nghiệp hiện đại. 

Người ta quy ước gọi chúng là những Kĩ năng, ki xảo có tính chất 
kỹ thuật tổng hợp, hay nói gọn là kĩ năng, kĩ xảo, phong cách kỹ thuật 
tổng hợp. 

4. Hình thành và phát triển ở học sinh tư duy khoa học - kỹ thuật 
khái quát có tính chất chuyển tải cao. Chẳng hạn, tập luyện cho học 
sinh quen sử dụng kiến thức lý thuyết (khái niệm, quy tắc, định luật...) 
vì vào thực tiên, biết nhìn ra cấu trúc của đối tượng nhờ đưa vào chức 
năng (từ tính chất, hiện tượng suy ra bản chất) có tư duy mềm dẻo 
(thay đổi biện pháp khi điều kiện thay đổi, chọn phương án tối ưu...), 
biết lấy chất lượng và hiệu quả cuối cùng làm chuẩn đánh giá và mục 
tiêu hành động. Ta cũng có thể quy ước gọi kiểu tư duy nói trên là tư 
duy kỹ thuật tổng hợp. 
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3. Cho học sinh tập luyện một cách có hệ thông lao động tại 
xưởng - vườn trường, nhà máy, hợp tác xã, nông trường, rèn luyện tính 
sản sàng lao động; trong quá trình lao động biết ứng dụng kiến thức 
vào thực tiễn, biết tổ chức lao động của mình một cách có văn hoá. Đó 
cũng chính là lao động có kỹ thuật tổng hợp. 

6. Trong quá trình đào tạo ở nhà trường phổ thông, khi thực hiện 
những nhiệm vụ cơ bản kể trên, tiến hành hệ thống công tác giáo dục 
hướng nghiệp: giải thích, tuyên truyền nghề, góp ý tư vấn nghề, tự lựa 
chọn nghề. 

Như vậy, nguyên tắc giáo dục kỹ thuật tổng hợp giữ vai trò chủ 
đạo không những đối với trí dục phổ thông, mà còn quyết định cả nội 
dung, phương pháp và cả hình thức tổ chức của việc giáo dục lao động 
đồng thời nó là cơ sở để giáo dục hướng nghiệp (25, tr. 77). 

Như vậy, giáo dục kỹ thuật tổng hợp bao gồm việc dạy các kiến 
thức và kĩ năng trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ của sản xuất. Do 
đó áp dụng nguyên tắc giáo dục kỹ thuật tổng hợp là trang bị cho học 
sinh những kiến thức, kĩ năng kỹ thuật cơ sở và công nghệ đại cương 
mà trong nội dung dạy học bao gồm việc nghiên cứu các môn đó. 

Qua tất các vấn đề nêu trên ta thấy ràng việc giáo dục kỹ thuật 
tổng hợp gắn liền với các cơ sở sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và 
các ngành sản xuất khác, do đó - về mặt lý luận - giáo dục kỹ thuật 
tổng hợp là cơ sở của giáo dục chuyên nghiệp. 
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Chương 3 


MỤC TIỂU ĐÀO TẠO 


I. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 


Bản tuyên ngôn toàn cầu về giáo dục đại học trong thế kỷ 21 do 
UNESCO công bố mang nội dung: các trường đạt học nên giáo dục 
sinh viên trở thành các công dán được thông tin tốt, tích cực, tận tuy 
và có khả nàng đóc lập suy nghĩ, phân tích các văn đề của xã hội, áp 
dung chúng và chịu trách nhiệm trước xá hội (52a, 37b). 

Trường đại học, qua toàn bộ hoạt động giảng dạy và học tập tất 
cả các môn học, cần bồi dưỡng cho sinh viên tình cảm say mê học tập, 
say mề tìm tòi phát hiện những cái mới, lòng mong muốn cống hiến 
cho nhân dân và niềm hoài bão đưa đất nước thoát khỏi tình trạng 
nghèo nàn, lạc hậu, để có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu, 
như Bác Hồ đã căn dặn. 

Trong thời đại khoa học và công nghệ phát triển rất nhanh, trường 
đại học cần giúp sinh viên thu nhận được những kiến thức và kỹ năng cơ 
bản nhất và chủ yếu dạy cho sinh viên cách học, cách tư duy sáng tạo. 
Người sinh viên biết cách học và quen tư duy sáng tạo thì mới có thể 
thích ứng với mọi tình huống thị trường lao động và trong đời sống xã 
hội khi ra trường. Một năng lực cụ thể rất quan trọng mà trường đại học 
cần trang bị cho sinh viên là năng lực tìm việc làm và tạo ra việc làm 
cho bản thân và cho những người khác. Sinh viên phải biết cách làm 
việc trong một tập thể, biết cách hợp tác với mọi người, đồng thời phải 
có năng lực cạnh tranh cả trong nước, ở khu vực và trên thế giới (52d). 
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II. NHỮNG CHỈ BÁO VỀ SỰ HOÀ NHẬP VÀO ĐẠI HỌC (49) 


Chúng ta cần phải quan sát về mặt tâm lý (sự cân bằng của người 
sinh viên), cũng như về mặt sư phạm (tính hiệu qủa của việc giảng 
dạy), hay về mặt kinh tế (sự phí tổn của một năm học đối với xã hội), 
nhưng chủ yếu là chúng ta phải phân tích quá trình bỏ học và xác định 
được những lí do dẫn đến những quá trình khác nhau: một số sinh viên 
thì hoà nhập được và thành công, một số khác thì lại bỏ dỡ. 

Thực tế phần lớn những chỉ báo về số lượng thường sử dụng có 
thể cho những “ảnh chụp chớp nhoáng” bất động về một tình hình nhất 
định; để bổ sung, người ta có thể xem xét đến những chỉ báo về chất 
lượng, liên quan chủ yếu đến người sinh viên trong sự năng động hoà 
nhập của anh ta, bao hàm quá khứ học tập, thực tế tâm lý và xã hội, sự 
xác định ít nhiều rõ rệt về những dự định nghề nghiệp. 

Đó là điều mà De Ketele (1990) đã thực hiện trong phân tích và 
vận dụng mô hình của Wan Kowski (1937) để giải thích sự thành công 
hay thất bại trong giáo dục đại học. Theo mô hình ấy, bốn yếu tố có 
thể được xem xét đến và giải thích sự hoà nhập hay sự từ bỏ trường đại 
học của các sinh viên: 

- Khả năng học tập; 

- Sự thiết tha với việc học tập; 

- Sự quyết định cá nhân trong việc lựa chọn ngành học; 

- Khả năng tự định cho mình những mục tiêu. 

Trong khi khả năng học tập chỉ tham gia tối đa tới 25% vào việc 
giải thích sự thành công (hoặc thất bại), thì nếu phối hợp hai chỉ báo 
đầu tiên chúng ta sẽ có một giá trị báo trước là 45%; và nếu gộp cả 
bốn chỉ báo, chúng ta có thể dự tính được tới 80% về số thành công, 
“số còn lại có thể sẽ phụ thuộc vào một loạt những sự kiện đột xuất, 
ngâu nhiên, khó lường trước)". 
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Người ta sẽ sử dụng những chỉ báo trên và thêm vào đó một số 
những biến số cản thiết về trường học và về tâm lý; rõ ràng là sự thành 
công (hay bỏ học) không thể chỉ được giải thích bằng những biến số 
thuộc về trí tuệ; trái lại nó phản ánh những vấn đề vô cùng phức tạp, 
cần được xem xét bãng một phương pháp tiếp cận hệ thống. 

Điều chủ yếu là cần xem xét tố chức trường đại học dựa trên 
những điểm mà Prigongne và Stengers đã đưa ra, đồng thời cũng cần 
dựa trên các nghiên cứu vẻ những lĩnh vực rất khác nhau của những 
người tiếp theo, họ đã cố gắng phát hiện những con đường của sự tổ 
chức của người sinh viên; chúng tôi nghĩ đến những biên bản trong các 
cuộc hội thảo ở Cerisy (1983-198§) và các bài viết của Atlan, 
Ballandier, (Castoriadis, Dupuy, Elkaim, Guaharn, Le MolIgne, 
Lesourne, Ruelle, Valera... 

Bởi vì vấn đẻ vào trường đại học (hay vào bậc cao đẳng) và vấn 
đề chọn một khoa hay một hướng đi, phải là kết quả tổng hợp của một 
cơ cấu yếu tố nàng động được tạo thành từ những yếu tố gia đình và 
nhà trường, từ những tiến triển nhận thức qua học hành, cũng như từ 
những dự tính về tri thức và nghề nghiệp. 

Về mặt thời gian, những chi báo thuộc chất lượng về sự hoà nhập 
thành công ở trường đại học có thể thường thấy ở hai thời điểm: trước 
và trong khi ở đại học; tuy nhiên do vị trí của chúng còn chưa được 
xác định rõ ràng, người ta cũng đẻ nghị ra một bản liệt kê không hạn 
chế lắm. 

1. Những chỉ báo về trí tuệ 

Ngay từ đầu thê kỷ 20 và cho đến tận gần đây, các sinh viên đại 
học cũng như nền giáo dục trung học đều bị phê bình một cách rất 
nghiêm khắc. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, các báo cáo của Tổ 
chức đại học (Bi) đã nêu rõ những sự hãng hụt và đốt nát đến kinh 
ngạc trong trường đại học, những hiện tượng tương tự cũng được nêu 
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rõ trong các báo cáo của Grenier ở Pháp, trong báo cáo của nhà sinh lý 
học Dubois-Reymond ở trường đại học Ierlin, và cả trong những 
nghiên cứu rất gần đây. 

Theo những báo cáo nói trên thì các sinh viên vào đại học mà 
thiếu một sự tò mò về trí tuệ, thiếu văn hoá, không làm chủ được đầy 
đủ việc vận dụng tiếng mẹ đẻ của mình và ít thực hành các ngôn ngữ 
hiện đại, cảm thấy khó khăn để hiểu thấu được ý nghĩa của một văn 
bản và nắm được các sắc thái của nó, ưa dùng trí nhớ hơn là sự phân 
tích phê phán, không có những phương pháp làm việc hiệu quả, vào 
đại học mà không có dự định rõ ràng... 

Hình như trình độ hiểu biết tiếng mẹ đẻ là một chỉ báo quan trọng 
về sự thành công hay thất bại một nghiên cứu của trường Đại học tự do 
ở Bruxelles, do Wilmet (1989) chỉ đạo, đã tiến hành liệt kê nguồn gốc 
của những sai sót trong đọc hiểu văn bản, và những sai sót này có thể 
dân đên sự thất bại. 

Những kết quả cho thấy ràng sinh viên hiểu tiếng Pháp kém; chủ 
yếu họ gặp khó khăn (những khó khăn này có nhiều liên quan đến việc 
hiểu các câu hỏi thi, các báo cáo khoa học, và cả đến việc viết bản tóm 
tắt công việc ở phòng thí nghiệm) về mặt từ vựng (9% sinh viên lẫn 
lộn giữa “đồng thời” (sửmultanémen) và “cái nọ sau cái kia” (Ï”ưn 
après Ì°awire); 25% sinh viên không phân biệt được giữa “tăng dần” 
(croissanf) và “giảm dần” (đécroissant).... về ngữ pháp (chuyển từ một 
câu hỏi dạng khẳng định sang một câu hỏi dạng phủ định: 10% sinh 
viên mắc lôi), và về tư duy (thiếu óc phán đoán khi được yêu cầu viết 
lại một văn bản đã bị cát xén). 

Hơn nữa, hình như có sự tương quan đáng kể giữa sự thành công của 
các bài thi ngôn ngữ với sự thành công ở các môn thi của năm thứ nhất. 

Người ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng những công trình tổng kết 
nêu trên thường chú trọng nhiều đến việc phê phán sinh viên và chất 
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lượng đào tạo trung học, rảt ít (hoạc không) đả động gì đến nền sư 
phạm đại học. 

Tuy vậy, vấn đề có được những khả năng và thái độ khi đối diện 
với tri thức là vô cùng cần thiết để bước vào bậc đại học; vấn đề có 
(hoặc không có) những khả năng và thái độ nói trên sẽ đóng góp một 
phần vào việc xác định những vốn hiểu biết khác nhau của các sinh 
viên trong quá trình theo học của họ. 

Chỉ báo T: Hoạt đóng học ráp - Trong năm (hoặc những năm) đầu, 
khoa sư pham đại học ưu tiên sử dụng lối truyền đạt kiến thức theo 
đường tháng: trình bày - tiếp thu - trả bài; các sinh viên là khán giả theo 
nghĩa đen của từ này (tố chức không gian của các giảng đường cũng 
chứng tỏ đầy đủ điều này) của một quan hệ đặc quyền, đã được thiết lập 
bên ngoài họ, giữa thảy dạy (hoạc nhà nghiên cứu) và tri thức. 

Trên thực tế, trường đại học giảng dạy và trong chốc lát tạm 
“loại” người sinh viên khỏi con đường tiến triển từ trí tuệ đến học tập. 

Sự `*'loại ra” và sự phân cách giữa các môn học đã góp phần tạo ra 
một tình trạng quê quặt trí tuệ, làm mất khả năng “suy nghĩ sang bên 
cạnh”, cũng như không gây được tính mạo hiểm trí tuệ, được hình 
thành bởi nhiều cuộc xung đột nhận thức để tạo nên nguồn gốc của 
học tập, nói theo nghĩa rộng của ngôn từ. 

Trong thời gian đầu, nếu trường đại học giảng dạy và coi nhẹ 
lòng ham muốn mở rộng và hành động (Aumont, Mesnier 1992), nếu 
nhà trường chỉ chú trọng đến “người đi” và “điểm đến”, mà quên ràng . 
cần phải đi qua một điểm thứ ba (Serres, 1991), thì chính nhà trường 
đã góp phần vạch ra - mà có thể không biết - những con đường dẫn 
thảng đến thất bại của nhiều sinh viên. 

“Lầm thể nào để đi đến thất bại” (Watzlawick, 1988) có thể đã 
giải thích được diều đó: việc bỏ học và/hay sự thất bại. 

Người ta sẽ thấy räng trường đại học ý thức được quá trình đó và, 
dần dần, một số trường đã có những cố gắng cần thiết để giảm bớt 
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những khiếm khuyết trong hoạt động này và chuyển từ một lối học tập 
bảo thủ sang một sự học tập đổi mới có bao hàm tính phức tạp. Tuy 
nhiên, dù hình thức giảng dạy như thế nào, thì khả năng tiếp thu môn 
học vẫn là một phương diện không thể bị coi nhẹ. 

Nếu khả năng học tập bao gồm một tập hợp phức tạp những yếu 
tố, như những khả năng trí tuệ, sự thành công ở trường học trước đây, 
những phong cách nhận thức, De Ketele (1990) vẫn nhấn mạnh tầm 
quan trọng phải biết đến một vài phương diện thường bị xem nhẹ trong 
các công trình nghiên cứu, như trình độ phát triển của tư duy trừu 
tượng của sinh viên; ngoài ra, ông còn chỉ ra rằng sự thành công trong 
giảng dạy đại học tất nhiên sẽ gắn nhiều hơn không phải với số lượng 
khái niệm đã được nhận biết, mà chính là với những khả năng đã được 
vận dụng trên những khái niệm đó. 

Có nhiều cách hoạt động trí óc cần được xác lập ngay từ bậc 
trung học và cần được thầy và trò đại học sử dụng tiếp, bởi chúng đóng 
góp vào việc tiếp cận tri thức một cách năng động; người ta có thể áp 
dụng một hoạt động nêu dưới đây, theo đề xuất của một nhóm nghiên 
cứu (MEN, 1988): 

- Học quan sát, điều này bao gồm những khả năng quan sát một 
tình huống, phân tích tình huống đó và phân biệt những thông tin 
chính với những dữ liệu thứ yếu, sơ đồ hoá tất cả những yếu tố của một 
vấn đề; 

- Học nắm thông tin, bao hàm những khả năng rút những thông 
tin từ một tư liệu và ghi chép từ một thông báo miệng; 

- Học cách tổng hợp vấn đề, điều đó đòi hỏi phát triển những khả 
năng tổng hợp, cấu trúc cách giải quyết một vấn đề, sắp xếp những 
thông tin về một đề tài; 

- Học cách khái quát hoá, tức là quy nạp những ý kiến từ những 
sự kiện, xây dựng một giả thuyết và kiểm tra giả thuyết đó, nhưng 
cũng là cụ thể một đại ý; 
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- Học phán đoán. hoặc dựa vào những nguyên lý để rút ra những 
hệ quả; 

- Học thông báo, điều này yêu cầu nhiều hơn các khả năng thể 
hiện những thông tin bảng sơ đồ, đồ thị, bảng một ngôn ngữ tượng 
trưng hay kỹ thuật, và ngược lại, nhưng cũng yêu cầu trình bày lại một 
văn bản bằng cách dùng những ngôn từ khác; 

- Học quyết định và hành động, điều này nhất thiết bao hàm việc 
lựa chọn đúng đắn những phương pháp và thuật toán, nhưng cũng bao 
hàm khả năng lập một chương trình hành động; 

- Học phán đoán và đánh giá, điều đó phải dân tới sử dụng những 
khả năng phát biểu ra những tiêu chuẩn đánh giá, đánh giá theo những 
tiêu chuẩn đã được lựa chọn, hiệu chỉnh một hành động hay một 
phương pháp. 

Toàn bộ những cách hoạt động trí óc nêu trên, nếu được tiến hành 
đều đặn đối với các sinh viên, sẽ dần trở thành của họ, nhằm giúp họ 
tìm ra lời giải cho những vấn đề mà họ chưa từng gặp; thực tế đó là 
những bất biến của bất kỳ của bất kỳ một phương pháp học tập nào 
được hiểu đúng và chác chắn là có ở những sinh viên biết cách vượt 
qua được những rác rồi của một phương pháp giảng dạy quá trực diện. 

Điều thật đáng tiếc là những khả năng nói trên rất cần thiết cho 
những năm học trên của trường đại học, lại không được kích thích 
ngay từ lúc vào trường và người ta thường để cho người sinh viên phải 
loay hoay đương đầu với những môn học mà bước đầu anh ta không 
nhận thức được một cách đầy đủ những mối liên hệ cố hữu của chúng. 

Khó khăn của việc học ở đại học chắc chắn là nằm trong việc vân 
dụng những khả năng và thói quen học tập đó, chúng sẽ là những điều 
báo trước tương đối tin cây về khả năng phải bỏ học (hay thành công), 
bởi vì có những nghiên cứu của Mỹ chỉ ra ràng mối quan hệ giữa 
những thất bại ở đại học và thành tích học tập ở trung học không quan 
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trọng như ta tưởng qua sự phân tích ban đầu (những kết quả đạt được 
trước đây ở trung học sẽ chỉ tham dự trung bình 12% vào việc quyết 
định ở lại hay rời bỏ trường đại học); những nghiên cứu đó cũng chỉ rõ 
ra rằng sự mạo hiểm trí tuệ của sinh viên trong nhà trường cũng đóng 
góp một phần đáng kể vào sự hội nhập hay từ bỏ nhà trường. 

Sự mạo hiểm trí tuệ đó đã nhiều lần được sinh viên gián tiếp nêu 
ra khi họ nói rõ những lý do của việc bỏ học: không thoả mãn với 
chương trình học, hình dung sai lầm vẻ phong cách giảng dạy của các 
trường đại học, việc quản lý thời gian học tập, sự cần thiết phải “tìm 
hiểu mở rộng các bài giảng”, và tự tìm kiếm một phương cách theo 
chiều ngang khi đứng trước tri thức. 

Chỉ báo 2: Nghệ thuật thời gian - Servan Schrerber (1983) phân 
tích tỉ mi thời gian, ông đã đưa ra 1Š loại hình và 5 tình huống sắp xếp 
sử dụng thời gian có thể dễ dàng áp dụng cho thời gian theo học đại 
học của sinh viên, trong đó có thời gian cho gia đình, thời gian giải trí, 
thời gian cho thân thể, cho việc ân uống, cho du lịch, nghỉ ngơi, cho 
tình yêu, cho người khác, cho việc đọc sách, cho phát triển, cho sáng 
tạo, cho suy nghĩ, cho sự cô đơn. Các sinh viên sắp xếp sử dụng thời 
gian được chia thành năm tình huống như sau: 

- Người chuyên kiện toàn, chỉnh lý và bổ sung cho những kiến 
thức của mình; 

- Người dành nhiều thời gian cho những kẻ khác, làm ảnh hưởng 
tới thời gian của mình; 

- Người vì đã quá quan trọng hoá các đòi hỏi quá mức của cha mẹ 
nên gặp khó khăn để kết thúc và hoàn thành tốt mọi vấn đẻ; 

- Người phải chờ đến phút cuối cùng mới chịu cố gắng; 

- Người tự lực cánh sinh trong tất cả mọi việc và không cần đến ai. 

Những cách sắp đặt sử dụng thời gian hoặc tình huống nói trên rõ 
ràng ở người này hơn người khác, khớp vào thời gian ở trường đại học 
của sinh viên, có lúc sẽ phát triển và xâm phạm vào thời gian khác. 
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Vì không xác định được những mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và 
lài hạn thích đáng nên sinh viên mất đi khả năng quan trọng nhất, đó 
à sự quản lý một cách thông minh thời gian ở đại học của mình, dân 
lến anh ta không có (hoặc thiếu) khả năng tổ chức chương trình làm 
việc, các chiến lược học tập, sự nhập cuộc của riêng mình vào việc 
nghiên cứu hay đọc các công trình bổ sung hoặc minh hoa cho bài 
giảng, trong việc tiếp thu và tổng hợp có thể dân anh ta đến thiết lập 
được các mối quan hệ giải thích giữa các lý thuyết tiếp nhận được và 
sách thực hành hiện có. 

Chắc chúng ta cũng hiểu rõ ràng việc kế hoạch hoá nói trên còn 
cần hơn nữa đối với những sinh viên lớn tuổi, đã có việc làm; ngoài 
những mạt khác, thì sinh viên nằm trong các loại nói trên (những 
người đã bỏ học và đã là đối tượng của cuộc điều tra của trường đại 
học Mons-Hainant.) cho ràng họ đã ước lượng không đúng đắn về 
phương diện “thời øian", đã đánh giá thấp ảnh hưởng của bộ ba yếu tố: 
nghề nghiệp/g1a đình/học tập, và thiếu một tầm nhìn xa. 

Trên thực tế, dù ta muốn hay không, thì vân có một mối liên quan 
chặt chẽ giữa nghệ thuật sử dụng thời gian với việc học tập. 


2. Những chỉ báo về động cơ 

Ngay từ lúc sắp vào đại học, sinh viên phát biểu động cơ dẫn đến 
lựa chọn khoa này hay khoa khác, tức là anh ta đã bước hẳn vào một 
thế giới những biểu tượng, vào đời sống của những tư tưởng, vào “thế 
giới thứ ba” cũng gọi là lĩnh vực trí tuệ, sản phẩm văn hoá, khái niệm, 
lý thuyết, kể cả những tri thức khách quan (Morin, 1991). Thế giới đó, 
cấu tạo bởi những sự vật của trí tuệ, cũng như cá nhân và xã hội, sẽ 
thực hiện những liên hệ giao dịch với với thế giới xung quanh; Morin 
đã giải thích rất rõ cách nhìn ấy và đã chỉ rõ cho chúng ta rằng khi con 
người coi những huyền thoại hay những tự tưởng của mình là thực tại, 
là có chiếu lưng cot rằng lĩnh vực trí tuệ chính là bản thân thế giới: 
người ta cũng sẽ hiểu dẻ dàng rằng chính lĩnh vực trí tuệ thiết lập sự 
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tiếp xúc với cái chưa biết. Ở đây chủ yếu là bàn đến cái chưa biết ấy, 
bởi vì đối với sinh vién thì trường đại học mới chỉ là một sự vật trí tuệ và 
một biểu tượng. Đứng trước trường đại học sắp đón nhận mình, sinh 
viên tự tạo cho mình những ý tưởng lúc khởi dầu có sức mạnh đến mức 
nó có thể giúp anh ta hội nhập vào, hoặc trái lại, sẽ nhanh chóng đưa 
anh ta đến chô rời bỏ. 

Chỉ báo 3: Trạng thái nhập cuộc vào đời sống đại học 

Vì phải khảo sát tình trạng nhập cuộc của người sinh viên vào nhà 
trường mới (tương lai) của anh ta, chác chắn là trong một bước đầu tiên 
cần phải nói rõ rằng trạng thái tích cực và năng động ấy là kết quả tổng 
hợp của việc xử lý hàng loạt thông tin thu thập trong những năm cuối ở 
bậc trung học, ở ngay trong môi trường gia đình, khi gần gũi các bạn bè, 
trong đời sống tâm lý và học tập đã qua của người sinh viên. 

Việc xử lý thông tin đó, như một bước tiến của trí tuệ, đưa người 
sinh viên tới một nhận thức; nhận thức này tuy bắt rễ trong hiện tại, 
nhưng mở rộng ra một tương lai nhất định, bởi vì nó không những chỉ 
gắn với sự hình dung của sinh viên về nhà trường mà cả với về nghề 
nghiệp của anh ta. 

Trong bước thứ hai, có thể cần tìm hiểu xem trạng thái nhập cuộc 
ấy đã tự hình thành và xây dựng lên thế nào ngay từ trước khi sinh viên 
bước vào trường đại học đã lựa chọn; ít nhất ta có thể chỉ ra ba bước 
thường thấy nhất mà thực ra người ta cũng thấy được trong bất kỳ tình 
huống chuyển tiếp nào, và đặc biệt hơn cả là trong sự chuyển tiếp từ 
trung học lên đại học. 

Trạng thái nhập cuộc của sinh viên, nếu dựa vào quá khứ và hiện 
tại, lại không được khởi động một cách cơ học từ bên ngoài; đó là một 
khuynh hướng của trí óc, một việc quyết định có nguồn gốc từ bản 
thân người sinh viên: chính là một quá trình quyết định bên trong nó 
hướng dẫn cách anh ta bước vào hệ thống; người ta đê dàng hình dung 
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ra rang mức độ nhập cuộc của người sinh viên có thể đưa đến ảnh 
hưởng thuận lợi hay bãt lợi tới sự hoà nhập trí tuê hay xã hội của anh 
ta ở trường đại học. 

Sư quyết định nhập cuộc sẽ xuất hiện trong thời gian ngắn, giữa 
lúc kết thúc bậc trung học và năm đầu đại học, nó chỉ là sự phản ánh 
của một thứ kêu gọi hướng tâm, để cân bằng và thoả mãn những nhu 
cầu của sinh viên (Fourcade, 1975) và tương ứng với một thời kỳ tìm 
kiếm động cơ, trong thời kỳ đó, sự chú ý lựa chọn và những sự chờ đợi 
sẽ góp phần củng cố quá trình quyết định. 

Nếu việc chờ đợi có đông cơ là hướng sự quyết định vào những 
mục tiêu rõ rệt, thì sự chủ ý chọn lọc tách biệt những thông tin nhận 
được, loại bỏ những thông tin này, củng cố những thông tin khác: trên 
thực tế, chúng cho phép người sinh viên định rõ được những điểm mấu 
chốt mà anh ta sẽ phải tập trung hoạt động. 

Mọi người đều hiểu rõ tầm quan trọng của những thời điểm cung 
cấp thông In như: những ngày khai giảng giới thiệu nhà trường, những 
nøày làm quen với đời sống đại học, những cuộc gặp gỡ với các cố vấn 
hướng nghiệp; những lần đó đóng góp vào việc xây dựng một quyết 
định phong phú - hoặc trống rồng - về ý nghĩa đối với người sinh viên, 
nó có thể đem lại những hậu quả tới chặng đường đại học của anh ta. 

Chúng ta cũng cần phải tự đạt câu hỏi ràng: phải chăng là một số 
trường hợp bỏ học không xuất phát từ việc không quyết tâm hoặc thiếu 
quyết tâm, từ một suy nghĩ về cuộc sống đại học và/hoặc ngành nghề 
chưa đủ chín muổồi? 

Có nhiều trường đại học đã tập trung nghiên cứu vào những 
phương diện đặc biệt tế nhị, khó nắm bắt, nhưng lại thực sự hiện diện 
trong đời sống riêng tư của mỗi sinh viên; nếu một số nghiên cứu kết 
luận rằng trạng thái nhập cuộc của người sinh viên là một trong những 
yếu tố quyết định nhất của việc không bỏ học, một số khác lại nhận 
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thấy rằng trong tổng số sinh viên vào học năm thứ nhất đại học, chỉ có 
hơn 1/3 là hình như đã xác định rõ ràng những ý định và dự định cá 
nhân về cuộc sống qua việc lựa chọn ngành học. 

Hình như chính việc chọn trường đại học cũng được định đoạt bởi 
một quá trình quyết định tương tự: những sinh viên đã nhận dạng kỹ, 
nhập tâm và nhận thấy rằng hình ảnh và những giá trị của trường đại 
học mà mình đã chọn đẻu đúng như ý niệm của họ, thì họ sẽ có nhiều 
cơ may - với những khả năng trí tuệ ngang nhau - để kết thúc việc học 
tập tại trường đại học mà họ đã chọn. 

Về việc lựa chọn một ngành học (khoa, hoặc hướng học tập), De 
Ketcle (1990) cũng đã rút ra những nhận xét tương tự, và éng đã tổng 
hợp chúng thành những quy luật với mẫu số chung là niềm tin vững 
chắc của người sinh viên, nguồn gốc của sự nhập cuộc: 

- Thành công càng nhiều nếu việc chọn lựa hướng học là kết quả 
của một quyết định cá nhân, có sự tin tưởng vững chắc và có lý đo, 

- Uy tín của nghề nghiệp tương lai được dự kiến, cương vị, nghề 
nghiệp tương lai..., đều là những yếu tố có thể đóng góp một Vai trò 
quyết định trong động cơ chọn hướng học tập; tuy nhiên 1gười ta có 
thể thấy rảng nếu loại lý do nói trên là kết quả của sự thuyết phục của 
những người xung quanh, thì nó sẽ có thể đưa đến nhiều tá: động tiêu 
cực hơn là tích cực; 

- Nỗi lo sợ thất bại có thể có những tác động đối lập và đặc biệt 
có hại cho sự thành công khi nó do môi trường trực tiếp sanh người 
sinh viên truyền đến; 

- Sự nhập cuộc cá nhân của người sinh viên và niềm tir vững chắc 
rằng hướng đi đã chọn (một cách hoàn toàn tự do) chắc chan sẽ có lợi 
cho anh ta, sẽ giúp rất nhiều cho sự gắn bó với học tập của znh ta; 

- Niềm tin vững chắc mà người sinh viên có thể tạo ra đầy đủ cho 
mình qua ngành học đã chọn có thể góp phần giúp cho sự thành công. 
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Phải thừa nhãn rang trang thái nhập cuộc còn phụ thuộc rât nhiêu 
vào năng lực trí tuê nhưng cũng vào cả những truyền thống đại học của 
một số gia đình. nó giúp sức cho việc quyết định chọn trường; cùng 
với sự tăng lên đắng kể của số sinh viên cao đảng và đại học trong 
những năm tới, chúng ta có thể nghĩ rằng phần lớn số sinh viên trong 
tương lai sẽ không có được những truyền thống đại học trong gia đình, 
và đối với họ thì vấn để vượt qua ngưỡng cửa của năm thứ nhất sẽ vì 
thế mà càng khó khăn hơn. 

Chỉ báo 4: Giá trị tượng trưng của văn bằng - Giá trị của ngành 
học đã chọn cũng bao gồm rất nhiều biểu tượng, nếu gắn chúng vào 
một dự định nghề nghiệp thì có thể sẽ đóng góp cho sự hoà nhập vào 
đại học. 

Giá trị tượng trưng của văn bằng mong muốn nói trên có thể bắt 
nguồn từ các lĩnh vực khoa học (sự lôi cuốn của việc nghiên cứu), xã 
hội (sự mong muốn đóng góp cho xã hội những kiến thức đã học), 
kinh tế (sư mong muốn một cương vị xã hội kinh tế cao), triết học (sự 
phát triển các giá trị), văn hoá (sự hiểu biết về lịch sử và tiến hoá của 
con người), nghệ thuật (sự trao đổi dưới mọi hình thức nghệ thuật)... 

Cùng với giá trị tượng trưng của ngành học đã chọn là nhiều giá 
trị khác năm kề nhau, chồng chéo lần nhau và ảnh hưởng tới nhau 
trong quyết định cuối cùng. 

Giá trị và uy tín của trường đại học về phương diện khoa học trên 
phạm vi quốc gia (hay quốc tế), về văn hoá, về tư tưởng, và vô số 
những mối quan hệ đã được tạo ra theo dòng thời gian; sự thừa nhận về 
trình độ chuyên môn mà giới đại học, chính trị và vàn hoá dành cho 
một số giáo sư của trường; sự độc đáo của những chương trình do 
trường áp dụng cùng với cách tổ chức các chương trình ấy; những khả 
nãng bồi dưỡng mà các trường triển khai; sự quốc tế hoá các công việc 
giảng dạy và tính phổ biến của tri thức; tất cả những tiêu chuẩn ấy 
thâm nhập lân nhau mà người ta không thể đo được chính xác tầm 
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quan trọng và tác động của mỗi tiêu chuẩn, nhưng chúng đều hiện điện 
trong sự phân tích tự giác hay không tự giác của môi người. 

Trên thực tế, những chỉ báo thuộc vẻ động cơ đã nêu trên sẽ góp 
phần làm rõ cái nơi ở đó cái tôi quyết định, tạo một sự pha trỏn lạt tạp 
giữa nhiều lý do, tất cả đều có tầm quan trọng ngang nhau đối với người 
sinh viên, tạo ra một điểm xuất phát để từ đó vượt qua (Serres, 1991). 


3. Những chỉ báo về nhà trường 

Trường đại học là một cơ thể sống, mang trong mình một tập hợp 
những niềm tin, những giá trị giáo dục và xã hội, những thái độ và cơ 
cấu tổ chức độc đáo; nó biểu lộ ở bên trong cũng như ra bên ngoài nền 
văn hoá riêng của nó, nền văn hoá đó được thấm sâu vào các bộ phận 
bộ phận của toàn hệ thống. 

Chỉ báo 5: đời sống của các văn hoá đạt học - Một trong những 
sức mạnh xuyên suốt hệ thống đại học (hay của khoa) chắc chắn là hệ 
biến đổi của các yếu tố kinh điển - xã hội - văn hoá được tôn trọng, 
hay nói cách khác thì đó là một mô hình để quy chiếu; khi thâm nhập 
vào tất cả các bậc của hệ thống, nó đưa vào những mục tiêu và do áp 
lực của mọi điều kiện, một kiểu nhất định về tổ chức và văn hoá mang 
những giá trị được tôn trọng, trong đó có các giá trị đại học. 

Đó là trung tâm của nền văn hoá đại học, tất nhiên tính chất của 
nó thay đổi theo phong cách của từng trường. Song song với nền văn 
hoá chính (hay hệ thống văn hoá được tôn trọng, mỗi trường còn thể 
hiện vô số những mặt văn hoá phụ, hay hệ thống phụ đi kèm, chúng có 
một đời sống riêng và một số cách tổ chức riêng; một số mặt vân hoá 
phụ đó tồn tại lâu dài, trong khi một số mặt khác có thể chỉ tồn tại 
trong một thế hệ sinh viên. 

Tuy những mặt văn hoá này có tồn tại và có những quan hệ với 
nền văn hoá được tôn trọng, nhưng cũng phải thấy rằng chúng ít ảnh 
hưởng đến nội dung chính của văn hoá đại học. 

Những thứ văn hoá ở vòng ngoài nói trên của sinh viên hoặc 
những thứ văn hoá khác có một tác động không thể coi nhẹ đối với thế 
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sIới sinh viên, đó là các câu lạc bộ sinh viên, các hội mang tính khoa 
học hay các tính chất khác, các nhóm chính trị và triết học... 

Chenard (1998) đã nêu rõ và xem xét các thế giới văn hoá khác 
nhau mà người sinh viên sặp trên bước đường đại học: sẽ có bốn môi 
trường văn hoá va chạm với nhau, đan xen với nhau và buộc người 
sinh viên phải tự xác định vị trí của mình, mọi điểm va chạm giữa 
những sự kết hợp này có thể là những điểm gây gián đoạn: 

- Cộng đêng văn hoá xuất thân (của người sinh viên), đặc trưng 
bởi nhóm tộc người, nhóm xã hội, giới tính, nhóm địa lý, chính trị, 
triết học...; 

- Các cơ sở trường học khác (trường đại học, viện, trường cao 
đảng, trường trung học chuyên nghiệp...) theo đó người sinh viên tự 
đánh giá mình; 

- Những môi trường khác xen kế như gia đình, bạn bè, thị trường 
lao động, sự hội nhập về xã hội và văn hoá...; 

- Môi trường van hoá trước đó, được dùng để đối chiếu (hình 18). 


X“.- S 
CÔ Q động vận 
hoã xuất thân 
_Í 


(Các trưởng khác) 


Đánh giá phì 


tôn-lát 


Chuyển tư nhóm xuất 
thân sang mở! nhỏm khác 


Hình 18. Bốn môi trường văn hoá 
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Trong số bốn môi trường nói trên, ông đã nêu lên ba kiểu tác 
động qua lại: 

- Một quan hệ phân chia và chuyển tiếp giữa môi trường văn hoá 
trước đó và trường đại học đang theo học; 

- Một quan hệ chung sống giữa công đồng văn hoá xuất thân và 
trường đại học đang theo học; 

- Một quan hệ so sánh và tiến triển giữa các trường khác, các môi 
trường khác xen kẽ và trường đại học đang theo học. 

Dù là hệ yếu tố của nên văn hoá chính của nhà trường hay là 
những hệ yếu tố của các văn hoá phụ, người ta nhận ra rằng cả hai mặt 
đều xuất phát từ những sự ưu tiên hay mối quan tâm, những sự tượng 
trưng hoá hay những biểu tượng của đời sống xã hội, những biểu tượng 
của quan hệ giữa cá nhân với trường đại học. 

Những văn hoá khác nhau này có lôgic và sự gắn kết chặt chẽ 
riêng và tạo thành sự nhất trí (hoặc một sự nhất trí tương đối) trong 
nhóm xã hội này hay nhóm xã hội khác của nhà trường. Tuy nhiên 
người sinh viên vẫn bị đặt trước nhiều nhóm xã hội khác nhau mà có 
những nhóm lại chuộng những giá trị khác với những giá trị của nền 
văn hoá chính của trường đại học. 

Dù cho tất cả những văn hoá phụ này là cần thiết để góp phần 
làm cho anh ta hoà nhập vào đời sống đại học và tìm kiếm được cho 
mình những vị trí ổn định, người sinh viên vẫn phải đứng trước một sự 
lựa chọn giữa các nhóm xã hội và có thể bị mất phương hướng. Chắc 
hẳn việc tìm kiếm thế cân bảng trong lựa chọn giữa các nhóm xã hội 
có nền văn hoá đại học được tôn trọng và toàn bộ các nhóm khác trở 
thành một vấn đề đối với người sinh viên trong năm học thứ nhất của 
mình. Khó khăn này lại càng rõ rệt vì đối với một số sinh viên thì vấn 
đề chuyển từ môi trường gia đình sang khung cảnh đại học sẽ gây ra 
những sự gián cách đáng quan tâm: 
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- Chuyển từ một khung cảnh an toàn: giư đình - trường trung học 
sang khung cảnh mở rộng hơn: guyển tực chủ - giá trí đại học; 

- Chuyển từ một vùng nông thôn, hay một khu vực ở thành phố, 
sang khu học xá; 

- Chuyển từ sự né tránh sang thực tế là phải đối mặt với cuộc sống. 

Nói một cách khác những bước đầu tiên trong đời sống đại học và 
khoa học đi kèm với sự tập đượt về một sự tự chủ thực sự và hoàn toàn, 
đôi khi khó đảm đương với sự chuyển dịch từ môi trường gia đình sang 
một môi trường khác, mà người sinh viên cảm thấy ngỡ ngàng và xa 
lạ, với vấn đẻ phải tự đảm nhận một trách nhiệm nhất định, tương đối 
nặng nề. 

Dù rằng có những mật văn hoá phụ khác nhau để giúp anh ta ổn 
định, nhưng chúng chỉ có lợi trong điểu kiện anh ta có thể quản lý 
được một sự tự do và một và một thời gian mà trước đây không thể 
hiện ra ở cường độ như vậy. Trong thực tiên, vấn đề ở đây là một sự 
điều chỉnh về mặt trí tuệ và xã hội. 

Chỉ báo 6: Bộ máy đạt học - Hình như đa số các nghiên cứu đều 
khẳng định rằng trò sư phạm không phải là một trò chơi tay đôi: người 
đi đường và điểm anh ta đến, mà là tay ba. Điểm thứ ba ở đây có vai 
trò như là cái ngưỡng phải đi qua. Mọi sự tiến triển và học tập đều đòi 
hỏi phải đi qua điểm thứ ba (Serres, 1991). Bộ máy đại học cần dành 
phần quan trọng cho điển thứ ba, và ngoài ra trong vận động của nó 
còn chứa đựng nhũng đòi hỏi tối thiểu để nghĩ sự tiến triển (ở đây là sự 
tiến triển cá nhân của người sinh viên và sự tiến triển của phương thức 
nắm hiểu tri thức của anh 1a). 

Chúng ta phải công nhận ràng người sinh viên bước vào cuộc 
sống đại học sẽ gặp một loạt những vấn đề như: 

- Vấn đề mất cân đối giữa cái trước với cái sau (việc học trung 
học và cơ câu gia đình nhường chỗ cho một cách tiếp cận tri thức mới 
và cho cơ câu xã hội của trường đại học); 
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- Vấn đề tìm ý nghĩa cho sự năng động mới trong cuộc sóng này; 

- Vấn đề xác định những mối liên hệ mới. 

Trên thực tế, trật tự tương đối bảo thủ mà người sinh viên đã biết 
trong các trường trung học nhường chỗ cho sự phát triển những rối 
loạn, náo động, cho sự mất trật tự bề ngoài, thực ra đó chỉ là một trật 
tự mới để đưa đến những điều mới mẻ, nhưng lại ẩn giấu một phần lớn 
những điều không đoán trước được, chưa từng biết và bất ngờ đáng sợ. 

Rất chắc chắn rằng đó là thời điểm hoạt động của bộ máy, nơi 
gặp nhau giữa hai hệ thống trung học và đại học, nơi va chạm giữa 
cách vận hành của hai quan niệm về nhà trường, về học tập và về cuộc 
sống và cũng là thời điểm mà người sinh viên cảm thấy sâu sắc sự rối 
loạn đồng thời với sự xuất hiện của một cái mới... không thể đảo 
ngược, rất gần với thực tế xã hội. Chắc chán là sự hiểu biết (hay không 
hiểu biết) về một thời điểm đó sẽ chi phối sự hoà nhập vào đạt học, cả 
trên các bình diện xã hội lân giáo dục. 

Điểm thứ ba là một thứ cơ chế xã hội và/hoặc giáo dục, cho phép 
chuyển từ một trình độ này sang một trình độ khác, theo nhiều nghiên 
cứu của các trường đại học thì nó nằm ở những vị trí đặc biệt. tức là ở 
những nơi đối chiếu giữa: 

- Những sở thích trí tuệ và xã hội của người sinh viên (hoặc 
những sở thích anh ta mang từ trung học lên) với những giá tỊ trí tuệ 
và xã hội của nhà trường đại học và đội ngũ giảng dạy; 

- Hình ảnh lý tưởng về trường đại học với thực tế; 

- Một kiểu sư phạm gia trưởng, đáng bị phê phán, nhưng ít nhiều 
được mong đợi, với một kiểu sư phạm đại học vô danh có thẻ bị phê 
phán nhưng chác chắn lại có ích cho việc phát triển sự tự chủ trong 
quản lý; 

- Tính khách quan khoa học với tính chủ quan tương đối của các 
hình thức đánh giá; 
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- Sự tự do hành động từng được hết sức mong muốn với việc quản 
lý sự tự do đó; 

- Nội dung các bài giảng có thể ghi lại rõ ràng trong thời trung 
học với những lời giảng phải ghi chép vội vã, phải bổ sung bảng những 
bài đọc thêm của cá nhân, phải tổng hợp và cấu trúc lại một cách đều 
đặn; 

Cần lưu ý những chi tiết mà một số các nghiên cứu chỉ ra thêm 
răng: 

- Những yếu tố này hiển nhiên là không tác động tới tất cả các 
sinh viên với cùng một cường độ; 

- Những đặc trưng cá nhân và tâm lý của sinh viên có thể báo 
trước sự hoà nhập nhưng không nhất thiết đưa đến việc bỏ học; 

- Sự hội nhập vào học tập sẽ gắn với một sự hoà nhập thành công 
hơn là sự hội nhập vẻ xã hội; 

- Sự hội nhập vào học tập có vẻ là một điều tiên quyết cho một sự 
hoà nhập xã hội thành công; 

- Thiếu sự hôi nhập vào học tập tương quan với sự yếu kém về 
khả năng trí tuệ. 

Những công trình nghiên cứu này, tuy chỉ ra những ảnh hưởng có 
thể có tác động tới quyết định bỏ học, vẫn nhấn mạnh đến sự phức tạp 
của những cơ chế tâm lý - xã hội can thiệp vào việc quyết định. 

Trong lĩnh vực nhân loại học xã hội, một số nhà nghiên cứu, như 
Van Gennep, đã đưa ra một giải thích về những thủ tục chuyển tiếp 
của các nhóm xã hội và đã chỉ ra ba bước mà người ta có thể thấy ở 
suy nghĩ của Pol IDDumont và Marcelo Ossandon, tức là các bước phân 
chia, từ quá độ đến hội nhập. 

Những điểm thưứ ba này nối tiếp nhau đều đặn trong đời sống đại 
học (cũng như trong mọi đời sống của con người) gợi đến một suy 
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nghĩ về những phương tiện thích hợp nhất để giúp cho những bước 
chuyển từ trình độ này sang trình độ khác. 


4. Những chỉ báo tâm lý 

Sức nặng của cá tính người sinh viên, những thuộc tính tâm lý và 
những khuynh hướng cá nhân của anh ta không phải là không ảnh 
hưởng đến quá trình quyết định bỏ học, tuy nhiên, cũng như đối với 
các chỉ báo khác, chúng ta phải đưa chúng vào một mô hình giải thích 
toàn bộ có hệ thống. 

Chỉ báo 7: Tôi và những người khác - Hình như tần số của những 
tiếp xúc với những nhân vật khác nhau trong hệ thống đại học có thể 
báo trước một sự hoà nhập thành công hơn. Một số bài nghiền cứu đã 
chỉ ra rằng những tiếp xúc chính thức có thể dễ đàng mở rộng ra nhiều 
tình huống không chính thức, chúng là đặc trưng của đời sống đại học, 
và giúp cho sự hội nhập của người sinh viên vào hệ thống đại học. 

Do đó, sự cô độc về xã hội và/hoäc trong học tập, mà chúng ta có 
thể thấy rõ ở một số sinh viên, có thể dẫn đến việc bỏ học. Sự cô lập ấy 
đã là đối tượng của những nghiên cứu mong muốn đánh giá về số 
lượng cũng như chất lượng của những tiếp xúc chính thức và không 
chính thức của người sinh viên, đặc biệt là vấn đề thông tin về các 
chương trình, vấn đề thảo luận về những dề tài liên quan đến dự định 
nghề nghiệp, sự hỗ trợ tâm lý, sư phạm, hoặc kinh tế, vấn đề thảo luận 
những điểm cần hiểu rõ thêm của các môn học, vấn đề thông tin về các 
cấu trúc xã hội hoặc giáo dục của nhà trường. 

Sự cô độc đôi khi đã được gắn với vấn đề sự lo sợ trong trao đổi; 
ở đây cũng thế, hình như sự khó khăn trong trao đổi tương quan với 
những kết quả học tập yếu và một tỷ lệ bỏ học cao hơn. 

Tuy nhiên, những phương diện tâm lý nói trên vân phải được xem 
xét với một thái độ thận trọng nhất định, một khi mà người ta chưa xác 
định được yếu tố giải thích chủ yếu vẻ sự bỏ học: những khả năng trí 
tuệ hạn chế hay sự cô độc, sự lo lăng. tính nội tâm của môi con người. 
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II. NHỮNG HỆ YẾU TỔ CỦA VẤN ĐỀ HOÀ NHẬP VÀO ĐẠI HỌC 


Tất cả những chỉ báo nói trên tuy có đem lại nhiều bổ ích, nhưng 
cần phải quy tụ chúng vào trong cùng một mô hình thì mới đạt hiệu 
quả thực sự. Chúng ta đều hiểu rảng iàm như vậy thì sẽ tránh được 
những cách nhìn chỉ đơn thuần về tâm lý, xã hệt, hoặc giáo dục..., vì 
đó là những cách nhìn mà, dù cho có một ý nghĩa nhất định, cũng vẫn 
là sự thiếu hụt, tách khỏi một phần thực tế, và nhất là sẽ bo qua những 
mối quan hệ giữa các chỉ báo khác nhau. 


1. Hệ các yếu tố giải thích về sự hoà nhập và/hoặc bỏ học 


Nhiều công trình nghiên cứu của Mỹ đã tủm cách giải thích sự 
hoà nhập và/hoặc bỏ học bảng việc gộp các chỉ báo khác nhau đã nêu 
ở phần trên. 

Trong hơn 20 năm, Tìnto (1987) và sau đó là Daelemans (1990), 
đã chuyên chú phân tích tháo dỡ cấu trúc các yếu tố của sự hoà nhập 
vào đại học. Ông đã thu thập phần lớn các công trình nghiên cứu của 
Mỹ trong lĩnh vực này để lập thành những sơ đô diễn giải ngày càng 
công phu (hình 19). Ông đã đạt tới việc đặt phần lớn những chỉ báo đã 
được xem xét trong mối quan hệ lãn nhau, liên kết chúng với nhau 
theo khái niệm. Công trình của ông đã có ảnh hưởng tới đa số các 
nghiên cứu ở Mỹ về vấn đề này. 

Mô hình của ông có ưu điểm là có thể làm cho các nhà quản lý 
trường đại học (hoặc khoa) nhạy cảm với những quyết định về chính 
sách giáo dục, và góp phần làm cho mọi sinh viên cảm nhận được 
những chỏ mà anh ta chắc chán sẽ gặp phải trục trặc trong học tập. 

Sự phân tích của ông về quá trình hoà nhập/bỏ học bao gồm năm 
bậc, liên kết với nhau theo tuần tự, có thể tổng hợp như sau: 

a. Phần quá khứ cá nhân của các sinh viên, được đặc trưng bởi 
nguồn gốc xã hội - văn hoá và kinh tế, những năng lực cá nhân trên 
các bình diện tâm lý và trí tuệ, nên giáo dục trung học đã tiếp nhận; 
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b. Phần hiện tại cá nhân, đặc trưng bởi mức độ của những nhập 
cuộc cá nhân đối với việc bỏ học và nhà trường; 

c. Phần hiện tại ở trường học, đạc trưng bởi phong cách hội nhập 
của người sinh viên vào các hệ thống giáo dục và xã hội của nhà 
trường; 

d. Những cấp độ hoà nhập về học tập và xã hội trong nhà trường; 

đ. Vấn đề cập nhật lại những mục dích và mục tiêu cá nhân theo 
các kinh nghiệm đã trải qua trong nhà trường, việc cập nhật lại này sẽ 
đưa tới một “quyết định”: hoà nhập hay bỏ cuộc. 


Nguồn gốc Các khả năng || Giáo dục trước khi 
xã hội Š vào đại học 


Các ý định Sư nhập cuộc 


Thành tích _ 
Chính thức Chính thức | Cáchoạt: 
+ đông ngoại 
Các tác động Không Không : 
chính ác động qua lại 
khoa/nhân viên hức thức với đồng môn 


Hê thống qiáo duc Hệ thống xã hội 


Hội nhập và Hội nhập vào 
học tập xã hội 
Ả^ Nhập cuộc và 
Các ý định đích và nhập IP cuộc 
vào nhà trụ goài 


Quyết định khởi đầu 


Hình 19. Sơ đồ của Tinto (1987) do Daelemans chỉnh lý (1990) 
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Ta có thể nhận xét răng bậc a theo thực tế là cơ sở để người sinh 
qjên đi đến những quyết định, bậc b bao hàm nhiều hơn một quyết 
lịnh có liên quan tới những điều mà người sinh viên tự hình dung cho 
nình về trường đại học và về dự định nghề nghiệp tương lai, các bậc c, 
1, đ biểu thị một sự quyết định phản ánh một thứ thoả thuận giữa bản 
hân người sinh viên và những hoạt động chính thức và không chính 
hức mà anh ta đã trải qua trong nhà trường. Chác chắn cần phải thiết 
ập những mối liên hệ giữa các bậc đó. 

Mặt khác, theo tiến trình của cách tiếp cận nói trên, một số nhà 
1ghiên cứu cũng đã đưa yêu tổ phạm vị và chất lượng của những tiếp 
túc không chính thức vớ nhà trường (hoặc khoa) vào sơ đồ nghiên cứu 
yủa họ, đó là những yếu tố có thể ảnh hường tới việc quyết định, và 
:húng có thể đem lại sự cân bảng cho những sinh viên dễ bỏ học. 

Hội chứng bỏ học cũng đã được nghiên cứu; nó có thể là sự phản 
ính những biến số ngoại sinh (yếu tố học tập, yếu tố xã hội - tâm lý - 
môi trường) chúng góp phần làm rõ những biến số nội sinh và nhận 
hoặc bác bỏ ý định học hoạc hoà nhập. 


2. Hệ các yếu tố giải thích việc hoà nhập ( bỏ học của những sinh 
viên lớn tuổi, đã đi làm 

Dù ở mức độ chỉ báo hay ở mức độ mô hình giải thích, phần lớn 
các công trình nghiên cứu thường tập trung vào những sinh viên thông 
thường. 

Những công trình nghiên cứu về những sinh viên lớn tuổi, đã đi 
làm, được tiến hành rất nhiều ở Mỹ vì ở Bác Mỹ là nơi có tỷ lệ cao 
nhất về sinh viên lớn tuổi, kể cả những sinh viên đến trường đại học để 
bổ túc hoặc cập nhật những kiến thức của họ. 

Nếu căn cứ vào những thống kê của Châu Âu, thì loại sinh viên 
này sẽ ngày càng tàng lên trong những năm tới, và lợi ích của việc nhận 
thức được rõ hơn sư hội nhập của họ vào đại học lại càng hiển nhiên. 
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Có rất nhiều khác biệt nổi bật giữa loại sinh viên đã đi làm với 
những sinh viên thông thường: hoạt động học tập, kinh nghiệm phong 
phú về thực tế và nghề nghiệp, trách nhiệm gia đình và ràng buộc kinh 
tế, tuổi tác và năng lực trí tuệ khác nhau, lợi ích của học tập gắn với 
một dự định nghề nghiệp rõ ràng, đã có sự hoà nhập và những ràng 
buộc với xã hội, sự chăm lo chuyền giao tri thức, thời gian biểu phải 
điều hoà, sự hoà nhập vào trường đại học khác biệt... 

Như vậy, có thể mượn mô hình của Tìinto (1987) để áp dụng 
nghiên cứu về những sinh viên này, nhưng với một sự cân đối khác của 
các bậc; ta thấy bốn nhóm biến số có thể ảnh hưởng mạnh đến quyết 
định hoà nhập / bỏ học: 

- Chủ yếu là những biến số thuộc bối cảnh xã hội; trong đó ta 
thấy có phương diện tài chính gắn với việc học, vấn đề kế hoạch hoá 
thời gian, sự giúp đỡ tình thân... 

- Những biến số thuộc nhà trường, bao gồm chủ yếu là những 
năng lực trí tuệ để học tập cần được khẳng định lại, hay vắng mặt ở 
một số bài giảng do trùng với thời giờ làm việc 

- Những biến số tâm lý liên quan đến việc kiên trì học tập, sự 
chuyển giao tri thức, chỉ số hài lòng với chương trình học; 

- Những biến số về xã hội - văn hoá, như đối với các sinh viên 
thông thường, cũng đều được xem xét. 

Những công trình nói trên còn cung cấp một loạt những chỉ báo 
thuận lợi cho việc tiếp tục học của những sinh viên đã đi làm: 

- Sự ủng hộ của gia đình và nhà trường; 

- Sự thừa nhận của cơ sở làm việc về tính thích đáng của việc học 
tập đang tiến hành; 

- Sự tiến bộ trong môi trường nghề nghiệp; 
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- Sư hoà nhập với các sinh viên thông thường; 
- Sự bổ sung lắn cho nhau của các công trình do hai loại sinh viên 
cùng thực hiện; 


Trong cuốn ''Giữa pha lê và làn khói” (Emtre le cristal et la 
ƒumée) (1986), Atlan dã đưa ra một tổng hợp rất bổ ích về vấn đề khó 
khăn: một bên là pha lê có sự sắp đặt chặt chế và sáng tỏ, dùng làm 
nền tảng và bảo đảm cho cuộc sống, và bên kia, là làn khói với những 
lan toả vô định chỉ có thể đưa tới điều còn chưa biết tới. 

Có thể nói rằng khả năng chuyển một cách hài hoà từ một guồng 
máy này sang một guồng máy khác, từ điểm thứ ba này sang điểm thứ 
ba khác có thể sẽ là yếu tố quyết định cho sự hoà nhập ở đại học; và 
yếu tô đó ở cả các mặt: hoạt động học tập, nghệ thuật thời gian, trạng 
thái nhập cuộc, giá trị tượng trưng của ngành học đã chọn, sự hoà nhập 
vào các đời sống khác nhau ở đại học, bộ máy hoạt động của đại học. 


3. Sư nhập cuộc của người sinh viên 


Việc phân tích những chỉ báo và các mô hình đã nêu bật tầm 
quan trọng về sự nhập cuộc của người sinh viên vào những cấu trúc đại 
học. Chính vì vậy mà các nhà quản lý, các giáo sư và những người có 
trách nhiệm cần phải quan tâm đén mọi phương điện của sự nhập cuộc 
đó vào những cấu trúc xã hội và giáo dục của trường đại học. 

Corifin (1989) đã mô tả những điều kiện của sự nhập cuộc ấy 
bằng cách coi việc học tập như một kiểu xử sự hướng tới một mục 
đích, nó bao hàm sư tác động lần nhau giữa những đặc trưng của người 
sinh viên và những đặc điểm của môi trường học tập. 

Deci (1975) đã đẻ xuất một mô hình và được Bouchard (1992) sử 
dụng lại, mô hình này đạt theo đường thẳng của một lý thuyết nhận 
thức về động cơ và một lý thuyết về cách xử sự xã hội (hình 20): 


173 


| 2 3 4 


Những kích Nhận thức về “3V2- : Thải độ xử: Phần 
thích khởi một sự thoả | |Xác định cacl |sự hướng vẽ thưởng 
đầu mãn thấy mục đích một mục Sự thoả 
trước đích mãn 


Hình 20. Mô hình Deci 

Định đề cơ bản của lý thuyết nhận thức nói trên về động cơ xử sự 
của con người nằm ở chỗ con người (ở đây là người sinh viên) xử lý 
thông tin và thực hiện việc chọn lựa các cách xử sự của mình; theo đó, 
ý nghĩ rằng tri giác là nguyên nhân tâm lý quyết định cách xử sự được 
hiểu ngầm trong cách tiếp cận nhận thức này. 

Mô hình này đưa ra những giai đoạn khác nhau của con đường 
nhận thức hướng đến thực hiện một cách xử sự, có vẻ trả lời đúng vào 
câu hỏi rắc rối là người sinh viên đại học, được lôi kéo vào việc học 
với những mục đích nghề nghiệp, xử lý thế nào mà thông tin mà anh ta 
nhận từ nhà trường và các thành viên của trường. 

Yếu tố thứ nhất là nguồn gốc của nhiều dữ liệu được tích giữ 
trong hệ thống xử lý thông tin trung tâm của người sinh viên: những 
dữ liệu này bắt nguồn từ hoàn cảnh bên ngoài xung quanh, từ các trạng 
thái bên trong, từ những kinh nghiệm cá nhân, từ trí nhớ. Những thông 
tin nói trên, đù ở dạng ý thức hoặc vô thức trong bộ nhớ của tâm trí, có 
thể làm người sinh viên cảm nhận được một nhu cầu cần thoả mãn và 
nhập vào ngành học đã chọn sau khi đã suy nghĩ cân nhắc. 

Yếu tố thứ hai phản ánh của những /œ chọn đã thực hiện, dân 
người sinh viên đến tự hình dung ra một trạng thái tương lai mà anh ta 
mong muốn và cảm nhận thấy trước sự hài lòng mà việc theo đuổi nhu 
cầu cần thoả mãn đó sẽ đem lại. 

Trong giai đoạn thứ ba, người sinh viên lựa chọn những cách xử 
sự của mình; thực tế vào lúc đó anh ta xác định những ý định sẽ hướng 
dân hành động. 
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Thời gian thứ tư nhâm thực hiện một cách xử sự hướng về mục 
tiêu đã định; có nghĩa là thực hiện những hoạt động mà anh ta coi như 
những phương tiên để đạt tới mục đích. 

Yếu tö cuối cùng của dây chuyền này là sự nhìn nhận lại của 
người sinh viên: đánh giá sự thoả mãn đã đạt được so với điều mà anh 
ta đã hình dung trước (ở giai đoạn thứ hai). 

Sơ đồ ở hình 20 chỉ rõ ba bước quan trọng mà người ta thấy lại 
trong tiến trình không kể ra của mỗi người sinh viên: động cơ (điểm 
1), nhận thức vẻ ý nghĩa của việc học tập mà mình thực hiện (điểm 2) 
và mức độ nhập cuộc mà người sinh viên quyết định để thực hiện 
những mục tiêu của mình (điểm 3 và 4). Ba bước này đều là những chỉ 
báo mà mỗi thầy giáo có thể phát hiện khá dễ dàng ở sinh viên. 

Những động cơ rõ rệt nào đưa người sinh viên đến thực hiện 
chương trình học tập của mình? Anh ta nhận thức thế nào về chương 
trình học ấy và quy cho nó ý nghĩa như thế nào? Trạng thái nhập cuộc 
vào việc học của anh ta ra sao? 

Trên thực tế, vấn đề ở đây là một quá trình quyết định, theo dòng 
thời gian nó sẽ góp phần biểu hiện ra một thành công hay thất bại, đã 
tiềm ẩn một cách chắc chắn trong những động cơ từ lúc ban đầu (điểm 
1). Mô hình phân tích này gợi cho chúng ta thấy cần phải tìm hiểu về: 

- Các động cơ khác nhau đưa đến sự lựa chọn của sinh viên; 

- Quan niệm của họ về môn học đã chọn; 

- Cường độ nhập cuộc của sinh viên vào dự định. 

Tuy người ta có thể lập ra một bộ phận để hướng dẫn việc suy 
nghĩ nói trên cho người sinh viên ngay từ lúc anh ta trúng tuyển vào 
học, nhưng nếu đó là kết quả từ sự phân tích nội quan của chính anh ta 
thì càng giá trị hơn. 

Rõ ràng rảng bước đi cơ bản này sẽ góp phần giúp người sinh 
viên có một quyết định sáng suốt hơn trong việc chọn ngành học. 
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IV. TIẾP CẬN TỔ CHÚC ĐẠI HỌC MỘT CÁCH CÓ HỆ THỐNG 


Có thể coi mọi tổ chức học đường là biểu thị của một cách suy 
nghĩ về xã hội và/hoặc tư tưởng (hệ yếu tố xã hội - văn hoá đặc trưng: 
paradigme socioculirel dominanr); cách suy nghĩ này được thể hiện 
thành những phương hướng chủ đạo của hệ thống giáo dục và được hệ 
thống chính trị hợp pháp hoá, và cuối cùng, nó được cụ thể hoá bằng 
những hoạt động giáo dục tại các cơ sở học đường. 

Trong lịch sử giáo dục, chúng ta có thể nhận thấy rảng hệ yếu tố 
xã hội - văn hoá đặc trưng là một trong những sức mạnh chủ chốt của 
hệ thống giáo dục và thực hành sư phạm; và cũng vì thế mà hệ tư 
tưởng chủ đạo đã phải bỏ ra biết bao nhiêu công sức để giữ vững 
những đặc quyền của mình và để ngăn chặn hệ tư tưởng bị chế ngự, 
một hệ yếu tố xã hội - văn hoá mới được col là cách mạng. 

Dù là hệ yếu tố xã hội - văn hoá được nền văn hoá đặc trưng áp 
đặt, hay hệ yếu tố xã hội - văn hoá của nền văn hoá đối kháng với văn 
hoá đặc trưng, chúng ta nhận thấy rằng cả hai hệ đều dựa vào những sở 
thích hoặc lợi ích (quan niệm về giáo dục), vào những tượng trưng hoá 
hoặc những thể hiện của nhận thức (nền giáo dục giáo điều hoặc phê 
phán), những thể hiện của mối quan hệ cá nhân - xã hội (cá nhân có 
thể đồng nhất hoá với nhóm đặc trưng hoặc với lý lẽ đặc trưng). 

Hai quan điểm trên đều có lôgic riêng và những mối liên kết 
riêng, chúng đều có tính nhất trí hoặc có tính nhất trí tương đối trong 
nhóm này hoặc nhóm khác) và đều thừa nhận sự hiện hữu của những 
cơ chế thay đổi (hoặc điều chỉnh) từ bên ngoài, đồng thời chúng cũng 
thừa nhận rằng tổ chức học đường thuộc vẻ hệ-thống-cấp-dưới (sous- 
système) và phải chịu ảnh hưởng của những biến đổi vš xã hội và 
chính trị. Và những biến đổi đó không phải lúc nào cũng có chung một 
mục tiêu. 

Hệ thống đại học, là một trong những hệ-thống-cấp-dưới của tổ 
chức học đường, tất nhiên cũng phải chịu ảnh hưởng của những trào 
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lưu tư tưởng: từ trước tới nay, hệ thống đại học vân duy trì được tiến 
bô trong nghiên cứu và đáp ứng được với những yêu cầu cấp bách 
của khoa học; chỉ mới gần đây, hệ thống này mới phải đối mật với 
vấn để quần chúng hoá (hoặc dân chủ hoá) việc học tập tại các cơ sở 
đại học (một đòi hỏi mang tính xã hội), đồng thời, với đòi hỏi của 
chính sách nâng cao trình độ chuyên môn ở châu Âu (theo báo cáo 
của IRDAC, 1992). 

Nếu một hệ thống là một tập hợp những yếu tố tác động lẫn nhau 
một cách năng động, và được tổ chức theo một mục đích (De Rosnay, 
1975), thì tổ chức đại học có những đặc điểm để xứng đáng là một hệ 
thống đặc biệt. 

Trước hết, ngành đại học là một tổ chức có tính mục đích - điều 
này đã được chứng minh qua những công trình của Mélèze (1972) và 
Von Bertalanfly (1976); và những hệ thống có tính mục đích đồng 
nghĩa với những vát thể do con người thiết kế nhằm thực liện những 
mục đích nhất định và được đặc trưng cơ bản bởi một ý chí n.ằm ngoài 
hệ thống, ý chí này truyền vào hệ thống những mục tiêu được gọi là 
bên ngoài. 


Đặc trưng của một hê thống nói Đặc trưng riêng của hệ thống đại 

chung học 

- Một môi trường - Môi trường khoa học... 

- Một hệ thống với những hệ thống- | - Hệ thống đại học với cấu trúc của 

cấp- dưới và các cấu trúc nó, với các thứ bậc, tổ chức, các 
phòng thí nghiệm, các bộ môn... 


- Một người điều khiển: các người | - Một người điều khiển: các nhà 

hoạt động khác nghiên cứu,*các thầy giáo, các nhà 

- Những biến số hành động cho khoa học... 

người điều khiển sử dụng để biến - Những phòng thí nghiệm, công cụ 

đổi các đẩu vảo và phương pháp sư phạm... để biến 
đổi các sinh viên... 
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- Những biến số chủ yếu nhằm - Việc đánh giá sự thành công của 


đánh giá sự thành công tổ chức đại học: những mục đích, 
mục tiêu... 


Trên thực tế, tính mục đích giải thích cho sự gắn bó chặt chẽ của 
mọi tổ chức và được xác định là xu hướng của một hệ thống tới một 
trạng thái cuối cùng nhất định, trạng thái này bao hàm không những sự 
hiểu biết về những điều kiện hiện tại, mà còn cả khả năng tổ chức cho 
tiến triển đổi mới. Trong thực tiễn, ở đây có hai yếu tố được thể hiện 
một cách minh bạch: 

- Tính mục đích của hệ thống đại học: xu hướng về... nhiều tính 
khoa học hơn; 

- Khả năng cung cấp cho hệ thống đại học và cho công tác 
nghiên cứu để tiến triển, để tự đổi mới nhằm đạt tới tính mục đích. 

Tiếp sau đó ngành đại học là một tổ chức để biến đổi; theo quan 
niệm này, lý thuyết phân biệt các hệ thống thành hai thể loại chính, 
một loại với dòng chảy chuyên chở vật chất và một loại với dòng chảy 
chuyên chở thông tin. Tổ chức đại học bị cả hai đòng chảy này đi qua, 
tuy nó có tham gia vào việc biến đổi vật chất, nhưng chủ yếu nó là một 
hệ thống biến đổi dòng chảy trí tuệ. 

Và cuối cùng, tất nhiên là trường đại học (hoặc nền giáo dục cao 
đẳng) có những đặc trưng của một tổ chức vừa có cấu trúc vừa chuyển 
động: cấu trúc về những mặt như khoa, viên, hướng đào tạo, bộ môn, 
và chuyển động về mặt khoa học; tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh 
đến kiểu thực hành sư phạm cứng nhắc trong những năm học đầu tiên. 

Những đặc điểm nói trên cho thấy rằng tổ chức đại học là một hệ 
thống tiến triển (tuy chúng ta không thể nhận thức được một cách rõ 
ràng tác động của những thay đổi trong một thời gian ngắn), và là một 
hệ thống cá biệt, nó là yếu tố của một hệ thống rộng hơn và nó có 
những quan hệ khá mật thiết với hệ thống này; các chiến lược đại học 
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cần phải (hoặc cần được) chịu đầy đủ sức ép của những lĩnh vực như: 
khoa học, công nghệ, kinh tế, chính trị, triết học... 

Với ít nhiều cải biên, chúng ta có thể sử dụng các công trình 
nghiên cứu về sự hoạt động của xã hội và một số tổ chức của Touraine 
và Grozier để phân tích hệ thống đại học và để thấy rõ các môi trường 
khác nhau: chúng vừa thâm nhập vào nhau, ảnh hưởng lân nhau, và 
vừa giữ nguyên ven đặc tính riêng (hình 21): 

- Môi trường va hội học (của một thời đại) thường chịu sự chi 
phối của một trong hai hệ yếu tố xã hội-văn hoá: một hệ dựa vào quá 
khứ (có thể gần hoặc xa) và một hệ đựa vào những tiêu điểm mới xuất 
hiện; như vậy, thông qua hệ yếu tố xã hội-văn hoá của mình, môi 
trường xã hội học này thấm nhuần tất cả những điều sau: mọi giá trị 
được coi trọng của một thời đại, quan niệm về con người trong xã hội, 
ý nghĩa của những mối quan hệ giữa các cá nhân, cách hiểu sự vật, 
cách hình dung cuộc sống và ý nghĩa cuộc sống được hình dung trong 
thời đại ấy. 
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Hình 21. Sự hoạt động của xã hội và sơ đồ tổ chức của Touraine và Grozier 


- Mói trường khoa học có ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường xã 
hội học, bởi vì hệ thống đại học phải dựa vào môi trường khoa học để 
có được chất liệu cho những suy nghĩ của nó, có được những phương 
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tiên để phục vụ cho việc tìm tòi nghiên cứu, và có được sự phong phú 
của những sản phẩm do nó tạo ra. 

Nhưng một khi môi trường khoa học đã ảnh hưởng đến môi 
trường xã hội học thì nó sẽ chiếm ưu thế và những thành tựu mà nó đạt 
được sẽ dân đến những phong cách mới trong suy nghĩ, trong hành 
động và trong cách sống. Trong 30 năm qua, đã có vô số phát minh 
hoặc phát hiện làm biến đổi sâu sắc môi trường xã hội học: điều quan 
trọng là tất cả những lĩnh vực của khoa học, của công nghệ và của 
khoa học thực nghiệm đã làm mở rộng tầm nhìn về các sự việc và cho 
phép suy luận kết hợp với kinh nghiệm. 

- Trên phương diện nghiên cứu khoa học thì mỏi trường chính 
sách (có thể được coi là môi trường quyết định) là vô giới hạn và sẽ 
không bao giờ có giới hạn; mọi phát hiện bao giờ cũng chỉ là một bàn 
đạp và một cái cớ để tiến hành những điều tra nghiên cứu khác. 

Trên phương diện giảng dạy, môi trường chính sách định hình 
cho hệ thống đại học, tạo ra các bộ môn hoặc các viện, xác định rõ thế 
nào là chất lượng, phân định các môn học; trên thực tế, nó là đầu não 
của tính hợp pháp và tính chuẩn tắc trong nhà trường. nếu thiếu nó thì 
hoạt động của trường đại học (cũng như của mọi tổ chức) sẽ mang tính 
vô chính phủ. 

- Nếu môi trường chính sách sẩn vuát ra hệ thống đại học với 
những cấu trúc và cách tổ chức như chúng ta đã biết, thì, trên thực tế, 
môi trường tổ chức lại chứa đựng những cấu trúc phù hợp nhát để cụ 
thể hoá những quyết định về chính sách đại học, và đồng thời, để đi 
cùng với những quyết định ấy trong thực hành sư phạm. 

- Trong các cơ sở đại học, 0mói trường sư phạm thường được nhận 
thức là môi trường giảng dạy; ngoài một đường lối sư phạm phù hợp 
với vấn đề giảng dạy đại học, môi trường này còn bao gồm (hoặc cần 
phải bao gồm) những chiến lược và phương pháp luận phù hợp. 
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Chắc chúng ta đếu đã nhận thấy răng có rất nhiều mối tương quan 
giữa những môi trường nói trên; những cách thể hiện và giải thích lần 
nhau giữa môi trường này và môi trường khác đã tạo ra cho trường đại 
học một tính năng động đặc biệt. 


V. NHIỆM VỤ CHUNG VÀ NHIÊM VỤ CỤ THỂ TRONG MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 


Giữa khả năng con người và trình độ phát triển của công cụ sản 
xuất - đánh giá bảng mức độ thoát ly của con người khỏi hệ thống tác 
động của quá trình sản xuất - có một mối quan hệ qua lại rất mật thiết: 
con người, nhờ có khả năng nhất định, sáng tạo ra công cụ sản xuất, 
và trong đó quá trình kết hợp với công cụ sản xuất thành hệ thống tác 
động của quá trình sản xuất - tức là sử dụng công cụ sản xuát - lại 
hình thành được những khả năng mới, khả năng lại là cơ sở cho những 
cái tiển công cụ tiếp theo. Đó là mối quan hệ giữa con người và công 
cụ sản xuất rong lịch sứ. Đối với từng người, vấn đề đặt ra là phải làm 
sao bồi dưỡng cho họ có khả năng vừa sử dụng được công cụ, vừa có 
khả năng cái tạo được công Cụ. 

Từ đó chúng ta rút ra được một kết luận có tính chất nguyên tắc 
trong việc xây dựng mục tiêu đào tạo: khu váy dựng mục tiêu đào tạo 
của một ngành chuyên nghiệp nào đó, phải tiền hành phán tích trình 
độ của công cụ sản xuất đang được sử dụng phổ biến trong ngành và 
xw hướng phát triển của nó. 

Môi người cán bộ, tuỳ theo sự phân công, sẽ phải hoàn thành rất 
nhiều nhiệm vụ cụ thể khác nhau. Trong mục tiêu đào tạo của nhà 
trường không phi rõ và cũng không thể ghi hết những nhiệm vụ cụ thể 
này được, mà chỉ ghi những nhiệm vụ chung mà họ sẽ phải thực hiện. 
Ví dụ, trong thực tế sản xuất, kỹ thuật viên ngành chế tạo cơ khí có 
những nhiệm vụ cụ thể như lập quy trình chế tạo trục xe cải tiến, càng 
gạt của máy tiện T630, bánh xe rãng, trục vít... Trong mục tiêu đào tạo 


181 


của nhà trường về ngành chế tạo cơ khí tất nhiên không thể kể hết mọi 
thứ chỉ tiết máy mà học sinh tốt nghiệp ra trường sẽ phải lập quy trình 
chế tạo, chưa kể mỗi học sinh lúc ra công tác ở nhiều doanh nghiệp 
khác nhau, lại có những nhiệm vụ cụ thể rất khác nhau. Vì vậy, ở trong 
mục tiêu đào tạo chỉ có thể nêu nhiệm vụ chung, phản ánh những điểm 
chung nhất của tất cả các nhiệm vụ cụ thể có thể đặt ra cho học sinh. 
Nói cách khác, muốn xác định nhiệm vụ chúng trong mục tiêu đào tạo 
của một ngành chuyên nghiệp nào đó, phải tiến hành khái quát hoá 
những nhiệm vụ cụ thể. Nhưng việc khái quát hoá có thể dựa trên 
những căn cứ khác nhau, nên tuỳ theo can cứ lựa chọn, nhiệm vụ 
chung sẽ bao trùm những phạm vi đối tượng khác nhau. Do đó việc lựa 
chọn căn cứ để tiến hành khái quát hoá phài tuân theo những quy tắc 
nhất định. Chẳng hạn, để khái quát hoá những nhiệm vụ cụ thể về lập 
quy trình gia công các chi tiết máy, có thể có những căn cứ như độ lớn, 
độ chính xác, độ phức tạp, hoặc cũng có thể là những yếu tố khác như 
hình dạng của chỉ tiết, phương pháp gia công... Môi căn cứ sẽ dân đến 
một nhiệm vụ chung bao trùm những đối tượng khác nhau. Chúng ta 
hãy so sánh hai nhiệm vụ sau đây: lập quy trình gia công những chi 
tiết máy có hình dạng hình học và lập quy trình gia công những chi tiết 
máy có hình dạng bất kỳ. Rõ ràng phạm vi đối tượng của nhiệm vụ thứ 
hai rộng hơn phạm vi đối tượng của nhiệm vụ thứ nhất. Nếu trong một 
nhiệm vụ chung có những tiêu chuẩn không bị khống chế, thì có nghĩa 
là phạm vi đối tượng của nhiệm vụ ấy được mở rộng, không bị hạn chế 
bởi các tiêu chuẩn đó. Trong ví dụ nói trên, phạm vi đối tượng của 
nhiệm vụ thứ nhất được hạn chế về hình dạng (hình dạng hình học), 
còn về độ chính xác, độ phức tạp... thì không bị hạn chế, có nghĩa là 
người được giao nhiệm vụ đó phải có khả năng lập quy trình gia công 
mọi chi tiết có hình dạng hình học và có bất kỳ độ chính xác và độ 
phức tạp nào. Nếu trong nhiệm vụ đó, ta bổ sung thêm một tiêu chuẩn 
là các chỉ tiết có độ chính xác từ cấp 3 trở xuống, thì như vậy là phạm 
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vị đối tượng được thu hẹp lại, loại trừ ra ngoài những chi tiết đó có yêu 
cầu về độ chính xác từ câp 2 trở lên. Nếu ta lại bổ sung thêm một tiêu 
chuẩn là các chủ tiết có độ phức tạp tháp, khóng gồm có trên 3 nguyén 
công chẳng hạn, thì phạm vi đối tượng lại được thu hẹp lại một mức 
nữa, loại trừ ra ngoài mọi chi tiết cần từ 3 nguyên công trở lên... Do đó 
ta đi đến một kết luận là: số tiếu chuẩn đề ra trong nhiệm vụ càng 
nhiều thì phạm vì đối tượng của nhiệm vụ càng hẹp và ngược lại. Và 
như vậy, giữa số tiên chuẩn để ra trong nhiệm vụ và độ phức tạp của 
công cụ hay quá trình sản xuất, đối tượng của khả năng có mối quan 
hệ sau đây: độ phức tạp của công cụ hay quá trình sản xuất càng cao 
thì số tiêu chuẩn để ra trong nhiệm vụ chung càng ít và ngược lại. 
Đồng thời, chúng ta cũng thấy rằng, số trêu chuẩn của nhiệm vụ chung 
càng ít thì chất lượng hoạt động tt duy và khối lượng trị thức, kinh 
nghiệm của khả năng hoàn thành nó phải càng cao và nhiều. 

Người ta đánh giá số tiêu chuẩn của nhiệm vụ chung bằng bác rự 
do của nó. Nhiệm vụ chung có bậc tự do càng cao nếu các tiêu chuẩn 
của nó càng ít và ngược lại. Nhiệm vụ chung có bậc tự do bảng không 
trở thành nhiệm vu cu thể, tức là một nhiệm vụ thực tế có đây đủ các 
tiêu chuẩn, từ đó có thể xác định khả năng hoàn thành nó. Ví dụ: một 
cán bộ được giao nhiệm vụ lập quy trình chế tạo một chi tiết máy có 
đầy đủ các điều kiện vẻ vật liệu, máy, dụng cụ và có bản vẽ với tất cả 
các điều kiện kỹ thuật cần thiết (kích thước với dung sai đầy đủ, độ 
trơn láng...). Đó là một nhiệm vụ cụ thể hay là một nhiệm vụ chung có 
bậc tự do bằng không, vì mọi tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu của con 
người và mọi điều kiện vật chất cân thiết cho việc hoàn thành nhiệm 
vụ đều được xác định. Bậc tự do của nhiệm vụ chung chỉ cho biết 
phạm vi rộng, hẹp của đối tượng của khả năng con người; muốn biết 
độ dung sai kết cấu của đối tượng thì phải xét nội dung các tiêu chuẩn. 
Những tiêu chuẩn ghi trong một nhiệm vụ chung nói lên dung sai kết 
cấu của những đối tương thuộc về các tiêu chuẩn đó (ví dụ: tiêu chuẩn 
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độ chính xác gia công từ cấp 3 trở xuống chứng tỏ độ dung sa! kết cấu 
là thấp, do đó tri thức khoa học và kinh nghiệm cần thiết để hoàn 
thành nhiệm vụ với tiêu chuẩn nói trên không nhiêu lắm). Đối với 
những tiêu chuẩn không nhi trong nhiệm vụ chung thì cần hiểu rằng 
dung sai kết cấu của những đối tượng thuộc về các tiêu chuẩn đó đạt 
mức hẹp nhất (với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay). Ví dụ: nếu 
trong nhiệm vụ chung về lập quy trình gia công chi tiết máy, không 
nói đến tiêu chuẩn về độ chính xác, thì có nghĩa là, trong thực tế sẽ có 
thể có những nhiệm vụ cụ thể mà nội dung là gia công những chi tiết 
máy với độ chính xác cao nhất - với trình độ kỹ thuật hiện nay. 

Từ những điểu nói trên, chúng ta có thể thấy rằng: xác định 
nhiệm vụ chung tức là xác định phạm vì các đốt tượng của khả năng 
và định rõ mức độ dung sai kết cấu về từng mặt của đối tượng. Tù 
nhiệm vụ chung, bằng phương pháp phân tích, sẽ rút ra được những 
yêu cầu về tri thức, kinh nghiệm và hoạt động tư duy cần bồi dưỡng 
cho khả năng để nó có thể hoàn thành được mọi nhiệm vụ cụ thể có 
những tiêu chuẩn đã được khái quát hoá trong nhiệm vụ chung. Có thể 
tóm tắt quá trình nói trên như sau: 


- trị thức Khả năng 
Thực tê Nhiệm "< kinh nghiêm (trong các đối tương khách quan) 
sản xuất ⁄ chung chất lương tư duy + 
khả năng + nhiệm vu cụ thể - - - - - - -~~ điều kiên 
Hiện thực 
(có những tiêu chuẩn đã khái 


quát trong nhiện vụ chung) 

Giữa nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể có những điểm chung: 
đó là những tiêu chuẩn phản ánh nhu cầu phổ biến, có thể biết trước, 
xuất phát từ sự phân tích trình độ của ngành sản xuất trên hai mặt dung 
sai kết cấu và độ phức tạp. Ví du: các chi tiết máy sản xuất trong một 
xưởng cơ khí huyện có thể gồm rãt nhiều loại khác nhau, nhưng có thể 
tìm ở chúng những điểm chung, chẳng hạn độ chính xác gia công của 
chúng đều từ bậc 3 trở xuống. Điểm chung này được khái quát hoá 
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thành một tiêu chuẩn trong nhiệm vụ chung, và từ tiêu chuẩn này, 
chúng ta có thể xác đình những tri thức (khoa học kỹ thuật) cần thiết 
cho việc hoàn thành những nhiệm vụ có tiêu chuẩn ấy. (Tất nhiên 
không phải bất cứ điểm chung nào cũng được khái quát hoá ở trong 
nhiệm vụ chung, mà chỉ có những điểm chung phản ánh những thuộc 
tính cần thiết cho hoat động sản xuất hay đời sống con người mới được 
khái quát hoá). Nhưng tri thức mới là chár liệu của những hệ thống 
trong tư duy phản ánh những quá trình ở trong thực tế. Để tổng hợp 
những chát liệu và tạo ra những hệ thống ấy, phải có hoạt động tư duy 
có chất lượng nhãt định. 

Ngoài những điểm chung mà khả năng con người có thể tạo ra 
được nhờ có tri thức và hoạt động tư duy, các nhiệm vụ cụ thể còn có 
rất nhiều yếu tố đơn nhất có tính chất ngâu nhiên, hoặc cũng có những 
yếu tố đặc thù chưa được khái quát vào nhiệm vụ chung. Để phản ánh 
được các yếu tố đó, khả năng con người phải có kinh nghiệm nhất 
định, đồng thời phải có khả năng quan sát kết hợp với tư duy cụ thể. 

Quá trình xác định các nhiệm vụ chung trong mục tiêu đào tạo 
của môi ngành chuyên nghiệp là một bước rất quan trọng trong toàn 
bộ quá trình xây dựng mục tiêu đào tạo. Như đã nêu trên, thực tế sản 
xuất được phản ánh vào nội dung đào tạo thông qua mục tiêu đào tạo, 
chính là thông qua các nhiệm vụ chung ghi trong mục tiêu đào tạo. 
Xác định nhiệm vụ chung là tiến hành khái quát hoá các nhiệm vụ cụ 
thể do yêu cầu của thực tế sản xuất đề ra; việc này cần phải được tiến 
hành theo các bước sau đây. 

Bước 1l. Xác định vị trí của học sinh sau khi ra trường; ví dụ: 
chúng ta cần xây dựng mục tiêu đào tạo cho học sinh trung cấp ngành 
chế tạo máy điện. Trong sơ đồ phân công có hai dạng lao động: lao 
động thực hiện và lao động xâv dựng phương pháp; học sinh được glao 
nhiệm vụ ở đạng lao động xây dựng phương pháp chẳng hạn, đó là vị 
trí người lao động vảy đựng phương pháp kết cảu trong thời gian (tức 
là kỹ thuật viên chế tao, nếu là kỹ thuật viên thiết kế máy điện thì họ ở 
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vị trí lao động váy đựng phương pháp kết cáu trong không gian) hệ kỹ 
thuật, ngành máy điện (phân công theo sản phẩm), ngành lớn là cơ 
khí. Để xác định ngành lớn, thì phải tuỳ theo tính chất của ngành 
chuyên nghiệp là thiết kế hay chế tạo, nếu là chế tạo thì ở trong ví dụ 
nói trên, sản phẩm là máy điện - nên quá trình chế tạo máy điện chủ 
yếu là quá trình vận động cơ học, vậy ngành lớn là cơ khí. Nếu thiết kế 
với sản phẩm là máy điện thì quá trình vận động của nó là quá trình 
vận động cơ - lý, vậy ngành lớn là cơ - lý. 

Bước 2. Xác định vị trí của học sinh sau khi ra trường ở trong 
thực tiền sản xuất (công tác ở cơ sở sản xuất lớn hay nhỏ, độc lập công 
tác hay cùng công tác với các cán bộ cấp khác, công tác ở cơ quan 
chuẩn bị và phục vụ sản xuất, dịch vụ hay ở ngay cơ sở sản xuất...) 

Bước 3. Căn cứ vào vị trí đã được xác định trong bước 2 và 3, 
vạch ra một số nhiệm vụ cụ thể có tính chất điển hình (nghĩa là tổng 
hợp được nhiều độ dung sai và có nhiều hình thức về độ phức tạp, 
trong phạm vi trình độ cấp khả năng của họ) mà học sinh có thể sẽ 
phải giải quyết trong thực tế. 

Bước 4. Tiến hành khái quát hoá các nhiệm vụ cụ thể 5àng cách 
lược bỏ những cái riêng, ngâu nhiên, không cơ bản trong các tiêu 
chuẩn về độ dung sai kết cấu và độ phức tạp trong các nhệm vụ cụ 
thể, chỉ giữ lại những cái chung, cơ bản, phản ánh những yêu cầu có 
tính chất phổ biến đối với người cán bộ của ngành chuyšn nghiệp 
tương ứng. 

Để có thể làm tốt các bước trên đây, đòi hỏi phải có sv hiểu biết 
sâu sắc về các vấn đề sản xuất cụ thể, nắm chắc xu thế phát triển kinh 
tế của Công ty, Tổng công ty và của Bộ tương ứng. 


VL CÁC HÌNH THỨC BIỀU HIỆN CỦA CÁC YẾU TỔ CẤU THÀNH KHẢ NĂNG 


Sau khi vạch rõ khả năng, thể hiện ở các nhiệm vụ m¿ học sinh 
có thể và cần phải hoàn thành khi ra làm việc, trong mục tieu đào tạo 
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thường còn ghi rõ những hình thức biểu hiện của các yếu tố cấu thành 
khả năng nhằm vạch phương hướng cho việc xây dựng kế hoạch và nội 
dung giáo dục của ngành chuyên nghiệp. Chẳng hạn, trong mục tiêu 
phải ghi rõ những yêu cầu vẻ chất lượng chính trị, tư tưởng, về trình độ 
văn hoá phổ thông, vẻ tay nghề... Những yêu cầu này của người cán bộ 
xây dựng phương pháp không phải là khả năng mà là những hình thức 
biểu hiện của các yếu tố cấu thành khả năng, tức là đạo đức, chất 
lượng tư duy, tri thức, kinh nghiệm và kỹ năng, kỹ xảo. Một người có 
trình độ văn hoá cấp nào đó, có nghĩa là nói người ấy có một khối 
lượng tri thức khoa học và một chât lượng tư duy ở trình độ tương ứng: 
hoặc một người có trình độ tay nghề bậc 2 về nghề nào đó có nghĩa là 
nói người ấy có một số kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng công cụ nghề 
đó ở mức quy định trong bậc 2. Nói một cách khác, trình độ chính trị, 
tư tưởng, trình độ văn hoá, trình độ tay nghề của một người là hình 
thức biểu hiện của các yếu tố cấu thành khả năng của người đó. 

Vấn đề đạt ra trong việc xây dựng mục tiêu đào tạo là, từ khả 
năng cần đào tạo được xác định trong các nhiệm vụ chung mà học sinh 
sẽ phải hoàn thành, phải rút ra được nội dung của những yếu tổ cấu 
thành khả năng (tri thức, kinh nghiệm, chất lượng tư duy, kỹ năng, kỹ 
xảo) để từ đó xác định những hình thức biểu hiện thích hợp của những 
yếu tố câu thành khả năng, đặt cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch và 
nội dung giáo dục. Trong kế hoạch đào tạo của các trường đại học, cao 
đảng, trung cấp chuyẻn nghiệp đều có yêu cầu sinh viên, học sinh phải 
học nghề đến một mức độ nhất định (kỹ sư cơ khí phải biết sử dụng 
máy tiện chẳng hạn); yêu cầu sinh viên, học sinh phải đạt tay nghề ở 
bậc nào đó đối với một số nghề chính, trong lúc nhiệm vụ của họ sau 
khi ra trường là làm công tác phương pháp. Phải xác định rõ yêu cầu 
về học nghề và tham gia lao động sản xuất của sinh viên, học sinh ở 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đến mức độ nào? Tổ chức 
và phương pháp dạy nghề trong các trường đại học, cao đảng, trung 
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cấp chuyên nghiệp khác với tổ chức và phương pháp dạy nghề ở các 
trường dạy nghề như thế nào? Tất cả những vấn đề nói trên chỉ có thể 
được giải đáp khi chúng ta hiểu rõ nội dung của những hình thức biểu 
hiện của các yếu tố cấu thành khả năng; chẳng hạn, trong quá trình 
học tập để đạt trình độ tay nghề bậc 2 về nghề tiện, thì người học sinh 
đã hình thành được những yếu tố nào của khả năng (tri thức kỹ thuật, 
kinh nghiệm, kỹ năng...) và đến mức độ nào; hoặc khi một người có 
trình độ văn hoá phổ thông trung học thì các yếu tố cấu thành khả 
năng của họ đã được bồi dưỡng tăng lên đến mức độ nào (về tri thức 
khoa học, về chất lượng tư duy, về kỹ năng, kỹ xảo...). 

Nhà trường phục vụ sản xuất, nhưng ở Việt Nam các trường 
thường đi sau sản xuất, nhất là các trường cao đẳng, trung cấp chuyên 
nghiệp và dạy nghề. Đây là vấn đề lớn mà chúng ta cần khác phục để 
sinh viên, học sinh ra trường có thể làm việc được ngay khi sử dụng 
đúng ngành đào tạo mà các em đã theo học. 


VIIL MỘT SỐ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỤ THỂ 


Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Công nghiệp Ì (113) 

a. Hệ cao đẳng, ngành công nghệ hoá thực phẩm 

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp 
(TCCN), trung học phổ thông (THPT), trung học nghề có bậc nghề 3/7 
và trình độ văn hoá THPT hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo: 3 năm. 

Cán bộ cao đẳng kỹ thuật chuyên ngành công nghệ thực phẩm 
được đào tạo để đảm nhiệm vị trí cán bộ điều hành chỉ đạo sản xuất, 
chỉ đạo kỹ thuật trong các phân xưởng của các nhà máy chế biến, sản 
xuất các loại thực phẩm. 

Cán bộ cao đẳng kỹ thuật được trang bị đủ kiến thức khoa học cơ 
bản, kỹ thuật công nghệ tiên tiến. Nắm vững công nghệ chế biến, bảo 
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quản sản xuất các loại thực phâm thuộc ngành nghề của mình, có kỹ 
năng kỹ xảo, năng lực thực hành nghề nghiệp để điều hành quy trình 
công nghệ từ nguyén liêu đến thành phẩm; có khả năng tổ chức quản 
lý sản xuất đạt hiệu quả kinh tế - kỹ thuật ở phạm vị ca, phân xưởng 
hay một dây chuyên công nghệ. 

b. Hệ TCCN, ngành cóng nghệ chế biến và bảo quản nông san, 
mã số 366601 

Đối tượng tuyển sinh: tốt nghiệp THPT, học 2 năm; tốt nghiệp 
trung học cơ sở, học 3 năm 

Cung cấp kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành nghề nghiệp 
về ngành công nghệ chế biển nông sản đạt trình độ trung cấp chuyên 
nghiệp, có thái độ lao động tốt, có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có 
tác phong lao động nghiêm túc, có ý thức xây dựng phát triển cộng 
đồng, có sức khoẻ, có ý thức trách nhiệm bảo vệ quyền lợi tổ quốc và 
có năng lực học tập suôt đời. 

Học sinh được cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, vừa đủ để 
hình thành nhân cách lao động, bồi dưỡng thể lực, bồi dưỡng trình độ 
ngoại ngữ và tin học. Đồng thời được cung cấp kiến thức cơ sở ngành 
và chuyên ngành công nghệ chế biến nông sản vừa đủ để học sinh có 
thể ứng dụng thực hành trên dây chuyền sản xuất; có khả năng quản lý 
Ở vai trò kỹ thuật viên TCCN. 

Công ty Supephotphat và Hoá chất Lâm Thao (114) 

Danh liệu: Kỹ thuật viên trung cấp công nghệ hoá vô cơ. 

Đối tượng đào tạo: Kỳ thuật viên trung học công nghệ hoá vô cơ, 
hệ tại chức, được đào tạo từ cán bộ, công nhân công tác tại Công ty 
Supephôtphat và Hoá chăt Lâm Thao, có thời gian công tác trong nghề 
2 năm trở lên, đã tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương, có đủ 
tiêu chuẩn chính trị. sức khoẻ để theo học theo quy chế tuyển sinh 
chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đào tạo: 42 tháng. 
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Nhiệm vụ: Sau khi tốt nghiệp, tại vị trí công tác đã được phân 
công, kỹ thuật viên trung cấp công nghệ hoá vô cơ có thể làm được 
những nhiệm vụ sau đây: 

1. Chuẩn bị các biện pháp kỹ thuật, dưới sự hướng dẫn của kỹ sư, 
tham gia lập quy trình công nghệ trong một xưởng, hướng dẫn thực 
hiện quá trình công nghệ, kiểm tra kỹ thuật, góp phần cải tiến kỹ thuật, 
nâng cao năng suất lao động. 

2. Giúp việc kỹ sư: quản lý và sử dụng hợp lý nguyên, nhiên liệu, 
các máy và thiết bị chủ yếu trong dây chuyên công nghệ, tính toán 
phối liệu. Nắm và phát hiện được các sự cố thông thường trong dây 
chuyền công nghệ, máy và thiết bị trong phạm vi trách nhiệm. 

3. Với cương vị công nhân công nghệ, phải phân tích phấát hiện và 
xử lí tốt các sự cố ở thiết bị, máy được phân công, thao tác thành thạo. 

Vị trí công tác: Sau khi tốt nghiệp, tuỳ theo yêu cầu của Công ty, 
có thể sắp xếp vào các vị trí công tác sau: 

a. Kỹ thuật viên - TỔ trưởng sản xuất tại các xưởng sản Xuất axit 
(1,2,3), supe (1,2), NPK và các phân xưởng hoá chất khác. 

b. Công nhán trực tiếp sản xuất ở các xưởng và các phân xưởng 
hoá chất khác. 

C. Nhân viên kỹ thuật công tác tại các phòng thí nghiệm, bộ phận 
kỹ thuật ở xưởng. 
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PHẦN THỨ HAI 


ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
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Chương 4 


VỀ ĐỐI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC 
Ở ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐĂNG 


I. Đổi mới phương pháp dạy - học ở đại học và cao đẳng là loại 
bỏ những gì lạc hậu, đưa những yếu tế mới vào làm cho phù hợp với 
người học và thời đại, nhằm đạt mục tiêu của nền giáo dục nước ta. 
Đổi mới gắn liền với hiện đại hoá, trong đó có hiện đại hoá các thiết bị 
dạy và học. Phương pháp day - học có quan hệ mật thiết với cl.ương 
trình, sách giáo khoa, giáo trình. Chính trong chương trình, giáo trình, 
sách giáo khoa đã phản ánh một phương pháp dạy - học nhất định. 

So sánh phương pháp dạy - học ở phổ thông, phương pháp dạy - 
học ở đại học có nhiều chỗ khác: phương pháp dạy - học ở các trường 
khoa học xã hội và nhân văn khác với phương pháp dạy - học ở các 
trường khoa học tự nhiên, rồi khoa học cơ bản, khoa học kỹ thuật; 
cách học của sinh viên lúc vào trường khác với sinh viên sắp ra trường. 

2. Mục tiêu đào tạo của các trường đại học và cao đẳng là chuẩn 
bị đưa sinh viên vào nghể. Đào tạo nghề là đào tạo nhân lực và có một 
phân bồi dưỡng nhân tài. Nhân tài ở dây cũng giỏi nghề, rất lành nghề, 
làm gương cho tập thể lao động. Mọi phương pháp dạy - học ở đại học 
và cao đẳng nhằm mục tiêu giáo dục đạo đức và hình thành tay nghề 
cho sinh viên. 

3. Trong việc xây dựng chương trình các môn học phải chú ý tỷ lệ 
các tiết học giữa các môn cơ bản, cơ sở và các môn chuyên ngành; giữa 
lý thuyết và thực hành, thực nghiệm, thực tập (trong và ngoài trường). 
Thực hành, thực nghiệm, thực tập không chỉ dạy sinh viên ứng dụng tri 
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thức vào sản xuất, mà bao trùm hơn là giúp họ tự gắn bó với l:o động, 
với quy trình công nghệ, với người lao động, với thực tê xã hội. 

4. Phương pháp dạy có ý nghĩa rất quan trọng, người dạy phải 
dạy các tri thức khoa học hoàn toàn chính xác, sinh động hấp dân, 
truyền được cả nhiệt tình và lòng say mẻ cho sinh viên. Phương pháp 
học có ý nghĩa quyết định, nhất là ở đại học, đối với toàn bộ hcạt động 
dạy - học trong nhà trường. Phương pháp học tập cá nhân phải dựa trên 
nền tảng của tinh thần học tập, trách nhiệm học tập trước xã 1ội, gia 
đình và bản thân, có lý tưởng phục vụ xã hội, trong đó có danÌ dự gia 
đình, hạnh phúc cá nhân (I 1 I). 

5. Bước sang thế kỷ XXI, cùng với xu thế hội nhập, toàn cầu hoá, 
sự phát triển của công nghệ thông tin, sự tăng gấp bội của tri thức là 
điều kiện cơ bản để mang lại thành tựu kinh tế hiện đại. Những năm 
70 của thế ký XX tri thức nhân loại tăng gấp đôi theo chu kỳ 8 năm, 
nhưng đến nay chu kỳ đó chỉ còn 4 năm. Như vậy tất yếu sẽ diễn ra 
một điểu là cái mà thế hệ cha dạy cho con thì con không đủ để thoả 
mãn nhu cầu để sống: nghĩa là cái mà thế hệ con tiếp thu được từ thế 
hệ cha trở nên lạc hậu, con không dùng được, nếu đó là những kiến 
thức nhận được bằng con đường thông báo. 

Kinh tế tri thức là giai đoạn phát triển mới của lực lượng sản xuất 
của loài người. Đối với kinh tế công nghiệp, dựa vào máy mó: và tài 
nguyên là chính, còn kinh tế trị thức thì dựa vào tri thức và thông tin là 
chủ yếu, trong đó khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp và 
quan trọng hàng đầu. Đây là xu thế tất yếu của quá trình phát triển sức 
sản xuất, là thành tựu quan trọng của loài người, chúng ta cán phải 
nắm lấy và vận dụng để phát triển kinh tế - xã hội nói chung và để 
phát triển giáo dục, trong đó có liên quan đến phương pháp dạy - học 
nói riêng. Đổi mới phương pháp dạy - học như thế nào để cho sinh 
viên được học tập suốt đời. Hệ thống đào tạo và phương pháp dạy - 
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học phải bảo đảm cho mọi người bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể học 
tập được. Mang thông tin có ý nghĩa rất quan trọng cho việc học tập 
suốt đời, 

6. Phương pháp day - học phải luôn được đật trong mối quan hệ 
với các thành tố khác của quá trình đạy học, trước hết, đó là quan hệ: 
mục tiêu - nội dung - phương pháp (tất nhiên còn có các điêu kiện 
khác). 

Dạy - học là quá trình bao gồm hoạt động dạy và hoạt động học. 
Hai hoạt động này có quan hệ tương hô, đều hướng tới một mục đích 
là đào tạo con người đạt được những tiêu chí chất lượng về một giá trị 
nhất định. Hai hoạt động của chủ thể này, nói chung, có quan hệ nhân 
- quả, trong đó hoạt động dạy thường quyết định hoạt động học, vì 
thây nào trò ấy. Đến lượt mình hai hoạt động đó có sự biến đổi theo 
lịch sử phát triển của nhân loại nói chung và của khoa học, trong đó có 
cả khoa học sư phạm nói riêng. Sự phát triển tiến bộ của hoạt động dạy 
- học là sự phát triển của nội dung và phương pháp dạy - học. Để thấy 
được sản phẩm của sư phát triển đó chúng ta cần xác định tiêu chí bản 
chất của các hoạt động đó. 

Hoạt động day là hoạt động cung cấp thông tin và dạy người học 
cách tự thu nhận, xử lí, sử dụng thông tin. 

Hoạt động học là sự đáp ứng hoạt động dạy, vì vậy đó là hoạt 
động tiếp nhận, tự tiếp nhận, xử lí, sử dụng thông tin. 

Như vậy, cả hai hoạt động của hai chủ thể đều liên quan đến 
thông tin và phương pháp, biện pháp xử lí thông tin (phương pháp dạy 
và phương pháp học). 

Hiện nay việc đổi mới phương pháp dạy - học được triển khai 
theo hướng tích hợp sư phạm mà tư tưởng cốt lõi của nó là phát triển 
năng lực, biết sử dụng các nội dung và các kỹ năng phản ứng thích 
nghi trong những tình huống đa dạng có ý nghĩa. Dấu hiệu quan trọng 
của quá trình dạy - học nhằm đạt được yêu cầu trên chính là: dạy - học 
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không phải chủ yếu là truyền đạt, cung cấp thông tín, mà phải chủ yêu 
là rèn luyện khả năng tìm tòi, phát hiện, quản lỳ và xử lí thông tín 
thành sản phẩm có ý nghĩa trong hoạt động sống. 

7. Theo GS Vũ Văn Tảo (111), thì đổi mới phương pháp dạy - 
học (P) phụ thuộc hai phạm trù đổi mới chính yếu là: đổi mới mục tiêu 
và nội dung (M &N), thể hiện tập trung vào chương trình đào tạo và 
đổi mới quan hệ thầy và trò (Th & Tr) (chủ thể: trò; tác nhân: thầy): 

P=f(M&N, quan hệ Th & Tr) 

Vai trò của công nghệ trong đổi mới P: Nếu khi nói đến M, N thì 
cũng đã hàm ý nói đến những công cụ vật chất chứa dựng nội hàm M 
& N và khi nói đến P, cũng có hàm ý nói đến những phương tiện, công 
nghệ dùng để thực hiện P. 

Những công nghệ mới về thông tin và truyền thông ứng dụng vào 
giáo dục đang mang mầm mống của một cuộc cách mạng sư phạm 
thực sự. Hội nghị quốc tế về giáo dục đại học thế kỷ XXI (1998) tóm 
tắt một cách thực chất và ấn tượng về mục tiêu ở đại học là đào tạo 
nhân lực, nhân lực tư duy, nhân lực tạo doanh nghiệp. Đặc biệt nhấn 
mạnh những năng lực: tư duy sáng tạo gắn với năng lực giải quyết vấn 
đề có hiệu quả; ba kỹ năng toàn cầu: sử dụng ngoại ngữ, máy tính, 
giao tiếp - hiểu nhau; ba kỹ năng xuyên suốt cuộc đời: học - làm - 
sống (gắn kết nhau để có chất lượng). Theo tài liệu Hội nghị này, có 
một bảng phân loại các mô hình giáo dục, theo hướng tiến hoá: giáo 
dục từ mô hình truyền thống (1) sang mô hình thông tin (2) rồi từ mô 
hình thông tin chuyển sang mô hình kiến thức (3) như sau: 


Ba mô hình quá trình dạy - học (giáo dục) 


[TENH — [mem [Sam 


Truyền thống (1) 


Thông tin (2) Người học Chủ động 


Kiến thức (3) 
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Công nghệ 


Máy tính cá 
nhân-PC 


Giáo dục Việt Nam dang chuyển từ (1) sang (2); giáo dục ở một 
số nước phát triển cao: chuyển từ (2) sang (3). 

Phương pháp dạy - học đại học (PPDHĐH) là yếu tố của quá 
trình dạy - học (QTDH). Đổi mới PPDHĐH nhằm biến việc đổi mới 
M & N thành hiện thực, bảng vai trò chủ động của người học - chủ 
thể của QTDH và vai trò hướng dẫn, chỉ đạo của người thầy - tác 
nhân của QTDH, trong điều kiện đổi mới của môi trường dạy - học. 
Đổi mới PPDHĐH nhằm mục đích thực hiện chất lượng mới của giáo 
dục đại học. 


Mô hình quá trình sư phạm (dạy học), sơ đồ 


Đối tượng 


Chủ thể ã . 
Quan hệ sư phạm Quan hệ lý luận dạy học 


Quan hệ dạy 
Tác nhân 


Môi trường 


Mô hình SAMO (Subject: chủ thể; Agent: tác nhân; Object: đối 
tượng; Medium: môi trường). 

Mô hình này cho ta một công cụ để nhìn quá trình dạy - học, tuỳ 
theo các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ giữa chủ thể và tác 
nhân. 

Chiến lược phát triển đại học trong Chiến lược phát triển giáo 
dục 2001 - 2010 (8), những nghiên cứu và một số thực nghiệm ban đầu 
về đổi mới PPDHĐH của thế giới được tiếp nhận và truyền bá ở nước 
ta trong thập kỷ 90 vừa qua đã tạo được cơ sở thực tế nhất định để thực 
hiện chủ trương đổi mới và hiện đại hoá phương pháp giảng dạy đã ghi 
trong (8). 
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Nội dung đổi mới PPDHĐH (gợi ý) 

a. Quan điểm mới của giáo dục hiện đại: người học là lý do tồn 
tại của người dạy, là chủ thể của QTDH; người dạy là tác nhân của quá 
trình; học là xuất phát điểm để thiết kế dạy và tiếp đó để thiết kế đào 
tạo, bồi dưỡng giáo viên (ĐT, BD GV). 


Đã HỌC thì phải HIỂU trên cơ sở HIỂU mà HÀNH 
HIỂU là điểm TỰA, HÀNH là điểm PHÁT TRIỀN 
Công nghệ kiểm tra HIỂU và HỎI 


Sơ đồ tự học: Học - Hỏi - Hiểu - Hành = 4 H (cách học) 


= CÁCH HỌC (4H) 


HÀNH 
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Chủ động 


c. Nhận thức về Hiểu (điểm tựa để học tiếp, để hành) 


-Tập trung vào câu hỏi về có ý nghĩa gì (tức: lập luận của tác giả 
là gì? hoặc những quan niệm nào là ứng dụng được để giải quyết vấn 
đề?); 

- Liên hệ kiến thức đã biết từ trước với kiến thức mới; 

- Liên hệ những kiến thức đã được nêu ở những giáo trình khác 
nhau; 

- Liên hệ ý những tưởng có tính lý thuyết với những kinh nghiệm 
hằng ngày; 

- Liên hệ và phân biệt sự hiển nhiên và sự lập luận; 

- Tổ chức và cơ cấu của nội dung tạo thành một tổng thể gắn bó. 
Trong cách tiếp cận này, nổi lên là tác động từ bên trong người học, 
như một sự đòi hỏi mở cửa sổ, thông qua nó mà những khía cạnh của 
thực tiễn hiểu được rõ hơn. 


d. Nhận thức về Học 


Học, cốt lõi là tự học, là quá trình phát triển nội f¡, trong đó chủ 
thể tự thể hiện và biến đổi mình, tự làm phong phú giá r¡ con người 
mình, bằng cách thu nhận, xử lí ftông tin, lấy từ môi trường sống Xun 
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quanh mình. Học trước hết phải hiểu, dựa vào hiểu để hài: lõi của 
“học hành'"... 

Học trong nhà trường, là nói về sự thay đổi cách thức mà người 
học đã hiểu. Nếu đã hiểu sai thì phải sửa cách hiểu: nếu đã hiểu đúng, 
thì phải hiểu sâu hơn, rộng hơn. Đã học thì phải hiểu, không hiểu thì 
phải coi là chưa học. Quá trình hiểu phát triển từ thấp lên cao, từ nông 


đến sâu, từ hẹp đến rộng... quá trình này quy định quá trình học phải 
diễn ra như thế nào đó để đạt được yêu cầu hiểu. 

Học sinh hiểu tức là bắt đầu quan niệm về hiện tượng và ý tưởng 
theo cách mà các nhà khoa học đã quan niệm, có nghĩa là học sinh 
hiểu được các nhà khoa học đó. 


đ. Nhận thức về Dạy 


Dạy là một hoạt động nhằm thay đổi quan niệm hoặc sự hiểu biết 
của sinh viên về thế giới. Dạy được coi là hoạt động hợp tác với trò, 
coi trò là người học còn ít kinh nghiệm, làm cho trò trở thành một 
chuyên viên phù hợp hơn, trong khuôn khổ quan niệm của môn học. 
Dạy là sự hỗ trợ cho việc học của sinh viên. Dạy được coi là hoạt 
động lấy trò làm chủ thể (hoặc trung tám), trong đó sinh viên chịu trách 
nhiệm về việc học và kết quả học. Mục đích của thầy là động viên và 
duy trì những lợi ích chính đáng của chính sinh viên. Trách nhiệm của 
thầy là giúp sinh viên cách học, biết làm kế hoạch học tập, biết cung cấp 
những mối liên hệ ngược - những phán hỏi về việc học; thầy đưa ra 
những hướng dẫn về 


quan niêm, đặc biệt khi day sau đai học. 


e. Đặc điểm lớn về Dạy và Học ở đạt học là mang tính nghiên 
cứu khoa học, là kết hợp với hoạt động NCKH. Chính vì vậy mà cốt 
lõi của chất lượng dạy học ở đại học là 0w duy sáng tạo để giải quyết 
vấn đề có hiệu qud, đù ở nội dung, hình thức dạy học nào. 
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Giảng viên hướng dân sinh viên cách học là giúp sinh viên tự tạo 
ra khả năng xác định vấn đề cần giải quyết, thu nhận, xử lí thông tin và 
ứng dụng chương trình giđ guyết vấn để (GQVĐ). Chương trình này có 
thể là một chương trình sáng tạo, GQVÐ là sáng tạo. 

Khái niệm sáng tạo không thể không dẫn đến nhận thức rằng, 
sáng tạo là một sự thiết lập trật tự, tổ chức khắc phục tình trạng mất 
trật tự, vô tổ chức; trong quá trình giải quyết vấn đề, nhiệm vụ chủ yếu 
là tìm ra hoặc phát minh lời giải, tượng trưng cho sự tổ chức: tù mù đã 
trở thành chính xác, câu hỏi đã được trả lời, nhiệm vụ đã được hoàn 
thành: những bộ phận thiếu đã được tìm ra; sự lỏng lẻo đã được xoá 
bỏ; câu đố đã được giải xong. 


Sự mất trật tự ----> sự tương tác ----- > sư trật tự ------ > sự tổ chức 


Xe T3 II Trên, SE 9h | 


Môi trường thông tin cần thu thập, xử lí để sáng tạo 
Y. Landry, 1984 (111) 


8. Đổi mới PPDH ở đại học và cao đẳng theo những định hướng 
sau: 

- Dạy học ở đại học và cao đảng (ĐH,CĐ) phải gắn chặt với 
nghiên cứu khoa học; các công trình nghiên cứu khoa học phải phục 
vụ thiết thực quá trình đào tạo và nhu cầu của đời sống và sản xuất. 

- Dạy học ở ĐH, CĐ phải khơi dậy tính tự học, tự nghiên cứu, 
tính sáng tạo, chủ động của sinh viên. 

- Dạy học ở ĐH, CĐ phải hướng tới đào tạo sinh viên ra trường 
tỉnh thông nghề nghiệp, đáp ứng dược nhu cầu của xã hội hiện nay. 

- PPDH phải phù hợp với nội dung trong quá trình chuyển tải 
kiến thức tới người học. 

- Các phương tiện dạy học hiện đại cùng với sử dụng công nghệ 
thông tin trong quá trình dạy học là rất quan trọng nhưng vẫn không 
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thể thay thế vai trò người thầy. Phương pháp giảng dạy truyền thống 
thầy giảng trò nghe và ghi vẫn rất cần thiết đối với những giờ lên lớp 
lý thuyết với số đông sinh viên. 

- Đổi mới phương pháp đánh giá chất lượng học tập của sinh 
viên, cải tiến công tác thi tuyển đầu vào. 

Trong giảng dạy ở ĐH, CÐ những nhà quản lý cũng đóng vai trò 
rất quan trọng để thực hiện phương pháp đổi mới dạy và học. 

Đổi mới phương pháp dạy - học nói chung ở các loại trường phải 
thể hiện theo ba hướng đồng thời: 

a. Lấy người học làm trung tâm; 

b. Dạy cách học, học cách học (học suốt đời); 

c. Ứng dụng công nghệ thông tỉn. 

Đổi mới phương pháp dạy - học phải nằm trong đổi mới giáo dục 
đại học nói chung, trước tiên là đổi mới về triết lý và mục tiêu giáo 
dục. Theo Diễn đàn Quốc tế về Giáo dục Việt Nam “Đổi mới giáo đục 
đại học và hội nhập quốc tế” (các báo cáo tham luận) do Hội đồng 
Quốc gia giáo dục Việt Nam chủ trì, họp tại Hà Nội trong các ngày 22, 
23/6/2004 (116) thì định hướng cơ bản đổi mới nội dung, phương pháp 
và chương trình là: 

- Kết hợp hợp lý những nội dung cơ bản với kiến thức mới hiện 
đại, hội nhập khu vực và quốc tế; 

- Gắn kết với những đòi hỏi và yêu cầu về trình độ nhân lực của 
từng vùng miền, từng lĩnh vực; 

- Kết hợp hợp lý đào tạo năng lực sáng tạo với tri thức và kỹ năng 
thực hành; 

- Đảm bảo tính đa dạng của các hình thức đào tạo đáp ứng các 
nhu cầu học tập liên tục, học tập suốt đời; 

- Được chuẩn hoá và kiểm định về chất lượng: 

- Hình thành các chương trình hoạt động xã hội để gắn đào tạo 
với thực tiễn, với bồi dưỡng phẩm chất của sinh viên. 
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Chương 5ð 


MÔ HÌNH DẠY - HỌC TÍCH CỰC 
LẤY NGƯỜI HỌC LÀM TRUNG TÂM 


I. CƠ SỞ SƯ PHAM (22) 


1. Từ mục tiêu đến phương pháp giáo dục 


Phương pháp giáo dục: Đây là phương pháp giáo dục nói chung, 
là sản phẩm của sự liên kết lý thuyết và thực hành sư phạm thành một 
hệ thống tác động sư phạm liên tục đến hoạt động nhận thức và thực 
hành của người học nhằm giúp người học đạt được mục tiêu giáo dục 
đã định. Phương pháp giáo dục cũng có thể xem như là cách thức đặc 
thù tổ chức các mối liên hệ giữa ba thành tố: Trò, Khách thể, Thầy 
của quá trình giáo dục nhằm đạt mục đích giáo dục. 

Phương pháp giáo dục bao giờ cũng phải gắn liền với mục tiêu 
giáo dục và giữa phương pháp P, nội dung N và mục tiêu giáo dục M 
có mối quan hệ hữu cơ mật thiết. Có thể biểu diễn mối quan hệ đó 
như sau: 

M---->N---->P 

Mục tiêu M chi phối nội dung N; nội dung N lại quyết định 
phương pháp P. Trên thực tế nội dung thuộc các bộ môn, phương pháp 
thường được xem là phương pháp dạy các bộ môn. Môi bộ môn lại có 
phương pháp riêng, có tính chất chuyên biệt. 

Có thể biểu diễn thành sơ đồ tam giác giữa mục tiêu M, phương 
pháp P và nội dung N (hình 22). 
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Hình 22. Sơ đồ tam giác MPN 


M ở cấp độ tổng quát (xã hội) thì P cũng ở cấp độ tổng quát. Đó 
là những phương pháp tổng quát, phương pháp nói chung, có tính 
chiến lược, chỉ đạo về quan điểm, tư tưởng, định hướng cho các 
phương pháp chuyên biệt, cụ thể, có tính chiến thuật, kỹ thuật, nhằm 
tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát một cách có hiệu quả cao nhất. 

Có những hệ phương pháp giáo dục tổng quát gắn liền với thời 
đại lịch sử như hệ phương pháp giáo điều thuộc thời đại nông nghiệp, 
hệ phương pháp cổ truyền thuộc thời đại công nghiệp, cách mạng khoa 
học kỹ thuật lần thứ nhất. 

Phương pháp giáo dục phải trực tiếp đáp ứng yêu cầu của mục 
tiêu giáo dục thời kỳ đổi mới. 

Mục tiêu chung của giáo dục: 

Hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực của công dân Việt 
Nam, tự chủ, năng động, sáng tạo, có kiến thức văn hoá, khoa học 
công nghệ, có kỹ nàng nghề nghiệp, có sức khoẻ, có niêm tự hào dân 
tộc và có ý chí vươn lên, có năng lực tự học và thói quen tự học suốt 
đời, có năng lực đi vào thực tiền kinh tế-xã hội, góp phản có hiệu qua 
làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng và văn mình, đáp ứng 
yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa (22). 
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Muốn đào tạo được con người khi vào đời là con người tự chủ, 
năng động và sáng tạo, thì phương pháp giáo dục cũng phải hướng vào 
việc khơi dậy, rèn luyện và phát triển khả năng nghĩ và làm một cách 
tự chủ, năng động và sáng tạo ngay trong lao động học ở nhà trường. 
Phương pháp nói trên, trong khoa học giáo dục thuộc về hệ thống các 
phương pháp giáo dục tích cực, lấy người học làm trung tâm (22). 

Để tiếp cận thực chất của dạy - học tích cực lấy người học làm 
trung tâm, ta có thể dùng cách so sánh đạy - học tích cực với mặt đối 
lập của nó là dạy học thụ động, lấy việc dạy (người thảy) làm trung 
tám, từ cơ sở sư phạm, sinh học, triết học của hai mô hình dạy -học đó. 
Tích cực hay thụ động ở đây là nói về thái độ của học sinh chứ không 
phải của nhà giáo: có thể giáo viên rất tích cực giảng dạy mà học sinh 
vân cứ thụ động tiếp thu. 

2. Cơ sở sư phạm 

Chúng ta dựa vào sơ đồ tam giác sư phạm với ba cực: trò, khách 
thể" , thầy, tức là ba thành tố cơ bản của quá trình giáo dục. Lấy một 
cực nào đó làm trung tâm cùng với cách điều hành tam giác sư phạm, 
tức là để cập đến một mô hình phương pháp có những đặc trưng và 
mục tiêu riêng biệt. 

Mô hình dạy - học thụ động, lấy việc dạy (thầy) làm trung tâm 
(Hình 23): 

Th: Thầy - chủ thể 

Kt: Khách thể - tái hiện 

Tr: Trò - thụ động 


Tr 


Th Kt 


Hình 23. Mô hình lấy việc dạy (thầy) làm trung tâm 


°' Khách thể: đối lập với chủ thể, là đối tượng nhận thức và hoạt động của chủ 
thể học sinh, tức là nội dung học N và mục tiêu học M đối với người học. 
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Mô hình này lấy cực thầy Th (việc dạy), nhấn mạnh và đề cao vai 
trò của thầy và của việc dạy. 

Thảây: chủ thể, trung tâm, đem kiến thức sắn có truyền đạt, giảng 
giải cho học sinh (theo chiều mũi tên), là người trao. Thầy có đặc 
quyền về tri thức, đánh giá, thể chế người lớn. 

Trò: thụ động tiếp thụ những gì thảy truyền đạt: nghe, ghỉ, nhớ và 
làm lại, là người nhận. 

Khách thể: rái hiện, lặp lại, học thuộc lòng. 

Mô hình dạy học tích cực lấy việc học (trò) làm trung tâm 
(Hình 24) 

Tr: Trò: chủ thể Tr 

L: Cộng đồng lớp học, môi trường xã hội 

Kt: Khách thể: tự tìm ra với sự hợp tác của 

cộng đồng lớp học 

Th: Thây: tác nhân su Sỹ 

Hình 24. Mô hình lấy việc học (trò) làm trung tâm 

Mô hình này lấy cực Trò Tr (việc học) làm trung tâm tiếp cận vấn 
đề từ việc học đến việc dạy, làm cho cả ba cực tác động lẫn nhau trong 
một hoạt động chung vì hiệu quả thực tế của người học. 

Trò: chủ thể, trung tâm, tự mình tìm ra kiến thức (khách thể) 
bằng hành động của chính mình, khách thể người học tự tìm ra mang 
tính chất cá nhân (quá trình cá nhân hoá). Trò là diễn viên tích cực của 
giáo dục. 

Cộng đồng lớp học: là môi trường xã hội trung gian giữa thầy và 
trò, nơi diễn ra sự trao đổi, giao tiếp, hợp tác giữa trò - trò, trò - thầy, 
làm cho khách thể từng cá nhân tìm ra mang tính chất xã hội (quá 
trình xã hội hoá). 
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Khách thể: do người học tự tìm ra với sự hợp tác của các bạn và 
sự hướng dân của thầy. 

Thây: tác nhân, người hướng dẫn và tổ chức cho người học tự 
mình tìm ra kiến thức thông qua một quá trình vừa cá nhân hoá vừa xã 
hội hoá. Thây là người đạo diễn, kích thích hoạt động của người học, 
người trọng tài và cố vấn kết luận làm cho khách thể người học tự tìm 
ra với sự hợp tác của các bạn trở thành thật sự khách quan, khoa học 
(tác động theo chiều mũi tên trong sơ đồ). 

So sánh với dạy học thụ động lấy việc dạy (thầy) làm trung tâm 
thì dạy học tích cực lấy việc học (trò) làm trung tâm là một quá trình 
hoạt động tự lực, tích cực và chủ động, có hứng thú và động cơ thúc 
đầy từ bên trong của người học, dưới sự hướng dẫn của thầy giáo (quá 
trình cá nhân hoá) đồng thời cũng là một quá trình hoạt động có một 
phạm vi xã hội nhất định là sự hợp tác của người học với các bạn trong 
môi trường xã hội cộng đồng lớp học” và có ý nghĩa, có giá trị thật sự 
về hình thành nhân cách (guá trình xã hội hoá). 


II. CƠ SỞ SINH HỌC 


Học thuyết I.P. Pavlop: Pavlop đã làm thí nghiệm cho chó ăn sau 
khi bật sáng đèn hoặc bấm chuông reo (hình 25), lặp đi lặp lại nhiều 
lần, tạo thành phản xạ có điều kiện. Thức ăn là kích thích không điều 
kiện, tiếng chuông hay ánh đèn bật sáng là kích thích có điều kiện. 

Theo Pavlop, dạy là thành lập những phản xạ có điều kiện, hình 
thành kinh nghiệm hành động. 

Học là hình thành những phản xạ trả lời mới chưa có trong vốn 
phản xạ không điều kiện được di truyền. 

Cơ chế để hình thành một phản xạ có điều kiện là phối hợp một 
kích thích có điều kiện với một kích thích không điều kiện để tạo ra 
một trả lời không điều kiện. 


(2) Cộng đồng lớp học: bao gồm cả học sinh và giáo viên trong lớp. 
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Hình 25. Sơ đồ dạy chó của Pavlop 


Theo cách đó, quy trình dạy - học gồm có các khâu chủ yếu sau 
đây: 

- Xác định yêu cầu cần dạy, tức là định rõ phản xạ có điều kiện 
sẽ hình thành; chọn tác nhân kích thích (tiếng chuông reo hay ánh đèn 
bật sáng); tiếp theo đó là biến tác nhân kích thích trung tính thành tác 
nhân kích thích có điều kiện. 

- Tăng hiệu quả dạy - học: bằng cách kết hợp tác nhân kích thích 
trung tính với tác nhân kích thích không điều kiện một số lần tối thiểu 
để củng cố phản xạ trả lời, hoặc là bằng cách tăng cường độ kích thích 
không điều kiện để thúc đẩy động cơ học. 

Theo học thuyết Pavlop, sau này được gọi là học thuyết về phản 
xạ có điều kiện thụ động, bài học là do người dạy đưa ra, áp đặt cho 
đối tượng học, mục đích và nội dung đều do người dạy định đoạt. Đó 
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là dạy học thụ động lấy việc dạy (người thầy) làm trung tâm. Con chó 
trong sơ đồ dạy chó của Pavlop là hình ảnh người học thụ động tiếp 
thu những gì thầy truyền đạt. 

Học thuyết B. F. Skinner 


Theo Skinner, cha đẻ của điều khiển học, học là tự điều hoà hành 
vi để dẫn tới một hành vi mong muốn bằng cách thử - sai. 

Thí nghiệm nổi tiếng của Skinner là thí nghiệm dạy chim bồ câu: 
bồ câu bị nhốt trong lồng đan thưa, tuy cũng là cách l¡, nhưng chỉ 
tương đối, vì vân tiếp xúc với môi trường sống quen thuộc, tự mình tìm 
lấy thức ăn trong số các hạt có hình thù giống nhau (nhưng có màu sắc 
khác nhau) được rải ra trong chuồng (hình 26). Bồ câu mổ đi mổ lại 
nhiều lần cho đến khi tự phát hiện hại vàng ăn được. Bồ câu được chủ 
động thử, thấy sai thì làm lại, nếm rồi nhả hoặc ăn, cho đến khi tìm 
được hạt ăn được. 


OOOOCOOO OOOOOOOGOO 
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Hình 26. Sơ đồ dạy chim của Skinner 
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Một thí nghiệm điển hình nữa là dạy chuột đạp cần cáu cơm: 
chuột bị nhốt trong một hộp mà ở đáy có một chô khập khiếng khi bị 
ấn thì mở nắp đậy thức ăn. Chuột lang thang trong chuồng (động tác 
ngẫu nhiên và tự phát) tình cờ dẫm lên chỗ khập khiếng và được 
thưởng ăn (hình 27). Thế là nó đã vỡ /£, đã hiểu được bài học thực tiễn 
tự mình đạp cần câu cơm. Thế là từ đó nó mải miết đạp lên cần, có giờ 
đạp đi đạp lại 80 lần. 


Hình 27. Sơ đồ dạy chuột đạp cần câu cơm b để nâng nắp c và lấy thức ăn a 


Từ thực nghiệm, Skinner rút ra ba quan niệm lý thuyết: 

- Chỉ học cái đang làm; làm là để học. Hiểu biết tức là hành động 
có hiệu quả. 

- Học bằng kinh nghiệm; trẻ phải được tiếp xúc với môi trường 
nó đang sống. Giáo viên phải cung cấp cho học sinh những cơ hội tích 
luỹ kinh nghiệm bản thân. 

- Học bằng cách thử sai. 
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Động cơ học là lợi ích. Skinner có khuynh hướng lặp lại hành vị 
nào đem lại hiệu quả là có lợi, vì vậy trong dạy - học cần phải luôn 
luôn có thưởng tức thì. 

Theo học thuyết Skinner, sau này còn được gọi là học thuyết về 
phản xạ có điều kiện chủ động, bài học là vì lợi ích của chính người 
học; mục dích học, nội dung học là do chính nhu cầu của người học. 
Đó là dạy học tích cực láy việc học (người học) làm trung tám. Chm 
bồ câu tự tìm lấy thức an, chuột tự đạp cần câu cơm trong sơ đồ dạy 
học của Skinner là hình ảnh của người học tích cực, chủ động tự tìm ra 
kiến thức - thức ăn tỉnh thân bằng hành động của chính mình. 


II. CƠ SỞ TRIẾT HỌC 


Theo quy luật phát triển của sự vật, „goi l¿c dù là quan trọng 
đến đâu, lợi hại đến mấy cũng chỉ là nhân tố hỗ trợ, thúc đẩy, tạo điều 
kiện, nói lực mới là nhân tố quyết định phát triển bản thân sự vật. Sự 
phát triển đó đạt trình độ cao nhất khi nội lực và ngoại lực cộng hưởng 
được với nhau (hình 28). Áp dụng quy luật trên vào dạy - học vì sự 
phát triển của người học: Thầy - dạy, tác động đạy của thầy là ngoại 
lực; môi trường xã hội (cộng đồng lớp học, gia đình, xã hội...) có tác 
dụng giáo dục người học cũng là ngoại lực. Trò - học mà học là hoạt 
động nhận thức tích cực, lực tự lực, sáng tạo của người học, thì sức 
học, sức tự học, tự phát triển của trò là nội lực. Tác động của thầy dù 
là quan trọng đến mức khóng thảy đố mày làm nên vẫn là ngoại lực hỗ 
trợ, thúc đẩy, xúc tác, lực tạo điều kiện cho trò tự phát triển và trưởng 
thành. Tác động của môi trường xã hội dù là quan trọng đến mức học 
thầy khóng tây học bạn, giao đục tay ba: nhà trường, gia đình, xã hội 
vân là ngoại lực giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Sức tự 
học hay năng lực tự học của trò dù còn non nớt đến đâu vân là nội lực 
quyết định sự phát triển bản thân người học. Và chất lượng giáo dục 
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đạt đỉnh cao nhất khi tác động của thầy - ngoại lực cộng hưởng được 
với năng lực tự học của trò - nội lực, tức là khi thầy bồi dưỡng và phát 
huy đến cao độ năng lực tự học của trò. 


Ngoại lực 


Ngoại lực 


Hình 28. Mối quan hệ giữa nội và ngoại lực 


Nếu xem ngoại lực là nhân tố quyết định đến sự phát triển bản 
thân người học, thì việc dạy được xem là có ý nghĩa quyết định, thầy 
là người quyết định sự phát triển của trò, là chủ thể, trung tâm, truyền 
đạt, áp đặt kiến thức có sắn từ bên ngoài cho trò, trò nghe, ghi nhớ, 
làm lại... thụ động tiếp thu. Thẩy truyền thụ, trò tiếp thu... khoa sư 
phạm kiểu đó thường được coi là độc thoại (vì chỉ có thây truyền thụ), 
áp đặt (vì thây truyền thụ thì trò phải tiếp thu, không được bàn cãi) và 
quyền uy (vì trò không tiếp thu thì thầy sẽ phạt). Đó là quan điểm 
ngoại lực quyết định của dạy - học thụ động, lấy việc dạy (thầy) làm 
trung tâm. 

Nếu xem nội lực là nhân tố quyết định sự phát triển bản thân 
người học, thì năng lực tự học (việc học) được xem là có ý nghĩa quyết 
định. Trò là chủ thể, trung tâm, tự mình tìm ra kiến thức, chân lí, bằng 
hành động của chính mình, tự phát triển từ bên trong. Thầy là tác 
nhân, hướng dẫn, tổ chức, đạo diễn cho trò tự học. Người thây giỏi là 
dạy cho học trò biết tự học. Người học giỏi là người biết tự học sáng 
tạo suốt đời. Song tự học - thuộc quá trình cá nhân hoá - không có 
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nghĩa là học một mình, đơn thân độc mã, mà học trong sự hợp tác với 
các bạn, trong môi trường xã hội, dưới sự hướng dân của nhà giáo. 
Năng lực tự học - nội lực sẽ khó phát triển nếu thiếu sự hướng dẫn của 
thây và sự hợp tác của các bạn - ngoại lực. Ngược lại, tác động của 
thầy và môi trường xã hội sẽ kém hiệu lực nếu không phát huy được 
năng lực tự học của người học. Vấn đề được đặt ra là không thể nhấn 
mạnh một chiều hoặc tách rời nội lực với ngoại lực, mà là kết hợp chặt 
chẽ, mật thiết nội với ngoại lực, nhằm tiến tới đính cao của chất lượng 
phát triển là công hưởng nội, ngoại lực với nhau. Nói một cách khác, 
quá trình tự học, tự nghiên cứu (cá nhân hoá) phải kết hợp với quá 
trình hợp tác với các bạn trong cộng đồng lớp học và quá trình dạy của 
nhà giáo (xã hội hoá). Đó là quan điểm nội lực quyết định của dạy - 
học tích cực, lấy việc học (trò) làm trung tâm (22). 


IV. PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH DẠY - HỌC TÍCH CỰC, LẤY NGƯỜI HỌC 
LÀM TRUNG TẢM 


Theo GS. Nguyên Kỳ (22), quá trình dạy - học tích cực lấy người 
học làm trung tâm thực chất là tổ chức quá trình dạy của thầy thành 
quá trình tự học của trò, thành một hệ thống tác động qua lại thầy - trò 
bao gồm chu trình tự học của trò dưới tác động chu trình dạy của thầy. 
1. Chu trình tự học của trò 

Cu trình tự học của trò là một chu trình ba thời: tự nghiên cứu 
tự thể hiện, tự điều chỉnh (hình 29). 

(a) Tự nghiên cứu: tự tìm tòi, khảo sát, tự tìm ra kiến thức chân lí, 
tạo ra sản phẩm có tính chất cá nhân. 

(b) Tự thể hiện: tự sắm vai trong các tình huống vấn để, tự trình 
bày bảo vệ kiến thức hay sản phẩm cá nhân của mình, tự thể hiện qua 
hợp tác, giao tiếp, trao đổi với các bạn và thầy, tạo ra sản phẩm có tính 
chất xã hội (lớp học). 
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Tư nghiên cứu 


Tư học 
Tự thể hiện 


Tự kiểm tra 
Tự điều chỉnh 


XS hiện 


Hình 29. Chu trình tự học 

(c) Tự kiểm tra, tự điều chỉnh: Sau khi tự thể hiện mình, qua sự 
hợp tác với các bạn và kết luận của thây, tự kiểm tra, tự đánh giá sản 
phẩm (kiến thức) ban đầu của mình, tự sửa sai, tự điều chỉnh thành sản 
phẩm khoa học. 

Chu trình f nghiên cứu --->tự thể hiện --->tự kiểm tra, tự điều 
chỉnh thực chất là con đường nghiên cứu khoa học, con đường xoắn ốc 
heuristic kiểu học trò dẫn dắt học sinh đến tri thức khoa học, đến chân 
lí và chỉ có thể điễn ra dưới tác động hợp lí chu trình dạy của thầy. 


2. Chu trình dạy của thầy 
Hướng dẫn 


Tự nghiên cứu ` 
Tự học k Tổ chức 
2 / \ 


Tự kiểm tra Tự thể hiện 


Việc dạy của thầy phải phù 
hợp với việc học của trò; chu 
trình dạy của thây phải nhằm tác 
động hợp lí đến chu trình tự học 
của trò, tổ chức quá trình cá nhân - 
hoá và xã hội hoá việc học 


\ 
Ctu trình dạy của thầy cũng Tư điều chỉnh 
là chu trình ba thời điểm tương Ta 
ứng với ba thời điểm của chủ l .— ⁄⁄ 
trình tự học là: Hình 30. Chu trnh dạy 
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luớng dân ------- >fổ chiức--------->trong tài, cố vấn, kết luận, kiểm tra 
(hình 30). 


Thây - tác nhâh ---------------------~-~-~~~~~ >Trò - chủ thể 
| 
(1) Hướng dẫn ------------------------------ > Tự nghiên cứu 
(2) Tô chức ---------------------------=-~-=~- > Tự L hiện 
(3) Trọng tài, Cố vấn ---------------------- > Tự kiểm tra 
Kết luận, kiểm tra Tự điều chỉnh 


Thời điểm (l): Hướng dân - thầy hướng dẫn cho từng cá nhân 
học sinh về các tình huống học, về các vấn đề cần phải giải quyết, về 
các nhiệm vụ phải thực hiện trong tập thể học sinh. Học sinh tự 
nghiên cứu, tìm tòi cách xử lí các tình huống, giải quyết các vấn đề 
để tự mình tìm ra kiến thức, chân lí, tạo ra sản phẩm ban đầu (có tính 
chất cá nhân). 

Thời điểm (2): Tổ chức - thầy tổ chức cho học sinh tự thể hiện 
mình và hợp tác với các bạn: tổ chức sinh hoạt nhóm, đội công tác hay 
lớp, các hoạt động tập thể trong và ngoài nhà trường, nhằm tăng cường 
mối quan hệ trò - trò, trò - thầy và sự hợp tác cùng nhau tìm ra kiến 
thức, chân lí. Thầy là người đạo diễn và dân chương trình. 

Thời điểm (3): Trọng tài, cố vấn, kết luận, kiểm tra - Thầy là 
trọng tài cố vấn, kết luận về các cuộc tranh luận, đối thoại trò - trò, trò 
- thầy để khẳng định về mặt khoa học kiến thức do người học tự mình 
tìm ra. Cuối cùng thầy là người kiểm tra đánh giá kết quả tự học của 
học sinh trên cơ sở trò tự đánh giá, tự điều chỉnh. 
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3. Khách thể (qua ba thời điểm) 


Theo tam giác sư phạm: thầy - trò - khách thể, tính chất của 
khách thể người học chiếm lĩnh được qua từng thời điểm một như sau: 

Thời điểm (1): khách thể do học sinh tự mình tìm ra mang tính 
chất cá nhân, tức là có thể đúng hay sai, khách quan hay chủ quan, 
khoa học hay thiếu khoa học. Đó là sản phẩm thô, sản phẩm ban đầu 
của học sinh. 

Thời điểm (2): Sản phẩm ban đầu của học sinh thông qua sự trao 
đổi, thảo luận, hợp tác với các bạn trong cộng đông lớp trở thành 
khách quan hơn; khách thể có tính chất cá nhân ở thời điểm (1) giờ 
đây đã mang tính chất xđ hội (xã hội lớp học). 

Thời điểm (3): Với kết luận cuối cùng của thầy, khách thể mang 
tính chất cá nhân và xã hội ở các thời điểm (1), (2) giờ đây mới thật sự 
khách quan, khoa học theo đúng nghĩa của khách thể. 


= 
< 
Ỷ 
¬ 
°: 


(1) Hướng dẫn ----------- > Tự nghiên cú Khách thể Kt 
) Tổ chức ==—:—=~= > Tự thể hiện là. “s00 nhân) 
(3) Trọng tài, cố vấn ------ > Tự kiểm tra Kt (xã hội) 
kết luận, kiểm tra Tư điều chỉnh 
thể 
Trò 


Sơ đồ Thảy ly SP thể qua ba thời điểm 
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Tập hợp ba sơ đồ bộ phận: sơ đồ chu trình tự học, sơ đồ chu 
rình dạy và sơ đồ thầy, trò, khách thể qua ba thời điểm trên đây, ta 
ó thể sơ đồ hóa quá trình day - học tích cực lấy nguời học làm trung 
âm theo mô hình tam giác sư phạm và mô hình nội lực - ngoại lực 
hình 31): 

*Đường tròn bên trong tượng trưng cho nội lực - năng lực tự học, 
rên đường tròn đó là các cực frò cùng với ba thời điểm: tự nghiên cứu, 
ự thể hiện, tự kiểm tra, tự điều chỉnh; 

*Đường tròn tiếp theo bên ngoài tượng trưng cho ngoại lực - tác 
lộng dạy của thây; trên đường tròn đó là các cực £háy cùng với ba thời 
liểm: hướng dẫn, tổ chức, trọng tài cố vấn, kết luận, kiểm tra. 

*Đường tròn ngoài cùng tượng trưng cho khách thể; trên đường 
ròn đó là các cực khách thể của tam giác sư phạm cùng với ba tính 
›hất của khách thể ứng với ba thời điểm: cá nhân, xã hội, khách thể 
ri thức khoa học). 

Các mũi tên trong sơ đồ ở vào từng thời điểm một đều xuất phát từ 
cực (hẩy: sáng kiến điều hành cả ba cực của tam giác sư phạm thuộc về 
thây: thầy là người khởi xướng, người dẫn chương trình tự học của trò. 

Khách thể (cá nhân) 


Hướng dẫn 


TỰ HỌC 


Tự thể hiện 
Tự kiêm tra 


N Tự điều chỉnh 


3 Trọng tài 
VÔ cố vấn 


Khách thể 
(xã hội) 


Hình 31. Sơ đồ chu trình dạy - học tích cực lấy người học làm trung tâm. 
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(1) Thây hướng dẫn cho trò tự nghiên cứu để tự tìm ra một khách 
thể có tính chất cá nhân. 

(2) Thầy tổ chức cho trò tự thể hiện, hợp tác với nhau để làm cho 
kiến thức người học tự tìm ra có tính khách quan hơn, khách thể có 
tính chất xã hội. 

(3) Thầy là trọng tài, cố vấn, kết luận về cuộc đối thoại và hoạt 
động của trò nhằm làm cho khách thể học sinh tự tìm ra giờ đây có 
tính chất khách quan, khoa học của khách thể. 


V. HỆ PHƯƠNG PHÁP DẠY - HỌC TÍCH CỰC, LẤY NGƯỜI HỌC LÀM 
TRUNG TÂM 


Hệ phương pháp dạy - học tích cực, lấy người học làm trung 
tâm gọi tất là Hệ phương pháp dạy - học tích cực được xem như là 
một trong các hệ thống phương pháp có thể đáp ứng được các yêu 
cầu cơ bản của mục tiêu giáo dục thế kỷ XXI, có khả năng định 
hướng cho việc tổ chức quá trình dạy - học thành quá trình tự học, 
quá trình cá nhân hoá và xã hội hoá việc học. Hệ thống phương pháp 
đó cũng là sự kết hợp và tích hợp nhiều phương pháp gần gũi nhau 
như phương pháp tích cực, phương pháp hợp tác, phương pháp giải 
quyết vấn đẻ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học... Hệ 
thống đó cũng là sự kết hợp tư tuởng và thành tựu giáo dục hiện dại 
của thế giới với truyền thống tôn sư trọng đạo, hiếu học và tư tưởng 
giáo dục tiến bộ của dân tộc. 

Bốn đặc trưng cơ bản của hệ phương pháp dạy học tích cực 

1. Người học, chủ thể của hoạt động học, tự học, tư nghiên 
cứu, tự mình tìm ra kiến thức bàng hành động của chính mình, tức 
là cá nhân hoá việc học (hình 32). 

Người học không phải được đặt trước những kiến thúc có sản 
trong sách giáo khoa hay là bài giảng giải áp đặt của thầy mà tự đặt 
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mình vào các tình huống, vấn đề thực tế, cụ thể và sinh động của cuộc 
sống, từ đó thấy có nhu cầu hay hứng thú giải quyết những vật cản, 
mâu thun trong nhân thức của mình để 0 mình từn ra cái chưa biết, 
cái cẩn khám phá. Tự đạt mình vào tình huống của cuộc sống, người 
học quan sát, tự nghiên cứu, làm thí nghiệm, đặt giả thiết, đặt vấn đề... 
để 0# mình tùn ra kiến thức, chân lí càng với cách xử lí tình huống, 
cách giải quyết vấn đề. Quá trình lĩnh hội chân lí của người học cũng 
là quá trình hành động làm theo một phần nào đó (kiểu học trò) con 
đường của những bậc tiền bối đã phát minh ra những chân lí đó. Tri 
thức và phương pháp người học đã tự lực khám phá ra không dập theo 
một khuôn mẫu sản có, đều là tri thức và phương pháp mới, do đó hoạt 
động tự lực đi tìm cái chưa biết mang tính chất sáng tạo đối với người 
học. Khó khăn, vật cản, sai sót mắc phải trong quá trình tự mình đi tìm 
cái chưa biết chỉ là những sự cố có thể giúp người học hiểu đầy đủ 
chân lí hơn và nắm được cách tìm ra chân lí. 


Khách thể 
Tự tìm 
Thầy Trò 
Tác nhân Chủ đề 


Hình 32. Tam giác Kt- Th-Tr 


Học một biết mười chính là học cách học, cách làm, cách giải 
quyết vấn đề, cách vứ lí các tình huông, cách tìm ra chân lí, phát huy 
tiêm năng tự học sáng tạo trong mỔi con người. 

Lấy bất biến ứng vạn biến chính là nắm cho được nguyên lí cốt 
lõi, cách tiếp cận, cách sống... để vận dụng thiên biến vạn hoá. 
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Học để hành, hành để học tức là tự tìm ra kiến thức bằng hành 
động của chính mình nhằm mục tiêu cøn người hành động, con người 
thực tiền. Học và hành phải đi đôi. Học mà không có hành thì học vô 
ích. Hành mà không có học thì hành không trôi chảy (Hồ Chí Minh). 
Cách tốt nhất để hiểu là làm (Emanuel Kant, triết gia Đức). Suy nghĩ 
tức là hành động (Jean Piaget, nhà tâm lí Thuy Sĩ). Cho nên người học 
hãy làm việc đi và thông qua việc làm của mình mà trưởng thành. Tay 
làm trí nghĩ. Học làm, học chữ quyện lấy nhau. 

Quá trình người học tự nghiên cứu, tự tìm ra kiến thức cũng là 
quá trình người học f tìm ra ý nghĩa của việc học, chiếm lĩnh kỹ xảo 
của nhận thức và tạo ra các cầu nối nhận thức, quá trình chiếm lĩnh trị 
thức chính thức của chương trình học cùng với tri thức siêu nhận thức. 
Đó là quá trình cá nhân hoá việc học. 

Tất nhiên trị thức người học tự mình tìm ra dễ mang tính chủ 
quan, phiến diện, thiếu khoa học. Bảng con đường nào có thể làm cho 
tri thức có tính chất cá nhân đó trở thành khách quan, khoa học thật 
sự? Đó là con đường người học tự thể hiện mình để hợp tác với các bạn 
trong cộng đồng lớp học. 

2. Người học tự thể hiện mình, hợp tác với các bạn trong cộng 
đồng lớp học, làm cho kiến thức cá nhân tự tìm ra mang tính chất 
xá hội, khách quan hơn, tức là xã hội hoá việc học. 

Học cá nhân đi đôi với học bạn, học thầy không tẩy học bạn. Học 
bạn là bước đầu cần thiết cho người học biết học mọi người, mọi nơi, 
mọi lúc, mọi thứ và bằng mọi cách, tức là xã hội hoá việc học. 

Nơi học bạn hằng ngày là lớp học. Lớp học là cộng đồng các chủ 
thể, là thực tiễn xã hội ngày nay và cả ngày mai của người học ở ngay 
trong nhà trường (hình 33). 

Được tổ chức nhằm mục đích giáo dục, lớp học trở thành môi 
trường xã hội trung gian giữa thầy và trò. 
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Trong thời đại ngày nay, hoạt động lao động sản xuất, nghiên cứu 
khoa học hay quản lý xã hội đều là hoạt động hợp tác. Hành động giáo 
dục diễn ra trong môi trường xã hội - lớp học không thể nào là một 
hành động cá nhân thuần tuý mà cũng phải là một hành động hợp tác. 


Khách thể 


Lớp 


Thầy Trò 
Tác nhân Chủ thể 


Hình 33. Tam giác Th-Tr-Kt-(L) 


Suy nghĩ tức là hành động. Hành động tức là hợp tác. 

Tri thức vừa là kết quả hành động của bản thân người học vừa là 
sản phẩm của xã hội-lớp học trước khi trở thành thật sự khoa học. 

Mặt khác, học giao tiếp xã hội, học cách sống không thể học 
riêng lẻ một mình được mà phải học giao tiếp ngay trong cuộc sống xã 
hội, cũng như muốn biết bơi thì phải nhảy xuống nước. Lớp học là nơi 
glao tiếp thường xuyên, mặt đối mặt, giữa trò và trò, trò và thây và có 
thể bố trí lại theo không gian hình tròn hay hình chữ U thuận lợi cho 
việc giao tiếp đối thoại trò-trò mặt đối mặt với nhau. 

Trong quá trình tự lực khám phá ra tri thức, người học có thể tạo 
ra sản phẩm ban đầu có tính chất cá nhân gồm có tri thúc mới, phương 
pháp hành động mới, song sản phẩm đó có thể mang tính khách quan 
khoa học đầy đủ. Thông qua việc trình bày, bảo vệ sản phẩm của mình 
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ở tập thể lớp học trao đổi, tranh luận với các bạn cùng lớp (h:y cùng 
nhóm, kíp, đội...) kiến thức chủ quan của người học mới gam bớt 
được phần chủ quan, phiến diện, tăng thêm tính khách quan kloa học. 
Học bạn, hợp tác với các bạn trong hoạt động học tập, người lọc mới 
có thể tự nâng mình lên trình độ mới. 

Trong quá trình lao động tập thể, tranh luận ở lớp học, thường 
diễn ra các tình huống đấu tranh giữa chủ quan và khách quan, đúng 
và sai, khẳng định và phủ định, cá nhân và tập thể... các tình huống đó 
lặp đi lặp lại làm cho người học phát hiện ra các mối quan hệ dần duy 
trì với sự vật và người khác, dần dần tìm ra được cách ứng xủ với sự 
vật và con người; từ đó quá trình khám phá trị thức mới cũng là quá 
trình hình thành nhân cách thông qua vai trò của lớp học, quá trình 
học cách sống trong xã hội. 

Như vậy, tác động xã hội hoá của sự hợp tác trò - trò, của cộng 
đồng lớp học là hết sức quan trọng, không thể thiếu được, song vẫn là 
ngoại lực và có thể nguy cơ rơi vào chủ nghĩa hình thức nếu khéng dựa 
trên cơ sở phát huy nội lực - năng lực tự học, tính tự lực, chủ đéng của 
người học. Thông qua các hoạt động hợp tác, người học phả: nó lực : 
thể hiện mình, tức là tự đặt mình vào tình huống nhiệm vụ hoc, sắm 
vai hay tập sự sắm vai các nhân vật trong tình huống, đưa ra sách xử lí 
tình huống; tự thể hiện bằng văn bản ghi lại những gì mình 1ã nghiên 
cứu, xử lí; tự trình bày và bảo vệ đến cùng sản phẩm nghiê1 cứu ban 
đầu của mình; tỏ rõ thái độ của mình trước ý kiến của các 9ar, tranh 
luận đúng sai, tập giao tiếp, hợp tác với các bạn trong quá trnÈ tự tìm 
ra kiến thức; tự rút ra kết luận, bài học cho bản thân qua các 1oat động 
tập thể... 

Tuy nhiên, cả cá nhân và cộng đồng các chủ thể có thé gáp phải 
những vấn đề nan giải, những tình huống không xử lí được, 1hững vật 
cản khó vượt qua, những cuộc tranh luận không tài nào kết hận được, 
những tri thức mới cả lớp chưa ai biết đến... và cuối cùng, phái nhờ đến 
thầy: không thầy đố mày làm nên. 
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3. Nhà giáo - chuyên gia về việc học - là người tổ chức và 
hướng dân quá trình kết hợp cá nhân hoá với xã hội hoá việc học 
của người học 

Thầy chủ động điều hành tam giác sư phạm (hình 34), lấy cực trò 
(việc học) làm trung tâm của quá trình giảng dạy của mình. 

Trước hết, thầy là người hướng dân, đạo điên cho người học tự 
tìm ra kiến thức cùng với cách tìm ra kiến thức bằng hành động của 
chính mình. Thây trở thành người huớng dân giúp đỡ người học cách 
tìm ra chân lí, khác hẳn với người thầy làm chức năng truyền bá kiến 
thức một cách cơ học. 


Khách thể 
_` 


Tự tìm 


Thầy Trò 
Tác nhân Chủ thể 


Hình 34. Tam giác sư phạm, lấy cực trò làm trung tâm 


Quan hệ thây trò cũ diễn ra chủ yếu theo chiều dọc từ quyền lực 
và năng lực của thây đến quan hệ phục tùng của trò. Với phương pháp 
dạy - học tích cực, quan hệ dọc giữa thầy và trò vẫn tồn tại, song được 
dựa trên cơ sở thông cảm, tin cậy và hợp tác lẫn nhau; và quan hệ dọc 
trở thành không thường xuyên bằng quan hệ ngang giữa trò -trò. Quan 
hệ ngang trở thành yếu tố chủ yếu chi phối tính năng động của lớp. 
Giao tiếp giữa trò - trò, nhóm, lớp và học sinh thường xuyên hơn là 
glao tiếp giữa thầy - trò. 

Từ chỗ định hướng cho từng cá nhân người học tự nghiên cứu, 
giờ đây thầy lại là người khởi xướng và tổ chức các mối quan hệ ngang 
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trò - trò: tổ chức cho người học hợp tác và học hỏi lân nhau trên cơ sở 
phát huy tính tự lực, chủ động tham gia hoạt động tập thể của người 
học, thầy là người đạo điển và dân chương trình hoạt động học, trò là 
diễn viên tích cực tập sự sắm vai các nhân vật trong các tình huống 
học. Thây kích thích trò hoạt động và can thiệp đúng lúc cần thiết để 
cho các cuộc tranh luận và hoạt động đi đúng hướng hoặc để đặt lại 
vấn đề, nêu thêm các tình huống mới nảy sinh trong tiến trình hoạt 
động tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người học đều tự thể 
hiện được mình và tự rút ra những kinh nghiệm, bài học cụ thể qua 
hoạt động nhóm, tổ, lớp... để tự điều chỉnh làm cho kiến thức cá nhân 
tự tìm ra mang tính xã hội, khách quan, khoa học hơn. 

Cuối cùng, khi cá nhân và cả tập thể đứng trước cuộc tranh luận 
khoa học chưa ngã ngũ, một tình huống không xử lí được... lúc đó, vai 
trò không thể thay thế được của nhà giáo là vai trò người rrọng tài 
khoa học kết luận có tính chất khẳng định về mặt khoa học các cuộc 
tranh luận ở tập thể lớp và xử lí đúng đắn các tình huống phức tạp nổi 
lên trong quá trình hoạt động học. Kế? luận của thầy là bài học cho 
người học, song không phải là bài học có sản trong sách giáo khoa mà 
là bài học tổng kết từ những gì người học đã tự lực tìm ra với sự hợp 
tác của các bạn. Kết luận của người thây là sản phẩm khoa học của cả 
Trò - lớp - thầy: mô hình dạy - học tích cực lấy người học làm trung 
tâm, theo lôgic từ việc học đến việc dạy, nhưng vân thiết kế theo 
hướng phát huy sự tương tác giữa các cực trò - lớp - thầy - khách thể, 
trong đó sáng kiến điều hành chung cả tam giác sư phạm bao giờ cũng 
thuộc về thầy: bao giờ thầy cũng là người khởi xướng, tổ chức, hướng 
dân chương trình tự học, tự nghiên cứu của trò. (Trong sơ đồ tam giác 
sư phạm, tác động lân nhau giữa các cực bao giờ cũng xuất phát từ cực 
thảy, theo chiều mũi tên). 


Tất nhiên, thầy còn có chức năng kiểm tra đánh giá việc học của trò. 
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4. Người học tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh 

Trong quá trình tự mình tìm ra kiến thức, người học tạo ra mnột 
sản phẩm giáo dục ban đầu có thể là chưa chính xác, chưa khoa học. 
Sau khi trao đổi hợp tác với các bạn, người học đã tự điều chỉnh sản 
phẩm ban đầu của mình cho khách quan hơn. Với kết luận cuối cùng 
của thầy, sản phẩm đó mới được diễn đạt một cách thật sự khách quan, 
khoa học. Căn cứ vào kết luận của thầy, người học tự kiểm tra, đánh 
giá lại sản phẩm ban đầu của mình, tự sửa chữa những sai sót mắc phải 
trong đó, tự rút kinh nghiệm về cách học, cách xử lí tình huống, cách 
giải quyết vấn đề của mình, và tự điều chỉnh, tự hoàn thiện thành một 
sản phẩm tiến bộ hơn cái ban đầu, một sản phẩm khoa học. 

Người học có sai sót, đó là điều tất nhiên, song biết nhận ra sai 
sót của mình và tự mình biết cách sửa sai, đó là người biết cách học, 
cần được thầy đánh giá là tốt. 

Thầy kiểm tra đánh giá người học căn cứ vào kết quả tự đánh giá 
và sửa sai của trò: căn cứ vào sản phẩm ban đầu, thầy có thể sơ bộ cho 
một điểm; căn cứ vào sản phẩm đã được sửa chữa lại của trò, thầy 
chấm lại và cho điểm chính thức, có tính đến hiệu quả tự đánh giá và 
sửa sai của người học nếu sản phẩm được bổ sung, sửa chữa tốt. Đó là 
cách cho điểm cơ đóng có tác dụng rất lớn trong việc kích thích người 
học tự đánh giá, tự sửa sai, cải tiến phương pháp học. 

Phương pháp dạy - học tích cực đòi hỏi việc đánh giá của thầy 
phải có tác dụng giáo dục, đào tạo thật sự, tức là đánh giá trên cơ sờ 
tự đánh giá, tự kiểm tra, tự điều chỉnh của người học, bởi vì người học 
tự đánh giá được thì bao giờ tác dụng đào tạo cũng tốt hơn là chấp 
nhận một chiều sự đánh giá của người khác. Thầy phải tạo điều kiện 
cho phép người học tham gia tự đánh giá việc học của mình như là: 

- Xác định chính xác các tiêu chí đánh giá và phổ biến cho người 
học nắm được thật cụ thể; 
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- Giúp cho người học biết được các thời điểm của tiến trình học; 

- Xác định việc tự đánh giá trong tổng thể các thời điểm của tiến 
trình học; 

- Xác định quan điểm: biếf nhận ra sai sót và biết tự sửa sai, đó 
là một phẩm chất cần phát huy. 

Tóm lại, ta có thể tổng hợp những đặc trưng của hệ phương pháp 
đạy - học tích cực qua bảng so sánh những đặc trưng của hệ phương 
pháp dạy - học thụ động dưới đây: 


Hệ phương pháp dạy - học Hệ phương pháp dạy - học tích cực 
thụ động 


Lấy việc dạy làm trung | Lấy việc học làm trung tâm 
tâm 

I- Thầy truyền đạt kiến 
thức, trò thụ động tiếp thu 
2- Thây độc thoại hay 
phát vấn 

3- Thầy áp đặt kiến thức 
có sắn, trò nghe, ghi nhớ 
4-_ Trò học thuộc lòng 


I- Trò tự mình tìm ra kiến thức, dưới sự 
hướng dân của thầy 

2-_ Đối thoại trò - trò, trò - thây, hợp tác với 
bạn, học bạn 

3- Thầy dân dát làm cho kiến thức trò tự 
tìm ra trở thành thật sự khoa học 

4- Phát huy vốn học thuộc lòng cơ bản để 
học cách học, cách làm, cách giải quyết vấn 
đề, cách sống và trưởng thành 

5- Tự đánh giá, tự sửa sai, điều chỉnh làm 
cơ sở để thầy cho điểm cơ động và đánh giá 
có tác dung øiáo dục, đào tao thật sư (22). 


5- Thây độc quyền đánh 
giá, cho điểm cố định 


VI. THIẾT KẾ BÀIHỌC MÔN HOÁ HỌC Lớp l2 - bài Đồrg 

I. _ Bạn hãy nhìn trên bảng Hệ thống tuần hoàn Mendeleev và cho 
biết: 
- Kí hiệu hoá học của đồng: 
- Trọng lượng nguyên tử của đồng: 
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2. Trước mặt bạn có một khay đưng hoá chất và các dụng cụ. Bạn 
hãy cảm mảnh đông kim loại và dây đồng, hãy tìm hiểu chúng và ghi 
lại những nhận xét của bạn về tính chất vật lí của đồng. 

- Màu sắc: 

- Độ dẻo: 

- Nhẹ hay nặng: 

Bạn hãy trao đổi với các bạn trong nhóm, lớp để kiểm tra điều 
bạn vừa quan sát được. 

3. Bạn hãy đọc sách giáo khoa, phần nói về tính chất vát lí của đồng. 

Hãy bổ sung những tính chất vật lí của đồng mà bạn không thể 
nhận biết được qua quan sát ở mục 2. 

- Tỉ khối của đồng: 

- Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của đồng: 

- Độ dẫn điện: 

4. Từ vị trí của đồng trong dãy hoạt động của các kim loại, từ tính 
chất chung của các kim loại, bạn có thể dự đoán gì về tính chất hoá 
học của đồng? 

Hãy trao đổi với các bạn trong nhóm, lớp để bổ sung cho dự đoán 
của bạn. 

5, Hãy kiểm tra dự đoán của bạn bàng một số thí nghiệm với 
những dụng cụ, hoá chất để trên bàn của bạn; hãy làm thí nghiệm 
(TN), quan sát thí nghiệm và ghi lại kết quả dưới dạng các phương 
trình phản ứng hoá học. 

TNI: Cu + S 

TN2: dãy hoạt động hoá học của các kim loại: lấy bốn ống 
nghiệm đựng axit clohydric hơi loãng (1: 2) và cho vào môi ống một 
trong bốn mẩu kim loại sau đây có kích thước như nhau: magiê, nhôm, 
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sắt và đồng. Trong ba ống nghiệm đầu sẽ có hydro thoát ra, lượng 
hydro thoát ra yếu dần từ ống có magiê đến ống có sắt. Tại ống đựng 
đồng thì không có hydro thoát ra. 

TN3: Cu + H; SO, 

TN4: Cu + O,+ HCI 

Sau khi làm thí nghiệm, hãy trao đổi kết quả, nhận xét của bạn 
với các bạn trong nhóm, lớp để cùng nhau khẳng định tính chất hoá 
học của đồng. 

6. Bạn chuẩn bị báo cáo nhỏ về ứng dụng đồng và hợp kim của 
đồng trong công nghiệp. 

Đồng được lấy ra từ đâu? 

7. Hợp chất của đồng 

Đồng oxyt: Viết các phản ứng CuO + H; SO,, CuO + SO,, 

CuO +H;, CuO + CO 

Đồng (II) hydroxyt: Viết các phản ứng: 

Cu(OH); + HCI, Cu(OH),+ NaOH, 
Cu(OH), + NH, 

8. Bạn hãy giải các bài tập sau đây. 

a. Đổ 3 g hỗn hợp AI và Cu vào dư axit nitric đặc. Để h?o thụ hết 
lượng khí sinh ra, cần dùng 10 g dung dịch NaOH 24%. Xác định 
thành phần của hỗn hợp. 

b. Hoà tan 11, 5 øg hôn hợp AI, Cu và Mg trong axit cloh/dric khi 
không có không khí, thu được 5,6 I (điều kiện tiêu chuẩn) khí và trong 
dung dịch còn lại bã rắn. Bã rắn này tác dụng với axit nitric đặc giải 
phóng 4,48 I (điều kiện tiêu chuẩn) khí. 

Xác định thành phần phần trăm của hỗn hợp. 

c. Một trụ đồng nặng 140, 8 g sau khi đã ngâm trong ding dịch 
AgNO; có khối lượng là 171,2 g. 

Tính thể tích của dung dịch AgNO; 32% (d = 1,2) đã tác ụng với 
trụ đồng. 
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Chương 6 


DẠY CÁCH HỌC - HỌC CÁCH HỌC 


IL. DẠY CÁCH HỌC 


Mấy chục năm gần đây, trong lĩnh vực giáo dục trên thế giới đã 
có nhiều nhận thức mới vẻ đay và học trong nhà trường. Chúng ta cần 
biết những thay đổi về d¿y và học, trong quan hệ giữa dạy và học ngày 
nay là việc học của sinh viên được xem là lý do tồn tại của việc dạy và 
giáo viên. Việc dạy phải thực sự đi đôi với việc học, giáo viên phải gắn 
bó với sinh viên; việc "dạy có hiệu quả” nhất thiết phải được đánh giá 
từ việc “học có hiệu quả”. Như vậy, cần phải bắt đầu từ quan niệm về 
học mà xác định quan niệm về dạy và từ đó, làm rõ mối quan hệ giữa 
học và dạy, đồng thời xác định yêu cầu về đào tạo và bồi dưỡng giáo 
viên (ĐT, BD GV): 

HỌC ---> DẠY ---> ĐT, BD GV 

Theo GS Vũ Văn Tảo (117) thì mối quan hệ này cùng với nội 
dung đạy và học, có thể biểu thị bằng rưm giác sư phạm (chủ thể - sinh 
viên, tác nhán - giáo viên, đối tượng của quá trình dạy học - nội dung 
cần học, cần dạy; ba yếu tố này ký hiệu bằng Chu, Ta, Đô) được đặt 
trong môi trường (Mô) nhà trường, xã hội. Có thể gọi mối quan hệ 
giữa bốn yếu tố này là mối quan hệ của “quá trình sư phạm” hoặc là 
của “tình huống sư phạm” (xem mô hình hệ thống SAMO (tr. 197). 

Mô hình toán học 

HỌC = F (CHU, TA, ĐÔ, MÔ) 

DẠY = G (CHU, TA, ĐÔ, MÔ) 
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CHU - chủ thể ta - tác nhân ĐÔ - đối tuợng MÔ - môi trường 

Mô hình lời 

Học, Dạy đều phụ thuộc vào những đặc trưng về người của chủ 
thể hoc (CHU), của bản chất và nội dung những đối tương (ĐÔ), của 
chất lượng hồ trơ của tác nhân (TA) và của những ảnh hưởng từ ;môi 
trường xung quanh (MÔ). 


Những cách nhìn giáo dục 

Có thể hiểu: 

1. Cách nhìn nhân văn: tập trung vào chủ thể; 

2. Cách nhìn văn hoá: tập trung vào sự truyền đạt đối tượng; 

3. Cách nhìn công nghệ: tập trung vào tác nhân đi đôi với cách 
tiếp cận; 

4. Cách nhìn cộng sinh - cộng tác: tập trung vào tương quan chủ 
thể - môi trường. 

(Theo D¡icfIonnatre actuel de Ï` éducaHon. R. Légendre. Guérin. 
Paris, Montréal 1993). 


Mô hình này cho ta một công cụ để nhìn nhận quá trình dạy- học, 
tuỳ theo các mối quan hệ, đặc biệt là mối quan hệ giữa chủ thể và tác 
nhân. 


MỘT SỐ QUAN NIỆM VỀ “DẠY CÁCH HỌC” 
1. Cách tiếp cận và quan niệm về học 


Có ba cách tiếp cận về học: quan tâm đến kết quả cuối cùng, 
quan tâm đến quá trình học, mô hình quá trình thông tin. Ở đây 
chúng ta xem xét cách tiếp cận thứ ba: mô hình quá trình thông tin. 
“Học là một quá trình trong đó chủ thể tự biến đổi mình, tự làm 
phong phú mình bằng cách xứ lý thông tin lấy từ môi trường sống 


xung quanh mình.” 
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!. Cách tiếp cặn và quan niêm việc học của học sinh, sinh viên 
(HSSV) 

HSSV có hai cách tiếp cân chủ yếu: bể mặt và chiêu sâu. 

- Cách tiếp cận “bé mạt”: học để lấy điểm, để nộp bài. Các em 
lay nhìn vân đề học theo cách định lượng (số giờ học, số môn, số 
liểm...). Họ quan niêm: học là chiếm lĩnh thông tin càng nhiều càng 
ốt.; học là ghi nhớ, lạp lại và thuộc lòng những mẩu kiến thức tách 
xiệt nhau... 

Ở đây, ý đồ học của họ là chỉ nhằm hoàn thành “nhiệm vụ”, vì 
'Ay họ chỉ tập trung vào những "'dấu hiệu” (nghiã là vào những chữ, 
\hững câu của bài, hoặc vào những công thức cần thiết) để giải quyết 
ấn đề, mà không suy nghi. 

- Cách tiếp cân “chiều sâu”: dựa vào nguyên tắc khai thác tối đa 
1ệc học. Người học khai thác thông tin với nhận thức ở trình độ cao, 
ìm hiểu ý tưởng chính, chuyển hoá hoặc cấu trúc lại những kiến thức 
lã có, nhờ đó có thể hiểu kỹ hơn và giải thích rõ hơn tài liệu đang 
phiên cứu, xem xét nó không chi theo một hướng mà theo vài hướng. 
[ất nhiên họ sẽ được điểm cao. Đây là cách tiếp cận “'hiểu sảu, nhớ 
đt”, chú trọng mặt chát lượng của việc học. Họ quan niệm: học là quá 
rình trừu tượng hoá, định lương, định giá trị, là hiểu bản chất của sự 
;ât trong thực tiễn; học là tạo ra sự biến đổi về nhận thức để hiểu biết 
hế giới bảng cách lý giải và thông hiểu thực tiền: học là để biến đổi 
'on người: học để nên người, học để làm người. 

›. Học nên được hiểu như thế nào 

Kết hợp tổng thể cả hai cách tiếp cận và quan niệm trên, ta có thể 
(ác định việc học như là một quá trình thu nhận, ghi nhớ, tích luỹ, sử 
lụng, liên kết, lý giải và xử lý thông tin, giải quyết vấn để. Đó là cách 
iếp cận việc học theo mô hình quá trình thông tín, dân đến một định 
\ghĩa có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn thực hành sư phạm: 
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“Học, cốt lõi là r học, là quá trình phát triển nội tại, trong đó chủ 
thể tự thể hiện và biến đổi mình, tự làm phong phú giá r¡ con người 
mình bảng cách tự nhận, xử lý thóng tín lấy từ mỏi trường SỐng xung 
quanh mình". 

2. Cách tiếp cận và quan niệm về dạy của giáo viên 
a. Giáo viên quan niệm việc dạy của họ như thế nào 

Có năm quan niệm: 

- Dạy là truyền đạt thông tin 

Việc dạy là hoạt động “lấy thây làm trung tâm”, nhằm truyền đạt 
thông tin hoặc kiến thức, coi nó là chất liệu của môn học theo một quá 
trình một chiều từ thây đến trò. Thầy mang lại cho trò càng nhiều 
thông tin càng tốt. 

- Dạy là ruyền đạt kiến thức và thái độ đối với kiến thức, trong 
khuôn khổ của môn học lý thuyết. 

Việc dạy là hoạt động “lấy thầy là trung tâm”, nhấn mạnh việc 
phát triển ở HSSV khả năng xử lý tư liệu và áp dụng những quan niệm 
được nêu ra. Thầy mong muốn đem lại càng nhiều thông tin càng tốt, 
đồng thời làm cho trò càng biết cách sử dụng thông tin đó một cách 
hữu hiệu. 

- Dạy là giúp cho HSSV học dê dàng. 

Việc dạy là hoạt động “lấy thầy làm trung tâm”, nhấn mạnh việc 
giúp cho HSSV hiểu được thông tin để học và có thể ứng dụng vào 
những vấn đề mới ở cả bên trong và bên ngoài môn học. Mục đích của 
thầy là làm cho trò có thể ứng dụng kiến thức và hiểu biết của mình 
vào những hoàn cảnh mới. Thầy giúp trò thông hiểu vấn đề bằng cách 
trình bày những giải thích nội dung ở mức độ thích hợp. 

- Dạy là hoạt động nhằm thay đổi quan niệm hoặc sự hiểu biết 
của HSSV về thế giới. 
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Dạy được coi là ''hoạt động hợp tác” với trò, col trò là sinh viên 
còn ít kinh nghiệm. làm cho trò trở thành một chuyên viên phù hợp 
hơn, trong khuôn khổ quan niệm của môn học. 

- Dạy là sự hỏ trợ cho việc học của HSSV. 

Dạy được coi là hoạt động “lấy trò làm trung tâm”, trong đó 
HSSV chịu trách nhiệm về việc học và vẻ nội dung học. Mục đích của 
thây là động viên và duy trì những quyền lợi chính đáng của chính 
người học. Trách nhiệm của thầy là giúp trò trong việc làm kế hoạch, 
điều khiển và cung cấp những “mối liên hệ ngược” — những phản hồi 
về sinh viên cũng như đưa ra những hướng dân về quan niệm, đặc biệt 
khi thầy dạy cho trình độ sau đại học. 

Ba quan niệm đầu về dạy thiên về số lượng. Trọng điểm là thầy 
tăng kiến thức cho trò bằng cách truyền đạt thông tin lấy từ nguồn bên 
ngoài. Thầy được coi là trung tâm của quá trình học tập, kiểm tra cái 
mà trò đã học, xem trò học lúc nào và học như thế nào. 

Hai quan niệm cuối cùng về dạy chủ yếu là về chát lượng. Trọng 
điểm của việc dạy là rhay đổi về cách nhìn và cách dùng kiến thức mà 
sinh viên có được. Việc dạy nhằm làm cho việc học được dễ dàng bằng 
cách gắn kết cả thầy lần trò vào hoạt động hợp tác, phát triển ở người 
học sự thông hiểu và các cách giải thích về thế giới. 

b. Giáo viên tiếp cán việc dạy của họ như thế nào 

- Truyền đạt một chiều từ thầy đến trò 

Cách “tiếp cận truyền đạt” của việc dạy là dựa trên nguyên tắc về 
sự truyền đạt kiến thức, kỹ năng và những quy trình từ thầy đến trò. 
Lớp học nếu được tiễn hành như một buổi thông báo thì ít có sự hoạt 
động của sinh viên. Mục đích của buổi thông báo là dành cho thầy cơ 
hội trình bày nội dung môn học một cách sáng sủa và chính xác. Việc 
học các thông tin là trách nhiệm của trò được tiến hành trong thời gian 
riêng của mình. Việc đánh giá chủ yếu là để xẹm HSSV nắm được 
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thông tin bao nhiêu và chính xác ở mức độ nào hơn là xem HSSV hiểu 
nh thế nào. 

- Dạy theo cách tiếp cận hợp tác hai chiều 

Cách tiếp cận này dựa trên nguyên tắc làm cho việc học được đê 
dàng thông qua việc giúp HSSV phát triển kỹ năng “giải quyết vấn để" 
và khả năng “tr duy sáng tạo”. Thầy sử dụng sự thông hiểu và kiến 
thức đang có ở HSSV làm xuất phát điểm của quá trình dạy. Thầy trình 
bày nội dung môn học theo cách giới thiệu những quan niệm và những 
quá trình. Thầy ít đóng vai là trung tâm trong quá trình dạy mà chú 
trọng làm cho lớp học định hướng được vào sự tương tác và vào hoạt 
động nhóm. Hoạt động dạy được lựa chọn giữa nhiều phương pháp 
nhằm dẫn dắt HSSV tự kiến tạo kiến thức của chính mình, hiểu thực 
tiễn theo cách của mình và chấp nhận một khung khái niệm ngang tâm 
với những chuyên gia trong cùng lĩnh vực. Chấp nhận cách tiếp cận 
này, giáo viền đã thể hiện một phần rất quan trọng trong vai trò của 
mình là hy động, kích thích lợi ích của HSSV. Người học được đánh 
giá chủ yếu ở sự liểu - hiểu đến đâu hơn là sự b¿ế? - biết đến đâu. 
Phương tiện đánh giá thường là những câu hỏi mở rộng, những tình 
huống có vấn đề và những nhiệm vụ giải quyết vấn đề. 

3. Quan niệm về mối quan hệ giữa học và dạy 
a. Cần cải tiến việc dạy bằng cách nghiên cứu việc học của HSSV 

Theo quan niệm này, cần làm rõ quan niệm về học và dạy trong 
cách hiểu về mối quan hệ giữa chúng. Trung tâm của mối quan hệ này 
là sự hiểu. 

*Vậy học là gì? 

Học trong nhà trường là nói về sự thay đổi cách thức mà H.SSV đã 
hiểu, đã trải nghiệm, hoặc đã quan niệm về “thế giới xung quanh 
mình”, Thế giới xung quanh mình bao gồm cả quan niệm vì phương 
pháp đặc trưng cho một môn học hoặc một nghề mà họ đang lọc. 
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Từ quan niệm này, năng lực then chốt trong việc học - đặc biệt 
ối với những môn hoc hàn lâm là hiểu. 

Hiểu có nghĩa là cách thức mà HSSV nhận thức và phân biệt 
tược những luện tượng liên quan đến chủ thể: người học hiểu vấn đề, 
uều đúng, hiểu sâu, hiểu rộng vấn đẻ đến mức nào. Điều này còn quan 
rọng hơn là cách thức mà HSSV bi¿r: biết cái gì về những hiện tượng 
ó hoặc biết làm thẻ nào để thao tác chúng. Chính đây là sự phân biệt 
ta biết với hiểu; có thể biết đi đôi với hiểu, nhưng lại có thể biết mà 
hông hiểu. 

Nhiều HSSV có thể tái hiện những kiến thức trong sách mà mình 
;hớ được, trong khi vân không hiểu chủ đề, theo nghĩa là chủ đề giúp 
1ải quyết những vấn đề lý thuyết hoặc thực tế gì? 

Nhiều HSSV có khả năng nhắc lại một khối lượng thông tin theo 
êu cầu, nhưng điều này không nhất thiết đã là sự minh chứng về một 
ự thay đổi trong phạm trù /zé, có thể thấy ở bất kỳ bậc học nào. 

Học là một sự thay đổi về chất ở cách nhìn của một con người về 
lực tiên; điều này rất cần thiết để đánh giá những lập luận về học. Nó 
¡hải dựa trên mức độ hiểu. 

Sự cải thiện việc dạy phải dân đến việc học của HSSV có chất 
ương cao hơn. Nó đòi hỏi giáo viên phải thay đổi cách nghĩ, cách trải 
ghiệm về việc học - đòi hỏi sự thay đổi trong quan niệm, trong lý 
huyết về dạy - học sao cho phù hợp với thực tế. 

*Từ đó dạy là gì? 

Mục đích của dạy là làm cho người học học đúng cách, làm cho 
'gười học biết cách học và cách đó là khả thi; đó là làm thay đổi cách 
tiểu của người học sao cho HSSV bắt đầu quan niệm về hiện tượng và ý 
ưởng theo cách mà các nhà khoa học, toán học, lý học, sử học... hoặc 
huyện gia các chủ đẻ khác, đã quan niệm, có nghĩa là làm cho HSSV 
tiểu được các nhà khoa học đó. Việc cải tiến giáo dục - nhất là ở đại 
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học đòi hỏi phải khuyến khích giáo viền lập luận về cái mà họ làm và vì 
sao mà họ làm như vậy. Giả thiết ở đây là, giáo dục (đặc biệt là giáo dục 
đại học) sẽ có hiệu quả, nét người dạy tự biết hỏi về những tác động của 
việc dạy của mình đối với việc học của HSSV sẽ như thế nào. 

Mục đích hàng đầu của dạy là giúp cho HSSV học được; dân đến 
chô là: môi hành động của giáo viên và môi thao tác định hướng hoặc 
cải tiến việc dạy đều cần được xem xét theo một tiêu chí đơn giản là 
có dân tới một cách học của HSSV (được thiết kế bởi giáo viên) hay 
không? 

*Quan hệ giữa dạy và học 

Dạy và học được gáắn bó với nhau một cách mật thiết và znối quan 
hệ này có thể thiết kế được. 

Giáo viên nên dạy như thế nào? Điều này sẽ tuỳ thuộc vào giá 
thiết của giáo viên về cái và cách mà HSSV sẽ học; do đó “dạy tốt” đồi 
hỏi người giáo viên phải nghiên cứu kỹ về “cách học của HSSV”. Dạy 
và học là hai hoạt động tương tác thường xuyên. Giáo viên phải học 
hỏi và tự học thường xuyên, học trong khi dạy; giáo viên không thể 
dạy tốt nếu không học thường xuyên. 

Muốn dạy tốt, giáo viên phải liên tục học về **cách hiểu của 
HSSV}' và về những “tác động của dạy đối với cách hiểu đó”. 

Sự suy nghĩ và hành động của HSSV chịu tác động sâu sắc bởi 
nội dung học và môi trường mà trong đó họ học. Họ rất chú ý đến 
những đòi hỏi của giáo viên và của sự đánh giá, nhưng cũng không 
dễ mà biết được họ sẽ làm gì? Việc học của họ nhiều khi không tập 
trung nhằm vào nội dung của môn học, mà lại nhằm để làm vừa lòng 
giáo viên, nhằm nhớ và tái hiện để dạt điểm cao mà không chú trọng 
đến hiểu. 

b. Những cách hiểu khác nhau của giáo viên về dạy trong mối quan 
hệ với học 
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*Dạy là nói về vự frwyền đạt kiến thức từ đội ngũ giảng viên đến 
1SSV. Học là nói vẻ quá trình trép nhận kiến thức mới. Dạy và học 
ách rời nhau, những văn để trong việc học không phải là những van 
lề trong việc dạy. 

*Dạy là nói về sự quản lý trong hoạt động của HSSV, năm được 
\ọ học thế nào, hiểu thế nào. Việc học gản liền với việc dạy; những 
sẩn đề trong việc học có thể xác định và giải quyết trong cách dạy 
lứng bởi cách tác động đúng của giáo viên đối với HSSV. 

*Dạy là nói về việc giúp cho HSSV học được nội dung của chủ 
lề. Việc học của HSSV là một quá trình dài và khó biết chắc được về 
qhững thay đổi trong trong sự hiểu của họ. Dạy và học là những bộ 
hận của cùng một chỉnh thể; những cách tư duy của HSSV về nội 
lung của chủ đề nhằm để hiểu là rất cần thiết cho việc học có hiệu 
quả. Hoạt động dạy và quá trình phản ánh vào hoạt động dạy đó gắn 
›ó chặt chẽ với nhau. 

Những vấn đề về việc học có thể được bàn bàng cách thay đổi 
›ách dạy, tuy nhiên không phải bao giờ cũng thành công. Theo dõi 
liều chỉnh thường xuyên là rất cần thiết, giải pháp hôm qua có thể 
chông còn phù hợp với hôm nay. 

Đó là ba sự khác nhau rất quan trọng mà nhiều giáo viên đã tư 
luy về việc dạy và về chức năng của giáo viên. 

' Học cách làm thẻ nào cdi tiến thành công chính việc dạy của 
mình 

Đây là vấn đề rất thời sự và thiết thực; nó có liên quan đến quan 
tiệm coi việc dạy là quá trình giúp HSSV theo đối cách hiểu về chủ đề 
nà giáo viên dạy họ. 

Điều then chốt trong mối quan hệ dạy và học có hiệu quả là sự 
uiểu. Đã dạy thì trung tâm của vấn đề dạy là làm cho người học hiểu 
lược điều đã dạy. Đã học, thì trung tâm của vấn đề học là phải hiểu 
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được điều đã học. Cách bảo đảm để dạy và học có hiệu quả là phải 
kiểm tra mối quan hệ giữa cách hiểu của HSSV và cách hiểu của giáo 
vién về một chủ đề, một nội dung. 

Bình thường thì sự hiểu của giáo viên được coi là chuẩn để đem 
sự hiểu của HSSV đối chứng, những trao đổi giữa giáo viên và HSSV 
xung quanh cách hiểu cùng một vấn để chính là biện pháp để giáo viên 
đánh giá sự hiểu của HSSV. Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp giáo 
viên còn có những bất cập nhất định trong cách hiểu, và cũng không 
loại trừ trường hợp HSSV lại có những cách hiểu sâu hơn, độc đáo hơn 
so với cách hiểu của người dạy. Cần phải thấy đó là những cơ hội phát 
triển tư duy của cả giáo viên và HSSV, dựa trên phạm trù hiểu. Có thể 
nói đó là guá trình học lân nhau. 

4. Sáu nguyên tắc then chốt của việc dạy có hiệu quả?) 

Nguyên tắc 1: Gây hứng thú học cho người học và giảng giải rõ 
ràng 

Giáo viên cần làm cho nội dung giảng dạy trở nên hấp dẫn để 
kích thích hứng thú học của người học, làm cho họ thích học; khi đó 
họ sắn sàng học tập, dù có vất vả. Việc giảng giải nội dung một cách 
sáng sủa, rõ ràng, liên hệ đến những thực tế sinh động, những lợi ích 
mà HSSV sẽ thu nhận được cũng tạo nên sự thích thú học của họ. 

Nguyên tắc 2: Có ý thức tôn trọng người học và việc học của họ 

Giáo viên cần giúp cho người học cảm thấy là họ có thể làm chủ 
được nội dung của môn học, có thể thành công nhanh ở một số việc; 
giáo viên cần thể hiện tỉnh thần bao dung, độ lượng trong sự giúp đỡ 
người học, hết sức tránh những thái độ làm cho họ mặc cảm vì sự non 
nớt của mình trước người thầy giáo. Điều đó thể hiện sự trung thực và 


(` Theo Paul Ramsden: Learming to teach in Higher Educarion. Reutledge. 
London. 1992. 
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lòng say mê của giáo viên trong nghề giảng dạy cũng như tính đa diện 
trong kỹ năng dạy - học và tính sản sàng phục vụ người học. Họ sẽ 
cảm thấy dễ gần gũi và tự tìm đến giáo viên để xin tư vấn cho việc học 
của họ. Như vậy sẽ có một không khí hợp tác giữa người dạy và người 
học, làm cho cả hai bên đều có cảm giác thoải mái trong giảng dạy và 
học tập. 

Nguyên tắc 3: Có sự đánh giá và sự phản hồi phù hợp đối với 
người liọc 

Cần cho người học biết sự đánh giá của giáo viên về việc học 
cùng với những lời nhận xét, lời khuyên sát hợp với họ; đó là một kỹ 
năng không dễ gì giáo viên sớm làm chủ được. Chất lượng của những 
quá trình đánh giá là một trong những nét đặc trưng của việc đạy tốt. 
Nó đòi hỏi giáo viên phải có một cách “hỏi” thích hợp để làm cho 
người học có thể hiện rõ là họ đã hiểu vấn đề đúng đắn mức nào; nó 
yêu cầu giáo viên phải biết sử dụng một số kỹ thuật để phát hiện xem 
người học đã học được cái gì và đã học như thế nào, đồng thời để tránh 
một số cách kiểm tra làm cho người học vẫn học theo kiểu cũ, chỉ tập 
trung vào tái hiện những chỉ tiết. 

Nguyên tắc 4: ChỶ ra mục tiêu rõ ràng và những thách thức trí 
tuệ 

Mục tiêu rõ ràng của quá trình dạy và học phải là: đạt liệu quả 
vừa đốt với cả giáo viên, cả người học. Một sự thách thức trí tuệ trong 
dạy và học có hiệu quả - đặc biệt ở giáo dục đại học là cách xử lý mối 
quan hệ giữa việc khuyến khích tự do tư duy và sự yêu cầu tuân thủ 
nguyên tắc trước hết về mặt nhận thức khoa học, nói gọn là giữa “ 
do" và "kỷ luật". Điều này thể hiện khá rõ ở mối quan hệ giữa trí 
tưởng tượng (tự do tư duy) và nội dung môn học - nhất là những môn 
học lý thuyết, kinh điển, hàn lâm làm sao cho hài hoà (môn học - 
discipline ở đây có hai nghĩa gắn bó với nhau, nó là môn học, đồng 
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thời là kỷ /¿¿; đó thường là những môn học với những nội dung có 
tính quy luật, tính hệ thống chặt chẽ, chính xác... tức là tính kỷ luật 
cao). Quá trìnlr dạy - học có thể xem như một chu trình tăng trưởng ba 
thời, đi íữ giai đoạn tiếp thụ, tranh luận, phát hiện (sự kiện, quan 
niệm... đã tồn tại) có tính tự do, đi gua giai đoạn chính xác hoá (nhận 
thức), ái đến giai đoạn khái quát hoá và ứng dụng (là giai đoan mà hai 
yếu tố sáng kiến và thẩm tra đặc biệt có vao trò rất quan trọng). 
Nhiệm vụ của giáo viên là thừa nhận sự đòi hỏi bình đẳng của hai mặt 
tự do và kỷ luật, và trật tự ba thời của quá trình dạy - học mà không 
thiên về mặt này hay mặt kia, tức là giáo viên tạo ra một hệ thống cán 
bằng động. Từ đó, sự kiểm tra về học tập cần phải tiến hành với sự có 
mặt và tham gia của người dạy và người học. Mục tiêu về nità irường 
có hiệu qua chỉ rõ rằng, sự mong đợi của giáo viên về kết quả học tập 
hàn lâm cao và nhất quán phải kết hợp với sự học tập ở trình độ cao 
của HSSV. 

Nguyên tắc 5: Chỉ rõ người học cần tự học với ý thức rõ ràng để 
bảo đảm tính độc lập, yêu cầu tự kiểm tra và sự cam kết tích cực của 
việc học. 

Việc dạy có chất lượng tốt thừa nhận rằng, người học phải cam 
kết học những nội dung theo một cách nào có thể giúp họ //ểu. Những 
cảm nhận vẻ việc biết chọn xem những khía cạnh nào có thể cần tập 
trung cố gắng, đều liên quan đến việc học có chất lượng cao. Việc dạy 
tốt hướng vào việc bồi dưỡng cho người học những cam kết và cảm 
nhận nói trên, có những chỉ dân để họ trở thành người biết tự học, tự 
giải quyết vấn đề, với sự thừa nhận là môi người học sẽ học tốt nhất 
theo cách của từng người và cần tránh tạo ra sự phụ thuộc của họ quá 
nhiều vào người khác. Thực chất đó chính là việc khuyến khích và 
giúp đỡ người học nhằm để họ nhận thức rõ về tính độc lập trong việc 
học, tự tìm tòi, biết điều tra khảo sát... nói ngản gọn là biết cách hỏi 
han bằng thực tiễn gặp gỡ, trao đổi với người khác. Sự cam kết học tập 
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tích cực, sự hỏi han với tư duy mạnh bạo và sự xác định cho mình một 
trình độ, một tác phong phù hợp là điều mong muốn nhất ở người học, 
là điều chỉ đạt dược khi giáo viên dạy tốt, có nghĩa là đòi hỏi người 
học phải hoạt động tích cực, phải sử dụng cách học giải quyết vấn đề 
và hợp tác, phải biết tự kiểm tra và tự điều chỉnh. Những người học 
theo kiểu này mong đợi ở giáo viên một sự giúp đỡ để họ không chỉ 
học tốt hơn mà còn thích thú hơn. 

Nguyên tắc 6: Giáo viên cần học những người học 

Dạy tốt thường mang tính mở đối với sự thay đổi: nó luôn luôn 
đòi hỏi giáo viên phải tìm hiểu những hiệu quả của các hướng dẫn đã 
tác động đến việc học và phải thay đổi những hướng dẫn đó dưới ánh 
sáng của điều hiển nhién đã được thu thập. Kiến thức của giáo viên về 
người học cần phải được sử dụng triệt để để lựa chọn và phát huy cách 
dạy tốt (117). 


II. HỌC CÁCH HỌC 


1. Khái niệm về cách học 


Cách học là cách tác động của người học đến đối tượng học (xem 
chương 5). Có thể nói học cách học, học phương pháp học, chính là 
học cách tự học. Tự học là một hình thức hoạt động nhận thức của cá 
nhân nhằm nắm vững hệ thống tri thức và kỹ năng do chính bản thân 
người học tiến hành ở trên lớp hoặc ở ngoài lớp, theo hoặc không theo 
chương trình sách giáo khoa đã được quy định. Tự học có quan hệ chặt 
chẽ với quá trình dạy - học nhưng nó có tính độc lập cao và mang đậm 
nét sắc thái cá nhán. Như vậy, tự học là học với sự tự giác, tính tích 
cực và độc lập cao của từng cá nhân. Vì như chúng ta đã biết, học là 
quá trình tiếp thụ và xử lý thông tín bằng hành động trí tuệ và chân tay 
dựa trên vốn sinh học, và vốn đạt được của cá nhân để từ đó có tri 
thức, kỹ năng và thái độ mới, nhân cách mới. Như vậy, nói đến học 
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đương nhiên là phải tự học, không thể ai học thay được. Nhưng có hai 
cách học cơ bản: Một là cách học có phân bị động, từ ngoài áp vào 
như kiểu hình thành phản xạ cổ điển của Pavlop; hai là cách học chủ 
động, tự bản thân mình tạo nên các phản xạ có điều kiện, như kiểu 
hình thành phản xạ tác động (hoặc điều kiện hoá tác động) của B. F. 
Skinner. Phần dưới đây là tóm tát một số ý kiến của GS Lê Khánh 
Bằng (1 17). 
2. Tính chất của cách học qua các thời đại 

- Thời đại tiền công nghiệp: chủ yếu dựa vào ghi nhớ, học thuộc 
lòng, tái hiện máy móc; 

- Thời đại công nghiệp: học kỹ lý thuyết, đồng thời nặng về thực 
hành, ứng dụng theo khuôn mâu, học thụ động; 

- Thời đại hậu công nghiệp: bắt đầu từ thế kỷ XXI, nặng về 
nghiên cứu, ứng dụng triển khai, sáng tạo, tìm kiếm và phát hiện nhờ 
sử dụng máy vi tính; học cách học, cách tư duy. 


3. Phân loại cách học 


a. Phân loại theo thái độ 
Thái độ Hành vị Phưcng, pháp 


- Thái độ thụ động ---> Tiếp thu một chiều ---> Mô hình phương 
pháp học thụ động, học kiến thức (xem sơ đồ 23, tr.205); 

- Thái độ tích cực, chủ động ---> Hợp tác hai chiều ---> Mô hình 
phương pháp học tích cực, học cách học (xem sơ đồ 34, t. 223). 


b. Phân loại theo hoạt động học (theo tác động của rgười học đến 
đối tượng, xem sơ đồ 33, tr. 22 ). 
- Tác động trực tiếp: mô hình phương pháp tự nguên cứu (bao 
gồm các phương pháp thu nhận thông tin, xử lý thông In., giải quyết 
vấn đề, nghiên cứu khoa học...); 
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- Tác động qua hợp tác, tự thể hiện mình (các phương pháp hợp 
'ác); 

- Tác động qua thông tin phản hồi: Mô hình phương pháp tự kiểm 
ra, tự điều chỉnh (các phương pháp tổng hợp, tt phê bình, tự điểu 
“hinh, rút kinh nghiệm...); 

- Dựa một phần vào các cách phân loại trên, kết hợp với thực tiên, 
shúng ta sẽ thấy trong phần này các phương pháp cụ thể hơn như 
5hương pháp thu nhận thông tin, xử lý thông tin, giải quyết vấn đề, 
phiên cứu khoa học, hợp tác, tự kiểm tra, tự điều chỉnh, phương pháp 
.ư duy, phương pháp tự quản lý việc học. Thực tế thì các phương pháp 
1ày quan hệ mật thiết với nhau, đan xen lần nhau. 


[H. CÁC PHƯƠNG PHÁP HỌC 
I. Các phương pháp thu nhận thông tin 


1. Phương pháp đọc sách và ghi chép 

Sách là phương tiện học tập thuận lợi và rẻ tiền nhất. Những cuốn 
sách tốt nhất thường là những cuốn mang lại cho chúng ta không chỉ 
\hững hiểu biết mới, mà còn cả sự suy nghĩ, sự tìm tòi, sự biến đổi về 
âm hồn. 

Sách là kho tàng tri thức mà nhân loại lưu lại cho các thế hệ sau. 
Đó là nguồn tri thức rất quan trọng và vô tận đối với mọi người. Mọi 
›ự thành công của con người đều nhờ sự kết hợp của kinh nghiệm bản 
hân với tri thức lĩnh hội được từ thầy, từ cuộc sống, từ sách vở. Nếu 
lọc sách thường xuyên và có phương pháp thì sẽ mở rộng và đào sâu 
lược những tri thức mới, tiếp cận được với sự phát triển của khoa học 
sà nghệ thuật, bồi dưỡng được tư duy lôgic, phương pháp làm việc 
choa học, lòng yêu nghề nghiệp và thái độ đúng đắn đối với thế giới 
(ung quanh cũng như đối với bản thân mình - đặc biệt là bồi dưỡng 
lược hứng thú, năng lực và thói quen tự học suốt đời. 
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Sách, tạp chí, báo có nhiều loại chúng ta cần lựa chọn sao cho 
thích hợp với chủ đề đang cần, tránh đọc lan man làm vấn đề định tìm 
hiểu bị phân tán. Việc lựa chọn sách cần đảm bảo được chiều sâu và 
chiều rộng của vấn đề cần nghiên cứu. 

Khi đọc sách cần xác định rõ mục đích: tìm hiểu nội dung của 
toàn bộ cuốn sách; tìm hiểu một vấn đề hoặc một khía cạnh của cuốn 
sách; sưu tầm tài liệu để bổ sung cho những vấn để mà mình đang 
nghiên cứu; tìm hiểu định nghĩa, khái niệm một vấn đề nào đó; thu 
thập thông tin để giải quyết một vấn đề nào đó... 

Khi đọc một cuốn sách có thể nhằm một hay nhiều mục đích, 
song cần xác định rõ ngay từ đầu những mục đích nào để có hiệu quả 
thiết thực. | 

Lúc đầu có thể đọc lướt nhằm tìm hiểu một cách khái quát nội 
dung chung của cuốn sách, sau đó đọc kỹ, tuỳ theo mục đích, chẳng 
hạn chỉ cần sưu tầm, trích dẫn một đoạn, một phần thì nên tìm hiểu 
phần đó thôi; nếu với mục đích nghiên cứu để nắm vững nội dung của 
cả cuốn sách thì cần đọc kỹ. Cần luyện thói quen tập đọc nhanh để 
nắm tổng hợp vấn để và đọc được nhiều cuốn, nhiều tài liệu. 

Khi đọc sách cần ghi chép những điều cần nhớ, có tác dụng tổ 
chức đối với việc học tập của người học, giúp nâng cao khả năng tư 
duy và ngôn ngữ của người học. Tuỳ theo mục đích, yêu cầu của người 
đọc, có thể ghi tóm tắt, ghi trích dẫn hoặc ghi theo luận để của tác 
giả... Nếu đọc nhiều sách thường phải ghi theo fđm phích được làm 
sắn: đầu mỗi tờ phích cần ghi rõ tên vấn đề, nội dung vấn đề; phía dưới 
phải ghi tên tác giả, tên sách, năm xuất bản, số trang của đoạn trích. 

b. Phương pháp hỏi 

Trong quá trình học, để nắm vững được vấn đề và để phát triển 
được sức suy nghĩ của mình, người học cần tự hỏi, tự trả lời và hỏi bạn, 
hỏi thầy. Bản thân người học phải tự nêu lên các câu hỏi để trả lời, có 
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tác dụng tốt trong viéc rên luyện tư duy. Việc giải đáp được câu hỏi là 
chứng tỏ đã hiểu bài. Nếu thầy giáo cho câu hỏi để hướng dân học tập 
thì phải tận dụng các câu hỏi đó để trả lời trong khi tự học. 

Thường có ba loại câu hỏi: tại sao (tìm nguồn gốc, nguyên nhân 
của vấn đề), như thế nào (tìm hiểu các dấu hiệu đặc trưng của sự vật, 
cách thao tác dụng cụ, máy), để làm gì (ủm hiểu ý nghĩa thực tiễn của 
các tri thức). 

Có thể hỏi bạn, là người gần gũi của người học, dễ ăn nói. Người 
học phải biết hợp tác với bạn, học bạn thông qua các hình thức trao đổi 
cá nhân, thảo luận nhóm, lớp, các hoạt động tập thể. 

Điều không thể thiếu được là hỏi thầy, người học phải giữ vai trò 
tích cực học tập và biết cách hỏi thầy bằng hành động của chính mình. 
c. Nghe bài giảng và ghi chép 

Bài giảng là một phương pháp trình bày có hệ thống, sáng tạo 
bằng lời nói sinh động theo một trình tự lôgic chặt chẽ một khối lượng 
tri thức lớn, phong phú, hiện đại của người dạy cho người học. 

Bài giảng giúp cho người học nắm được tri thức một cách hệ 
thống, mở ra những vấn đề mới mẻ, thời sự, nóng hồi và phức tạp nhất 
của khoa học. Đây là một ưu thế của bài giảng mà không một giáo 
trình, một tài liệu tham khảo nào có thể có được. Bài giảng còn giúp 
cho người học tiết kiệm được thời gian, vì trong một thời gian ngắn, họ 
tiếp thu được một lượng thông tin rất lớn và hiện đại. 

Bài giảng có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm của người 
học thông qua nội dung khoa học của bài giảng, đặc biệt là qua lòng 
nhiệt tình và sự say mê của người diễn giảng. Không một phương tiện 
kỹ thuật dạy - học nào có thể có được trọn vẹn ưu điểm cơ bản này. 
Bài giảng có tác động mạnh mẽ đến tư duy của người học. Qua phương 
pháp trình bày bài giảng của người dạy, người học có thể học được 
phương pháp suy luận cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học. 
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Giảng bài còn là một phương pháp day học tiết kiệm về mặt kinh 
vì chỉ cần một người dạy, với một số điều kiện cơ sở vật ckất không 
tốn kém, có thể phục vụ một số lượng khá lớn người học. 

Bên cạnh những ưu điểm trên, bài giảng cũng có một ›ố nhược 
điểm cần chú ý để khắc phục. Đó là trong quá trình giảng lài, người 
học dễ bị thụ động, thân kinh dễ bị mệt mỏi, khả năng tập trrng chú ý 
càng về sau càng chóng bị giảm sút. Nguyên nhân là do hoạt lộng chủ 
yếu của người dạy dùng lời nói để tác động đến người học. Chính vì 
vậy, người học cần phải biết chuẩn bị nghe giảng một cáchtích cực, 
đồng thời phải biết ghi chép. 

Muốn tiếp thu bài giảng tốt, người học cần xem lại bài ziảng lần 
trước, nếu có thể, tìm tài liệu đọc trước bài giảng sắp tới. Tuỳtheo khả 
năng từng người, có thể vừa nghe giảng vừa ghi chép bài thiy giảng, 
đồng thời người học cần có suy nghĩ của mình về bài giảng Khi kết 
thúc bài giảng, người học nên mượn vở của các bạn để đối :hiếu, bổ 
sung việc ghi chép của mình nếu thấy cần thiết. 


d. Phương pháp ghi nhớ thông tin 

Các vấn để nghiên cứu thường đòi hỏi phải nhớ các tiông tin. 
Tuy nhiên, trừ một số thông tin quan trọng, hầu hết các hông tin 
không cần phải nhớ đúng nguyên văn. Các công thức toán hcc, vật lý, 
hoá học, từ vựng trong ngoại ngữ... cần nhớ chính xác, điểi này đã 
được khẳng định. Ngày nay, những thách thức của xã hội thớng tin đã 
làm thay đổi mục tiêu giáo dục, trong đó khả năng ghi nhớ hông tin 
không còn quan trọng như trước, quan trọng hơn là khả năng ìm kiếm, 
xử lý thông tin để rút ra một kết luận sau cùng. 

Để ghi nhớ thông tin thường dùng các phương pháp thẩm lại, 
trình bày và sắp xếp. 


đ. Học trong sự tập trung tư tưởng cao độ 


Ngày nay, đo sự phát triển của khoa học và công nghệ, địc biệt là 
của các phương tiện thông tin đại chúng và các phương tiện ính toán 
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shi nhớ, người học dé rơi vào tình trạng thiếu tập trung chú ý, lười suy 
nghĩ và ghi nhớ kém. Một trong những biện pháp góp phân khác phục 
tình trạng trên và nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc học là vận 
dụng tạp trung tứ tưởng cao độ. Theo kết qủa nghiên cứu của một số 
nhà khoa học Dương Văn Lương (Trung Quốc), Hirai (Nhật Bản), 
R.K. Walace (Mỹ)... hiến có tác dụng tăng cường sức khoẻ, trí nhớ và 
sức chú ý, nâng cao tính linh hoạt và chính xác của tư duy, kích thích 
trí tưởng tượng và óc sáng tạo nâng cao thành tích học tập, nghiên cứu. 

Tập trung là một cách rèn luyện gồm những biện pháp thể dục và 
tâm lý. Khi táp trung, ta phải ổn định hoạt động tâm thế bảng điều 
hoà hơi thở, trên cơ sỞ ấy, tập trung ý nghĩ vào những bộ phận nào đó 
của cơ thể, hoặc vào những vấn đề mình quan tâm. Lúc này, con người 
phải hết sức tập trung làm cho các kích thích bên ngoài không vào 
được, toàn tâm dồn vào một ý. Đây là một kỹ thuật điều khiển tinh 
thần, giúp con người sử dụng bộ não triệt để, động viên được những 
năng lực tiêm ẩn. Có thể nói về mặt cơ chế, ráp trưng đã là cách nói 
ngắn gọn của tập trung tư tưởng cao độ rồi, nên định nghĩa lại là táp 
trung tự tưởng cao độ vào một vấn đề hay một công việc nhất định. 
Ngày nay, với nền kinh tế tri thức, ráp trung có thể đóng một vai trò 
quan trọng trong việc đào tạo nhân tài. 

Tập trung có thể quy ước phân làm hai loại: áp trung tĩnh và tập 
trung động. 

Tập trung tĩnh là ngồi yên (có thể nhắm mắt hay mở mắt). Tập trung 
suy nghĩ vào hơi thở (thở sâu, êm nhẹ) hoặc vào một vấn đề nào đó. 

Tập trung đóng là tập trung suy nghĩ vào một vấn đề (một chủ đề, 
một công việc) nào đó, đồng thời có thể dùng các động tác để thể hiện 
vấn đề đó, ví du: viết, nói, cử động chân tay. 

Vận dụng "“tắp trung” trong học tập 

Trong học tập, cần kết hợp cả hai loại tập trung tĩnh và tập trung 
lộng. Ví dụ, khi viết một vấn đề, một bài luận, chúng ta có thể tiến 
hành theo các bước sau: 
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- Thư gian: Ngồi ở tư thế thoải mái, thở có ý thức, chân tay thả 
lỏng, thở từ từ, êm, nhẹ, vận dụng tất cả các chức năng của phổi nhưng 
phải thoải mái, không gò ép, thở chậm và sâu để chuẩn bị. Thời gian 
thư giãn khoảng từ 30 giây đến Š phút, tùy lúc. 

- Tập trung tĩnh: Tập trung suy nghĩ vào hơi thở, sau đó tập trung 
suy nghĩ vào vấn đề cần phải viết, vạch ra dàn ý của bài, sắp xếp các 
câu trong óc. Lúc này có thể nhắm mắt để tăng độ tập trung. Táp rung 
tĩnh đài hay ngắn tuỳ thuộc vào từng vấn đề, từng hoàn cảnh. Cố gắng 
gạt ra ngoài tất cả những ý nghĩ không cần thiết. 

- Thư giãn khoảng 60 giáy để tăng thêm sức khoẻ chuẩn bị cho 
tập trung động. 

- Tập trung động: Nói hoặc viết ra với tốc độ nhanh hoặc rất 
nhanh (có khi liền một mạch) với chất lượng và hiệu quả cao nhất vấn 
đề đã suy nghĩ, nung nấu trong đầu. 

Thực ra trong cuộc sống, môi người chúng ta đều đã có những 
khi tập trung tư tưởng cao độ, khi học tập, làm việc, nghiên cứu, sáng 
tác. Ví dụ, học sinh khi làm bài kiểm tra, nhà khoa học khi say sưa 
nghiên cứu một vấn đề, nhà văn khi cao hứng viết một tác phẩm. Tuy 
nhiên, những khoảnh khắc ráp trung đó thường diễn ra tự phát. Ở đây 
chúng ta chủ động tạo ra khoảng thời gian ráp rung đó để nâng cao 
chất lượng và hiệu quả học tập, nghiên cứu. Người học cũng như người 
dạy có thể khai thác các bước trên. Trên đây là cách thức vận dụng (áp 
trung chung, mỗi người cần vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh, điều 
kiện cụ thể của mình. 

e. Phương pháp sử dụng từ điển 

Trong quá trình nghiên cứu, đọc sách, thường mọi người phải sử 
dụng từ điển. Từ điển là sách tra cứu tập hợp các đơn vị ngôn ngữ 
(thường là đơn vị từ vựng) và sắp xếp theo một thứ tự dẻ tra tìm, cung 
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cấp một số kiến thức cần thiết đối với từng đơn vị. Ví dụ: Từ điển tiếng 
Việt, Từ điển thành ngữ, Từ điển Anh - Việt... 

Thường có hai loại chính: Từ điển tiếng và Từ điển bách khoa. 

Trong loại từ điển tiếng có các từ điển phổ thông, từ điển thành 
ngữ, từ điển giải thích, từ điển song ngữ (từ điển hai thứ tiếng)... 

Từ điển bách khoa là sách tra cứu về nhiều lĩnh vực kiến thức, 
được sắp xếp, trình bày theo kiểu từ điển. Từ điển bách khoa gồm r 
điển bách khoa chung đề cập đến tất cả mọi lĩnh vực tri thức của loài 
người như toán, lý, hoá. sinh, lịch sử, địa lý, triết học... với một sự giải 
thích ngày càng phong phú, và từ điển bách khoa chuyên ngành đề cập 
đến một lĩnh vực tri thức của một chuyên ngành nhất định (như từ điển 
địa chát học). 


2. Các phương pháp xử lý thông tin 


Các phương pháp này được sử dụng để nâng cao sự hiểu biết về 
những kiến thức đã được học. Chúng đòi hỏi người học phải nhớ lại và 
biết sử dụng thông tin, tập trung vào những ý chính, tổ chức thông tin 
và liên hệ với những điều đã biết. Một hoặc hai phương pháp (ví dụ: 
viết đoạn văn) có vẻ như chỉ liên quan đến kỹ năng viết nói chung. Tuy 
nhiên, thực tế không phải như vậy. Viết đoạn văn đòi hỏi người học 
phải phân biệt được ý chính và những chỉ tiết bổ trợ, đồng thời liên kết 
các ý trình bày trong đoạn văn đó với các đoạn khác. Như vậy, quy 
trình viết đoạn văn sẽ giúp người học thể hiện năng lực nhận thức tầm 
quan trọng của các vấn đề và khả năng liên kết các ý của họ. 

Từng cá nhân có thể sử dụng các phương pháp này hoặc làm việc 
theo nhóm. Dưới đây là một vài phương pháp thường được sử dụng để 
xử lý thông tin. 

a. Diễn đạt ý kiến 

Diễn đạt ý kiến trước một số người hay một tập thể nhiều người 

là khả năng rất quan trọng, thể hiện trình độ, nhận thức và sức lôi 
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cuốn, truyền cảm của bản thân. Quan điểm, mục đích, niềm tin đều thể 
hiện trong việc diễn đạt ý kiến, nhất là trong các hội thảo. 

Cần trình bày rõ ràng, mạch lạc, có hệ thống, đi từ dễ đến khó, 
cuối cùng là tóm tắt. Nên chuẩn bị để cương trước, nói theo ngôn ngữ 
của mình, không lặp lại như trong sách có thể nêu ví dụ, vẽ hình... 


b. Học bằng phương pháp tiếp cận hệ thống 

Thuật ngữ f/êp cận có nghĩa là tới gần, đến gần hay là lối đi đến. 
Có thể nói tiếp cận hệ thống là tổng thể các vấn đề lý luận và phương 
pháp luận để tiến hành nghiên cứu hệ thống. Về mặt ý nghĩa thực tế là 
đứng trước các vấn đề phức tạp cần nhận thức để hiểu biết, hoặc cần 
tìm các quyết định cho hành động, chúng ta có thể xem chúng như là 
một hệ thống và áp dụng phương pháp nghiên cứu hệ thống để phân 
tích. Nếu người học tiếp cận việc học một cách hệ thống sẽ hiểu bài và 
học tập đạt kết quả hơn. 

Có thể theo một chiến lược giải quyết vấn đề đơn giản gồm bốn 
giai đoạn: 

- Nhận biết tính chất của nhiệm vụ hay vấn đề; 

- Phác thảo trình tự các bước hoàn thành nhiệm vụ hoặc phát triển 
một giải pháp cho một vấn đề; 

- Thực hiện các bước này và giám sát sự tiến triển; 

- Kiểm tra kết quả cuối cùng để chắc chắn rằng mọi yêu cầu của 
nhiệm vụ đã được thoả mãn. 
c. Đặt câu hỏi 

Người học rất cần đặt ra các câu hỏi về bài học, ngay cả khi mới 
bát đầu học, vì làm như vậy sẽ khuyến khích họ tư duy về mên học và 
liên hệ các kiến thức mới với những điều đã biết, đồng thời nố cũng 
giúp họ kiểm tra lại kiến thức của mình. 

Các câu hỏi do người học đặt ra có thể được dùng trong các hoạt 
động trên lớp để nâng cao hiểu biết về môn học của người học. Các 
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hoạt động theo từng nhóm nhỏ, trong đó người học trả lời các câu hỏi 
mang tính kích thích tư duy do các thành viên trong nhóm đặt ra cho 
thấy hiệu quả tích cực trong học tập của người học. 


d. Lập sơ đồ (graph) khái niệm 

Để hiểu bài, người học phải liên kết các phần khác nhau của môn 
học và liên hệ chúng với các kiến thức thu nhận được từ các môn học 
khác và với kinh nghiệm của bản thân. Các sơ đồ (graph) khái niệm 
biểu diễn các mối liên kết trên dưới dạng biểu đồ. Chúng có thể được 
dùng cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như: 

- Tóm tắt các ý chính trong một cuốn sách mà người học muốn 
hiểu kỹ; 

- Tổ chức các nhóm khái niệm phức tạp và khó hiểu; 

- Làm rõ các đoạn văn viết không rõ ràng; 

- Tóm tắt các ghi chép từ bài giảng; 

- Sắp xếp các ý tưởng để viết các bài kiểm tra hoặc các bài phát biểu; 

- Ôn thi. 

Các sơ đồ này có tác dụng hệ thống hoá và nâng cao tri thức cho 
người học. 

Các bước lập sơ đồ khái niệm: 

- Xác định các khái niệm cần lập biểu đồ; 

- Viết mỗi khái niệm lên một mảnh giấy hoặc mẩu bìa nhỏ; 

- Sắp xếp các mảnh giấy đó theo cách phù hợp nhất với bạn. Đặt 
các khái niệm có liên quan gần gũi với nhau ở cạnh nhau. Tính chất có 
liên quan gần gũi là do người lập sơ đồ quyết định. Sau đó dán các mảnh 
giấy hoặc mẩu bìa nhỏ lên một tờ giấy to theo đúng vị trí đã sắp xếp; 

- Vẽ các đường thảng nối các khái niệm có liên quan, và viết trên 
mỗi đường trhẳng một câu chỉ ra tính chất của mối quan hệ. Điều đó 
quan trọng vì nó giúp bạn thể hiện rõ mối quan hệ mà bạn thấy được 
giữa các khái niệm khác nhau. 
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3. Phương pháp rèn luyện tư duy 


Trong việc học tập, tư duy đóng vai trò rất quan trọng: thực tế ở 
các trường việc rèn luyện tư duy còn mờ nhạt so với việc :ruyền thụ 
kiến thức. Để đào tạo nên những con người biết làm kinh tê, kỹ thuật, 
tin học thì các tư duy quản lý, tư duy kinh tế, tư duy kỹ thuật, tư duy 
thuật toán là cần thiết. 

a. Tư duy là đối tượng của khoa học 

Đối tượng của khoa học là giới tự nhiên, xã hội loài người và tư 
duy con người. Như vậy tư duy được xếp ngang hàng với cả giới tự 
nhiên, với cả xã hội loài người vì nó cũng vô cùng tận, chẳng hạn ngày 
nay ta đang đè cao phương pháp tìm tòi, khám phá thì đã có người nói 
đến phương pháp siêu khám phá như znh !r¡ế! trong triết h›c phương 
Đông. Hơn thế nữa, khoa học tư duy bao trùm lên cả khoa hcc tự nhiên 
và khoa học xã hội vì tư duy là hành động trí tuệ nhằm thu hập và xử 
lý thông tin về thế giới quanh ta và thế giới trong ta, nghĩa là toàn bộ 
vũ trụ trong đó mỗi con người được xem như một tiểu vũ trụ Đã là con 
người, ai cũng tư duy trước khi hành động để thiết kế quá rình hành 
động: trong khi hành động để nếu cần thì điều chỉnh hành đng nhằm 
lái trúng đích; nếu tự xét thấy đã có phần chệch hướng hoa: lợi dụng 
một thời cơ mới xuất hiện để đến đích được nhanh hơn và sat khi hành 
động để tích luỹ kinh nghiệm phục vụ cho các hành động trơng tự về 
sau. Tư duy gắn liền với con người một cách tự nhiên đếnmức cảm 
thấy như chả cần phải học hành gì cũng biết tư duy, chỉ cần lo sao có 
nhiều kiến thức là được. Con người tư duy để hiểu tự nhiên.xã hội và 
cả chính mình;lao động tư duy đó lại làm cho tư duy phát tiển, ngày 
càng sắc bén. Con người tư duy rồi ngày càng ý thức được + các quy 
luật chi phối tư duy của mình và xây đựng dần thành các kloa học tư 
duy như lôgic hình thức, phương pháp luận duy vật biện chứng... rồi lại 
có thể truyền lại cho các thế hệ sau để họ học cách t duychóng có 
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hiệu quả. Rõ ràng khoa học tư duy là một khoa học rất sâu sắc. Trong 
khi đó thái độ của ta trong các nhà trường hiện nay là gần như không 
biết đến nó, hầu như chỉ biết nhồi nhét kiến thức rồi thả nổi cho sự 
nhồi nhét đó nâng trình độ tư duy của người học lên được đến đâu hay 
đến đó. 

Cần phải đặt vấn đề rèn luyện tư duy một cách khoa học, người 
thầy giáo không thể châm chước cho người học bất cứ sự cẩu thả, tuỳ 
tiện nào trong khi họ tư duy, vì biết rằng sự châm chước đó sẽ phải trả 
siá bảng chất lượng giáo dục, đào tạo thấp và nghiêm trọng hơn nữa, 
5ảng sự tụt hậu ngày càng xa của đất nước. 

b, Nên bắt đầu từ dảu? 

Trước hết phải tự mình suy nghĩ, cố gắng phát triển tư duy độc 
tập, không dựa dám vào người khác. Cách làm tốt nhất là cố gắng tái 
1iện bài, tái hiện được càng nhiều càng tốt. Đầu tiên tự tái hiện với bài 
lễ và ngắn, rồi nâng dần yêu cầu lên. Dùng phương pháp đồ thị 
.graph) để tái hiện và ôn bài: 

- Trong bài có mấy ý chính, cứ mỗi ý đánh dấu x lên mặt giấy; 
nôi x đó sẽ gọi là một đinh; 

- Nếu hai ý có quan hệ với nhau thì nối hai đỉnh tương ứng bằng 
nột đường cong. Nếu ý A dân tới ý B thì cung AB sẽ được định hướng 
ừ A tới B. Làm như vậy ta sẽ được cái gọi là đồ thị (graph) của bài 
iọc. Nhìn vào đồ thị thì thấy ngay các ý chính, ý phụ và mối quan hệ 
riữa các ý. Căn cứ vào đồ thị, ta có thể tái hiện bài một cách mạch lạc, 
rôi chảy. 

Khi tư duy độc lập đã khá phát triển thì có thể nâng lên một mức 
:ao hơn, nhất là đối với các môn khoa học xã hội: đọc sách đến một 
:hừng mực nào đó rồi gấp sách lại, dùng năng lực tư duy của mình để tự 
shát triển tiếp phần còn lại (chưa đọc) của sách. Sau đó tự đối chiếu với 
ách xem phần mình tư phát triển có giống như trong sách hay không. 
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Nếu có thể được nên tổ chức thảo luận trong một móm, càng 
nhiều người càng tốt, mời thầy đến tham gia. 
IV. PHƯƠNG PHÁP HỢP TÁC 

Trong giáo dục sự hợp tác để cùng tìm kiếm câu trả li hay giải 
pháp; sự hợp tác được thể hiện qua việc làm việc với thầy, với bạn và 
seminar. 

1. Làm việc với thầy, với bạn 

Thường qua ba bước: 

Bước một: Nghiên cứu cá nhân 

Người học tự lực suy nghĩ xử lý các tình huống, giải qu:ết các vấn 
để thầy đã đặt ra cho mình: nhận biết vấn đẻ, định hướng giả quyết vấn 
đề, thu thập và xử lý thông tin, tái hiện kiến thức, khái niệmvà đề xuất 
các giải pháp giải quyết, xử lý tình huống, kiểm tra kết qủa đưa ra kết 
luận, ghi lại kết quả và cách nghiên cứu (sản phẩm ban đầu). 

Bước hai: Hợp tác với bạn, học bạn 

Sản phẩm ban đầu thực sự có giá trị và ý nghĩa đối va HSSV vì 
đó là kết quả đạt được do hoạt động của bản thân, nhưng dêmang tính 
chủ quan, phiến diện. Để bảo đảm khách quan, khoa hợ: hơn, sản 
phẩm này cần được dánh giá, phân tích thông qua tập thể líp học, tức 
là chủ thể HSSV phải hợp tác với các bạn, học bạn thông qia các hình 
thức như trao đổi cá nhân, thảo luận nhóm, lớp. 

Tuy nhiên, trong hoạt động và thảo luận tập thể thường xảy ra tình 
thế: cả lớp gặp phải vấn đề nan giải, khó phân biệt đúng sai,khó đi đến 
kết luận khoa học. Lúc này, thây giáo là trọng tài khoa hc kết luận 
cuộc thảo luận của lớp thành một bài học thật sự khoa học ứ những gì 
mà HSSV tự tìm ra, do đó chủ thể HSSV phải biết cách học thìy. 

Bước ba: Hợp tác với thầy, học thầy, tự kiểm tra, tự điêt chỉnh 

Thầy là người trọng tài kết luận về những gì mà cá mân và tập 
thể lớp đã tự tìm ra thành bài học khoa học. Học thầy là hợ nội dung 
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bài học thầy đã truyền đạt cùng với cách ứng xử của thầy để đi đến kết 
luận. Trong lúc học thầy, HSSV cũng phải giữ vai trò chủ thể tích cực, 
chủ động: không thụ động nghe thầy kết luận, giảng giải mà tích cực 
học tập và biết cách học thầy bảng hành động của chính mình: tự lực 
xử lý tình huống, giải quyết vấn đề theo sự hướng dân của thây, chủ 
động hỏi thầy theo nhu cầu, ghi lại chính xác ý kiến kết luận của thây, 
học cách ứng xử của thầy trước những tình huống gay cấn, đưa vào kết 
luận của thầy, tự kiểm tra, tự đánh giá, tự điều chỉnh sản phẩm ban đầu 
của mình thành sản phẩm khoa học. 

Cần tiến hành tự kiểm tra, tự điều chỉnh theo trình tự: so sánh, đối 
chiếu kết luận của thầy và ý kiến của các bạn với sản phẩm ban đầu 
của mình, kiểm tra lý luận, thâm nhập thực tiễn để có cơ sở chứng 
minh đúng sai, tự sửa sai, điều chỉnh, bổ sung những gì cần thiết vào 
sản phẩm ban đầu, tự sửa những chỗ sai sót, tự rút kinh nghiệm về 
cách học, cách xử lý tình huống, cách giải quyết vấn đề của mình. 


2. Seminar, một hình thức thảo luận khoa học ở đại học 


Semimmar là khâu thực hành đầu tiên trong đó người học tập tìm tòi, 
vận dụng tri thức và tập dượt nghiên cứu khoa học. Nếu ở hình thức diễn 
giảng, người dạy hoạt động tích cực nhiều hơn, người học có phần bị 
động, thì ở seminar, tính năng động chủ quan của họ được phát huy đầy 
đủ hơn; họ thực sự là chủ thể, là trung tâm của quá trình dạy - học và 
cùng hợp tác để thảo luận, giải quyết một vấn đề khoa học. 

Để seminar đạt được kết quả tốt, cần có sự chuẩn bị kỹ của tổ bộ 
môn, người dạy, người học. Trước hết cần chuẩn bị tài liệu, những vấn 
đề thực nghiệm (nếu có), cần có bản để cương phát biểu. Những báo 
cáo trong seminar phải thể hiện được lý luận, thực tiển và nêu ra 
những ý kiến mới. Những điều gì chưa rõ cần nêu ra trước tập thể để 
mọi người cùng giải đáp. Phát biểu ý kiến phải có chất lượng, ngắn 
gọn và súc tích. 
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V. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỰ KIỀM TRA, TỰ ĐIỀU CHỈNH 


Trong quá trình học tập, nắm tri thức, kỹ năng, thái độ để tự biến 
đổi, phát triển nhân cách của mình cho ngày càng phù hợp với yêu cầu 
của đất nước và thời đại, người học không những phải biết cách tiếp 
cận, xử lý thông tin, mà còn phải biết cách tự kiểm tra, tự điều chỉnh, 
tự đánh giá kết quả học tập của mình, nói cách khác phải biết xác nhận 
kết quả của quá trình học để từ đó có cách cải tiến phương pháp học 
tập cho tốt hơn. 

Một số gợi ý cho người học thực hiện các yêu cầu trên. 

1. Phân tích câu hỏi và lập dàn ý trả lời 


Phải tìm hiểu câu hỏi thật kỹ, trên cơ sở nắm vững nội dung bài 
học mà lập dàn ý trả lời. Đối với các môn khoa học tự nhiên cần nắm 
chắc công thức, định luật, các phương pháp chứng minh, bản chất các 
khái niệm. Nắm trọng tâm của vấn đề, không sa vào chỉ tiết; phải tính 
toán thời gian cho hợp lý để bảo đảm hoàn thành bài thi hoặc kiểm tra. 

Về các môn khoa học xã hội đặc biệt cân chú ý các động từ, 
nghĩa là người học phải làm gì như thảo luận, so sánh, phân tích... Tìm 
các thông tin có liên quan đến câu trả lời; liệt kê các ý chính, tìm các 
phần sẽ được sử dụng, sắp xếp các ý cho hợp lý. 

2. Làm bài kiểm tra trắc nghiệm 

Nhiều HSSV của ta hiện nay còn lúng túng khi làm bài kiểm tra 
trắc nghiệm, họ cho rằng không đạt điểm cao so với khi làm theo các 
loại hình kiểm tra khác. Có thể sử dụng nhiều cách để giải quyết các 
bài kiểm tra trắc nghiệm: 

- Đọc kỹ hướng dẫn và các câu hỏi; 

- Chủ động suy nghĩ từng câu hỏi mà không chỉ đọc các lựa chọn 
với hy vọng có thể tìm ra câu trả lời đúng; 
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- Cổ gáảng đưa ra câu trả lời đúng trước khi đọc các lựa chọn, sau 
đó tìm câu trả lời đúng đó trong số các lựa chọn; 

- Xoá bỏ các câu trả lời rõ ràng sai, sau đó suy nghĩ về các câu trả 
lời còn lại để chọn câu trả lời tốt nhất; 

- Sử dụng thời gian một cách có hiệu quả và không mất quá nhiều 
thời giờ cho các câu hỏi khó; 

- Lựa chọn các câu trả lời trên cơ sở chúng đúng với câu hỏi đang 
được đặt ra như thế nào chứ không phải trên cơ sở chúng có đúng 
trong các ngữ cảnh khác hay không; 

- Chọn câu trả lời rộng hơn nếu người học không thể lựa chọn 
giữa hai câu trả lời; 

- Kiểm tra lại tất cả các lựa chọn, mặc dù người học nghĩ rằng họ 
đã tìm được câu trả lời đúng; 

- Sử dụng thông tin từ các câu hỏi khác để giúp người học trả lời 
một câu hỏi cụ thể; 

- Dựa trên vốn hiểu biết của mình để suy đoán câu trả lời sẽ tốt 
hơn là bỏ qua câu hỏi đó - trừ khi được biết rằng nếu thế, sẽ mất nhiều 
điểm hơn số điểm có thể đạt được. Về lâu dài, các câu suy đoán 
thường đem lại kết quả tốt. 


3. Chuẩn bị kiểm tra viết 


Cần nắm vững đầu bài, câu hỏi, các công thức, định luật của các 
môn khoa học tự nhiên, các đơn vị đo lường của môn lý, hoá, sử dụng 
thạo máy tính con; phải nghiên cứu kỹ chủ đề của bài kiểm tra, đi vào 
trọng tâm, tránh lạc đẻ. Khi giải các bài toán cần chú ý từng bước, 
tránh nhầm lẫn, kiểm tra lại kết quả cuối cùng. Đối với các môn khoa 
học xã hội cần lưu ý: xem những thông tin nào có liên quan, gạch đầu 
dòng các ý sẽ viết về phần nội dung và kết luận. Không nên viết nháp 
vì mất thời gian, hãy chuẩn bị câu trong đầu, hình dung phân mở đầu, 
nội dung và kết luận, sau đó viết thành bài luôn. 
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4. Học từ tín hiệu phản hồi 

Khi làm bài kiểm tra một số người lặp lại các lỗi đã mắc phải khi 
viết bài kiểm tra lần trước. HSSV cần nhận thấy rằng các tín hiệu phản 
hồi từ các công việc trước đây là nguồn thông tin tốt cho các công việc 
tiếp theo. Không chỉ thầy giáo chấm bài sẽ cho người học tín hiệu 
phản hồi mà cả bạn học cũng cung cấp tín hiệu này. Chính người học 
có phương pháp tư duy tốt cũng tự nhận được tín hiệu phản hồi. Biết sử 
dụng tín hiệu phản hồi, người học đã biết tự đánh giá, tự rút kinh 
nghiệm trong quá trình học tập. 
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Chương 7 


ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
TRONG DẠY - HỌC 


Hiện nay sư bùng nổ thông tin như vũ bão và liên tục đổi mới 
công nghệ, lượng tri thức ngày càng tăng, cần tận dụng nó để đổi mới 
phương pháp day - học, làm sao để cho HSSV được học tập suốt đời. 
Hệ thống đào tạo và phương pháp dạy - học phải bảo đảm cho mọi 
người bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu cũng có thể học tập được. Mạng 
thông tin có ý nghĩa rất quan trọng cho việc học tập suốt đời. 

Hiện nay công nghệ thông tin ngày càng được áp dụng rộng rãi 
trong dạy - học, đem lại những khả năng mới cho bài giảng. Sự phát 
triển máy tính cá nhân nối mạng internet sẽ nhanh chóng rút ngắn 
khoảng cách giữa giáo dục nước ta với các nước trong khu vực và thế 
giới, rút ngắn khoảng cách các vùng miền thuận lợi với các vùng khó 
khăn. Nhưng việc khai thác các phương tiện đó trước hết phụ thuộc vào 
trình độ giáo viên về vận dụng công nghệ thông tin trong dạy - học. 

TS Nguyễn Trọng Thọ và các cộng tác viên (1 12b) đã Nghiên cứu 
và xảy dựng phản mềm một số thí nghiệm mô phỏng để dạy - học sản 


xuất hoá học ở trường trung học phổ thông. 
I. Ý NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA BÀI DẠY VỀ SẢN XUẤT HOÁ HỌC 


Kiến thức về sản xuất hoá học là một trong những nội dung hiểu 
biết cơ bản và quan trọng của giáo trình hoá học phổ thông, nhằm 
trang bị cho học sinh những kiến thức tổng hợp của ngành sản xuất 
hoá học nói riêng và ngành công nghiệp nói chung. Các kiến thức kỹ 
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thuật tổng hợp giúp cho học sinh có những hiểu biết cơ bản về iguyên 
liệu, sản phẩm, hiệu suất, quy trình công nghệ, nguyên tắc k' thuật 
trong sản xuất, nghề nghiệp của công nhân. Các kiến thức nàt mang 
tính hướng nghiệp, giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản đềcó thể 
tiếp tục học trong các trường chuyên nghiệp sau này. 

Đối với HSSV các trường cao đảng, trung cấp chuyên ngiiệp và 
dạy nghề ngành hoá chất thì đây là vấn đề cốt lõi, chính là :huyên 
môn của các em. 

Thông qua nội dung bài sản xuất giúp cho học sinh nhân thức 
được vai trò của hoá học trong nền kinh tế quốc dân: ngành kloa học 
tạo ra những cơ sở vật chất, vật liệu mới cho xã hội. Đồng thủ cũng 
giúp học sinh củng cố, mở rộng các kiến thức lý thuyết về phin ứng 
hoá học và hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp kỹ thuit được 
áp dụng trong quá trình sản xuất hoá chất. 

Thông qua bài sản xuất, giúp giáo viên thực hiện nhiệm *ụ giáo 
dục gắn liền với thực tiễn cuộc sống, lao động sản xuất, làm rõ mối 
quan hệ qua lại giữa khoa học hoá học và ứng dụng thành tựu vào sản 
xuất. Khoa học hoá học đã nghiên cứu phỏng theo tự nhiên, đều chế 
được nhiều chất mà tự nhiên không có hoặc các chất giống tt nhiên 
nhưng có tính chất hơn hẳn: kim cương nhân tạo, len dạ, tơ tổng hợp từ 
xenlulozơ. 


H. CẤU TRÚC CỦA BÀILDẠY SẢN XUẤT HOÁ HỌC 


- Vai trò, tầm quan trọng của chất, ứng dụng trong công nghiệp 
và đời sống; 

- Nguyên liệu; 

- Nguyên tắc sản xuất, dây chuyền công nghệ. 


II. CÁC NGUYÊN TÁC CƠ BẢN TRONG SẢN XUẤT HOÁ HỌC 
- Tăng nồng độ các chất tham gia phản ứng để làm tăng tốc độ 
phản ứng; 
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- Dùng nhiệt độ và áp suất thích hợp cho hiệu suất phản ứng cao 
nhất; 
- Sử dụng chất xúc tác thích hợp và rẻ; 


- Tăng bề mặt tiếp xúc. 
IV. QUY TRÌNH SẢN XUẤT HOÁ HỌC 


- Thực hiện cơ khí hoá, tự động hoá, điều khiển từ xa các quá 
trình sản xuất để tảng năng suất thiết bị, giảm sức lao động và bảo vệ 
sức khoẻ con người; 

- Liên hợp giữa các doanh nghiệp, giữa các ngành sản xuất có 
liên quan mật thiết với nhau. Thực hiện nguyên tắc này sẽ giảm chỉ 
phí vận chuyển, đồng thời khắc phục được các sự cố có thể gây ảnh 
hưởng đến môi trường. Đây là một trong các giải pháp giảm thiểu chỉ 
phí sản xuất. 

- Thực hiện các quá trình liên tục tuần hoàn hoặc liên tục tuần 
hoàn kín, ngược chiều; điều đó sẽ làm tăng công suất tuần hoàn kín, 
tăng tuổi thọ của thiết bị, đồng thời cũng tránh được những sự cố gây ô 
nhiêm môi trường và tiết kiệm năng lượng. 

- Tận dụng và xử lý chất thải: sản xuất hoá chất làm ô nhiễm môi 
trường rất nhiều, do đó bảo vệ môi trường là nhiệm vụ bắt buộc của 
công nghiệp hoá chất. Trong sản xuất nói chung khó tránh khỏi phế 
thải (dưới dạng khí, lỏng, rắn). Vì vậy tận dụng phế thải của nhà máy 
này làm nguyên liệu cho ngành sản xuất khác sẽ tiết kiệm được tài 
nguyên, giảm giá thành sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường. 


V. MÔ PHỎNG TRONG DẠY HỌC HOÁ HỌC 
a. Mô phỏng là gì? 


Tuy chưa có sự nhất trí hoàn toàn, một định nghĩa thực tiễn được 
chấp nhận là: 
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Mô phỏng là một chương trình tin học, sử dụng thuật toán \oặc lý 
luận lôgic để tái tạo các đặc điểm chọn lọc của một hệ theo cích mà 
hiệu ứng do sự thay đổi giá trị các biến riêng biệt có thể quan sđ được. 
Thuật toán và lôgic phải quan hệ cơ bản với hệ đang xét, và khong chỉ 
dùng để chọn những quan sát khác nhau được chuẩn bị trước. 


b. Các loại hình mô phỏng 

Dựa vào mục đích của việc mô phỏng, có thể phân ra các bại mô 
phỏng chính sau đây trong giảng dạy hoá học: 

- Mô phỏng toán học thuần tuý; 

- Mô phỏng thiết bị; 

- Mô phỏng phân tử. 

Khi thực hiện một chương trình mô phỏng có thể là tập hợp của 
nhiều loại hình mô phỏng nêu trên. 

c. Vì sao mô phỏng quan trọng đối với giảng dạy hoá học? 

Mô phỏng đang trở nên quan trọng cho một số loại hình khảo sát 
khoa học, cũng cơ bản và phổ biến giống như ống nghiệm và shai lọ 
trong phòng thí nghiệm hoá học. Một số khảo sát phải dựa rất nhiều 
vào mô phỏng do quan sát trực tiếp khó khăn hoặc không thể quan sát 
được. Ví dụ như trong khảo sát các vấn đề về môi trường như quá trình 
ăn mòn kim loại, sự hình thành khối mù (smog) hoặc sự làm thủng 
tầng ozon là những nội dung quá phức tạp và liên quan đến nhiều lĩnh 
vực khoa học rộng lớn nên khó có thể hiểu rõ chỉ bằng cách quan sát 
trực tiếp. Tương tự, mô phỏng phân tử trong các phản ứng hoá học có 
thể cung cấp một phương pháp nhanh chóng và ít tốn kém để nhận ra 
những tương quan có thể có giữa cấu trúc phân tử và hoạt tính mong 
muốn. Ngay ở trình độ trung học hay cử nhân, học sinh và sính viên 
cần được làm quen với những loại hình ứng dụng mô phỏng để có thể 
hiểu rõ hơn hoá học hiện đại. 
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Mô phỏng là một công cụ giảng dạy có giá trị, cho phép người 
học khám phá những hệ thống hoá học nhanh chóng và có hiệu quả. 
Trong một số trường hợp, chỉ cần một đồ hoa đơn giản cũng giúp hiều 
được điều gì đang diễn ra tại mức độ phân tử theo cách tốt hơn nhiều 
so với cách tiếp cận truyền thống. 

Cuối cùng, kết hợp giữa những khó khăn tài chính trong giáo dục, 
cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng internet và yêu 
cầu học tập suốt đời, vai trò của mô phỏng càng trở nên thiết yếu và 
thay thế được phòng thí nghiệm trong nhiều trường hợp. 

Tuy nhiên, một chương trình máy tính mô phỏng dù được chuẩn 
bị tốt đến đâu cũng không thể thay thế được tình huống đời thực. Vì 
vậy, mô phỏng chỉ phát huy tác dụng tốt khi được sử dụng đúng cách, 
như trong những trường hợp sau: 

- Không có thiết bị thực nghiệm; ví dụ như chưa thể trang bị máy 
đo pH hoặc các thiết bị phân tích cơ bản khác cho trường học thì các 
chương trình mô phỏng thiết bị là tối cần thiết; 

- Mô phỏng được dùng để chuẩn bị trước hoạt động thực nghiệm, 
giúp người sử dụng làm quen với những tính năng và thao tác cơ bản 
của thiết bị cũng như hiểu rõ nguyên lý hoạt động của thiết bị; 

- Mô phỏng các nội dung lý thuyết, gắn liền với các tình huống 
đời thực, hình thành các trò chơi trí tuệ với nội dung hoá học giúp hoạt 
động hoá người học; 

- Giúp mô hình hoá những khái niệm trừu tượng thường gặp trong 
khảo sát về những nội dung gắn liền với cấu tạo chất, như cấu trúc 
nguyên tử, phân tử, sự hình thành liên kết, cơ chế phản ứng hoá học... 

Các hoạt động thực nghiệm đặc biệt: 

- Chỉ được tiến hành một lần, không có khả năng làm lại do nguy 
hiểm, chuẩn bị tốn thời gian... 
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- Xây ra trong thời gian quá nhanh, khó quan sát (như phan ứng 
nổ, xác định điểm tương đương...) hoặc quá chậm, khó theo dõi (phải 
để qua đêm); 

- Cần rất nhiều mẫu khác nhau để minh hoạ (ảnh hưởng cấu trúc 
phổ IR - hồng ngoại, NMR - cộng hưởng từ hạt nhân...). 

d. Phương án thực hiện mô phỏng 

Để thực sự là một công cụ giáo dục linh hoạt và có khả răng triển 
khai rộng rãi trong cộng đồng của các nhà giáo dục, phươrg ắn tiếp 
cận công nghệ đòi hỏi thoả mãn hai đặc điểm sau: 

- Không có yêu cầu cao về lập trình, hoặc nếu có lập trình thì 
cũng được thực hiện chủ yếu dưới dạng tương tác thay cho :ác dòng 
lệnh, để thầy cô với những hiểu biết rất hạn chế về tin học vìn có thể 
sử dụng cũng như soạn thảo được trong thời gian ngắn nhất và cũng 
chỉ cần thời gian ngắn nhất; 

- Có khả năng minh hoa tốt, đồng thời cho phép thể him rõ bản 
chất các nội dung khoa học của những minh hoạ và mô phỏn/ hoá học 
đã thực hiện. Những biểu diễn đồ hoa tuyệt vời nhưng không :ho phép 
thấy được các phép tính khoa học ẩn chứa bên trong sẽ ch mang ý 
nghĩa minh hoa giải trí nhiều hơn là minh hoa dạy - học. 

Ngoài ra, trong điều kiện đang có nhiều nỗ lực và ưu tiêncao nhất 
được dành cho mạng ¡ntermet giáo dục, các tập tin minh hạ và mô 
phỏng sẽ có sức sống và hiệu quả cao hơn nữa nếu có khả năngtrao đổi, 
bổ sung và điều chỉnh trong cộng đồng các nhà giáo dục, do đØ các tập 
tin này cũng cần có khả năng chạy được trong môi trường mạn. 

Trong điều kiện thực tế hiện nay, có thể thực hiện các thiệm vụ 
như đã nêu trên bằng các phương tiện sau: 

- Các minh hoạ động hai chiều (2D) và giả lập không gian ba 
chiều (3D) sẽ được thực hiện bằng Microsoft PowerPoint,nếu đơn 
giản, hoặc bàng Macromedia Flash 5 nếu phức tạp hơn; 
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- Mò hình phân tử sẽ được chuyển thành đạng thực tế ảo tương tác 
lược dưới dạng .pdb hoặc .wrÌ và được xem trong các trình duyệt web; 

- Thuật toán được liên kết và trình bày đơn giản dưới dạng 
lavaScript hoặc ActionScrIpI. 


+ * * 


TS. Lê Trọng Tín và các cộng tác viên (112b) đã có công trình 
nghiên cứu Bước đâu hướng dân sinh viên Khoa Hoá sử dụng một số 
phản mềm ứng dụng vào việc học tập nghiệp vịt sự phạm. 

I. Tình hình thực tiên 

- Công nghệ thông tin (CNTT) đang trợ giúp mạnh mẽ cho việc 
đổi mới phương pháp dạy - học; 

- Người giáo viên cũng mong muốn áp dụng CNTT để nâng cao 
chất lượng dạy - học. Tuy nhiên, nhìn chung giáo viên hoá học trung 
học phổ thông hiện nay sử dụng CNTT vào việc dạy - học chưa nhiều. 
Bên cạnh nguyên nhân vẻ cơ sở vật chất còn thiếu, còn có nguyên 
nhân là giáo viên gập khó khăn khi tự nghiên cứu sử dụng các phần 
mềm ứng dụng có liên quan trực tiếp đến công việc cụ thể của mình. 

- Sinh viên Khoa Hoá là lực lượng bổ sung thường xuyên cho đội 
ngũ giáo viên hoá học phổ thông cho nên cần được nghiên cứu ngay 
cách sử dụng các phần mềm ứng dụng để chủ động sử dụng như một 
công cụ nghiệp vụ tốt của mình khi đi dạy. 

2. Ba nhiệm vụ được đặt ra từ thực tế trên 

- Chọn những nghiệp vụ sư phạm nào cần đi trước trong việc sử 
dụng các phần mềm ứng dụng; 

- Chọn các phần mềm ứng dụng nào cần thiết ngay cho sinh viên 
khoa Hoá sư phạm để đưa vào chương trình học tập; 

- Chọn phương pháp hướng dân sinh viên học tập cách sử dụng 
các phần mềm ứng dụng một cách có hiệu quả. 
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3. Giải pháp thực hiện ba nhiêm vụ nêu trên 

- Những nghiệp vụ sư phạm cần đi trước trong việc sử dụng các 
phần mềm ứng dụng là: soạn bài lên lớp: trình điễn bài lên lớp; làm 
phim giáo khoa phục vụ cho bài lên lớp; xử lý kết quả thí nghiệm và 
giải bài toán hoá học; kiểm tra kiến thức của học sinh; quản lý chất 
lượng học sinh. 

- Các phần mềm ứng dụng cần thiết ngay cho sinh viên khoa Hoá 
sư phạm để đưa vào chương trình học tập là: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint, Microsoft 
Equation, ChemWm và Visual Basic. 

- Phương pháp hướng dần sinh viên học tập cách sử dụng các 
phần mềm ứng dụng cho có hiệu quả là: 

+ Chi học những phần đơn giản có liên quan đến việc có dạy môn 
hoá học có trong các phần mềm ứng dụng trên. Do vậy phải viết tài 
liệu ngắn gọn của mỗi phần. 

+ Chọn cách sử dụng đơn giản nhất để người có hiểu biết ít về tin 
học cũng hiểu và sử dụng được. Cụ thể hoá cách sử dụng thành các 
bước để dễ nhớ. 

+ Với vốn hiểu biết ban đầu, sinh viên tự nghiên cứu đề đạt trình 
độ cao hơn. 

4. Sử dụng Microsoft Word để soạn bài lên lớp 

Công việc cần rèn luyện: 

- Tập đánh văn bản, trình bày và ¡n văn bản; 

- Tập đánh công thức hoá học trong Word hoặc trong ChemWin 
rồi chuyển sang Word. 

- Tập vẽ hình để biểu diễn các thí nghiệm hoá học bằng công cụ 
Drawing trong Word; 


- Tập đánh các công thức toán học trong Microsoft Equalonm; 
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- Tập trình bày bảng tổng kết, bảng thống kê số liệu, vẽ đồ thị 
trong Word. 

5. Sử dụng Microsoft Power Point để trình diễn bài lên lớp 

Công việc cần rèn luyện: 

- Phân tích bài lên lớp thành từng phần kiến thức của tiến trình 
bài giảng để trình bày trên các Slide. Từ đó xác định số lượng từng loại 
Slide cân thiết kế: Title, Text, Table, Organization Chart, Clip Art, 
Chart, Media clip... 

- Thiết kế từng Slide và trình diễn theo tài liệu hướng dẫn ngắn 
gọn nhưng học rất hiệu quả do PGS.TS Nguyễn Đức Chuy biên soạn. 


6. Làm phim giáo khoa 

Phần này đề cập đến cách làm phim video về các thí nghiệm hoá 
học, có thể dưới dạng băng video hoặc đĩa CD. 

Công việc cần rèn luyện: 

Giai đoạn chuẩn bị: 

+ Chọn thí nghiệm cần quay thành phim. Tập làm lại cho thành 
tạo. Động tác làm thí nghiệm đúng kỹ thuật. Kết quả thí nghiệm đúng. 
Học sinh quan sát dê dàng hiện tượng xảy ra; 

+ Viết lời thuyết minh và phân cảnh. 

Giai đoạn quay phim: 

Quay theo từng phân cảnh sau: 

+ Giới thiệu mục đích thí nghiệm, vị trí thí nghiệm ở bài nào, 
thuộc lớp nào; 

+ Giới thiệu dụng cụ và hoá chất; 

+ Giới thiệu cách tiến hành thí nghiệm. 

Giai đoạn làm băng video: 

Chuyển từ băng nhỏ của máy quay phim sang băng lớn của đầu 
video nhờ một đầu video thông thường. 

Giai đoạn làm đĩa CD: 
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- Chuyển từ băng nhỏ của máy quay phim vào máy tính nhờ phần 
mềm Ulead Video Studio 5.0. Phần mềm này cho phép ta chỉnh phần 
hình, phần tiếng, làm đầu đề, làm kỹ xảo và lưu lại trong máy tính; 

- Từ máy tính chép sang đĩa qua ổ ghi CD-Writer; 

- Đĩa CD được đọc nhờ phần mềm Windows MediaPlayer có săn 
trong các máy vi tính thông thường. 


7. Sử dụng Microsoft Excel để xử lý kết quả thí nghiệm và giải 
một số dạng toán hoá học 

Công việc cần rèn luyện: 

Đối với việc xử lý số liệu thí nghiệm; 

+ Biết nhập và xử lý số liệu trên bảng tính của Excel; 

+ Biết tạo ra biểu đồ từ số liệu trên các bảng tính. 

Đối với việc giải một số dạng toán hoá học: 

+ Biết lập graph giải; 

+ Biết lập algorithm thể hiện graph trên bảng tính của Microsoft 
Excel; 

+ Nhập số liệu vào bảng tính; 

+ Biện luận lấy kết quả. 


8. Sử dụng Visual Basic để xây dựng phần mềm trắc nghiệm 
khách quan dùng để kiểm tra kiến thức của học sinh 

Công việc cần rèn luyện: 

- Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm cho chương Oxi Lưu 
huỳnh và chương Đại cương hoá hữu cơ. Đưa về trường phể thông để 
thực nghiệm kiểm chứng. Những câu hỏi chưa đạt được điều chỉnh lại. 

- Viết phần mềm trên cơ sở chọn Visual Basic làm công cụ vì đây 
là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dễ làm. Các thao tác làm việc 
hoàn toàn trên menu, mouse và giao diện của Windows nê1 gần gũi 
với học sinh phổ thông; 

- Các câu hỏi được xây dựng dưới dạng các Form; 

- Thời gian thi được quản lý bàng Timer; 
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- Quá trình làm bài được quản lý bằng một module có chứa 
chương trình con. Dùng biến tính điểm, khi học sinh trả lời đúng biến 
sẽ tự tăng lên một giá trị; 

- Cho học sinh làm bài kiểm tra trên một máy vi tính trong thời 
gian quy định. Máy tự chấm điểm và cho biết kết quả ngay sau khi học 
sinh làm bài xong. 

Trên đây là cách viết đơn giản nhất. Nếu hệ thống câu hỏi trắc 
nghiệm lớn có thể lưu hệ cơ sở dữ liệu trong Access thông qua công cụ 
kết nối ODBC Data Sources-System DNS. 


9. Sử dụng Microsoft Access để quản lý chất lượng học sinh 

Công việc cần rèn luyện: 

- Biết thiết kế Table, làm việc với Table ở chế độ Design View 
hoặc Datasheet View; 

- Lấy số liệu thực tế ở trường trung học phổ thông khi đi thực tập 
sư phạm để lập các Table sau: Table 1 - Lý lịch trích ngang học sinh 
một lớp. Table 2 - Điểm tổng kết học kỳ các môn của từne học sinh 
trong lớp. Table 3 - Tình hình rèn luyện tu dưỡng đạo đức, di học 
chuyên cần của từng học sinh. Table 4 - Điểm số chi tiết môn hoá. 
Table 5 - Tình hình rèn luyện thể chất và sức khoẻ từng học sinh; 

- Biết khai báo quan hệ giữa các Table; 

- Biết tạo ra bảng vấn tin (Query) để tra cứu nhanh chóng chất 
lượng về nhiều mặt của từng học sinh. 


- Biết tạo Form và Report. 
Ã.. 


MỘT TIẾT HỌC VỚI GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ (55Đ) 


Tiết học văn của học sinh lớp 7A tại phòng nghe nhìn trường 
Ngôi Sao bắt đầu. Trên bàn, cô giáo Tăng Thị Vân đang thao tác 
nhanh gọn trên máy vi tính, chuẩn bị cho tiết Ôn tập về ca dao. Màn 
hình cũng là tấm bảng trắng, lân lượt hiện lên những bức tranh Đông 
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Hồ. Học sinh chăm chú ngắm nghía hình ảnh Mẹ con đàn lợn âm 
dương; Đám cưới chuột... và lăng nghe tiết tấu vui nhộn của bài dân 
ca Trống cơm. Vẫn trên màn hình, cô trò nhìn vào hàng chữ Định 
nghĩa về ca dao... màu đen to rõ ràng trên nền vàng, bắt đầu bài học 
với phần thảo luận sôi nổi về ca dao. Minh hoạ cho câu Ca đao là 
những câu hát dân gian biểu liện cảm nghĩ của người dân thường... 
là giai điệu mượt mà của bài hát Lÿ con sáo sang sông cùng đoạn 
phim với hình ảnh của dòng sông, con đò, những chú mục đồng cưỡi 
trâu, mái nhà tranh với người mẹ già. Lớp tiếp tục thảo luận. Cô giáo 
lại giảng về nội dung chủ yếu của ca dao là tiếng hát than thân phản 
kháng của người lao động trong xã hội cũ..., tiếng đàn tranh réo rắt, 
giọng ngâm buồn của một nữ nghệ sĩ chiểu chiếu vịt lội cò bay... gần 
như chuyển tải được cả bối cảnh của một thời đất nước lầm than. 
Phần thảo luận lắng lại, lời phát biểu của từng em về nội dung bài bật 
lên từ cảm xúc, không còn là những câu giáo điều thuộc lòng từ sách 
giáo khoa. Tiết học văn kết thúc. Trên gương mặt học sinh còn đọng 
vẻ tiếc nuối. 

Ở một phòng nghe nhìn khác, học sinh lớp 9 đang học tiết Lịch 
sử Việt Nam giai đoạn 1935 - 1975. Ảnh của các nhà cách mạng Việt 
Nam từng thời kỳ đang được chiếu tĩnh trên màn hình. Cô giáo lần lượt 
giới thiệu. Giảng đến giai đoạn 1945, màn hình đen trắng hiện lên 
quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh đầu tiên của Việt Nam. 
Học sinh rì râầm bàn tán về cuộc duyệt binh có hình ảnh xe đạp hộ tống 
xe hơi, với nhiều dấu hỏi về một thời kỳ xa lạ của đất nước đang tiến 
hành công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Cùng lúc, giọng Bác Hồ cất lên 
ấm áp: Tất cả mọi người sinh ra đêu có quyền bình đẳng... Lớp học im 
phác. Bản Tuyên ngôn độc lập được các em đón nhận một cách chăm 
chú. Cô giáo bắt nhịp với giây phút lắng động này để kể về cuộc Cách 
mạng tháng Tám của cha ông và lời tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hoà... 
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Chương 8 


ĐÀO TẠO NGHỀ 


A.  PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP MODULE - 
MÔN HỌC TRONG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 


I. Khái quát vẻ chương trình đào tạo theo các môn học truyền 
thống và chương trình đào tạo module theo năng lực thực hiện 
(khả năng hành nghề) (Th.s. Nguyên Đăng Trụ 59b) 


1. Chương trình đào tạo theo các môn học truyền thống 


Nội dung đào tạo trong chương trình truyền thống được cấu trúc 
thành các môn học. Khái niệm môn học được hiểu là sự tích hợp giữa 
lôgic của các bộ màn khoa học với lôgic nhận thức của học sinh. Môi 
bộ môn khoa học đều có đôi tượng và phương pháp nghiên cứu riêng. 
Vì vậy, việc dạy và học theo các môn học giúp cho người học nhanh 
chóng nắm bắt được bản chất khoa học của các sự vật và hiện tượng. 
Kiến thức của học sinh được hình thành một cách hệ thống theo lôgic 
của các bộ môn khoa học, do đó người học có khả năng tư duy sáng 
tạo và tiềm năng phát triển trong nghề nghiệp. Mô hình này phù hợp 
với việc đào tạo đội ngũ lao động kỹ thuật có trình độ cao, đòi hỏi sự 
sáng tạo và khả năng phân tích bản chất các sự vật và hiện tượng để 
tìm ra các giải pháp kỳ thuật mới. 

Tuy nhiên các tri thức khoa học phát triển không ngừng; việc đồi 
mới kỹ thuật và công nghệ ngày càng nhanh, tuổi thọ của kỹ năng rất 
ngắn, nên có khoảng cách giữa các kiến thức trong các bộ môn khoa 
học và việc ứng dụng trong thực tế ngày càng lớn, hà trường chuyên 
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nghiệp thường đi sau sản xuất. Điều này làm giảm hiệu quả của các 
chương trình đào tạo theo các môn học truyền thống. Khối lượng kiến 
thức ngày càng tăng, trong kÑ¡ thời gian đào tạo có hạn, do đó học sinh 
tốt nghiệp không đạt được các tiêu chuẩn nghề nghiệp quy định trong 
sản xuất, họ cần có thời gian tập sự dài để thích nghi được với thực tế. 

2. Một vài đặc điểm về thực trạng các chương trình đào tạo nghề (39) 

a. Xây dựng chương trình khung và chương trình đào tạo nghề dài 
hạn được thực hiện theo quyết định số 212 /QĐÐ- LĐTBXH của Bộ Lao 
động - Thương binh - Xã hội năm 2003; 

b. Chương trình được xây dựng theo niên chế (trừ một số chương 
trình thuộc các dự án song phương như Thuy S1, CHLB Đức, 
Canada...) và có điều chỉnh; 

c. Các chương trình được xây dựng, nói chung, đã qua giai đoạn 
phân tích nghề; 

d. Mục tiêu của chương trình đào tạo chưa dựa vào chuẩn kỹ năng 
của nghề; 

đ. Chương trình xây dựng đã tương đối cập nhật được kiến thức 
và công nghệ mới; 

e. Các chương trình đào tạo nghề dài hạn và ngắn hạn (cùng 
nghề) liên thông với nhau còn ít; 

f. Đại bộ phận nghề chưa có chương trình chuẩn cấp quốc gia; 

g. Có trường đào tạo quá nhiều ngành, nghề (6 ngành); 

h. Nhiều trường trên một địa bàn lãnh thổ (tỉnh, thành phố) cùng 
đào tạo một nghề với quy mô nhỏ. 

Một số cơ sở khoa học và thực tiễn để hợp lý hoá chương trình 
đào tạo 

a. Như câu đào tạo của thị trường lao động 


X2 


- Số lượng (từng ngành nghề). 

- Chất lượng (chuẩn về kiến thức, kỹ năng, thái độ). 

b. Mạng lưới các cơ sở đào tạo (cung cấp lao động kỹ thuật) 

- Mạng lưới trên cả nước. 

- Mạng lưới từng địa phương. 

Hợp lý hoá là các biện pháp nhằm tạo nên sự cân bằng giữa cung 
và cầu. 
3. Tính kinh tế trong đào tạo 


a. Hiệu suất (efƒfectiveness) 


Hiệu suất trả lời câu hỏi: học sinh đã đạt được mục tiêu của khóa 
học ở mức độ nào? 


Mức độ kết quả đạt được 
Hiệu suất = ———————————®% 
Kết quả mong đợi 


b. Hiệu quả (efficiency) 


Hiệu qua trong (internal efficiency) 

Hiệu quả trong trả lời câu hỏi: khoá học được tiến hành trong 
khuôn khổ nguồn lực cho phép hay không? Nguồn lực bao gồm: nhân 
lực, tài lực, vật lực, thời g1an. 


Hiệu quả trong đánh giá (rong quá trình đào tạo. 


Số học sinh tốt nghiệp 
Hiệu quả trong = —————————% 
Tổng chi phí của khoá học 


Hiệu quả ngoài (external efficiency) 
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Hiệu quả ngoài đánh giá ngoài quá trình đào tạo, thường là 6 
tháng đến l năm sau khi học sinh tốt nghiệp. Hiệu quả ngoài so sánh 
lợi nhuận thu được từ bên ngoài với tổng chi phí (giá thành) đào tạo 
mỗi học sinh. 


Lợi nhuận 
Hiệu quả ngoài = ——% 
Chi phí/ Học sinh 
Lợi nhuận 
- Số học sinh được sử dụng ------ > trở thành lực lượng ›sản xuất, 


được hưởng lương (tiền công); 

- Lợi nhuận mà các nhà doanh nghiệp thu được; 

- Hoàn vốn; 

- Về mặt xã hội và nhân cách cá nhân. 

Chi phí 

- Cho quá trình chuẩn bị: xây dựng chương trình, học 1iệu, bồi 
dưỡng giáo viên, hợp đồng, thiết bị... 

- Chi phí đào tạo: nhân lực, tài lực, vật lực, thời gian (tiềr tệ hoá). 

Hợp lý hoá là các biện pháp để nâng cao hiệu suất và hiệu quả 
đào tạo. 

Các phương pháp tiếp cận trong đào tạo 

Có ba phương pháp tiếp cận trong đào tạo: lấy thời giai làm cơ 
sở, lấy kỹ năng làm cơ sở, lấy khả năng hành nghề (năng lực thực 
hiện) làm cơ sở. 


4. Chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện (khả năng hành 
nghề) (59b - 39) 
Cấu trúc khả năng hành nghề gồm ba yếu tố: kiến thức,kỹ năng, 
thái độ. Để thực hiện khả năng này cần có điều kiện và chuẩn; đánh 
giá khả năng này theo chuẩn và điều kiện thực hiện cân có. 
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Chuẩn kỹ năng: cần đạt ba tính chất, đó là chuẩn xác, quan sát 


được, đo đếm được. 


Các dạng chuẩn kỹ năng: 


- Mức độ chính xác: + lmm 

- Tốc độ: 15 phút/sản phẩm 

- Tỷ lệ hoàn thành: phế phẩm không quá 5% 
- Đối chiếu với các chuẩn khác: đạt chuẩn ISO - 9000 

- Sai sót tối đa cho phép: 2 từ/1000 từ 

- Mức độ tốt: chịu được áp suất 50 atm 
- Tổ hợp các dạng trên. 


Các kỹ năng cơ bản 

- Thu thập và xử lý thông tin; 

- Giao tiếp; 

- Lập kế hoạch và triển khai công việc; 

- Lầm việc với tập thể; 

- Sử dụng toán học và kỹ thuật; 

- Giải quyết vấn đề; 

- Áp dụng và thực hiện công nghệ phổ biến; 

- Kỹ năng doanh nghiệp. 

William E. Blank là người đưa ra một cách hệ thống các quan 
niệm về chương trình đào tạo theo năng lực thực hiện (NLTH - 
Competency Based Training - CBT); còn John Collum là người có ảnh 
hưởng mạnh mẽ tới việc phát triển các chương trình đào tạo nghề theo 
NLTH ở Việt Nam, thông qua Dự án tăng cường các Trung tâm dạy 
„phẻ, do chính phủ Thuy Sĩ tài trợ. 
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NLTH là khả năng hoàn thành các nhiệm vụ và công việc đạt tiêu 
chuẩn nghề nghiệp đã có trong thực tiễn hoạt động nghề nghiệp. 

Như vậy, trong việc đào tạo theo NLTH, các tiêu chuẩn dựa trên 
kết quả đầu ra (chính là các NLTH) luôn luôn được sử dụng làm cơ sở 
để lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá quá trình cũng như kết quả học 
tập. Đào tạo theo NLTH gắn rất chặt chẽ với nhu cầu của người sử 
dụng lao động và các tiêu chuẩn của công nghiệp. 

Đặc điểm của đào tạo theo NLTH là định hướng đầu ra. Có 
NLTH là người: 

- có khả năng làm được gì (liên quan tới nội dung chương trình 
đào tạo); 

- có thể làm được tốt như mong đợi (liên quan tới việc đánh giá 
kết quả học tập của người học). 

Hai thành phần chủ yếu của hệ thống đào tạo theo NLTH là; 

- Dạy và học các NLTH. 

- Đánh giá và xác nhận các NLTH. 

Nội dung chương trình đào tạo theo NLUTH được cấu trúc thành 
các module. Module được hiểu là một đơn vị học tập liên kết tất cả các 
thành phần kiến thức liên quan trong các môn học lý thuyết với các kỹ 
năng để tạo ra một năng lực chuyên môn. 

Đặc trưng của module là: 

- Định hướng vấn đề cần giải quyết - năng lực thực hiện céng việc; 

- Định hướng trọn vẹn vấn đề - tích hợp nội dung; 

- Định hướng làm được - theo nhịp độ người học; 

- Định hướng đánh giá liên tục, hiệu quả - học tập không rủi ro; 

- Định hướng cá nhân hoặc nhóm nhỏ người học; 
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- Định hướng läp ghép phát triển. 

Đặc điểm vẻ tổ chức, quản lý quá trình day học theo NLTH: 

- Hoàn thành chương trình đào tạo khi chứng tỏ là đã thông thạo 
tất cả các NUTH dược xác định trong chương trình, không phụ thuộc 
vào thời lượng (số giờ hay tiết học); 

- Người học có thể học theo khả năng và nhịp độ của riêng mình 
và không phụ thuộc vào người khác. Do vậy, người học có thể vào học 
và kết thúc việc học ở những thời điểm khác nhau; 

- Hồ sơ học tập của người học được ghi chép, lưu trữ. Người học 
được phép chuyển tiếp hoặc ra khỏi chương trình mà không cần học lại 
những NLTH mà họ đã thông thạo, được công nhận và tích luỹ bằng 
các tín chI (credit). 

Đào tạo theo NLUTH đặt trọng tâm vào việc giải quyết vấn đề, hơn 
là giải quyết nội dung. Việc đánh giá kết quả học tập của học sinh dựa 
vào các tiêu chí và tiêu chuẩn nghề trong công nghiệp. Sự thành công 
của chương trình được đánh giá theo tí lệ người học tìm được việc làm 
đúng nghề, hơn là dựa trên tỉ lệ học sinh tốt nghiệp đạt khá giỏi. 

Ưu điểm của hệ thống đào tạo theo NLTH là đáp ứng được nhu 
cầu của cả người học lân người sử dụng lao động. Người tốt nghiệp 
theo chương trình đào tạo NLUTH đạt được sự thành thạo theo các tiêu 
chuẩn quy định trong công nghiệp, đồng thời có thể dễ dàng tham gia 
các khoá đào tạo nâng cao hoặc cập nhật các năng lực mới để di 
chuyển vị trí làm việc. Mặt hạn chế của đào tạo theo NLTH là người 
học không được trang bị một cách cơ bản, toàn diện và hệ thống các 
kiến thức theo lôgic khoa học, không hiểu sâu bản chất của các sự vật 
và hiện tượng, vì vậy năng lực sáng tạo bị hạn chế khi hành nghề. Triết 
lý của của đào tạo theo NLTH có thể tóm tắt theo hình 35. 
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Thế giới lao động Thế giới đào tạo cho lao động 


NGHẾ/ VIỆC LÀM ĐÀO TẠO NGHẾ 
(Occuoation/.Job) (CBT) 
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 
ng Hà (Các năng lực thực hiện) 


Kiến thức - Kỹ năng - Thải độ 
NĂNG LỰC THỰC HIỆN 
(Kiến thức - Kỹ năng - Thái độ) 


Mục tiêu tạo khả năng 


Hoạt động: Tiêu \ Mục tiêu thực hiện 
Hành vì sư 
thực hiện 


Tốc độ, độ sẽ 
chinh xác Hoạt động Điều kiện Tiêu chuẩn 


To cT—T———— 


Đánh giá dựa vào các 
Á=—=—{—_Ð, mục tiêu đào tạo 


Hình 35. Triết lý đào tạo theo năng lực thực hiện 


Sự khác biệt giữa đào tạo truyền thống và đào tạo theo NLUTH 
được thể hiện trong bảng dưới đây. 


So sánh giữa đào tạo truyền thống và đào tạo theo NLUTE 


| Đàotạonghề truyền thống | Đào tạo nghề theo NLTE 


Triết lý đào tạo 
- Nhân cách - Toàn nghề - Có việc làm - Kiếm sống 
2 | Mục tiêu 


- Cơ bản - Toàn diện - Phát 
triển 


- Thích ứng - Giải quyết vấn đề 
đang tồn tai 
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3 | Thời gian đào tạo 
- Cố định - Thay đổi 
4 | Xúc định nội dunp 
- Dưa trên triết lý đào tạo - Dựa trên phân tích nghê và công 


Š__| Cấu trúc nội dung 


- LôgIc - Khoa học - Hệ - Lôgic: vấn đề cần giải quyết 
thống - Tích hợp: LT - TH; KHCB - CS - 
- KHCB - KTCS - LTCM - 
THCM 
- Môn học 

6 | Cách thức đánh giá mẽ. 
- §o sánh điểm số - Theo tiêu chí & tiêu chuẩn 


1 | Kỹ thuật đánh giá - Trắc nghiệm sự thực hiện 
- Thi theo môn học và định | - Thường xuyên & liên tục 
kì 

§_ | Tiêu chí đánh giá chương 


trình - Tỷ lệ học sinh có việc làm 
- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp & 
khá giỏi 


9 | Lấy nội dung các môn học - Lãy NLUTH (khả năng hành 
làm cơ sở nehề) làm cơ sở 


10 - Lấy sự thực hiện các công việc 
của nghề làm cơ sở 

T 

12 

13 

14 | Sách giáo khoa và sách - Module và các học liệu đa 

hướng dân bài tập phương 


I5 
l6 
I7 
I8 


I9 | Nhiệm vụ theo mức (bậc - Nhiệm vụ theo tiêu chí 
thơ) 


20 | Kết thúc theo lớp - Theo năng lưc thực hiên 
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Ghỉ chú: KHCB - khoa học cơ bản; KTCS - kỹ thuật cơ SỞ; 
LTCM - lý thuyết chuyên môn; THCM - thực hành chuyên môn; LT - 
lý thuyết; TH - thực hành; CS - cơ sở; CM - chuyên môn. 


H. PHÁT TRIỀN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP THEO MODULE - 
MÔN HỌC 


1. Quan điểm tiếp cận và nguyên tắc chỉ đạo phát triển chương 
trình tích hợp 


Chương trình đào tạo truyền thống và chương trình đào tạo theo 
NLTH đều có những điểm mạnh và những hạn chế riêng của mình. 
Vậy có thể hình thành một loại chương trình đào tạo mới, kế thừa được 
những điểm mạnh và loại bỏ những hạn chế của cả hai loại chương 
trình trên. Quan điểm tiếp cận xây dựng chương trình tích hợp module 
- môn học là: 

Hình thành loại chương trình tích hợp đào tạo theo NUTH với đào 
tạo theo các môn học truyền thống. Tích hợp kiến thức với kỹ năng để 
hình thành các năng lực hành nghề đạt tiêu chuẩn nghề nghiệp. Đồng 
thời chú ý đúng mức tới lôgic khoa học của các môn học nhằm tạo ra 
năng lực tư duy kỹ thuật phù hợp với cấp trình độ đào tạo. 

- Chương trình tích hợp phải là một chỉnh thể thống nhất, được 
cấu trúc thành các môn học và module, dựa trên việc phân tích và 
nhóm các thành phần khác nhau của nội dung đào tạo (kiến thức, kỹ 
năng, thái độ) theo lôgic của các bộ môn khoa học và lôgic hành nghẻ. 

Sự thành công của chương trình tích hợp phụ thuộc rất nhiều vào 
quá trình lựa chọn, phân tích và nhóm một cách hợp lý các kiến thức 
khoa học cơ bản và cơ sở cần thiết thành các môn học, cũng như các 
kiến thức kỹ thuật và công nghệ cần thiết với các kỹ năng nghề nghiệp 
thành các module. Nếu yêu cầu của mục tiêu tạo khả năng không quá 
lớn, có thể lựa chọn, phân tích và nhóm các kiến thức và kỹ năng cơ 
bản, cơ sở cùng với các kiến thức và kỹ năng chuyên môn theo lôgic 
hành nghề thành hệ thống các module trong chương trình. 
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Để phát triển chương trình đào tạo tích hợp module - môn học 
thành công, cần tuân thủ các nguyên tắc chỉ đạo dưới đây: 

- Xác định nội dung đào tạo dựa trên kết quả phân tích nghề, có 
tính đến sự phát triển trong tương lai; 

- Chương trình định hướng thị trường lao động (đáp ứng nhu cầu 
của mọi thành phần kinh tế, mà Nhà nước là khách hàng tiềm năng); 

- Cơ cấu nội dung đào tạo phải phù hợp với mục tiêu chương 
trình; 

- Đảm bảo tính khoa học và hệ thống, tính ổn định và linh hoạt, 
tính liên thông (dọc và ngang); 

- Hướng tới các tiêu chuẩn của khu vực và thế giới. 

Cấu trúc chương trình đào tạo (39) 


a. Câu trúc truyền thông 


Năm II 
Học kỳ I 
Năm 
Học kỳ I 
Môn học A,B... Bài thực hành 1, 2, ... Nội dung 


b. Cấu trúc module 


Trình độ 
nghề 


Diện nghề 
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Cáu trúc chương trình theo module 

Nhà nước cần có một đội ngũ nhân lực phù hợp: 

- Có một đội ngũ lao động được đào tạo phù hợp với yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội; 

- Có một cấu trúc hệ thống chương trình đào tạo đáp ứng các 
trình độ chuẩn và hệ thống văn bằng, chứng chỉ phù hợp; 

- Giảm được thời gian đào tạo, nâng cao hiệu quả kinh tế đào tạo. 

Người sử dụng lao động: 

- Có một đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất; 

- Có điều kiện để chuyển đổi lực lượng lao động theo chiều 
ngang và chiều dọc một cách cơ động mà không phải đào tạo lại; 

- Các khoá đào tạo ngắn hạn ở doanh nghiệp được thừa nhận để 
đào tạo tiếp hoặc chuyển đổi trong hệ văn bằng chứng chỉ quốc gia. 

Người học lao động: 

- Các kỹ năng mà họ có trước khi học được thừa nhận, không 
phải học lại; 

- Tạo điều kiện có thể học suốt đời và không ngừng vươn lên 
trong nghề nghiệp; 

- Linh hoạt trong chọn nghề; 

- Tạo khả năng để tự học; 

- Học theo khả năng. 


2. Chu trình các bước phát triển chương trình đào tạo tích hợp 
module - môn học (S59b) 


Phát triển các chương trình đào tạo tích hợp module - môn học là 
một chu trình khép kín, gồm nhiều bước có mối liên hệ lôgic với nhau. 
Kết quả của mỗi bước trước hết là điều kiện cần thiết để thực hiện các 
bước tiếp theo. Do tác động mạnh mẽ của tiến bộ kỹ thuật và công 
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ghệ trong hoạt động nghề nghiệp, nên khi hoàn thành tới bước cuối 
ùng, cũng là lúc bát đầu một chu trình mới trong quá trình phát triển 
hương trình. Chu trình các bước phát triển chương trình đào tạo được 
hể hiện trong hình 36. 

[ 8 Thữngiệm | 


9 Điểu chỉnh . & Thẩm định _| 


R 10. Triển khai. | ¡_8.Phá Phát . Phát triển học liệu _] hoc liệu 
1. Phân tích nhu cầu u, | 5. Biên Soạn chương trình | 
= Phân tích nghề 4. (_ 4. Thiết kế chương trình ˆ] kế (_ 4. Thiết kế chương trình ˆ] trình 


|3. Phản tích công việc | \ công việc | việc 


Hình 36. Chu trình các bước phát triển chương trình đào tạo 


Các bước tiên hành vây dựng tài liệu đào tạo 

Quá trình xây dựng tài lệu đào tạo bao gồm năm bước chính và 
tột số bước nhỏ. Năm bước chính này tiếp sau một quá trình lôgic: 

a. Giai đoạn thiết kế, trong đó người lập kế hoạch xác định loại 
ài liệu đào tạo nào sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu, tức là tài liệu này sẽ 
hằm xác định mực tiêu và thiết kế cho từng loại tài liệu đào tạo, và 
AO „râu cho thiết kế được chọn. 

b. Giai đoạn sản xuất và sau sản xuất, là giai đoạn trong đó tài 
iệu giảng dạy được soạn thảo, ghi chép và/hoặc sản xuất, sửa chữa và 
ăn sàng cho đánh giá hình thành. 

c. Giai đạon thử nghiệm thí điểm, là giai đoạn trong đó tài liệu 
lảng dạy được thực sự đưa vào sử dụng và người sử dụng sẽ đưa ra 
ánh giá và sửa chữa cần thiết. 
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d. Giai đoạn thực hiện và truyền bá, là giai đoạn tài lêu được 
nhân bản, phân phát và hướng dẫn người sử dụng và đưa vào sử dụng 
thật sự. 

đ. Giai đoạn đánh giá, là giai đoạn tài liệu được những 1gười sử 
dụng và rhững nhà nghiên cứu đánh giá thường xuyên và xác định tài 
liệu nào cần được sửa đổi hoặc thay thế. 


3. Những điểm cần chú ý trong quá trình phát triển chương 
trình tích hợp 


- Xác định rõ phạm vi hoạt động của nghề cần phát triển chương 
trình đào tạo (các vị trí việc làm của người tốt nghiệp); 

- Sử dụng đồng thời phương pháp DACUM và phươg pháp 
chuyên gia trong quá trình phân tích nghề; 

- Xác định rõ và giải quyết tốt vị trí và mối quan hệ giữa :ác Mục 
tiêu tạo khả năng và Mục tiêu thực hiện trong chương trình dần biên 
soạn. 

- Việc lựa chọn nội dung đào tạo trong chương trình diợc thực 
hiện theo nguyên tắc ưu tiên: Nhất thiết phải có - Cán phải ó - Nếu 
có thì tốt. 

- Việc xác định những kiến thức khoa học, công nghệ dần thiết 
theo các cấp trình độ đào tạo và để phát triển nghề nghiệp trorg tương 
lai cần phải bám sát các Mục tiêu tạo khả năng. 

- Việc hình thành các môn học phải dựa trên lôgic củ¿các bộ 
môn khoa học, có đối tượng và phương pháp nghiên cứu riêng. Các 
môn học được hình thành bằng cách hệ thống và nhóm các kến thức 
đã xác định theo lôgic khoa học và lôgic nhận thức của người lọc. 


- Các module được hình thành bằng cách hệ thống và nlóm các 
kiến thức, kỹ năng theo lôgic hành nghề, nhằm đạt được các #c tiêu 
thực hiện và dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghiệp. 
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- Thực hiện việc phân tích lôgic trình tự dạy học theo các môn 
lọc và module trong chương trình (lập sơ đồ mối liên hệ giữa các môn 
lọc và module trong chương trình). 

- Xác định rõ các yêu cầu và công cụ đánh giá kết quả học tập 
'ủa học viên theo các cấp độ mục tiêu đã đề ra. 

- Xác định các vấn đề về tổ chức đào tạo, các nguồn lực và các 
ới hạn cần thiết để thực hiện chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo tích hợp module - môn học đã được xây 
lựng và thử nghiệm lần đầu tiên (1998) cho các nghề thuộc ngành 
ước, tại trường Trung học Công trình đô thị (Bộ Xây dựng) và đang 
lược xây đựng thí điểm cho một số nghề khác. 


›. PHƯƠNG PHÁP PHÁN TÍCH NGHỀ DACUM 
„ DACUM là gì? (39 - 118) 


Dacum là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Developing a 
'urriculum” (phát triển một chương trình giáo dục). Dacum được 
hính phủ Canada tài trợ nghiên cứu từ năm 1967. Năm 1968 một 
thóm chuyên gia từ nhiều nước đã họp tại Vancouver (Canada) xác 
lịnh sự cần thiết của kỹ thuật Dacum. Toàn bộ quá trình này gồm bốn 
!ai đoạn riêng biệt: 

+ Phân tích nghề thành các nhiệm vụ và công việc. 

+ Phân tích các công việc ra các bước thực hiện. 

+ Phân tích quá trình dạy - học, xây dựng chương trình đào tạo. 

+ Phân tích chức năng (biên soạn các tài liệu và phương tiện 
lạy - học). 

Tuy nhiên, các nhà chuyên môn, trong đó có Robert Adams là 


Igười đầu tiên cho răng Dacum có giá trị chủ yếu trong việc phân tích 
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nghề. Vì vậy, ngày nay k"i nói đến Dacum mọi người đều hiểt nó với 
ý nghĩa là một phương pháp phân tích nghề tiên tiến, một coi đường 
để gắn kết các ngành công nghiệp với giáo dục và đào tạo. 

Quá trình Dacum được hình thành và phát triển mạnh ở *anada, 
khu vực Bắc Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới. Ngày nay Dacum 
được coi là một sự đổi mới trong kỹ thuật phân tích nghề để sạạn thảo 
nội dung chương trình đào tạo nhằm đáp ứng những yêu cầu tliết thực 
của các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ xã hội. Đâ' là một 
phương pháp hiệu quả, nhanh, tiết kiệm, là một công cụ không thể 
thiếu được của các nhà soạn thảo nội dung chương trình hiện n:y. 

Đồng thời, các kết quả phân tích nghề theo phương phápDacum 
còn được sử dụng rộng rãi trong việc tuyển dụng lao động và giới 
thiệu, quảng cáo về nghề nghiệp. 


2. Cơ sở triết lý của Dacum 


Phương pháp Dacum dựa trên các ý tưởng khoa học sau: 

* Những người đang làm việc trực tiếp và thành công troig nghề 
có khả năng mô tả đúng nhất về nghề của mình; 

* Mọi hoạt động nghề nghiệp đều có thể được mô tả bng các 
nhiệm vụ và công việc; 

* Từ các nhiệm vụ và công việc có thể xác định được kin thức, 
kỹ năng và thái độ cần thiết để hành nghề. 
3. Tổ chức thực hiện phân tích nghề theo phương pháp Dacimm 


Một tiểu ban phân tích nghề (tiểu ban Dacum) gồm 8 I2 nhà 
thực hành là những người có kinh nghiệm, đang trực tiếp hot động 
thành công trong nghề nghiệp cần phân tích, có hiểu biết đả đủ về 
trách nhiệm và thực sự làm được thành thạo các công việc cù nghề, 
được mời tới làm việc tập trung trong khoảng 2 -3 ngày. 
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Nhiệm vụ của tiểu ban Dacum là phải đưa ra được một sơ đồ 
phân tích nghề theo trách nhiệm và công việc. Sơ đồ này phải sát thực 
và hiện hữu, có nghĩa là phải phù hợp với điều kiện sản xuất và phải 
thực sự tồn tại trong thực tiên. 

Tiểu ban Dacum làm việc với sự điều khiển của một chuyên gia 
phương pháp được đào tạo cần thận về phương pháp Dacum, thực chất 
đây là người dẫn chương trình làm cho quá trình phân tích nghề được 
dễ dàng và thuận lợi (facilitator), nhưng không phải là nhà chuyên 
môn về nghề được phân tích để tránh có những áp đặt chủ quan. 

Phân tích nghề theo Dacum bao gồm ba công việc lớn: 

- Lựa chọn các thành viên tham gia vào hội thảo phân tích nghẻ; 

- Thực hiện hội thảo Dacum; 

- Thẩm tra sơ đồ Dacum (hình 37). 


R 


| Việc làm Việc làm 
Nhiệm vụ 


Công việc | Công việc Công việc 


Hình 37. Khái quát sơ đồ Dacum 


Việc làm 


Nhiệm vụ Nhiệm vụ 


Công việc 


Công việc 


Với thành viên tiểu ban Dacum: 
* Là người đang trực tiếp hoạt động trong nghề; 
* Đại diện cho hoạt động nghề ở các trình độ và khu vực địa lý; 


* Thực hiện các công việc tương tự như nhau; 
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* Là người giỏi nghề (làm thành thạo mọi công việc trong nghề); 

* Cởi mở, không định kiến; 

* Đảm bảo tham gia suốt thời gian hội thảo; 

* Không phải là giáo viên đang dạy, không phải là cán bộ quản lý, 
không phải là các học giả... (các đối tượng này sẽ tham gia ở bước sau); 

* Tỷ lệ thành viên là đốc công không quá 25%. 

Nguyên tắc làm việc trong hội thảo Dacum 

* Mọi thành viên đều bình đẳng như nhau; 

* Các ý tưởng được chia sẻ một cách tự do; 

* Mỗi lần một người phát biểu, mọi ý kiến đều được xem xét; 

* Ghi vào biên bản tất cả mọi ý kiến; 

* Các ý tưởng tích cực làm nảy sinh ý tưởng mới, tự do tư tưởng; 

* Đưa ra gợi ý cấu trúc hơn là phê phán; 

* Cân nhắc kỹ từng câu phát biểu cóng việc; 

* Không sử dụng tài liệu tham khảo; 

* Tất cả các quyết định đều phải được nhất trí; 

* Người quan sát không được tham gia; 

* Thoải mái, vui vẻ. 
4. Nội dung công việc phân tích nghề theo Dacum 

Nội dung phân tích nghề trong tiểu ban Dacum bao gồm các công 
VIỆC SAU: 

a. Xác định chính xác tên nghề, phạm vỉ hoạt động của nghề 

Đưa ra một giải thích ngắn gọn, dễ hiểu nhưng đủ để hiểu rõ về nghề. 

b. Xác định các nhiệm vụ của nghề 

Thế nào là một nhiệm vụ? - Là tên đặt cho một nhóm sác công 


việc có liên quan. Nhiệm vụ có các đặc trưng sau: 
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- Mô tả đúng nội dung các công việc bao gồm trong nó; 

- Thường không cu thể, không xác định; 

- Có thể đứng độc lập mà vẫn có ý nghĩa, không phụ thuộc vào 
\phề hay các nhiệm vụ khác; 

- Câu phát biểu bao gồm một động từ hành động, bổ ngữ và có 
hể có định ngữ để làm rõ nghĩa; 

- Không đưa các dụng cụ, kiến thức hoặc thái độ vào câu phát 
5iểu. 

Nhiệm vụ của nghề được hiểu là những phần việc, nhiệm vụ 
'huyên môn - nghiệp vụ của nghề. Các nhiệm vụ phải bao quát hết 
lược các công việc trong nghề. Một nghề có thể có nhiều cách để phân 
a các nhiệm vụ khác nhau, nhưng theo kinh nghiệm thì mỗi nghề 
hường có từ 8 - 12 nhiệm vụ. 

Ví dụ: nghề giáo viên có thể được chia ra các nhiệm vụ sau 

1. Soạn bài 2. Lên lớp 3. Kiểm tra 4.... 

c. Xác định các công việc phải thực hiện trong từng nhiệm vụ 
*úa nghề 

Công việc là khái niệm cơ bản nhất, xuyên suốt quá trình phân 
ích nghề theo phương pháp Dacum. Đây là khái niệm được sử dụng 
hủ yếu trong quá trình phân tích nghề theo phương pháp Dacum. 
“ông việc được hiểu là những phần việc nhỏ cần thiết để hoàn thành 
nột nhiệm vụ cụ thể. 

Công việc bao giờ cũng bát đầu bằng một động từ hành động và 
›ó các đặc trưng cơ bản sau đây: 

- Phải cụ thể; 

- Có thể quan sát được; 

- Là một đơn vị (công việc) được hoàn thành độc lập; 

- Có thể được chia nhỏ thành hai hay nhiều bước; 
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- Được thực hiện trong một khoảng thời gian giới hạn; 

- Có thời điểm bát đầu và kết thúc xác định; 

- Khi hoàn thành, kết quả là một sản phẩm, một dịch vụ hoặc một 
quyết định. 

Ví dụ: Nhiệm vụ soạn bài của giáo viên bao gồm các công việc 
sau đây: 

- Viết đề cương bài giảng; 

- Tìm tài liệu tham khảo; 

- Thu thập học cụ cho bài giảng; 

- Tóm tắt bài giảng; 


Các câu phát biểu về nhiệm vụ và công việc bao giờ cũng bắt đầu 
bằng một động từ hành động, sau đó là bổ ngữ. Thông thường câu phát 
biểu này rất ngắn gọn, chỉ gồm từ 4 - 6 từ, không qua 10 từ. Nhưng 
câu phát biểu về nhiệm vụ và công việc luôn luôn phải rõ nghĩa và nói 
rõ đúng bản chất của nhiệm vụ hay công việc đó. 

d. Đánh giá mức độ quan trọng của các nhiệm vụ và công việc 
theo phương pháp lượng hoá bằng điểm (nếu còn đủ thời gian) 

Bước này cũng có thể thực hiện ở giai đoạn thẩm tra kết quả của 
sơ đồ phân tích Dacum sẽ được tiến hành sau đó. Đây là một ưu điểm 
rất quan trọng của kỹ thuật Dacum, nó có ý nghĩa rất quan trọng đối 
với việc lựa chọn nội dung đào tạo ở các bước sau. 

Độ quan trọng của mỗi nhiệm vụ và công việc được đánh giá theo 
ba tiêu chí: 

- Mức độ thường xuyên lặp đi lặp lại; 

- Mức độ khó khăn để học tập; 

- Mức độ trầm trọng của sai lâm khi phạm phải. 
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Môi tiêu chí được đánh giá theo thang bậc 5 điểm, trong đó có 
mức độ tăng dần từ điểm I1 tới điểm 5Š. 

d. Sắp xếp điểm số các nhiệm vụ và công việc theo một trật tự 
°ó ý nghĩa 

Với cách thức lượng hoá bằng điểm như trên, chúng ta có bốn 
sách sắp xếp thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ và công việc của nghề: 

- Uù tiên theo mức độ thường xuyên lặp đi lặp lại; 

- Ưu tiên theo mức độ khó khăn khi học tập; 

- Uũ tiên theo mức độ trầm trọng của sai lầm khi phạm phải; 

- Uũ tiên theo mức độ quan trọng (tổng hợp của ba tiêu chí trên). 

e. Phân tích chỉ tiết các công việc theo các tiêu thức: 

- Các bước thực hiện; 

- Các tiêu chuẩn thực hiện; 

- Các phương tiện cần thiết; 

- Các điều kiện cần thiết; 

- Những kiến thức liên quan; 

- Những kỹ năng cần có; 

- Thái độ cần có; 

- Các lỗi thường gặp. 

Bước này ít khi được thực hiện ngay trong quá trình hội thảo vì 
chông có đủ thời gian. 

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, tiểu ban Dacum chuyển 
toàn bộ hồ sơ phân tích nghề sang cho tiểu ban xây dựng nội dung 
-hương trình đào tạo (bao gồm các nhà giáo dục) để tiến hành tiếp các 
bước còn lại. Tiểu ban Dacum thường làm việc định kỳ một hoặc vài 
năm một lần nhằm xác định những thay đổi trong sơ đồ phân tích nghề 
và có kiến nghị nhằm cập nhật hoá nội dung đào tạo cho phù hợp với 
sác hoạt động nghề nghiệp đang diễn ra trong thực tiễn. 
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Thế nào là một bước ? 

Bước là các hoạt động cụ thể để thực hiện một công vic. Một 
bước có các đặc trưng sau: 

- Bắt đầu bằng một động từ hành động; 

- Bổ ngữ chỉ rõ đối tượng chịu tác động của hành động: 

- Định ngữ có thể là một từ hoặc một nhóm từ. 


Ví dụ: Nghề: sửa chữa xe máy 
Nhiệm vụ: bảo dưỡng động cơ 
Công việc: thay dầu xe máy 
Bước: tháo ốc xả dầu. 


Ưu điểm của phương pháp Dacum: 

* Cập nhật hoá được nội dung đào tạo cho sát thực với mu cầu 
của hoạt động nghề nghiệp trong các ngành công nghiệp, thương mại 
và dịch vụ xã hội; 

* Hấp dẫn được các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất wo quá 
trình xác định nội dung đào tạo. Tạo được mối liên hệ chặt clẽ giữa 
đào tạo với sản xuất và việc làm. 

Sau đây là một ví dụ về Phiếu phân tích công việc theo thương 
pháp Dacum. Phương pháp Dacum thâm nhập vào Việt Nam thóg qua 
một số dự án về dạy nghề của Canada và Thuy Sĩ từ những năm1995 - 
1996 trong khuôn khổ Dự án Tăng cường các Trung tâm dạ nghề 
(118). 
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dụ 3-3 PHIẾU PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 
Theo mâu của SGDĐTdatccttdn 
“ông việc: Láy thân nhiệt qua đường miệng Mã số C/V: C - 09 


ìt kê toàn bộ các bước và kiến thức về kỹ thuật để tiến hành công việc 
lúc khởi điểm đến hoàn thành. Đánh số thứ tự các bước. Viết hoặc in rõ 
\›øg dê đọc. Sử dụng mặt sau của phiếu, nếu cần. 


Xác định đúng bệnh nhân và giải thích công việc sắp làm. 

Rửa tay - rửa sạch hai bàn tay. 

Chọn đúng loại nhiệt kế dùng cho đường miệng. 

Lấy nhiệt kế ra khỏi hộp và lắc cho mực thuỷ ngân xuống còn 95? F 
(hoặc 35C). 

Lau chùi nhiệt kế bằng khăn giấy mịn cho sạch chất nhờn. 

Đặt bệnh nhân nằm hoặc ngồi yên - nếu bệnh nhân mới uống thức 


uống nóng hoặc lạnh hoặc vừa hút thuốc, nên đợi 30 phút sau hãy đo 
nhiệt. 
Đặt đầu có thuỷ ngân vào dưới lưỡi bệnh nhân. 
Để yên trong 3 phút. 
Lấy ống thuỷ ra và đặt ngang tầm mát để đọc chỉ số nhiệt độ. 
). Lắc ống thuỷ cho thuỷ ngân xuống lại 35°C. 
. Lau sạch lại bằng khăn giấy mịn và đặt trở vào giá. 
. Ghi chép nhiệt độ vào bảng theo dõi bệnh nhân gồm họ tên bệnh 
nhân, số phòng, ngày, giờ... _ | 
3. Liên hệ ngay với người có thẩm quyền nếu thấy nhiệt độ bất thường. 
- Trãn an bệnh nhân. 
3. Rửa tay. 
.. Thời gian thực hiện công việc: 5 phút. 


293 


Liệt kê các dụng cụ, thiết bị, | Ống thuỷ/nhiệt kế đặt đường miệng. 
Vật liệu chủ yếu cần thiết 
riêng cho công việc nà 


Liệt kê các kiến thức toán 1. Thân nhiệt bình thường của con người. 


Học, khoa học hoặc phổ thông | 2. Nhiệt độ cơ thể tăng sẽ làm mức thuỷ 
cần áp dụng để thực hiện công | ngân tăng vọt theo. 

VIỆC 3. Các hậu quả có thể xảy ra khi nhiệt độ 
tăng cao. 

4. Ghi chép lại nhiệt độ theo số thập 
phân. 

1. Rửa sạch tay. 


Liệt kê các kiến thức về an 
toàn lao động trong thực hiện 
công việc này 


2. Không làm rơi ống thuỷ vì dễ vỡ. 

3. Sử dụng ống thuỷ sạch. 

1. Đặt bệnh nhân vào tư thế thoải mái. 
2. Giải thích công việc một cách lịch sự. 


Nêu ra phong cách làm việc 
mà học viên được yêu cầu 
trong thực hiện công việc này 
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MỘT SỐ THUẬT NGỮ ANH-VIỆT 
VẼ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 


MOET - Ministry of Education 
and Training 

Lifelong education 

Continuing education 

By distance education 

Ín-serVic€ COUrse 

By birth mode training 

To train OVersea 

Education deepening 

Nursery (crèche) 

Nursery schools (kindergartens) 
Pre-school education 

Primary education 

Primary school 

Secondary education 

JunIor secondary school 
Grammar school (US), High school 
Higher education, Tertlary education 
College 


Technical and Further 
Education (TAFE) 


Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

Giáo dục thường xuyên 

Giáo dục liên tục 

Học từ xa 

Lớp học tại chức 

Đào tạo theo cách cổ truyền 

Đào tạo ở nước ngoài 

Sự xuống cấp của giáo dục 

Nhà trẻ 

Trường mâu giáo, vườn trẻ 

Giáo dục mâu giáo 

Giáo dục tiểu học 

Trường tiểu học 

Giáo dục trung học 

Trường phổ thông trung học cơ sở 
Trường phổ thông trung học 

Giáo dục đại học 

Trường đại học, cao đảng, học 
viện, trường trung học nội trú, 
trường chuyên nghiệp 

Giáo dục chuyên nghiệp, trường 
cao đẳng, trường trung học 
chuyên nghiệp (THCN), trường 
chuyên nghiệp (ở Úc) 
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Vocational school, Trade school 
Secondary Technical school 
UnIversity 

[nstitute 


Higher education institution 
Diploma, degree 

Academrc title, depree 
Certificate 

Baccalaureate 

Foundation studies 

Bachelor”s degree 

Junior bachelor”s degree 
Master"s degree, Master of Art 
Ph. D. (doctor of philosophy) 


D. S%. (doctor of sclence) 


Pupil 
Day-boy 
Student, undergraduate 


Post-graduate student 
Training postgraduated study 
Research student 

Advanced student 


Trainee 


Trainer 
Lecturer 
Seasonal lecturer at UnIversity 


Teacher 
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Trường dạy nghề 

Trường THCN (kỹ thuật 
Trường đại học 

Viện nghiên cứu, trường đại 
học kỹ thuật (ở Mỹ) 

Cơ sở giáo dục đại học 

Văn bằng 

Học vị, học hàm 

Chứng chỉ 

Bằng tú tài 

Dự bị đại học 

Bằng cử nhân (cấp đại học 

Bằng cử nhân cao đẳng 

Bằng thạc sĩ 

Tiến sĩ (ở các nước nó tiếng 
Anh) 

Tiến sĩ (TS khoa học, Tï quốc 
gia) (ở các nước XHCN) 

Học sinh phổ thông 

Học sinh ngoại trú 

Sinh viên đại học (chía tốt 
nghiệp) 

Học viên sau đại học 

Đào tạo sau đại học 

Học viên cao học (để thi tiạc sĩ) 
Nghiên cứu sinh (để lào vệ 
luận án tiến s1) 

Học viên (ở các lớp bồi lưỡng 
ngắn hạn) 

Giảng viên 

Giảng viên ở trường đại học 
Giảng viên kiêm chức ở rường 
đại học 

Giiáo viên 


3 oleSSOT 

\SSOCIaf€ prof€SSOT 
3ay-school 
3oarding-school 

3xtra inural educat:on 
svening school 

}ñ the Job training 

\ people-founded school 
3IVate schoo: ` 
XeC†OT 


“hAncellor 
/Ice-Chancellor 
“hairman (1n 3A) 
esident (In USA) 


)ean 


'aculty 

lead of Department 

lead of subJect 

Vorshop 

shop 

'0feman 

/laster 

4anager, Chief of shop 
*ompulsory (obligatory) subJect 
)pticnal subJect 


Giáo sư 

Phó giáo sư 

Trường ngoại trú 

Trường nội trú 

Giiáo dục ngoài nhà trường 
Trường học buổi tối 

Học tập tại chức 

Trường dân lập 

Trường tư thục 

Hiệu trưởng điều hành (trường 
ĐH, TH) 

Hiệu trưởng danh dự trường đại 
học 

Hiệu trưởng điều hành trường 
đại học 

Hiệu trưởng danh dự trường đại 
học 

Hiệu trưởng điều hành trường 
đại học 

Người đứng đâu khoa lớn 
(ngang với hiệu trưởng trường 
đại học của ta) 

Khoa (trường đại học) 

Chủ nhiệm khoa 

Tổ trưởng bộ môn 

Xưởng, buổi học tập, thảo luận 
Phân xưởng (trong nhà máy) 

Đốc công 

Thợ cả 

Quản đốc 

Môn học bắt buộc 

Môn học tự chọn 


Mann, principal, maJor subJect 


Subsidiary (minor) subJect 
Related subJect 

Unit 

Teaching unit 


Curriculum, training program 


Outline 

Abstract 

Training obJectIive 
Tìime-table for 2006 
Study plan 
Application form 
Training quota 


Training target 
In-house training propgram 


Field training 


Am of subJect 
Learning obJectIves 
Career upgrade 

To upgrade 

To retrain 

Study tour 

Study case 
Twinning program 


Joint training programs 
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Môn học chính 

Môn học phụ 

Môn học liên quan 

Học trình 

Đơn vị giảng dạy, suất kiến 
thức 

Chương trình đào tạo 

Đề cương 

Phần tóm tắt, trích yếu 

Mục tiêu đào tạo 

Kế hoạch mở lớp năm 2006 

Kế hoạch học tập 

Mâu đơn xin học 

Chỉ tiêu đào tạo được cấp (có 
kinh phí, theo kế hoạch) 

Chỉ tiêu đào tạo (tuỳ ý) 

Chương trình đào tạo tại chỗ 
làm việc 

Huấn luyện tại chô, học tập tại 
hiện trường, thực địa 

Mục đích của môn học 

Mục đích học tập 

Bồi dưỡng nghiệp vụ 

Bồi dưỡng (nâng cao trình độ) 

Đào tạo lại 

Học tập luân phiên 

Phương pháp tình huống 
Chương trình lắp ghép (trong 
liên kết đào tạo) 

Chương trình liên kết đào tạo 


~ampus 

šranch 

/enue 

TemIse 

›cholarshIp 
\malgamation 
luman resource manapement 
ntrapersonal 
fetapersonal 

1uman capital 
\ssistedself-learning 
'eaching technology 
-redit system 


\ole playing method 
›ystemic approach 
odular approach 
›mulation games 
3Iscovery method 
3chaviour simulation 
tole playing 

n-basket eXerCIses 
"oblem-solving 
yoblem-solving ability 
roblem posing and solving ability 


.eaming sItuations 
3rain storming 
€nowledge producer 


Cơ sở đào tạo 

Phân hiệu của trường 

Địa điểm (để học tập) 

Địa điểm (dinh cơ của trường) 

Học bổng 

Sự hợp nhất (các trường) 

Quản lý nguồn nhân lực 

Nội cá nhân 

Siêu cá nhân 

Vốn con người 

Tự học có hướng dẫn 

Công nghệ dạy học 

Hệ đánh giá (Mỹ) (một cách định 
hướng kiến thức và kỹ năng của 
học sinh) 

Phương pháp sắm vai 

Tiếp cận hệ thống 

Tiếp cận mođun 

Trò chơi mô phỏng 

Phương pháp tìm tòi phát hiện 
Mô phỏng hành vị 

Đóng vai 

Bài tập rong rổ 

Giải quyết vấn đề 

Năng lực giải quyết vấn đề 

Khả năng biết đặt và giải quyết 
vấn đề 

Tình huống học tập 

Động não 

Người sản sinh ra kiến thức 
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Knowledge consumer 
Learn on demand 
Hyperlearning 


S3mart environment 
Hypermedia 

Learning by doing 

Language learning ¡n context 
Problem based learning 


Problem-modelling teaching 


Prior structurer, advanced organIser 
Remedial unit 
Instructional package 


Paradigm 

To recruit, to enroll student 
To leave school 
School-leaving examination 
To enter an university 

To go to unIversity 

To enroll at an unIVersItV 
To be expelled from school 
Degree(-gIving) ceremony (Bii.), 
graduation ceremony (US) 
To work on revision 

To cram for an exam 

To take an eXxamination 

To sit for an examination 
To pass an examination 
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Người tiêu thụ kiến thức 

Học theo nhu cầu 

Công nghệ học tập siêu hạng (sự 
hoà nhập giữa dạy và học) 

Môi trường thông minh 

Siêu phương tiện 

Học thông qua làm 

Học ngôn ngữ trong ngữ cảnh 
Phương pháp học tập trên cơ sở 
giải quyết vấn đề 

Dạy học bằng bài toán mô hình 
hoá 

Kiến thức-kỹ năng điểm tựa : 

Đơn vị phụ đạo 

Đóng gói bao bì trí dục; toàn bộ 
chương trình học tập 

Quy trình nghiên cứu 

Tuyển sinh 

Bỏ học 

Bỏ thì 

Vào học đại học 

ĐI học đại học 

Tuyển sinh ở trường đại học 

Bị đuổi học 


Buổi lễ tốt nghiệp 
Ôn tập 

Luyện thị 

Đi thì 

Đi thì 

Thi đô 


 faIl In an eXamlination 
' conduct eXaminations 


› satIsfy the exXaminers 


ìfrance eXamination 
>quirements for an eXamination 
› take a degree at the unIVersIty 
› take one”s deøree 

) CODpy, to cheat in an examination, 
crib 

ribber 

3 receIve students 

9 run the course 

o9 develop teaching curriculum 

0 find approprlate partners 

he costs 1S covered by... 


ccredited course 


)int venture between the unIversity 
. and 

ìe TAFE... 

ormal training 

1-S€rVice training short course 


taff is currentÌy working... 


o enhance co-operation 1m the area of 


'O contribute to the modernisation 


Thị trượt 

Coi thì, giám sát kỳ thì 

Đáp ứng được yêu cầu của giám 
khảo, trúng tuyển, đỗ 

Kỳ thi nhập học 

Những yêu cầu của kỳ thi 

Tốt nghiệp đại học 

Học một văn bằng ở đại học 
Quay, cóp (trong kỳ thị) 


Kẻ quay, cóp 

Tiếp nhận sinh viên 

Triển khai lớp học 

Xây dựng chương trình đào tạo 
Tìm kiếm các đối tác thích hợp 
Chi phí do ai trả 

Khoá học được chính thức công 
nhận 

Liên kết đào tạo giữa 

trường đại học... và 

trường cao đẳng... 

Đào tạo chính khoá 

Bồi dưỡng ngắn hạn tại chức 

Cán bộ, nhân viên đương chức 
tại... 

Tăng cường sự hợp tác training 
and research between... trong 
lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu 
giữa... 

Góp phần vào việc hiện đại 
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and industrialisation of Vietnam 


Rent of premise 
Graduation party 


To correct the situation 
To consolidate program 


To discuss in depth 


To stay a second year at the same place 


hoá và công nghiệp hoá 

Việt Nam 

Việc thuê trường sở, phòng học 
Tiệc liên hoan mãn khoá học 
(tốt nghiệp) 

Chấn chỉnh tình hình 

Hợp nhất chương trình 

Thảo luận sâu 

Lưu ban 


To remain for the second year In the same class - - 


Pupil remaining for the second year 


in the same cÌass 
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Học sinh lưu ban 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


. Nghị quyết lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản 
Việt Nam khoá 7 vẻ tiếp tục đối mới sự nghiệp giáo dục, số 04- 
NQ/HNTƯ, ngày 14-1-93. 

! Đảng Cộng sản Việt Nam. Văr kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp 
hành Trung ương khoá VỊIH, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 
997. 

- Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ IX, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2001. 

._a, Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998; luật Giáo 
dục sửa đổi 2005. 

b. Nghị định của Chính phủ số 90/CP ngày 24-11-1993, quy định 
cơ cấu khung của hệ thống giáo đục quốc dân, hệ thống văn bằng, 
chứng chỉ về giáo dục và đào tạo của nước CHXHCN Việt Nam. 


›.. Luật Bảo vệ Môi trường, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994. 


. Phạm Văn Đồng. Đói điều suy nghĩ về giáo dục phổ thông, bao 
gồm giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề. Giáo dục - Quốc sách hàng 
đâu, tương lai của dán tóc. Báo Nhân Dân các ngày 4, 5/3/1998 và 
10/5/1998. 

. Karl Marx - Friederich IEngels - VIadimir Iish Lenin. Bàn về giáo 
dc, Hà Thế Ngữ - Bùi Đức Thiệp sưu tập, NXB Giáo dục, Hà Nội, 
1984. 

. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Cjưến lược 
Phát triển Giáo dục 2001 - 2010, số 201/2001/QĐ-TTg ngày 28- 
12-2001, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2002. 
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10. 


H1: 


15. 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo. Viện nghiên cứu Phát triển Go dục - 
Vụ Trung học chuyên nghiệp (THCN) và Dạy nghề (DN) Những 
vấn để về chiến lược phát triển giáo dục trong thời :ỳ công 
nghiệp hoá, hiện đạt hoá - Giáo dục THCN và DN, NB Giáo 
dục, Hà Nội 1998. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ban Việt kiều Trung ương. Kỷ :ều Hội 
nghị chuyên đề Giáo dục Đại học Việt Nam Xuân Giip Tuất 
2/1994. 

Bộ Công nghiệp. Dự thảo Chiến lược phát triển công nghệp Việt 
Nam đến năm 2010, Hà Nội, 9 - 1999. 


.. Bộ Công nghiệp. Báo cáo tổng kết và đánh giá mười năm lổi mới 


Giáo dục-Đào tạo (1986-1996), Hà Nội, 8/1996. 


. Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc UNDP - lộ Giáo 


dục-Đào tạo CHXHCN 

Việt Nam - Tổ chức Giáo dục-Khoa học-Văn hoá cù LHQ 
UNESCO. Dự án Quốc gia: Nghiên cứu tổng thể về Go dục- 
Đào tạo và phân tích nguồn nhân lực VIE 89/022 - Báo do tổng 
kết giai đoạn chẩn đoán tình hình giáo dục và đào tạo, Tà Nội, 
1992. 

Dự thảo báo cáo kết thúc gửi cho Bộ Giáo dục - Đào uo Việt 
Nam và Ngân hàng Phát triển Châu A về Chương trình h: trợ kỹ 
thuật TA No 2671 - VIE, Dự án Giáo dục kỳ thuái tháng 
11/1997; 

TEAM6S, consultants in Development (Technology, Engheering, 
Agriculture and Management Specialist), (PVT) Lịd. PO bx 262, 
Colombo, Sri Lanka. 

Phạm Minh Hạc. Giáo dục Việt Nam trước ngưỡng của thi kỷ XĂI. 
Hội thảo Quốc tế Việt Nam học, Hà Nội, 1998. 


Nguyên Quang Huỳnh. Mói vài nét về Giáo dục Việt Nam thể kỷ 
XMI và tính chất trường đại học mới, Tạp chí Phát triển Giáo dục 
số 1, tháng I+2/1999. 


._ International Conference Higher Education in the 21st Century - 


Mission and Challenge ¡in Developing countries - Conference 
proceedings. Volume two. A Joint Collaboration between the 
Royal Melbourne Insttute of Technology and the Vietnam 
Natonal ỦnIiversHy Hanol; Hanoi, May 1996. 

RMIT University Melbourne Australia. The Global Universty - 
A 21sr view, Second International Conference, 14-16 July 1997. 
Nguyên Quang Huỳnh. Mội vài suy nghĩ về công tác đào tạo 
trong những năm tới. Tạp chí Công nghiệp số 18/96. 

GS Vũ Văn Tảo. a- Cóng nghệ Giáo dục - Tổng quan và đề xuất. 
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo Trung ương, Hà Nội 
1995. 

b- Xu thế phát triển dại học thế giới. Tạp chí Sinh viên, số 3, 
1996. 


!J. GS Vũ Văn Tảo - GS Trần Văn Hà. Dạy - học giải quyết vấn đề - 


Một hướng đổi mới trong công tác Giáo dục-Đào tạo, Huấn luyện, 
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo, Hà Nội, 1996. 
Nguyễn Kỳ (chủ biên). Mó hình dạy học tích cực lấy người học 
làm trung tâm, Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và đào tạo, Hà 
Nội, 1996. 


.. Nguyễn Cảnh Toàn - Vũ Văn Tảo - Nguyên Kỳ - Bùi Tường. Quá 


trình Dạy - Tự học, 

NXB Giáo dục, Hà Nội, 1998. 

Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Ngọc 
Quang - nhà Sư phạm, người góp phần đổi mới lý luận dạy - học. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998. 
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26. 


“ỉ: 


28. 


20; 


30. 


31. 


xót 


34. 


đ». 


36. 


37. 
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Nguyên Ngọc Quang. Dạy học - Con đường hình thành nhân cách, 
Trường Cán bộ Quản lý Giáo dục Trung ương 1, Hà Nội, 1919. 
Nguyên Ngọc Quang. Lý luận Dạy học Hoá học, tập 1, NXB 
Giáo dục, Hà Nội, 1994. 

Nguyên Ngọc Quang - Nguyên Cương - Dương Xuân Trinh. Lý 
luận Dạy học Hoá học, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1982. 
Nguyên Cương - Dương Xuân Trinh - Trần Trọng Dương. Thí 
nghiệm thực hành lý luận dạy học hoá học, NXB Giáo đục, Hà 
Nội, 1980. 

Nguyễn Ngọc Quang. Lý luận Dạy học đại cương, tập1-2, Trường 
Cán bộ Quản lý Giáo dục 1986, 1989. 

Phạm Minh Hạc. Phương pháp luận khoa học Giáo dục, Viện 
Khoa học Giáo dục, Hà Nội, 1981. 

Phạm Minh Hạc - Lê Khanh - Trần Trọng Thuỷ. Tám: lí học, tập 
1-2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1988,1989. 


._ Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục xuất bản. Bước đầu tìm hiểu phương 


pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Hà Nội, 1974. 

Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt. Giáo dực học, tập I-2, NXB Giáo 
dục, Hà Nội, 1987, 1988. 

Hà Thế Ngữ. Quá trình sư phạm - Ban chát, cấu trúc và tính quy 
luát, Viện Khoa học Giáo dục, Hà Nội, 1986. 

Nguyên Cảnh Hồ. Cơ sở kính tế -vã hội của nền giáo dục chuyên 
nghiệp, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1976. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Vụ Đại học. Những cơ sở của Kỹ thuật 
Trắc nghiệm, Hà Nội, 1994. 

a. Nguyễn Quang Huỳnh (chủ biên) - Lê Minh Trang - Phan Lãm. 
Một số vấn đề về Sư phạm Dạy nghề, Trường Công nhân Cơ khí 
Hoá chất Hà Bác xuất bản, 1983. 


b. Nguyên Quang Huỳnh. Cơ sở kinh tế - xã hội và một số vấn để 
giáo dục đại học & chuyên nghiệp của Việt Nam đáu thế kỷ XÃI. 
NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003. 

Trung tâm Hỗ trợ phát triển công nghiệp GIZ - BBPV/CAD. Các 
văn để đào tạo nghề trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại 


hoá, Hà Nội, 5/1997. 


.. Hội đồng Anh - Tổng cục Dạy nghề. Hội thảo về định hướng cải 


cách hệ thông dạy nghề từ 2-4/6/1999 tại Hà Nội. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Hội Đào 
tạo nghề ở Hải ngoại (Nhật Bản). Kỷ yếu Hội thảo về Đào tạo 
nghẻ ở Nhạt Bản, Hà Nội, 9/1995. 


._ Christian Forestler. Lˆ Industrie e†! ses métter - Le Portulan du 


proƒfcsseur, proposé par UIMM en collaboration avec le GIM, 
Paris, 1992. 

Vocation Training for Advanced Technology. Report of an 
APSDEP, ILO, Japan Experts' meeting, 19-22 July 1988, Chiba, 


Japan. Asian and Paciic SkIl Development programme - 
International Labour Office, Islamabad, Pakistan, 1988. 


. Claude Roy. Traiming öƒ trainers work book, M. Ed. Canada 


1979. 
AVL. Edwcaron Program ¡In Automotve Engineering ƒor 
Vietnam, Grazz - Austria, 1994. 


D. Stuart Conger. Policies and Guidelhines for EducaHon and 
VocaHonal guidance, 

UNESCO - UNEVOC - International ProJect on Technical and 
Vocational Education, Paris, 1993. 

Trần Khánh Đức. Bước đầu tìm hiểu phương pháp nghiên cứu 
khoa học Sư phạm kỹ thuật, Viện nghiên cứu Phát triển Giáo dục, 
Hà Nội, 1994. 
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48. 


49. 


50. 


51. 
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ILO. Ban đào tạo nghề, Văn phòng Quốc tế Geneva. MS - một 
khái niệm về những module đào tạo những kỹ năng lao động cần 
thiết (Bản trích dịch của thư viện Viện nghiên cứu Đại học và 
Trung học chuyên nghiệp, VI, 216). 

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh - Trung tâm Dạy nghề Việt - Đức. Chương trình thử 
nghiệm cho khoá đào tạo đâu tiên “Công nhán cơ khí công 
nghiệp”, Thù Đức, 6/1997. 

Pol Dupont - Marcelo Ossandon. Nền Sư phạm Đại hoc (Trần Thị 
Thục Nga dịch), NXB Thế Giới, Hà Nội, 1999. 

Guy Palmade . Các phương pháp sư phạm (Song Kha dịch), NXB 
Thế Giới, Hà Nội, 1999. 

Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương - Trung tâm Thông 
tin tư liệu. Kinh tế trị thức - Vấn đề và giải đáp, NXB Thống kê, 
Hà Nội, 2001. 

a. Nhân Dân hàng tháng, số 40, 8/2000. Kinh rế trí thức. 

b. Nhân Dân 28-9-2000. Đi vào nền kinh tế trì thức bảng cách nào? 
c. Nhân Dân cuối tuần 17-12-2000. GSTS Đặng Bí Lam. Đặt 
trọng tâm cho giáo dục cất cánh. 

d. Nhân Dân 2-10-2001. Tạo bước phát triển rõ rệt giáo dục đại 
học những năm đầu thế kỷ 21 (Phát biểu của Thủ tướng Phan Văn 
Khải tại Hội nghị giáo đục đạt học). 

d. Nhân Dân 12-3-2002. TS Tăng Văn Khiên. Phát triển đội ngũ 
cán bộ khoa học-công nghệ chất lượng cao. 

e. Nhân Dân 27-3-2002. Nghị quyết Hội nghĩ lần thứ năm Ban 
chấp hành Trung ương Đảng khoá IX về tiếp tục đổi mới cơ 
chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh 


tế tt nhản. 


56. 


f. Nhân Dân 23-7-2002. Hoàng Liên. Toản cẩu hoá và tác động 
vớt "gưỜời lạo động. 

ø. Nhân Dân cuối tuần 4-8-2002. Phát triển khoa học và công 
nghệ: Đào tạo- bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chát 
lượn cao. 

h. Nhân Dân 1-11-2003. ĐC. Công bố két qua điều tra lao động - 
việc làm năm 2003. | 

Sàigòn Giải phóng thứ bảy, số 497, 26-8-2000. Kinh tế trí thức - 
Đặc điểm và xu thế. 

Tin Tức, TTXVN, tháng 8-2000. 70 nghề có nguy cơ biến mát, 10 
nghề thịnh hành trong tương lai. 

Báo Sàigòn Giải phóng: 

a. 5-6-2000 Mai Lan. Đại học Việt Nam cần động lực gì để hội 
nhập vói thế giới? 

b. 26-8-2000 Nhận dạng nền kinh tế trí thức 

c. 13-10-2000. Kinh tế trí thức - cơ hội và bước đi ở TP Hồ Chí 
Minh. 

d. 17-7-2002. Lê Kha Phiêu. Giáo dục, đào tạo - Mấy ván đề tổn tại. 
Tuấn Sơn. Thành uỷ TP. HCM: Trợ cáp 10 triệu đồng cho cán bộ 
bao vệ thành công luán án tiến sĩ 

đ. 20-10-2003. Linh An. Một tiết học với giáo án điện tử. 

Báo và Tạp chí Giáo dục và Thời Đại: 

a. số 6, 8-2-1998. Khuyến nghị của hội tháo toàn quốc về tự học. 
b. số 14, 4-4-1999, Cốt lối của xã hội hoá giáo dục là gì? 

c. số 103(1815) 26-8-2000. Nguyễn Trại. Có phải đợi đổi mới 
điêu kiện mới đổi mới phương pháp dạy học ? Len Hương. Bồi 
cuống nhân tài. 

d. số 40, 1-10-2000. Đổi mới phương pháp dạy học bộ môn- vai 


trò trung chuyển của các cđp chỉ đạo cơ sở. 
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đ. 24-10-2000. Về vấn đề xây dựng chương trình tiểu học mới. 

e. số 143. Vẻ phổ cập giáo dục trung học cơ Sở. 

ø. số 18, 10-2-2001. Nguyên Chí Tình. Người công dân toàn cầu. 
h. số 48, 21-4-2001. Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ, xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dán 
tộc. 

¡. số 59, 17-5-2001. Chương trình trung học sơ sở (thí điểm). 

J. số 63, 26-5-2001. 

Vai trò của nguồn nhân lực trong phát triển kinh tế. 

Đổi mới phương pháp dạy học, một việc làm cấp bách 

k. số 119, 3-10-2002. Thế Nam. Bài toán nào cho 3 vạn lao động 
thất nghiệp ở Huế? 

I. số 25-7-2002. Nguyễn Thị Trâm. !ChO 34 trên đát nước hoa 
tuy lip 

a. Báo Lao Động 1-9-2000. Kinh tế trí thức dành cho mọi người. 
b. Báo Lao Động 30-7-2002. Lê Hạnh. Kỳ (/U olympic toán học 
và vát lý quốc tế - Học sinh Việt Nam đoạt 4 huy chương vàng. 

c. Báo Lao động Thủ đỏ 26 - 2 - 2004. Đức Thọ. Cử số !Q, EQ 
hay AO quyết định thành công? 

Văn nghệ trẻ: 

a. số 34 (195), 20-8-2000. Kinh tế trí thức và vận mệnh dán tộc 

b. số 37 (198), 10-9-2000. Giáo dục là quốc sách. 

a. Tạp chí Phát triển Giáo dục số 2/95. Về giá trị và giáo dục giá 
trị cho học sinh, sinh viên. 

b. số 8/68 - 2004. Th.s. Nguyễn Đăng Trụ. Phát triển chương trình 
đào tạo tích hợp Môdun - Môn học trong giáo dục nghềẻ nghiệp. 
Tạp chí Công nghiệp số 21/96. Giới thiệu về hệ thông giáo đục 
Nhật Bản hiện nay. 


t-) 


“2 


0. 


._ Tạp chí Lao động và Xã hội số 166, 9/2000. 7S Mạc văn Tiền. 


Vai trò của nguồn nhân lực trong nền kinh tế trừ thức 

Người đưa tin UNESCO, số LT tháng 12-2000: 

Nhà trường và Doanh nghiệp - Công ty trách nhiệm hưu hạn vé 
giáo dục 


Trường Đại học Kinh tế mạng 


._ Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục số 2/2001: 


Bồi dưỡng năng lực suy luận lôpgic cho học sinh qua giang dạy 
hoá học 

Pluơng pháp trắc nghiệm với vấn đề đánh giá kết quả học tập 
môn địa lí ðờ THCS 

a. Tạp chí Giáo dục số 3, 3/2001: 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhan cách và con đường hình thành 
phát triển nhân cách người cán bộ. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề đạy học của giáo viên. 

b. Báo Tiếng nói Việt Nam 29 - 26 /10/2003. Nguyên Thụ Hoa. 
Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục. 

X.la. Batưsép - X.A. Sapôri'kI. Cơ sở giáo dục học nghề nghiệp. 
Đặng Danh ánh - Phạm Hoàng Gia - Nguyên Lộc dịch. NXB 
Công nhân kỹ thuật, Hà Nội, 1982. 

Báo Sức khoẻ và Đời sống 10-2-2001. Chu Hảo. Đi vào nền kinh 
té trì thức bằng cách nào? 

Uỷ ban Dạy nghề trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô - Viện 
nghiên cứu Khoa học dạy nghề toàn Liên bang. Những vấn đề về 
lý luận dạy sản xuất, Hà Bách Tùng và Nguyên Huy Hoàng dịch, 
NX] Công nhân kỹ thuật, Hà Nội, 1982. 

Tap chí Tuổi trẻ Chủ nhật, 6-1-02. Qua Dương. Tự học trong 


quá trình đào tạo. 
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Viện Nghiên cứu chiến lược khoa học-công nghệ, 1997, VTỊ 131. 
Tám nhìn Việt Nam 2020 và định hướng chiến lược đến năm 
2010. 

GS Bùi Huy Đáp - GS Nguyên Điền. Nông nghiệp Việt Nam bước 
vào thể kỷ 21, 

NXB Chính trị Quốc gia, 1998. 

Trung tâm Thông tin Khoa học-kỹ thuật Hoá chất, số 2/2000. Các 
công nghệ của thế kỷ XXI. 


.. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ban Đất - Phân. Báo cáo 


tình hình nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, sử dụng đất, phản bón 
và phương hướng hoạt động của Ban đát và phán bón giai đoạn 


2002-2005, Hà Nội, tháng 112002. 


-. Phan Thi Cong. Insutute of Agricultural Sclences. Upland 


Cropping systems In Vietnam, 2001 TFA Regional Coference for 
Asia and the Pacific, Hanoi, Vietnam December 2001. 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả 
Tổng kiểm kê đât đai năm 2000, số 24/2001/QĐ-TTE, ngày 01-3- 
2001. 

Toàn cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam những năm đầu thế kỷ 2]. 
NXB Thống kê, Hà Nội, 2002. 

Tạp chí Cháu Mỹ ngày nay, số 2 (47) 2002. Kevin Kelly, Những 
quy luật mới cho một nền kính tế mới, Trung tâm Khoa học xã hội 
và nhân văn quôc 81a. 

Kinh Doanh & Tiếp Thị, số 300, ngày 25-3-2002. Quy hoạch 
tổng thể phát triển ngành Rượu - Bia - Nước giải khát Việt Nam 
đến năm 2010. Quyết định số 28/2002/QĐ-TTg ngày 06-02-2002 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Báo Người Lao động (TP HCM), 1-5-2002, Phú Minh, Giai cấp 
công nhân Việt Nam trước thách thức mới. 


)0. 


.. Báo Người Lao động (TP. HCM), 16-7-2002, Thông báo Hội nghị 


lận thự 6 BCH Trung tương Đăng khoá IX 


Alnanach Những nền văn mình thế giới, NXB Văn hoá - Thông 
tin, Hà Nội, 1995. 


._ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạo bước đột phá cho sự phát triển giáo 


dục trung học chuyên nghiệp phục vụ công nghiệp hoá, liện đại 
hoá đát nước. láo cáo tại Hội nghị THCN toàn quốc năm 2000, 
Hà Nội, tháng 5-2000. 


._- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo tham luận tại Hội nghỉ giáo dục 


trung học chuyên nghiệp toàn quốc, Hà Nội, tháng 5-2000. 


. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy 


hoạch mạng lưới trường Dạy nghề giai đoạn 2002-2010, số 
48/2002/QĐ-TTg, ngày 11-4-2002. 


.. Diễn đàn Doanh nghiệp, số 59, ngày 26-7-2002. UNDP: Chỉ số 


phát triển con người của Việt Nam tăng trưởng. 


._ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tài liệu Giáo dục Đại học, tập 1, 2; Hà 


Nội 25-27/9/2001 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Báo cáo tình hình dạy nghề 
1998-2001 - Phương hướng phát triển đến 2005; Hà Nội, ngày 7- 
8/6/2002. 


.- Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hội thảo Quốc gia - Bồi dưỡng nhân tài 


phục vụ công nghiệp hoá, hiện đạt hoá đất nước. Hà Nội, ngày 
22-8-2000. 


._ Tạp chí Trị thức & Công nghệ, số 146, 7-2002. Nguyên Quốc 


Đảng. Người xưa tuyển chọn nhán tài. 


._ Đại học Quốc gia Hà Nội. Bản trn Điện tứ, số 23, 6-1999. Những 


nghịch lý của Giáo dục đại học thế kỷ 2]. 


Nhà báo và Công luận, số 4I, 4-10/10/2002. Đào Phan Long. 
Kinh tế Việt Nam đi vào thế kỷ 2]. 
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100. 
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Khoa Hoá học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội: 50 năm xvìy dựng 
và phát triển (1951-2001). NXB Hà Nội, 2001. 

Tài liệu kỷ niệm 45 năm thành lập trường ĐH Tổng hợp Hà Nội 
(nay là ĐHQG Hà Nội), 2001. Trường ĐH Khoa học tr nhiên, 
khoa Toán-Cơ-Tìn học. Thành tích trong các kỳ thì quốc tế khối 
chuyên toán-tin học 1974-1999. 

Báo Tuổi trẻ TP HCM 2-8-2002: 

Ð. Bình-NP-HT-NT. Đa. 1/54 thí sinh dự thị tin học tr? không 
chuyên toàn quốc 2002 

Kim Em - Nguyễn Bay. Chính sách nhân lực ở Đà Nẵng, Bình 
Dương. 

Báo Tiền Phong TP HCM 2-7-2002. P.V. Kết quả tuyé: thẳng 
vào các trường ĐH, CĐ. 

Thời báo Kinh tế Việt Nam 2-8-2002. TÍT. Hà Nội @øt dải, 
khuyến khích nhân tài. 

Báo Pháp Luật TP HCM, số 70/2002, ngày 17-10-2002 Chính 
sách áp dụng cho người có trình độ cao. 

Tạp chí Lao Động & Xã Hội, số 166, 9-2000. TS Mạc VunTiến. 
Vai trò của nguồn nhân lực tEong nên kinh tế trí thức. 

Trung tâm Thông tin Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục ¿à Đào 
tạo. Số liệu thống kê các trườag DH, CĐ, THCN năm 20)1; 20- 
3-2002. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Báo cáo Tổng kết thí điểm đàc tạo kỹ 
thuật viên cấp cao (Cao đẳng k§ thuật), Hà Nội 1 1-12/121996. 
Karl Marx. Tư bản, quyền I1, tập 2, trang 97, 98, NXB §r Thật, 
Hà Nội, 1968. 

VỊ Lenin. Sự phát triển của chủ nghĩa tr bản ở Nẹa, Tòn tập, 
quyển 3, tr.521, bản tiếng Việt, NXB Tiến bộ, Matxcơva, |976. 


02. 


06. 


07. 


0S. 


09. 


Neee Ann Polvtechnmic, prospectus, 1996-97, Singapore. 
Viên Máy và Dụng cụ công nghiệp. PIS Vũ Hoài Ấn. Nhập 
món CNC, Hà Nội, 1994. 


TS Ngô Văn Quế. Quản lý chuyển giao công nghệ & chát lượng 


sản phẩm. NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2002. 

PIS Đạng Vũ Chư - PTS Ngô Văn Quế. Phát triển nguồn nhân 
lực và phương pháp dùng người trong sản xuát kinh doanh. 
NXB Lao Động, Hà Nội, 1996. 

PIS Nguyễn Danh Sơn. Quan hệ giữa phát triển khoa học và 
công nghệ với phát triển kinh tê-xã hội trong công nghiệp hoá 
và hiển đạt hoá ở Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 
999, 


¬ ` 


S.TSKH Vũ Đình Cự. Khoa học và Công nghệ - lực lượng sản 


xuất hàng đâu. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, tr, 23. 


V. I. Lenin. Toàn tập. a. Tập 1. NXB Sự thật Hà Nội, 1961, tr. 
113. 

b. Tập 32. NXB Sư thật Hà Nội, 1970, tr. 619. 

Nguyên Thị Liên Diệp - Nguyên Đình Thọ - Hồ Đức Hùng. 
Kinh tế thị trường. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 
xuất bản, 1992. 

Dán sở, lao động, việc làm - Ván đề - giải pháp. NXB Thông tin 
lý luận, Hà Nội, 1992, tr. 109. 

Bộ Ciáo dục & Đào tạo - Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Hội 
thảo đổi mới Giáo dục Đại lúc - Hội nhập và thách thức. Kỷ 
yếu Hội thảo ngày 30-31/3/2064 tại Hà Nội. 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Khoa Hoá học. 

a. Kỷ yếu Hội thao khoa học: Dạy nghề hoá học trong các 
trường đại học, cao đẳng,-trung học chuyên nghiệp và dạy nghề. 


Hà Nội, 29 - 4 - 2004. 
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114. 


115. 


116. 
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118. 
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b. Kỷ yếu hới thảo toàn quốc các trường Đại học Sự phạm và 
Cao đẳng Sư phạm: ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học 
và nghiên cứu hoá học, Hà Nội, tháng 4/2003. 

Trường Cao đăng Kinh tế - kỹ thuật Công nghiệp l: 

Mục tiêu đào tạo hệ cao đảng kỹ thuật, ngành công nghệ hoá 
thực phẩm, 1996 

Mục tiêu đào tạo THƠN ngành công nghệ chế biến và bảo quản 
nông sản, 2003. 

Công ty Supephôtphat và Hoá chất Lâm Thao 

Mục tiêu đào tạo trung học hoá vô cơ, hệ tại chức, 1993 

Báo Hà Nội mới 23-6-2004. Diễn đàn Quốc tế về đổi mới giáo 
dục đại học. 

Hội đồng Quốc gia Giáo dục. Các báo cáo tham luận: Diên đàn 
Quốc tế về Giáo dục Việt Nam “` Đổi mới Giáo dục đại học và 
Hội nhập quốc tế ”, Hà Nội, 06 - 2004. 

Nguyễn Cảnh Toàn (Chủ biên) - Nguyễn Kỳ - Lê Khánh Bảng - 
Vũ văn Tảo. 

Học và Dạy cách học. NXB Đại học Sư phạm (tái bản), Hà Nội, 
2004. 

Tổng cục Dạy nghề. Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội. Đặc 
san Đào tạo nghề, Hà Nội, 1999, Nguyễn Đăng Trụ. Phương 
pháp phản tích nghề DACUM và bước đâu áp dụng ở Việt Nam 


NHÀ XUẤT BẢN Đại HỌC QUỐC Gif Hà NỘI 
16 Hàng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội 
Điện thoại: (04) 9714896; (04) 9724770. Fax: (04) 9714899 
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- SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP VÀ ĐỔI MỚI 
ƠNG PHÁP DẠY HỌC 


ố: 2K-23 ĐH2006 

00 cuốn, khổ 14.5 x 20.5 cm tại Nhà n Khoa học và Công nghệ 
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